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NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 1995 


Lời Nhà xuất bản 


Nho giáo ở Việt Nam đã từng là quốc giáo trong cả 
một chặng đường dài của lịch. sử Tuy có nhiều nhược 
nhưng nó đã đãng một udi trò tích: cực trong uiệc xây 
dựng một nền uăn hiến rực rỡ ở nước tà. Chính uì thế, 
nó đã uà 382 là đối tượng phe ệ cu tủa nhiều thế 
hệ. : tểtố 


- Từ trước đến nay đã, có nhiều sách tính bày uề uấn, 
đề này, nhưng thường chỉ ở một số mặt nào đó. Bởi uậy 
chúng tôi thấy cần thiết phải xuất bản cuốn : Nho học 
ở Việt Nam -~ Giáo dục và thi cử nờy. Đây là cuốn 
sách cung cấp cho bạn đọc những nét tổng quan uề Nho 
học ở Việt Nam đồng thời cũng cung cấp những tư liệu 
cụ thể uề giáo dục uè thi cŸ thuộc Nho học — - 


Trong sách này, tác giả đã trình bày có hệ thống 
các uốn đề, đồng thời cũng đưa ru những cách phân tích 
uà những luận điểm xóc thực nhằm giúp bạn đọc có 
được những nhộn thúc rõ rùng uà đúng đốn uề giáo dục 
0ò hủ cử Nho học. 


Chúng tôi rất mong được bạn đọc quan tâm uà góp 


THAY LỜI TỰA 


Ông Nguyễn Thế Long thân mến 


Trước khi đưa bản thảo cuốn Nho học ở Việt Nam 
- Giáo dục uà thi cử cho Nhà xuất bản, ông có nhã ý 
cho tôi đọc trước để góp ý kiến. Cái thịnh tình ấy khiến 
cho tôi rất cảm động. 

Đọc tác phẩm của ông, tôi sực nhớ lại hồi sáu, bảy 
tuổi đi học chữ Nho ở làng Phù Lưu, phủ Từ Sơn, tỉnh 
Bắc Ninh. Thầy dạy tôi lúc bấy giờ là cụ đồ Cự, một 
. nhà nho nghèo, nhưng thái độ nghiêm túc, tác phong 
giản dị và tính tình thân mật. Cụ đã tác động mạnh mẽ 
đến khối óc non nớt của tôi, đến mức suốt đời tôi còn 
giữ mãi hình ảnh một người thầy vô cùng thương yêu 
con trẻ và tận tụy với nghề dạy dỗ con người. Trong 
cuốn tiểu thuyết đầu tiên của tôi, quyến Cậu bé nhà quê, 
tôi đã có dịp phác lại cái tư cách cao quý của cụ trong 
vai trò của một nhân vật là cụ nghè Nhân. 


Về sau được nghiên cứu ít nhiều về Nho giáo, tôi 
cảm thấy đúng như ông trình bày : Giáo dục Nho học ˆ 
Việt Nam trong hàng ngàn năm tồn tại đã góp phần 
không nhỏ uào uiệc hình thành dân tộc uà nông cao 
phẩm giú dân tộc cũng như con người Việt Nam. 
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Phải chăng chính nền giáo dục Nho giáo đã đào tạo 
cho đất nước ta biết bao nhân tài lỗi lạc đã làm rạng rỡ 
nhứng trang sử vẻ vang của Tổ quốc ta ? 

Làm sao phủ nhận được sự thật chói lọi là chính 
nền giáo dục đó đã cống hiến cho đất nước : 


— Những ông thầy tiêu biểu : Chu Văn An, Nguyễn 
Bỉnh Khiêm, Nguyễn Đình Chiếu... 


— Nhứng nhà quân sự kiệt xuất : Lí Thường Kiệt, 
Trân Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ... 


— Nhứng học giả uyên thâm : Lê Quý Đôn, Lê Văn 
Hưu, Ngô Šï Liên... 


— Nhứng nhà cách mạng kiên cường : Phan Đình 
Phùng, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc 
Kháng, Nguyễn Ái Quốc... 

— Nhứng nhà thơ, nhà văn ưu việt : Nguyễn Huy 
Tự, Nguyễn Du, Nguyễn Gia Thiều, Đoàn Thị Điểm, Hồ 
Xuân Hương, Nguyễn Khuyến, Trần Tế Xương, Nguyễn 
Khác Hiếu... 

Chính nền giáo dục Nho giáo ấy đã gây nên cái nền 
văn hiến lâu đời của nước ta mà ít quốc gia trên thế giới 
có thể sánh kịp. Chỉ cần nói đến số người đỗ đại khoa 
.trong gần 10 thế kì là 2971 tiến sĩ, trong đó có 44 trạng 
nguyên, cũng đủ chứng tỏ trình độ văn hóa của nhân 
dân ta do ảnh hưởng của nền giáo dục Nho giáo đã lớn 
lao đến chừng nào ! 


Là một nhà giáo đã từng dạy lịch sử giáo dục thế 
giới ở trường đại học, tôi phải nhận rằng Khổng Tử 
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xưng! với cái danh vị là "Vạn thế sư biểu" đá khác trên 
một Bức hoành treo ở Văn Miếu của Thủ đô ta. 


Tôi thán phục cái mục đích giáo dục của Khổng Tử 
với câu ông nói : "Viên ngọc không giũa không thể thành 
đồ dùng, người không học không thể biết đạo được", cái 
đạo đó xoáy vào hai chứ Nhân và Nghĩa. Tòi thiển nghĩ 
bất kì ở đời nào, cái mục đích giáo dục cao quý nhất 
cúng là đào tạo nhứng con người có nhân và có nghĩa. 

Điều tôi đặc biệt chú ý đến là cải phương pháp giảng 
dạy của Khổng Tứ : Sau 2ð thế kỉ, ngờ đâu Khổng Tử 
đã nêu lên nhứng phương pháp dạy học mà ngày nay 
các trường sư phạm vẫn rèn luyện cho các giáo sinh. 
Thí dụ ông nói : "Không tức giận vì muốn biết thì không 

"thế gợi mở cho, không bực vì không rõ được thì không 
bày vẽ cho. Vật có bốn góc, bảo cho biết một góc mà 
không suy ra ba góc kia thì không dạy nứa'. 


` điếng phần tôi, xin thú thực là luôn luôn lấy một 
câu cửa Không Tử để răn mình. Đó là câu : "Học nhỉ 
bất yếm, hối nhân bất quyện" (tức : học mà không chán, 
dạy mà không RÐÌ.— Thuật nhủ). 


- Trong bản: thảo của ông có nói đến thi ¿ cử của nền 
giáo dục Nhoi:giáo?:Prước những hiện tượng tiêu cực 
hiện nay trong các: kè: thì,' như lộ đồ. thi, quay cóp, thi 
hộ..., tôi nghĩ có lẽ tũng nên tìm hiểu cách tổ chức các 
kì thi trong rền giáo dục cũ của nước ta. 

Trước kì thi, tất cả ban giám khảo và nhứng viên 
chức trông nom việc thi cử đều phải vào ở trong trường 
thi cho đến khi có kết quả kì thi, không ai được tiếp 
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xúc với bên ngoài. Các đề thị phải do chính chánh, phó 
chủ khảo soạn ra ngay trong trường thi, không thể nào 
lộ ra ngoài được. | 

Còn việc chấm bài thị, tôi nghĩ không thể chu đáo 
hơn được, vì mỗi quyển thi ít nhất có bốn người chấm : 
trước tiên là sơ khảo chấm bằng son ta, sau đến phúc 
khảo chấm bằng dấu xanh, rồi giám khảo chấm bằng 
dấu hồng đen, cuối cùng là chánh, phó chủ khảo chấm 
bằng dấu son tàu. Những quyển bị đánh hỏng lại được 
các phân khảo chấm lại, nếu có quyến đáng đố thì trình 
lên chánh, phó chủ khảo quyết định. Thi cử như thế 
chắc chắn là nghiêm túc. Cách tổ chức thi cử như thế 
đáng để chúng ta suy ngh. 

Trên đây là nhứng điều tích cực mà ông cũng như 
tôi, chúng ta đều nhận thấy trong nền giáo dục và thi 
cử Nho giáo. Song tôi cũng tán thành với ông khi nói 
đến nhứng điều tiêu cực của rền giáo dục ấy. 

Năm 1941, trong quyển Nguyễn Trường Tô, tôi đã 
viết : "Nguyễn Trường Tộ dù đã thâm tín Tây học cũng 
vẫn là một đồ đệ trung thành của đạo Khổng, nhưng là 
của đạo Khổng uyên nguyên, chứ không phải của Tống 
Nho. Vì thế, chính ông là một nhà Nho mà ông ghét 
cay, ghét đắng bọn hủ Nho. Ông cho rằng tại bọn họ 
mà quốc gia yếu hèn, tại bọn họ mà dân trí thấp kém, 
tại bọn họ mà các hú tục cứ tồn tại mãi mãi với núi 
sông. Đối với ông, cái học của bọn hủ Nho là một cái 
học không thiết thực, họ chỉ chúi đầu vào sách, học 
những cái viển vông quá mùa, chứ hỏi đến thực tế thì 
ù ù, cạc cạc”, 


Cũng như Nguyễn Trường Tộ, trong bản thảo của 
ông, một mặt ông ca ngợi nhứng thành tích quý giá của 
nền giáo dục Nho giáo, nhưng mặt khác ông cúng đả 
kích mạnh mẽ nhứng hạn chế và tha hóa của Nho học 
của nước ta, nhất là lối học từ chương hình thức. Tôi 
cũng hoàn toàn tán thành quan điểm của ông và mừng 
ông đã viết nên một. tài liệu rất công phu và bổ ích. 

Tôi tin rằng tác:phẩm này sẽ góp phần vào việc 
đánh giá đúng đắn nền giáo dực và thi cử Nho giáo Việt 
Nam. ¬"...... 
' Hà Nội, ngày 25-9-1994 
GS. NGND Nguyễn Lân 
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ú biệt: khi Nho giáo trở thành quốc giáo, Phật giáo 
trong một thời gian khá dài của lịch sử (từ cuối thế 
kỉ D đã có ảnh hưởng sâu rộng trong các tầng lớp, từ 
vua quan đến người lao động. Chùa chiền trong khắp 
nước vừa là nơi thờ Phật vừa là nơi giảng dạy kinh Phật, 
chứ Phạn, chứ Hán. Từ đó đã lập nên một nền giáo dục 
Phật học khá phổ biến. Vì vậy để hiểu biết được đây đủ 
và chính xác nền giáo dục Nho học phát sinh, phát triển 
trong mối tương quan với nhứng hệ tư tướng khác, cũng 
cần biết vài nét về nền giáo dục Phật học ở nước ta 
trước đây. 

Phật giáo đã được truyền vào Việt Nam theo hai con 
đường : từ Ấn Độ trước và từ Trung Quốc sau. Trung 
tâm Phật giáo Luy Lâu (còn gội là Dâu ở Thuận Thành, 
Hà Bắc), được thành lập sớm nhất trong khu vực Đông 
Á (trước cả Bành Thành, Lạc Dương Trung Quốc) do 
hai nhà sư Ấn Độ là Ksudra và Mahajivaka. Phật giáo 
vào Việt Nam không phải với tư cách là phương tiện. 
văn hóa tinh thần của kẻ xâm lược, nên không gây một 
sự chống đối, xáo lộn nào. Phật giáo đã không phủ nhận 
nhứng giá trị tinh thần (phong tục, tập quán, truyền 
thống và tâm lí) của dân tộc, mà hòa nhập với tín ngưỡng 
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bản địa nên đã được người Việt cổ tiếp nhận và đần đần 
ã trở thành quốc giáo, có sức sống lâu dài, ảnh hưởng 
sâu sắc đến nên văn hóa giáo dục của dân tộc. 

Nhiều nhà sư người Việt có trình độ học vấn cao, 
đã đi nhiều nơi giảng kinh Phật, và chính họ là những 
người đã tổ chức nền giáo dục Phật học trong cộng đồng. 
Các nhà sư đã mở lớp truyền bá giáo lí Phật học ở trong 
các chùa chiền. Người thụ giáo già thì học nhập tâm, 
trẻ thì học bằng chứ Phạn và chữ Hán. Khi chứ Hán 
trở thành văn tự chính thức của quốc gia thì Phật học 
cúng được truyền dạy thông qua chứ Hán là chủ yếu. 

Một đặc điểm nổi bật của Phật giáo trong thời kỳ 
Bắc thuộc và trong thời kì độc lập tự chủ là tính nhập 
thế tích cực. Trong thời kì Bắc thuộc, Phật giáo đã góp 
phần vào việc ngăn cản âm mưu đồng hóa người Việt 
của bọn đô hộ phương Bắc. Tính nhập thế của Phật giáo 
thể hiện ở chỗ đã phục vụ đắc lực cho chính quyền dân 
tộc trong buổi đầu xây dựng quốc gia. Tầng lớp tăng ni 
đông đảo là chỗ dựa của các triều đại Đinh, Lâ, Lí. Các 
nhà sư như Pháp Thuận (915 - 990), Ngõ Chân Lưu 
(933 - 1011), Vạn Hạnh ( ? - 1025) đều giữ các chức 
vụ quốc sư, cố vấn của triều đình. Họ còn là nhứng nhà 
ngoại giao tài giỏi và là những nhà thơ nổi tiếng thời 
đó. 

Đến triều đại Định, L2, Phật giáo đã trở thành quốc 
giáo, thành hệ tư tưởng chính thống của thời đại trong 
việc xây dựng nhà nước buổi ban đầu. Giáo dục Phật 
học vì vậy đã trở thành quốc học, đóng góp vào việc xây 
dựng nền văn hóa dân tộc. Những kì thi Tem giáo đời 
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Lí và Trần đã chứng tỏ điều đó. Chữ Phạn với kinh 
Phật truyền vào Việt Nam từ thế kỉ I và trong hơn một 
ngàn năm, trước khi Nho giáo trở thành quốc giáo, với 
hệ thống chùa chiền khắp thôn xóm đã có ảnh hưởng 
sâu đậm trong đời sống tỉnh thần của dân tộc. Về sau, 
khi các triều đại phong kiến thấy được ở Nho giáo một 
hệ tư tưởng phù hợp cho việc xây dựng, củng cố và phát 
triển quốc gia phong kiến thì Phật giáo mới đần dần 
mất đi địa vị độc tôn. 

Với việc lập Văn Miếu thờ Khổng Tử và các môn 
đồ vào năm 1070, với việc mở khoa thi Minh kửừnh bác 
học vào năm 1075 và thành lập Quốc Tử Giám vào năm 
1076, các vua Lí Thánh Tông và Lí Nhân Tông đã chính 
thức xác lập nền giáo dục Nho học ở nước ta, đặt dưới 
sự quản lí của nhà nước. 


Giáo dục Nho học ở nước ta không phải là một sản 
phẩm bản địa. Dưới thời Bắc thuộc, bọn thống trị phương 
Bác đã : "đặt quan thứ sử để trấn thủ và cai quản rồi 
đưa người Trung Quốc sang ở lẫn với dân bản thổ, cho 
dân bản thổ học viết qua loa và võ vẽ biết được ngôn 
ngứ Trung Quốc..." (Cương mục, quyển 3). Sau khi giành 
lại được nền độc lập (938), phải đợi đến gần một thế kỉ 
rưỡi (1070) Nho giáo mới được công nhận chính thức. 
Hiện tượng giao lưu, thâm nhập của các nền văn hóa 
trên một địa bàn lớn gồm nhiều quốc gia là một điều dễ ` 
hiểu và có tính quy luật. Nền văn minh cổ Trung Hoa, 
một trong ba nền văn minh lớn của nhân loại thời cổ 
đại, đã có ảnh hưởng đến các nước xung quanh như Việt 
Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Đây là một hiện tượng 
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thông thường trong lịch sử nhân loại. Nó cũng giống 
như các nước phương Tây chịu ảnh hưởng của nền văn 
minh cổ Hi La. 

Nói đến giáo dục trước hết phải nói đến chứ viết. 
Giáo dục chỉ phát triển được khi đã có chứ viết. Chữ 
viết là một sáng tạo lớn của loài người, dân tộc nào sớm 
tạo được chứ viết cũng dễ tạo được sự phát triển xã hội 
nhanh chóng. Trong thời kì Văn Lang - Âu Lạc, nước 
ta đã có chứ viết hay chưa, hiện nay chưa có điều kiện 
giải đáp. Song điều chúng ta thấy được là gần một ngàn 
năm Bắc thuộc, chính quyền đô hộ đã dùng văn tự hán 
trong việc truyền bá văn hóa Trung Quốc và trong công 
việc hành chính. Chữ Hán không được phố biến rộng 
vì khó học, khó viết nên người biết chứ Hán rất ít và 
việc giáo dục bằng chứ Hán cúng bị hạn chế rất lớn. 

Khi giành được độc lập, nhà nước phong kiến Việt 
Nam tiếp tục sử dụng chứ Hán làm văn tự chính thức 
của quốc gia. Chứ Hán được dùng trong các văn bản 
hành chính trong việc giáo dục và thi cử, trong sáng 
tác văn học và trong tôn giáo, lễ tiết... Điều cần lưu ý 
là, chữ Hán được người Việt Nam đọc theo âm đời Đường 
(618 - 907), vào cuối thời Bắc thuộc. Cho đến tận ngày 
nay, chúng ta vẫn đọc chữ Hán theo cách phát âm đó. 
Trong trường học, chứ Hán dùng để đọc sách và làm 
bài, thầy trò vẫn dùng tiếng Việt để giảng bài, hỏi bài 
và giao tiếp. Cú pháp của văn tự Hán trong các sách 
kinh điển của Nho giáo thuộc về lối Văn ngôn thời cổ 
đại Trung Quốc nên rất khó học. 
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Vào thời Lí, khi nền giáo dục Nho học được chính 
thức xác lậy, việc giảng dạy được thực hiện bằng chứ 
Hán, thì chữ Nôm cúng đã xuất hiện. "Tấm bia Báo Ân 
ở xã Tháp Miếu đề niên hiệu Trị Bình Long Ứng năm 
thứ 5 cho chúng ta biết rằng đến đời Lí Cao Tông (ở 
ngôi 1176 - 1210), chứ Nôm đã được viết theo quy cách 
đây đủ mà suốt các đời sau người ta vẫn dùng theo... 
Như thế thì chứ Nôm phải là đã xuất hiện trước thời 
này khá lâu rồi." Đào Duy Anh - Chữ Nôm, nguồn gốc, 
cấu tạo, diễn biến). Nhà nước phong kiến trong khi chấp 
nhận nội dung giáo dục Nho giáo, đã loại trừ chứ Nôm, 
không coi là văn tự chính thức dùng trong việc giáo 
dục. Tuy vậy, chứ Nôm cũng được dạy trong trường để, 
biết thêm, để giảng nghĩa chứ Hán (chứ không được 
dùng để thi cử). Chữ Nôm cũng được dùng để ghi chép 
các giấy tờ ở nông thôn. Trong sáng tác văn học, chứ 
Nôm đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị. 

Nói đến nền giáo dục một quốc gia là phải nói đến 
nội dung giảng dạy trong trường lớp. Năm 1075, Lí Nhân 
Tông "hạ chiếu chọn nhứng người giỏi kứwh, học rộng 
vào thi Nho học ba trường". Năm 1185, Lí Cao Tông "lấy 
học trò trong nước từ lỗ tuổi trở lên, ai thông Kinh 
Thi, Kinh Thư thì được vào hầu ngự diên". (Khoa mục 
chí. Lịch triều hiến chương loại ch. 


Nói nhà nước phong kiến Việt Nam đem các sách ` 
kinh điển của Nho giáo dạy trong các trường học, tổ 
chức thi cử theo Nho giáo để tuyển chọn người ra làm 
quan, không có nghĩa là tất cả nội dung của Nho giáo 
đều được đem dạy ở các trường Việt Nam, không có 
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nghĩa Nho giáo là toàn bộ nền giáo dục quốc dân dưới 
SỞ Chiết kiến. 

Nho giáo là một học thuyết bao gồm các quan niệm 
về triết học, luân lí, xã hội được Khổng Tử (551 - 479 
trước công nguyên) hệ thống hóa, tiếp đó được Mạnh 
Tử (372 - 289 trước công nguyên) kế thừa và phát triển. 
Đến đời Hán, với Đổng Trọng Thư và một số danh nho 
như Tư Mã Thiên, Dương Hùng... học thuyết Khổng- 
Mạnh đã được hoàn chỉnh, quân quyền và thần quyền 
được gắn với nhau một cách chặt chẽ hơn, toàn diện 
hơn, đức trung với vua trở thành tuyệt đối. Trải qua các 
triều đại, đến đời Tống, Nho giáo ở Trung Hoa với những 
đệ tử như Chu Đôn Di và hai anh em Trình Hạo, Trình 
Di, đã đi sâu vào vũ trụ quan, những lĩnh vực siêu hình 
với nhứng khái niệm về phạm trù tâm, tình, tính, lí... 
Đến đời Nam Tống, Chu Hi đã chú giải các trước tác 
của Nho giáo và nhứng điều chú giải ấy đã trở thành ` 
khuôn mẫu muôn đời cho những người theo Nho giáo. 
Đến đời Minh, với Vương Dương Minh, Nho giáo đã có 
nhứng nét độc đáo theo hướng duy tâm nhất nguyên, 
duy tâm cực đoan... 

Trải qua một thời kì phát triển khá đài và phức 
tạp, Nho giáo đương nhiên không còn là một học thuyết 
thuần nhất không chứa đựng những tư tưởng mâu thuẫn, 
nhưng cái tư tưởng cốt lõi của nó cúng đã là cơ sở duy 
trì và cúng cố trật tự xã hội phong kiến. Vấn đề cần 
xem xét là Nho giáo vào Việt Nam từ thời kì Bắc thuộc, 
với hàng ngàn năm đô hộ đã ảnh hưởng đến xã hội Việt 
Nam đến đâu ? Đến khi các vua triều Lí chính thức 
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xác nhận vai trò của Nho giáo trong nên giáo dục quốc 
dân thì đó là Hán Nho hay là Tống Nho ? Một điều 
cũng cần phải quan tâm là Nho giáo có còn nguyên bản 
như ở Trung Quốc không ? Điều chúng ta có thể khẳng 
định được ngay là trong những điều kiện giao lưu, ấn 
loát khó khăn của ngày xưa, những sửa đổi bổ sung của 
Nho giáo ở Trung Quốc chắc chắn đã được truyền sang 
Việt Nam một cách chậm chạp. 

Các sách chú giải Nho giáo của các nhà Nho Việt 
Nam như Tứ thư thuyết ước của Chu Văn An, Minh đạo 
của Hồ Quý Li, Tứ thư ngũ kinh đoản yếu của Nguyễn 
Huy Oánh, Ngủ kinh tiết yếu diễn nghĩa của Bùi Huy: 
Bích... nay đều không còn hoặc chưa đủ để cho ta thấy 
người xưa đã tiếp thu Nho giáo từ Trung Quốc sang như 
thế nào. Nhưng chắc chắn trên cơ sở tỉnh thần tự cường 
của dân tộc, tổ tiên ta đã tiếp thu có chọn lọc để xây 
dựng quốc gia phong kiến độc lập. Bản sắc dân tộc Việt 
Nam trong nền văn hóa giáo dục là rõ ràng. 


Mục tiêu chính của nền giáo dục Nho học ở Việt 
Nam là thực hiện lí tưởng của Nho giáo, đào tạo những 
người biết "tu thân, tê gia, trị quốc, bình thiên hạ”, 
nhưng người làm chính sự, tham gia bộ máy chính quyền 
quản lí xã hội phong kiến theo học thuyết của Khổng- 
Mạnh đã đề ra. Song song với mục tiêu đó, nền giáo dục 
Nho học ở Việt Nam (cũng như ở Trung Quốc) lấy việc 
rèn luyện các thể văn thơ để diễn đạt những tư tưởng 
nội dung của Nho học theo phương châm của người xưa 
là "văn dĩ tải đạo". Nhưng trong thực tế, càng về sau 
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mục tiêu thứ hai : rèn luyện "văn hay chữ tốt" lại trở 
thành mục tiêu chính của việc dạy và học, của việc đánh 
giá tài năng hơn kém và tuyển chọn nhân tài, xếp hạng 
đỗ trên hay dưới. 

Một điều cần lưu ý là nền giáo dục Nho học ở Việt 
Nam trước đây chưa có việc phân chia các cấp học như 
ngày nay. Chương trình, tài liệu giáo khoa cũng không 
được quy định rõ ràng cho từng cấp, từng lớp. Danh từ 
" Đại Học", tên một quyển sách kinh điển của Nho giáo, 
không phải chỉ một cấp học hay một trường học ở bậc 
đại học như chúng ta hiểu ngày nay, mà chỉ có ý nghĩa 
là một lí tưởng, một phương thức học tập tu dưỡng, 
phấn đấu của các nhà Nho. Tổ chức giáo dục Nho học 
không có những quy định về nội dung chương trình, 
nhưng về mặt thi cử thì nhà nước phong kiến đã đề ra 
rất nhiều thể lệ chặt chế để chỉ đạo toàn bộ hệ thống 
giáo dục, khống chế và bắt buộc. thầy và trò ở các trường 
phải tuân theo những khuôn mẫu quy định do từng triều 
đại đặt ra. Việc thi cử của giáo dục Nho học thực sự đã 
là đòn bẩy thúc đẩy việc học tập nhằm đáp ứng yêu cầu 
tuyển lựa nhân tài theo hướng đã định của nhà nước 
phong kiến. 

Trong nền giáo dục Nho học ở Việt Nam, việc thi 
cử có nhiều bậc, có đậu hương cống (hay cử nhân) mới 
được dự thi hội, có trúng cách thi hội mới được vào dự 
thi đình, nhưng nội dung môn thi, về cơ bản không có 
gì khác nhau. Điểm khác nhau chủ yếu là ở mức độ 
phong phú, phức tạp của nội dung các đề thị. 


18 


Về trường lớp, ngoài Quốc Tử Giám, với nhiều tên 
gọi khác nhau qua các thời kì, ở nước ta, cho đến 'đuỗi 
đời Trần chưa có các trường công ở địa phương. Vào 
năm 1281, vua Trần Nhân Tông cho lập thêm nhà học 
ở phủ Thiên Trường (Nam Hà ngày nay). Đến năm 1397 
vua Trần Thuận Tông mới xuống chiếu về việc học ở 
các lộ và và phử như Sơn Nam, Kinh Bắc, Hải Đông, đặt 
học quan và học điền tùy theo phủ, châu lớn hay nhỏ. 
Trong vòng ba thế kỉ, tổ chức trường học của nhà nước 
phong kiến, từ khi chính thức công nhận Nho giáo làm 
nội dung giáo dục, hầu như mới chỉ dừng ở chỗ lập Quốc 
Tử Viện và một số trường sở ở các lộ, phú vùng đồng 
bằng ng sông Hồng. Phải đợi đến thời hậu Lê, các ác nhà Ì học 
ở các ác lộ (tỉnh) mới được tổ chức đầy đủ. Đến đời Nguyễn, 
đặt chức đốc học ở tỉnh, giáo thụ ở phú, huấn đạo ở 
huyện, cúng chủ yếu là để trông coi việc học và tổ chức 
tuyển lựa học sinh đi thi. 

Song song với tổ chức các trường công là các trường 
dân lập được mở ở khắp nơi, từ kinh đô tới các địa 
phương, đến tận thôn xóm. Hệ thống trường lớp này đã 
được lập ngay từ thời Ngô, trải qua Đinh, Tiền Lê và 
đến năm 1075 khi nhà Lí mở khoa thi đầu tiên mới có 
thể có được danh sách hơn 10 người trúng tuyển và Lê 
Văn Thịnh đỗ đầu (theo cương mục). Trường lớp dân 
lập mở rộng rãi nên đã đưa việc học tập về đến tận các 
xóm làng, do đó khá đông trẻ em có thể có vài năm cắp 
sách đến trường theo học được chút ít chứ Hán, tiếp 
thu được chút ít đạo lí thánh hiền. Có thể biết được là 
số học sinh theo đòi được "mười năm đèn sách" để đi thi 
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QUÁ TRÌNH PHÁT TRIẾN 
NHO HỌC Ở VIỆT 


I. THỜI BẮC T 


Từ năm 111 trước Công nguyên, nước Nam Việt đã 
bị bọn phong kiến phương Bắc (Tây Hán) xâm lược. 5au 
đó những cuộc đấu tranh nổi dậy của Hai Bà Trưng, Bà 
Triệu, Lí Bôn, Mai Hác Đế, Phùng Hưng... chỉ giành lại 
được rền độc lập trong một thời gian ngắn, và rồi đất 
-_ nước lại bị đô hộ. 

Gần 10 thế kỉ, chính sách của bọn phong kiến 
phương Bắc là đồng hóa người Việt. Trong lĩnh vực tỉnh 
thần, ngôn ngứ văn tự Hán đã được sử dụng làm công 
cụ chủ yếu để Hán hóa người Việt. Nền giáo dục Nho 
học với chứ Hán đã được bọn đô hộ tổ chức ở nước ta 
cho đối tượng là con em các quan lại cai trị và một số 
ít người Việt ở tàng lớp trên, nhằm đào tạo những người 
giúp việc cho bộ máy cai trị của chúng. Theo sử sách 
cú, những viên quan cai trị phương Bắc đã có nhiều 
công sức góp phần vào việc tổ chức nền giáo dục Nho 
học ở nước ta thời đó như : Tích Quang, thái thú quận 
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Giao Chỉ ; Nhâm Diên, thái thú quận Cửu Chân ; Sĩ 
' #Ätiếp, thái thú: quận Giao Chỉ (từ năm 187 đến năm 
126) ; Đỗ Tuệ Độ, thứ sử Giao Châu (đầu thế ki V). 


....trong số đó, Sĩ Nhiếp là người có nhiều đóng góp hơn 


cả nên được người xưa tôn thờ là "Nam bang học tô gi Ch, 


Sử sách cú cúng còn ghi chép một số người Việt Nam 
tiếp thu giáo dục Nho học, đã được tuyển cử làm quan 
như : Trương Trọng làm thái thú ở Kim Thành, Lí Tiến 
làm thứ sử ở Giao Châu, Lí Câm làm tư lệ hiệu úy đời 
Hán, Tính Thiều làm Quảng Dương môn lang (chức gác 
cổng thành) (sau đã bỏ về giúp Lí Bôn khởi nghĩa và 
làm quan văn nhà nước Vạn Xuân), Khương Công Phụ 
làm gián nghị đại phu, em là Khương Công Phục làm 
bác bộ thị lang đời Đường (Công Phụ và Công Phục đều 
đậu tiến sĩ đời Đường). 

Nền giáo dục Nho học do bọn thống trị phương Bắc 
tổ chức trên đất nước ta với âm mưu Hán hóa người 
Việt, tuy không được rộng khắp nhưng đã có ảnh hưởng 
đến đời sống tỉnh thần của dân tộc ta. Người Việt đã 
chấp nhận chữ Hán làm văn tự chính thức, tiếp thu 
những giáo lí Nho học. Nhưng với truyền thống kiên 
cường bất khuất và với bản sắc dân tộc được chung đúc 
từ khi dựng nước Văn Lang, người Việt đã không bị 
đồng hóa sau gần một ngàn năm bị đô hộ. Người Việt 
đã tiếp thu có chọn lọc nhứng yếu tố văn hóa ngoại lai, 

tuy sử dụng ngôn ngứ văn tự Hán nhưng vẫn giữ vững 
được văn hóa bản địa, nếp sống cộng đồng làng xá, bảo 
vệ được tiếng nói dân tộc, phát triển được chữ Nêm. 


(1) Cương mục. 
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II THỜI ĐINH, TIỀN LÊ, LÍ, TRẦN 


Sau khi giành được độc lập, các triều Ngô (939-965), 
Đinh (968-980), Tiền Lê (980-1009) vì phải chăm lo 
củng cố chính quyền và vì thời gian trị vì của mỗi triều 
đại lại quá ngắn nên không có điều kiện tổ chức giáo 
dục. Riêng việc tiến hành giáo dục Phật học bằng chứ 
Phạn và chứ Hán do các nhà sư đam nhận (trong các 
chùa) đã phát triển đến một quy mô nhất định. Sử sách 
còn ghi chép là chùa chiền mọc lên khắp nơi trong nước. 
Việc giáo dục Nho học với mầm mống từ thời Bắc thuộc 
chỉ phát triển lẻ tẻ, chưa có vị trí đáng kể. 

Đến đời Lí, hai vua đầu nhà Lí là Lí Thái Tổ (ở 
ngôi 1009-1028) và Lí Thái Tông (ở ngôi 1028-1054) 
đều thông thạo chữ Hán và đạo Phật. Lí Thái Tổ lúc 
còn trẻ thơ, đến học ở chùa Lục Tổ được nhà sư Vạn 
Hạnh dạy. Hai đời vua này đều phải lo củng cố chính 
quyền và chống ngoại xâm nên chưa có nhứng quy định 
về tổ chức giáo dục. Giáo dục Nho học được chính thức 
xác lập trên đất nước ta từ khi vua Lí Thánh Tông (ở 
ngôi 1054-1072) ra lệnh lập Văn Miếu ở kinh đô Thăng 
Long vào năm 1070 để thờ Khổng Tử và các môn đồ. 
Vào năm 1076, vua Lí Nhân Tông (ở ngôi 1072-1128) 
cho thành lập Quốc Tử Giám bên cạnh Văn Miếu "chọn 
quan viên văn chức người nào biết chứ cho vào Quốc 
Tử Giám" (Đại Việt Sứ kí toàn thư). Bắt đầu từ thời Lí, 
khoa cử (Nho học) được tổ chức : năm 1075 Lí Nhân 
Tông "xuống chiếu thi Minh kinh bác sĩ (nhà nho am 
hiểu kinh truyện) và thi Nho học tam trường" (thi Nho 
học theo thể thức có 3 kì thi) (Đại Việt Sử kí toàn thư. 
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Độ đầu khoa Minh kinh là Lê Văn Thịnh, người làng 
Đông Cửu huyện Gia Định (nay là thôn Đông Cứu huyện 
Gia Lương tỉnh Hà Bác). Năm 1086 thi những người có 
văn học trong nước, bố vào làm quan tại Viện hàn lâm. 
Năm 1152 tổ chức thi đình. Năm 1165 thi Thái học 
sinh. Năm 1185 thì Kinh Thị, Kinh Thư, Nãm 1198 thi 
lấy học trò vào nơi ngự học. Năm 1195 thí “Tam giáo 
(thi tuyển những người thông hiểu cả đạo Nho, đạo Lão 
và đạo Phật). Dưới triều Lí, các khoa thi được. tổ chức 
KHðNG HN, một. +hời hạn nhất định: nn nào c cần _ người 


đỗ 22 người trong vòng 138 năm. Bên cạnh nhứng khoa 
thi Nho học, triều đình cũng mở nhứng kì thi lại viên 
để lấy người giúp việc cho các quan. Rì thi lại viên đầu 
tiên được tổ chức vào năm 1077, thi viết chứ Hán, thi 
tính và hỏi về hình luật. Ở kinh đô, ngoài Quốc Tử Giám, 
một trường Nho học dân lập được nói đến dưới đời Lí 
là trường của Lí Công Ấn. Ông là người tôn thất, học 
rộng nhưng không chịu ra làm quar, không nhận các 
tước vị, mở trường dạy học ở phường Bái Ân (nay là 
thôn Bái Ân thuộc thị trấn Nghĩa Đô, Hà Nội). Lí Thường . 
Kiệt, vị anh hùng dân tộc đã chiến thắng quân xâm lược 
nhà Tống, chính là học trò của ông. 

Hiện nay không còn tài liệu để khảo sát tình hình 
các trường dân lập, nhưng chắc chắn số lượng những 
trường này không phải là ít và như vậy mới đủ cung 
cấp thí sinh cho các khoa thi trong thời kì này. 
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Có thể nhận thấy là triều Lí đã không nắm giứ việc 
tố chức các trường học (ngoài Quốc Tử Giám). Việc học 
là do dân tự định liệu, nhà nước chỉ tô chức thi cứ để 
tuyên chọn người đảm nhận các chức vụ của bộ máy 
chính quyền, thay thế dân đội ngú trí thức tăng lứ, 
nhằm củng cố chế độ phong kiến trung ương tập quyên. 
Sử còn ghi dưới triều Lí Cao Tông (ở ngôi 1175-1210) 
vào năm Trinh Phù thứ 4 (1179) khi tuyển bổ quan lại, 
ở bộ máy chính quyền trung ương vẫn còn có người 
không biết chữ (Đại Việt Sử kí toàn thư). 
Dưới đời Trần, giáo dục Nho học được tiếp tục phát 
triển. Vào năm 1236, Trần Thái Tông (ở ngôi 1226-1258) 
đã cử Phạm Ứng Thần làm thượng thư tri Quốc Tử 
vn, trông nom c con em các văn gan 3 và tụng quan 
Khổng Tử, Chủ Công và á thánh, “vẽ tượng 72 người 
hiền để thờ và xuống chiếu cho các nho sĩ trong nước 
đến Quốc Học Viện giảng học Tứ thư, Lục kinh '?. Dưới 
đời Trần, tổ chức khoa cử được thường xuyên hơn. Năm 
1227 mở khoa thi Tœm giáo. Năm 1232, mở khoa thi 
_ Thái học sinh và lần đầu tiên phân chia thành 3 hạng 
(tam giáp). Theo Đại Việt Sử bí toàn thư thì khóa này 
lấy đỗ đệ nhất giáp là Trương Hanh và Lưu Diễm ; đệ 
nhị giáp là Đặng Diễn và Trịnh Phẫu ; đệ tam giáp là 
Trần Chu Phổ. Năm 1239 thi Thái học sinh, cũng chia 
làm ba hạng. Năm 1246 định lệ thi Tiến sĩ, cứ 7? năm 
một khóa. Năm 1247 mở mở _khoa thị Tiến sĩ, gọi ' đệ nhất. 


(2) Dại Việt Sử ký toàn thư. 
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giáp là tam khôi, người đỗ đầu là trạng nguyên, người 
đỗ thứ hai là bảng nhãn, người đỗ thứ ba là thám hoa 


Hưu ; thám hoa là Đặng Ma La. Trong năm 1427 lại 
tiếp tục mở khoa thi Tam giáo. Ngô Tần đỗ giáp khoa ; 
Đào Diễn, Hoàng Hoan và Vũ Vị Phủ đỗ ất khoa. Năm 
1256, để khuyến khích việc học tập ở hai xứ Thanh 
Nghệ xa kinh đô, trong kì thi Tiến sĩ, vua Trần đã đặt 
ra hai chức danh trạng nguyên : kinh trạng nguyên và 
trại trạng nguyên (cho người đỗ đầu thuộc hai xứ Thanh 
Nghệ). Ở khoa thi này, Trấn Quốc Lặc đỗ kinh trạng 
nguyên và Trương Xán đỗ trại trạng nguyên. Hai chức 
danh này cúng chỉ được duy trì trong hai khóa thi 1256 
và 1266. Các kì thi sau, nhà Trần tổ chức vào các năm 
1275, 1304, 1374, 1381, 1384, 1393. 

Vào năm 1396 đời Trần Thuận Tông (ở ngôi 1388- 
1398) định cách thi Cứ nhân, năm trước thi hương, năm 
sau thi hội, theo phép thi của Minh-Thanh. Thi thành 
4 kì : kì thứ nhất thi một bài kinh nghĩa ; kì thứ hai 
thi một bài thơ ; kì thứ ba thi một bè: chiếu, một bài 
chế, một bài biếu ; kì thứ tư thi một bài văn sách từ 
1000 chứ trở lên (Khoa mục chí - Lịch triều hiến chương 
loại chú). 

Ngoài các kì thi Nho học, nhà Trần cũng tổ chức 
các kì thi lại viên, thi hai môn viết và tính. Năm 1261 
thi lại viên, người đỗ sung làm duyện lại nội lệnh sử. 

Về trường học, ngoài Quốc Học Viện ở kinh đô, vào 
năm 1281, nhà Trần cho lập nhà học ở phủ Thiên Trường 
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(tỉnh Nam Hà ngày nay). Đến năm 1397 mới có chiếu 
về việc học ở các lộ, đặt học quan và học điền. Về trường 
dân lập, ở kinh đô có trường học của Trần Ích Tắc. Trần 
Ích Tác là con thứ 5 của Trần Thái Tông, mở trường 
học ở ngay trong phủ đệ, tập hợp các nho sĩ bốn phương, 
cấp cho ăn mặc, dạy bảo học tập kinh truyện. Trạng 
nguyên Mạc Đĩnh Chi đã từng được theo học tại trường 
này. Một trường dân lập nổi tiếng nứa dưới đời Trần là 
trường của danh nho Chu Văn An ở làng Huỳnh Cung 
huyện Thanh Đàm, cạnh ngay kinh đô (nay là huyện 
Thanh Trì Hà Nội). Với tài năng và đức độ của Chu Văn 
An, trường Huỳnh Cung đã thu hút được rất nhiều học 
sinh từ các nơi đến tHg 

_Cuối đời Trần, Hồ Quý-Hi nắm-quyền bính, đã chú 
trọng phát triển giáo dục Nho học. Ông đã có những 
sửa đổi về thi cử cho phù hợp với yêu cầu của thực tế, 
đưa môn tính và viết vào nội dung thi hương, khuyến 
khích việc dùng chứ Nôm, cho dịch các sách Tứ thư, 
Ngũ kinh ra chữ Nôm để dễ học tập. Nhà Hồ đã tổ chức 
được hai khóa thi thái học sinh. Nhưng nhà Hồ tồn tại 
quá ngắn ngủi nên những chủ trương tiến bộ trong giáo 
dục chưa được thực hiện đầy đủ. 

Đời Trần - và Hồ đã t tổ ‹ chức được 16 kì màp đại khoa, 
lấy đỗ 497 thái. học sinh và. “tiến. sĩ (theo Đại Việt lịch 
triều đăng khoa lục). 

Trên cơ sở của sự phát triển văn hóa giáo dục, trong 
thời kì này đã có nhứng sáng tác văn học bằng chữ Nôm 
có. giá trị, với những tác giả như Mạc Đĩnh Chi, Hàn 
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Thuyên, Nguyễn Sĩ Cố... Một lớp trí thức Nho học được 
đho tạo trong thời kì này đã trở thành những nhà văn 
hóa lớn của dân tộc như Chu Văn An, Trương Hán Siêu, 
Lê Văn Hưu... 

Dưới ách đô hộ tàn bạo của-quân Minh trong vòng 
hơn 20 năm (1407 - 1428) đất nước ta đã bị bóc lột, 
tàn phá nặng nề. Nền văn hóa giáo dục bị hủy hoại, sách 
vở bị tiêu hủy, các bia kí, di tích bị đập phá, các tác 
phẩm văn học nghệ thuật bị cướp mang về chính quốc, 
thầy giáo và học trò bị bắt giết, người tài giỏi bị bắt giải 
về Trung Quốc làm nô lệ khổ sai. 


II. THỜI LÊ - MẠC, TÂY SƠN 


Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi đã chấm dứt 
ách đô hộ của quân Minh và mở ra một thời kì mới của 
lịch sử dân tộc. Chế độ phong kiến tập quyền được xây 
dựng và củng cố vứng mạnh, nước Đại Việt bước vào 
thời kì hưng thịnh nhất trong lịch sử. Nền văn hóa dân 
tộc được phát triển nhanh chóng và đạt nhứng thành 
tựu rực rỡ. Giáo dục Nho học phát triển mạnh, việc thi 
cử đã đi vào nền nếp. 

Ngay trong khi đang bao vây thành Đông Quan 
(Thăng Long), vào năm Bính Ngọ (1426), Bình Định 
Vương đã tổ chức thi ở Bồ Đề (nơi đóng quân): "Liền 
hạ lệnh thi học trò văn học, đầu đề thi : Đảng uăn dụ 
thành Đông Quan, lấy đỗ 30 người, sung bổ chức yên 
phủ các lộ bên ngoài và chức viên ngoại lang ở sáu bộ 
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trong kinh*CD, Khoa này, Đào Công Soạn, người huyện 
Tiên Lữ đỗ đầu. 

Do việc học tập bị gián đoạn trong mấy chục năm, 
thiếu người theo Nho học giứ các chức vụ chính quyền 
nên đến năm 1427 Lê Lợi lại "hạ lệnh cho các lộ tiến 
_cử nhứng người hiền lương, phương chính, trí dũng, 
anh kiệt, gọi đến hỏi cho trả lời để bổ dùng" '?, Vào 
năm 1428, khi vừa lên ngôi, Lê Thái Tổ (ở ngôi 1428 - 
1433) đã : "hạ chiếu cho trong nước dựng nhà học, dạy 
dỗ nhân tài, trong kinh có Quốc Tử Giám, bên ngnài có 
nhà học các phú. Nhà vua thân hành chọn con cháu các 
quan và thường dân tuấn tú sung bổ vào học sinh các 
cục chầu cận, chầu ở ngự tiền và sung vào giám sinh ở 
Quốc Tử Giám ; lại hạ lệnh cho viên quan giữ trách 
nhiệm tuyến rộng cả con em nhà lương gia ỏ dân gian 
sung vào sinh đồ ở các phủ, đặt sư nho để dạy bảo". la 


Năm 1429, Lê Thái Tổ đã cho tổ chức khoa thi 
Minh kinh ở Đông Đô (Thăng Long) : "cho quân nhân 
các lộ và nhứng người ẩn dật ở rừng núi, ai tỉnh thông 
kinh sử thì đến cả sảnh đường để thi". ' ` Số người dự 
thi rất đông. Năm 1431 thi khoa Hoành #>z Năm 1433 
thi Văn sách. Những kì thi liên tiếp dưới đời Lê Thái 
Tổ nhằm nhanh chóng tuyển lựa đội ngũ quan lại đảm 
nhận các chức vụ trong bộ máy chính quyền các cấp 


(1) Lê Quý Đôn. Kiến văn tiểu lục. 

(2) Đại Việt sử ký toàn thư. 

(3) Lê Quý Đôn kiến văn tiểu lục. 

(4) Phan huy Chú. Khoa mục chí. DVSKTT ghi là thi hội. Lê Quý Đôn 
ghỉ là thi quan viên và vạn dân. 
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vừa được thành lập sau khi đuổi được quân Minh về 
ntrớc. (Đời Lê Thái Tổ chưa tổ chức khoa thi lấy đỗ tiến 
SĨ). 

Đến đời Lê Thái Tông (ở ngôi 1434 - 1442) định 
điều lệ khoa thi, bắt đầu từ 1438, tổ chức thi hương ở 
các đạo, năm sau thi hội ở đô sảnh đường, người đỗ được 
gọi là tiến sĩ xuất thân theo thứ bậc khác nhau. Lê Thái 
Tông hạ chiếu : "Muốn có nhân tài trước hết phải chọn 
người có học, phép chọn người có học thì thi cử là đầu. 
Nước ta từ khi trải qua binh lửa, anh tài ít như lá mùa ' 
thu, tuấn sĩ thưa như sao buổi sớm. Thái Tổ ta mới dựng 
nước đã lập ngay trường học, nhưng lúc mới mở mang 
chưa đặt khoa thi. Ta noi theo chí tiên đế, muốn cầu 
được người hiền tài để thỏa lòng mong đợi". tP Chiếu 
cúng định thể lệ thi như sau : kì thứ nhất một bài kinh 
nghĩa, Tứ thư mỗi sách một bài, mỗi bài hạn từ 300 chứ 
trở lên ; kì thứ hai chiếu, chế, biểu đều một bài ; kì thứ 
ba một bài thơ, một bài phú ; kì thứ tư một bài văn 
sách từ 1000 chứ trở lên. Có thể đây là thể lệ chung 
cho cả thi hương và thi hội ? Năm 1434 cúng thi lại 
viên, thi ám tả, người đỗ hạng nhất được bổ vào Quốc 
- Tử Giám, đỗ hạng nhì được bố làm sinh đồ và văn thuộc. 

Chế-độ phong kiến Việt Nam dưới triều Lê Thánh 
Tông (ở ngôi 1460 —- 1497) ở vào thời kì cực thịnh, nền 
giáo dục cũng đạt được những thành tựu rực rỡ. Vua 
Lê Thănh Tông đã có nhiều biện pháp phát triển giáo 
dục, đã cho mở rộng nhà Thái học (Quốc Tử Giám), lập 


(1) Phan Huy Chú. Khoa mục chí. - 
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thêm nhiều phòng học, lấy thêm học trò, định lại cách 
kén chọn sĩ tử, lập bí thư khố (thư viện) để chứa ván in 
sách và phát sách cho học trò. Vua đã bổ sung nhiều điều 
trong thi cử như vào năm 1462, đã ban hành định lệ "bảo 
kết thi hương", quy định nhứng người có đức hạnh mới 
được ứng thí... Ngoài việc làm long trọng hơn lễ xướng 
danh, treo bảng, ban mú áo, cờ biến vinh quy, Lê Thánh 
Tông còn sai dựng bia tiến sĩ vào năm 1484 cho các khóa 
thi từ 1442 ‹ đến lúc đó. “Bài kí của Đỗ Nhuận trên bia 
viết : "Việc lớn trong chính trị của đế vương chẳng gì gấp 
bằng nhân tài, chế độ của Nhà nước muốn được kĩ càng 
tất phải đợi ở hậu thánh... Kể từ năm đầu Thuận Thiên, 
Thái Tổ sửa sang ngay học chính năm Đại Bảo thứ ba, 
Thái Tông mở Nho khoa, Nhân Tông chọn người hiền tài 
tuân theo phép cú, nhưng dựng bia ở nhà Thái Học thì 
các đời còn bỏ sót chưa làm... Vậy nên trên tấm đá có lời 
dạy, ghi sự thực có bài văn, bia đặt ở nhà Thái Học để 
khuyến khích sĩ phu trong nước. Việc chế tác của nhà 
vua tốt đẹp đến nhường nào. Thế thì triều Lê văn minh 
rõ rệt, khoa cử mở mang, mở mới từ đời Thuận Thiên, 
nổi lên ở đời Đại Bảo, thi hành ở đời Thái Hòa, mà thịnh 
nhất là đời Hồng Đức..." ® 

Đời Lê Thánh Tông đã tổ chức được 12 khóa thi 
hội. Khóa thi 1463 có tới 4400 người dự thi, khóa thi 
hội năm 1475 có 3000 người dự thi, khóa thi 1499 có 
5000 người. Những con số đó đã nói lên số người đi học 
đã rất đông và số đỗ cử nhân cũng khá nhiều. Nhận 


(1) Phan Huy Chú. Khoa mục chí. 


định về khoa cử dưới đời Hồng Đức, Phan Huy Chú 
trong lịch triều hiến chương loại chí đã viết : "Cách lấy 
đỗ rộng rãi, cách chọn người công bằng, đời sau càng 
không thể theo kịp. Vì bấy giờ ra đề thi vụ hỗn hàm 
đại thể, không trộ bằng những câu hiếm sách lạ, chọn 
người cốt lấy học rộng thực tài, không hạn định ở khuôn 
khổ mực thước, cho nên kẻ sĩ bấy giờ học được rộng rãi 
mà không cần phải tìm tòi tỉ mi, tài được đem ra ứng 
dụng mà không bị bỏ rơi. Bởi thế điển chương được đầy 
đủ, chính trị ngày càng thịnh hưng". và 

Tính từ khi có khóa thi đầu tiên dưới thời Lí đến khi 
chấm dứt thi cử Nho học, số người đỗ tiến sĩ là trên ba 
ngàn người, số trạng nguyên là 44 người thì dưới triều Lê 
Thánh Tông đã có trên 500 tiến sĩ và 9 trạng nguyên. 
Nhiều tiễn sĩ đỗ lúc còn rất trẻ (18, 19 tuổi), nhiều gia đình 
cha cori, anh em ruột đỗ đồng khoa, nhiều nhà 3, 4 đời đều 
có người đỗ đại khoa. Gia đình Nguyễn Nhân Bị ở xã Kim 
Đôi, huyện Võ Giàng, trấn Kinh Bắc (nay là xã Kim Chân, 
huyện Quế Võ, tỉnh Hà Bác) gồm 5 anh em ruột đã đỗ tiến 
sĩ trong 4 khóa liền, 6 người con của họ lại đỗ tiến sĩ trong 
3 khóa thi. Từ 1466 đến 1496, trong vòng 30 năm, một 
nhà có 11 người thi đỗ tiến sĩ, cùng làm quan dưới triều 
Lê Thánh Tông. Xung quanh Đông Kính éó nhiều vùng 
nổi tiếng về học tập khoa cử như làng Mộ Trạch, làng Kim 
Đôi, làng Liêu Xá 

Dưới triềe-Mạc, nền giáo dục Nho học vẫn được tiếp 
tục phát triển. Tính từ khoa Kỉ Sửu năm thứ 3 Minh 
Đức (1529) đến khoa Nhâm Thìn năm thứ 15 Hồng 


(1) Phan Huy Chú. Khoa mục chỉ. 
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Ninh (1592), triều Mạc đã tổ chức được 21 khóa thi, lấy 
đỗ 484 tiến sĩ, trong đó có 11 trạng nguyên. Nhiều người 
đã trở thành danh nhân, đóng góp xây dựng nền văn 
hóa dân tộc như : Giáp Hải, Đỗ Uông, Nguyễn Bỉnh 
Khiêm... | "¬ 

_Xã hội phong kiến Việt Nam bước vào thời kì khủng 
hoảng với nhứng cuộc chiến tranh tranh giành quyền 
lực kéo dài giứa Lê và Mạc, Trịnh và Nguyễn. Nền giáo 
dục Nho học thời đầu Lê trung hưng vẫn được duy trì 
nhưng đã có những sa sút về mục đích và nội dung 
phương pháp, đặc biệt là việc thi cử không còn nghiêm 
túc nứa. Thời Lê Dụ Tông (ở ngôi 1706 - 1729) nhà 
nước phong kiến đặt ra lệ người đi thi phải nộp 5 tiền, 
gọi là tiền thông kinh để chi phí cho quan trường. Năm 
1750 đời Lê Hiển Tông (ở ngôi 1740 - 1786) đặt ra lệ 
ai nộp 3 quan tiền (gọi là tiền thông kinh) thì không 
phải qua kì thi khảo hạch và được vào thẳng dự thi 
hương. "Do đó trong trường thi, nào mang sách, nào hỏi 
chữ, nào mượn người thi thay, công nhiên làm bậy, 
không còn biết phép thi là gì. Những người thực tài 
mười phần không đậu một"), Nội dung giáo dục và thi 
cử thì lún sâu vào nạn từ chương, hình thức, sáo rỗng 
với lối văn bát cổ. Phan Huy Chú gọi đó là "thói quen 
hèn kém và thô bỉ". Nhiều quan lại như Ngô Trí Hòa, 
Ngô Thì Sĩ, Lê Bật Tứ... đã dâng sớ xin chấn chỉnh lại 
việc học, thay đổi văn phong, sửa đổi lại thi cử để khỏi 
xa rời đạo lí thánh hiền Khổng - Mạnh. 


(1) Phan Huy Chú. Khoa mục chí. 
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.« Dưới triều Mạc và Lê trung hưng, trường lớp Nho 
học ở nông thôn phát triển khá sâu rộng, gần như làng 
nào cúng có dăm ba người đi học, nhiều xã lập hội tư 
văn bao gồm nhứng người khoa cử và theo Nho học, 
nhiều huyện, phủ lập văn chỉ thờ Khổng-Mạnh và các 
môn đồ, hằng năm có tế lễ. Ở Đông Kinh nhiều trường 
lớp dân lập nổi tiếng được lập ra do các quan lại bị biếm 
chức hoặc xin về vì chán cảnh triều đình, như trường 
Nguyệt Áng của Nguyễn Đình Trụ (vẫn còn được duy 
trì kế tiếp đến đầu thế kỉ XX), trường của Vũ Thạnh 
mở ở Hào Nam (thuộc quận Đống Đa, Hà Nội ngày nay) 
có đến hàng ngàn người theo học và đã đào tạo được 
trên 70 người đỗ đại khoa. Ở Hải Dương có trường Bạch 
Vân của Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng đã đào tạo nên nhiều 
danh nhân... 


Thời Lê, Mạc và Lê trung hưng đã có 121 khoa thị, 
lấy đỗ 2241 tiến sĩ (không kể nhứng khóa thi đầu triều 
L2, vì không còn số liệu), trong đó có 7 trạng nguyên. 


- Về giáo dục ở đàng trong. Trong thời kì Trịnh Nguyễn 
phân tranh (1533 - 1788), ta thấy các chúa Nguyễn ở 
phương Nam do lo mở mang bờ cối, tổ chức cho dân 
khai khẩn đất đai, tổ chức chính quyền cai trị, tuyển 
mộ binh lính, tích trứ lương thực, đào hào đắp lũy để 
chuẩn bị đối phó với chúa Trịnh ; vì vậy giáo dục ở đàng 
trong hầu như không được chú ý. Mãi đến năm 16/4, 
chúa Nguyễn mới mở khoa thi Chính đồ và Hoa uăn. 
Khoa thi Chính đồ gồm ba kì : kì 1 làm bài tứ lục ; kì 
2 thi thơ, phú ; kì 3 thi văn sách. Thí sinh thi đỗ được 
phân làm 3 hạng : hạng thứ nhất gọi là giám sinh, được 
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bổ làm tri huyện, tri phủ ; hạng thứ 2 gọi là sinh đồ, 
được bổ làm giáo thụ, huấn đạo ; hạng thứ 3 cúng gọi 
là sinh đồ, được bổ làm lễ sinh và nhiêu học. : 

Thi Hoa văn trong 3 ngày, thí sinh làm một bài thi 
trong một ngày. Người đỗ được bố vào làm việc ở tam tỉ. 


Đến năm 1695, chúa Nguyễn Phúc Chu mở khoa 
thi Văn chức và Tem tỉ ở trong phủ chúa. Thi Tam tỉ 
gồm có 3 kì : Xá sai tỉ, Tướng thần lại ti, Lệnh sử tỉ. 
Kì Xá sai ti hỏi về binh lính và tiền lương. Kì Tướng 
thần lại ti và Lệnh sử ti thì thí sinh chỉ làm một bài 
thơ. 


Đến năm 1740, chúa Nguyễn Phúc Khoát định lại 
phép thi : Người trúng kì đệ nhất được gọi là nhiêu học, 
được miễn phu phen ð năm, người trúng kì đệ nhị và đệ 
tam được miễn phu phen suốt đời, người đỗ kì đệ tứ gọi là 
hương cống, sẽ được bổ làm tri huyện hay trí phủ. 

Qua đó, ta thấy việc học tẬp và thi cử ở đàng trong 
dưới thời chúa Nguyễn còn quá sơ sài, chủ yếu nhằm 
tuyển chọn những lại viên làm công việc hành chính. 
Số người đi hoặc và đi thi không được ghi lại, nhưng 
chắc chắn là rất ít. 


Còn về đời Tây Sơn, sau chiến thắng quân Mãn Thanh 
xâm lược, mặc đầu phải giải quyết nhiều việc cấp bách, vua 
Quang Trung cũng rất chú ý đến sự nghiệp giáo dục. Vua 
đã ban "chiếu lập học" quy định việc tổ chức học tập đến 
tận cấp xã, giao cho xã chọn những người có học và đức 
hạnh, tâu lên triều đình để bổ dụng làm thầy dạy ở các 
trường xã. Vua cúng chú ý chấn chỉnh việc thi cử đã bị 
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lộn xộn thời trước, bắt các "sinh đồ ba quan" phải thi lại, 
ai đỗ thì sử dụng hoặc được học tiếp, ai không xứng đáng 
bắt phải học lại hoặc trả về thường dân để cùng gánh vác 
phu phen tạp dịch với dân thường. Quang Trung còn chú 
ý đến các trường ở phủ, giao cho dân địa phương trông 
nom, đợi đến khi chọn được các huấn đạo sẽ đặt làm trường 
giảng tập của phủ. Quang Trung đã cho lập Viện Sùng 
Chính và cứ Nguyễn Thiếp làm Viện trưởng. Viện Sùng 
Chính có nhiệm vụ : "Từ rày, phàm trong các viên tư 
nghiệp, đốc học, mỗi năm nếu có ai học hay, hành tốt, thì 
sẽ kê quê quán, tên họ, đạt đến thư viện, giao cho ông khảo 
xét đức nghiệp và hạnh nghệ, tâu lên triều để chọn mà 
dùng... 

. Ông nên giảng rõ đạo học, rèn đúc nhân tâm, để 
cho xứng danh với ý trẫm khen chuộng kẻ tuổi cao đức 
lớn". 

Quang Trung cũng giao cho Nguyễn Thiếp việc dịch 
gấp các sách Tiểu học, Tứ thư, Ngủ kinh. 

Vua Cảnh Thịnh cũng hạ chiếu mở khoa thí, kêu 
gọi sĩ tử : "Sĩ tử các người, ai nấy phải chuyên tâm vào 
việc rèn luyện. Văn thể quý ở chỗ hồn hậu thuần thục, 
chớ ham chuộng phù phiếm bóng bẩy, cốt đạt đến chỗ 
hiểu biết sâu rộng, không nên cho tầm chương trích cú 
là tài. Ngõ hầu người có thực học kinh bang tế thế đều 
được cất nhắc...) 


(1) Hoàng Xuân Hãn. La Sơn phu tử. 
(2) Hàn các anh hoa (Trích theo Tìm hiều nền giáo dục Việt Nam trước 
1945 của Vũ Ngọc Khánh, 
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Triều đại Tây Sơn chính thức tồn tại được có 5 năm 
(1788 - 1782), nhưng nhứng việc làm kể trên đã cho ta 
thấy sự quan tâm đặc biệt của Tây Sơn đối với sự nghiệp 
giáo dục Nho học trong nhân dân. 


IV. THỜI NGUYÊN 


Sau khi lên ngôi vua, Gia Long định đô ở Huế, Quốc 
Tử Giám chuyến vào kinh đô, Văn Miếu - Quốc Tử Giám 
"Thăng Long chỉ còn là nơi thờ cúng Khổng Tử. Hà Nội 
chỉ còn là nơi tổ chức các khoa thi hương. Các vua đầu 
triều Nguyễn cũng nhận thức được vai trò quan trọng 
của Nho giáo trong việc cúng cố chế độ phong kiến tập 
quyền chuyên chế, nên đã lấy Nho giáo làm quốc giáo, 
tố chức và phát triển giáo dục Nho học. Hệ thống trường 
học được thành lập đến tận phủ huyện, có các quan 
chức giáo dục trông coi việc học, Trường phú có giáo 
thụ, trường huyện có huấn đạo, trường tỉnh hay đạo có 
đốc học làm nhiệm vụ quản lí việc học của dân trong 
địa hạt và giảng dạy ở các trường đó. 

Song song với việc mở trường lớp đến các phủ huyện, 
với mục đích khuyến khích Nho học, nhà Nguyễn đã 
cho lập văn miếu ở các tỉnh, các văn chỉ ở phủ, huyện 
(nhiều nơi đến cả xã) để thờ Khổng Tử, đồng thời cho 
dựng bia ghi tên nhứng người khoa bảng trong địa hạt. 
Một mặt nửa là triều đình cúng ra lệnh lập các hội Tư 
văn trong các làng xã, gồm những người khoa bảng và 
theo Nho học. Ở nhiều nơi, tiếng nói của những người 
trong hội đã chỉ đạo cả bộ máy chính quyền thôn xóm 
và được dân làng tôn trọng. 


bXi 


„ Sau một thời gian chiến tranh, Gia Long đã giành 
được chính quyền, lên ngôi vua năm 1802 và mãi đến 
năm 1807 mới tổ chức khóa thi hương đầu tiên, lấy đỗ 
61 hương cống (trong 6 trường thì). 

Từ năm 1828, dưới triều Minh Mệnh cho gọi những 
người đỗ hương cống là cử nhân và những người đỗ sinh 
đồ là tú tài. Từ năm 1884, dưới triều Kiến Phúc, hạn 
định số người lấy đậu trong một trường thi : số người 
đỗ tú tài gấp 3 lần số người đỗ cử nhân. Khóa thi hương 
cuối cùng dưới triều Nguyễn vào năm Mậu Ngọ, Khải 
Định thứ 3 (1918). Lúc này chỉ còn 2 trường thi là Thừa 
Thiên và Thanh Hóa, lấy đỗ cả thảy là 59 cử nhân. Triều 
Nguyễn đã tổ chức 47 khóa thi hương, lấy đỗ 5232 cử 
nhân. 

Dưới triều Gia Long không tổ chức thi hội. Minh 
Mệnh, năm Nhâm Ngọ (1822) mới tổ chức thi hội và 
thi đình. Dưới triều Nguyễn không lấy đỗ trạng nguyên, 
và bắt đầu từ năm 1829 lại phân ra nhứng người thi 
hội đỗ dưới gọi là phó bảng. Khóa thi hội cuối cùng dưới 
triều Khải Định năm Ki Mùi (1919) lấy đỗ 7 tiến sĩ và 
16 phó bảng. Triều Nguyễn đã tổ chức được 39 khóa thi 
hội và thi đình, lấy đỗ 558 người, trong đó có 292 tiến 
sĩ và 266 phó bảng. Từ khi thi hội và thi đình chuyển 
vào Huế, đường sá đi lại xa xôi khó khăn, mặc đầu là 
đất văn hiến, nhiều cử nhân ở miền bắc, nhà nghèo 
không có điều kiện vào dự thi nên số tiến sĩ ở miền bắc 
đỗ trong các khóa thi đời Nguyễn ít hơn nhiều so với 
đời LẠ. 


cóc 
TỦ & 


Đời Nguyễn, do coi trọng phát triển giáo dục Nho 
học nên nhiều công trình học thuật về sử, địa, hội điển, 
hiến chương... đã được soạn thảo có chất lượng. Nhiều 
sáng tác văn học bằng chữ Nôm có giá, trị đã xuất. hiện 
trong thời kì này. Tuy vậy, tư tưởng "hủ nho" tôn sùng 
mù quáng phương Bắc tác hại rất nặng nề. Đến nửa sau 
thế kỉ XIX, trước âm mưu xâm lược của các đế quốc 
phương Tây, vận mạng đất nước đã được đặt trước một 
thử thách to lớn : tồn tại độc lập hay cúi đầu làm nô 
lệ. Được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, sau nhiều năm 
bị bưng bít, thấy sự phát triển của khoa học kĩ thuật 
phương Tây, một số nhà Nho tiến bộ đá có nhứng kiến 
nghị đòi đổi mới nhanh chóng sự nghiệp giáo dục để 
cứu nước khỏi bị lạc hậu và nguy cơ nô lệ. Tiêu biểu 
hơn cả cho nhứng đề nghị ấy là của Nguyễn Trường Tộ 
với Tế cấp luận và Tế cấp bát điều (tám điều cấp bách). 
Trong đó, ông đã phê phán nền giáo dục cú : "Còn như 
thi phú chỉ để ngâm hoa vịnh nguyệt, chứ đói cũng 
không thể nấu nó làm món ăn cho no bụng dược." Hoặc : 
"Đọc kinh chỉ cần hiểu nghĩa lí, không cần phải trút 
hết tỉnh thần và ngày tháng vào lối văn bát, cổ vô dụng 
ấy". Nhưng triều đình nhà Nguyễn, với chính sách phản 
động, với tư tưởng hủ nho lạc hậu, đã ngăn cản không 
chấp nhận sự thay đổi và vẫn tiếp tục kìm hám giáo 
dục quốc gia trong vòng lạc hậu, dẫn đến nguy cơ bại 
vong trước sức mạnh khoa học kĩ thuật của các đế quốc. 
phương Tây, khi chúng đem quân xâm lược nước ta. 

Khi tiếng súng xâm lược của các đế quốc phương 
Tây nổ ở Đà Nắng năm 1852 và sau đó ở Nam Kì năm 
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1862, các nho sĩ Việt Nam đã nêu cao tỉnh thần yêu 
nừớc, tham gia cuộc đấu tranh bảo vệ tố quốc với ý thức 
hệ Nho giáo kết hợp với lòng yêu nước, truyền thống 
bất khuất ngàn đời của dân tộc ta. Họ chiến đấu hi sinh 
vì vua, vì nước, vì đại nghĩa, không dung tha quân cướp 
nước và bè lũ tay sai bán nước. Khi nhà Nguyễn cắt đất 
ở Nam Kì cho thực dân Pháp, người có điều kiện thì tổ 
chức nghĩa quân đánh Pháp như thủ khoa Huân ; người 
không có điều kiện thì tổ chức "ti địa", bất hợp tác... 
Hưởng ứng chiếu Cần uương của vua Hàm Nghi, nhiều 
nhà khoa bảng như Phan Đình Phùng, Nguyễn Thông, 
Phạm Bành, Tống Duy tân, Vũ Hứu Lợi đã lãnh đạo 
khởi nghĩa ở khắp nơi chống thực dân. Nhiều quan lại 
xuất thân khoa bảng, giứ các trọng trách phòng thủ đất 
nước đã nêu cao khí tiết khi thất bại như Phan Thanh 
Giản, Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu... 


V. THỜI THUỘC PHÁP (ĐẦU THẾ KỈ XX) 


Đế quốc Pháp nổ súng xâm lược Nam Kì vào năm 
1862. Triều đình nhà Nguyễn lần lượt cắt đất đầu hàng. 
Sau khi chiếm xong toàn bộ Nam Kì, vào năm 1867, 
chúng bãi bỏ nền giáo dục Nho học, chấm dứt việc thi 
cử Nho học do triều đình tố chức. Chúng mở các lớp 
dạy chứ Quốc ngữ và chứ Pháp để đào tạo lớp người làm 
tay sai. Lúc này, ở Nam Kì, giáo dục Nho học chỉ còn 
tồn tại với các lớp học lẻ tê ở nông thôn, biểu thị một 
ý thức bất hợp tác. 

Thực dân Pháp lần lượt đánh chiếm Bắc Kì và Trung 
Kì vào nhứng năm 1872, 1873 và 1882, 1883. Triều đình 
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nhà Nguyễn tiếp tục lùi bước đầu hàng. Với hiệp ước 
Harmand 1883 và Patenôtre 1884, Bắc Kì và Trung Kì 
chính thức trở thành đất bảo hộ của chúng và cả nước 
Việt nam là thuộc địa của thực dân Pháp. Rút kinh 
nghiệm việc bãi bỏ nền giáo dục Nho học quá sớm ở 
Nam Eì đã không thu phục được lòng người và chưa đào 
tạo kịp lũ tay sai mới nên thực dân Pháp vẫn còn duy 
trì giáo dục Nho học ở Bắc Kì và Trung Kì một thời 
gian. Chúng đã có những sửa đổi dân dàn cho thích hợp 
và sau đó khi đã chuẩn bị triển khai nền giáo dục mới 
Pháp - Việt xong, thì chúng chính thức bãi bỏ giáo dục 
Nho học ở Bắc Kì vào năm 1915 và ở Trung Kì vào năm 
1919. 

Theo nghị định của thống sứ Bắc Kì, trường thi Hà 
Nội và Nam Định thi chung ở Nam Định đã thi chữ 
Quốc ngứ và chứ Pháp. Về chứ Quốc ngữ gồm một bài 
đọc và viết chứ Quốc ngữ và một bài dịch chữ Hán ra 
Quốc ngứ. Về chứ Pháp : một bài ám tả, một bài đọc và 
viết tiếng Pháp theo quan trường ứng khẩu đọc, một bài 
dịch chứ Pháp ra Quốc ngữ. Với nghị định ngày 31- 
ö—1906, thực dân Pháp đã chia nền giáo dục cũ thành 
3 cấp học : cấp Ấu học ở các trường tổng sư (trường 
làng, trường tổng), thi lấy bằng Tuyển sinh, cấp Tiểu 
học ở các trường phủ, huyện do các giáo thụ hay huấn 
đạo phụ trách, học sinh thi lấy bằng Khóa sinh ; cấp 
Trưng học ở trường tỉnh do quan đốc học phụ trách 
chuẩn bị cho học sinh thi hương và thi hội. Chương 


HT s 
(1) Đại Nam diễn lệ toát yếu. NXB Thành phố Hồ Chí Minh. 1993 
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trình học ở các cấp này vẫn lấy việc dạy chứ Hán và 
Nho học làm gốc. Ở Ấu học: "dạy nhứng chứ Hán cần 
thiết cùng những câu cách ngôn về luân lí của thánh 
hiền ngày xưa". Ở cấp Tiểu học : "Nhất thiết lấy bộ 
Tứ thư làm chủ". '?' Ở bậc Trung học : "Lấy Năm kinh 
làm chủ cùng là những sách chứ Hán rất nổi tiếng là 
hay". '® Bên cạnh việc vẫn lấy chữ Hán và các sách 
Nho học làm chủ, chương trình học ở các trường này 
có thêm chứ Quốc ngứ, sử, địa, cách trí, các phép tính, 
canh nông, thiên văn... dạy bằng chữ Quốc ngữ và tiếng 
Pháp. Về thi hương và thi hội cũng có những thay đổi. 
Kì thi hương năm 1908 ở trường Hà Nam và sau đó từ 
1912 ở tất cả các trường thi khác, nội dung thi gồm : 
kì đệ nhất 5 đạo văn sách ; kì đệ nhị 2 bài luận chứ 
Hán ; kì đệ tam 3 bài luận chứ Quốc ngứ, có bài tình 
nguyện thi chứ Pháp (dịch từ tiếng Pháp ra Quốc ngứ) 
kì đệ tứ (phúc hạch) có một bài luận chứ Hán và một 
bài luận chứ Quốc ngứ. Thi hội cũng có nhứng thay đổi. 
Thi đình thì vẫn giữ một bài văn sách. 

Để sử dụng những người theo Nho học đã đỗ thi 
hương ra làm tay sai cho chúng, ngày 6.6.1898 toàn 
quyền Đông Dương đã đặt ra kì thi phụ cho khoa thi 
hương ở trường thi Hà Nam. Kì thi phụ được tổ chức 
ngay sau khi thi hương truyền thống (ai đỗ cử nhân 
hoặc tú tài mà đỗ cả kì thi phụ sẽ được chọn ra làm 
quan trước). Môn thi gồm : một bài viết tập tiếng Pháp 
(hệ số 3), một bài chính tả tiếng Pháp (hệ số 5), một 


(1,2,3) Đại Nam diễn lệ toát yếu. 
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bài dịch từ Pháp ra Việt (hệ số 5), một bài hội thoại 
tiếng. Pháp (hệ số ð), đọc và dịch miệng tại chỗ một bài 
tiếng Pháp (hệ số 5), một bài chính tả tiếng Việt (hệ số 
3) một bài dịch từ chứ Hán ra chứ Việt (hệ số 4). Điểm 
chấm từ 0 đến 20, ai được 3/5 số điểm tối đa trở lên sẽ 
được chọn ra làm quan. Qua đó ta thấy thực dân Pháp 
rồi sẽ bãi bỏ Nho học để đào tạo một lớp tay chân mới 
bằng một nền giáo dục mới thích hợp với yêu cầu. Toàn 
quyền Đông Dương đã ra nghị định ngày 3-3-1906 lập 
Hội đồng hoàn thiện nền giáo dục bản xứ (Conseil de 
perfectionnement de l'enseingement indigène) nhằm 
nghiên cứu cải tổ rền giáo dục bản xứ, sửa đổi thi hương 
ở Trung Kì và Bắc kì, đưa tiếng Pháp và khoa học sơ 
đẳng vào chương trình, và cả việc lập lại các trường dạy 
chứ Hán ở Nam Kì... 

Dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, với chính sách 
nhằm xóa bỏ dần nền giáo dục Nho học, Nho học bước 
vào thời kì suy tàn. Sự phân hóa mạnh mẽ đã diễn ra 
trong lớp người Nho học ở Trung, Bắc kì : Một bộ phận 
trở nên tha hóa, sẵn sàng thích nghi với việc học mới, 
trở thành tay sai trong bộ máy chính quyền của thực 
dân ; một bộ phận mất phương hướng, trở nên bất lực, 
không còn đường tiến thân đó là nhứng "ông nghè, ông 
cống cũng nằm co". Một bộ phận nhỏ tiếp thu được ảnh 
hưởng của nhứng cuộc vận động duy tân ở Nhật Bản và 
Trung Quốc, được đọc các sách mang tư tưởng dân chủ 
tư sản của phương Tây (qua /các sách dịch của Trung 
Quốc) đã sớm nhận ra rằng nền giáo dục Nho học cổ hủ 
đã làm cho "dân ngu nước yếu" không thể duy trì được 
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nứa, cần phải bỏ. Họ cúng nhận ra âm mưu của thực 
dân là tuy có thay đổi nền giáo dục cũ nhưng vẫn kìm 
hãm dân ta để dễ bề áp bức bóc lột. Họ đã vận động cho . 
một rền học mới với nhiều hình thức sôi nổi như diễn 
thuyết, tranh luận và đã mở trường dạy học, viết sách 
mới bằng chứ Quốc ngữ. Phong trào Đông du và trường 
Đông Kinh nghĩa thục do các chí sĩ Nho học khởi xướng 
thể hiện sự nhận thức sâu sắc của họ về tác hại của 
giáo dục Nho học, sự liên quan mật thiết giữa tác dụng 
của giáo dục mới và vận mệnh của dân tộc. 
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CHƯƠNG II 


NỘI DUNG GIÁO DỤC NHO HỌC 
Ở VIỆT NAM 


I. CÁC SÁCH HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG 


Mục tiêu của nền giáo dục phong kiến là đào tạo 
lớp sĩ phu theo lí tưởng của Nho giáo. Lí tưởng đó gói 
gọn trong bốn chứ : tu, tề, trị, bình (tu dưỡng bản thân, 
biết quản lí gia đình, tiến lên cai trị đất nước, thu phục 
thiên hạ). Để phục vụ mục tiêu đó, các sách dạy trong 
trường là bộ Tứ thư và Ngúũ kinh của Trung Quốc. Học 
sinh nhỏ mới đi học được học các sách như : Tœmn tự 
kinh, Sơ học uốn tân, Ấu học ngũ ngôn thị, Minh tâm 
bdo giúm, Minh đạo gia huấn... 


1. Các sách nhập môn 
g). Tam tự kinh (nghĩa là : sách bo chữ) 


Sách này tương truyền do Vương Ứng Lân đời Tống 
(thế kí XII soạn. Sách gồm 358 câu, mỗi câu 3 chứ. 
Sách gồm 7 phần : 

- Phân 1 nói về tính tình con người và sự cần thiết 
phải học tập. 
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„ Phần 2 nói về cách đối xử với người thân trong gia 
đình. 

Phần 3 nói về thường thức tự nhiên và xã hội như : 
trời đất, trăng sao, bốn mùa, các giống lúa và gia súc, 
các đức tính và tính tình con người, các thứ nhạc cụ. 

Phần 4 nói về đạo hiếu và giới thiệu sơ lược Tứ thư 
Ngũ kinh. 

Phần 5 giới thiệu các triều đại Trung Quốc từ cổ 
đến thời Nam Bắc triều (thế kỷ thứ X\). 

ˆ Phần 6 kể các gương chăm học đời trước để khuyến 
khích học trò. _ 

Phần 7 khuyên trẻ chăm học để sau này được hiển 
vinh sung sướng. 


b). Sơ học uấn tân (nghĩa là : hỏi uề uiệc học) 


Sách do người Việt (không ghi tên tác giả) soạn vào 
giữa thế kỉ XIX. Sách chia làm ở phần, gồm 270 câu, 
mỗi câu 4 chứ. 

Phần 1 tóm tắt lịch sử Trung Quốc từ xưa đến đời 
Đạo Quang nhà Thanh (1821 - 1850). 

Phần 2 tóm tắt lịch sử nước ta từ đời Hồng Bàng 
đến triều Nguyễn. 

Phần 3 khuyên học trò chăm học và cách cư xử Ở 
đời. Thí dụ phần nói về Nam sử có các câu như : "Kì 
tại bản quốc. Cổ hiệu Việt Thường ; Đường đổi An Nam, 
Hán xưng Nam Việt. Thần Nông tứ thế, Thứ tử phân 
phong ; Viết Kinh Dương Vương, Hiệu Hồng Bàng thị”. 
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Nghĩa là : Ở nước ta, xưa gọi Việt Thường, nhà Đường 
đối là An Nam, nhà Hán gọi là Nam Việt. Cháu bốn đời 
của Thần Nông, vốn là con thứ và được phong làm vua 
nước ta, gọi là Kinh Dương Vương, lấy hiệu là họ Hồng 
Bàng. 


c). Ấu học ngũ ngôn thi (nghĩa là : thơ năm chữ dùng 
cho trẻ học) 


Sách gồm 278 câu thơ nói về hứng thú của việc học 
và ước mơ của một học trò mong thi đậu trạng nguyên. 
Có đoạn nội dung như sau : "Dĩ tử kim mãn doanh, hà 
như giáo nhất kinh. Tính danh thư quế tịch, chu tử liệt 
triều khanh. Dưỡng tử giáo độc thư, thư trung hữu kim 
ngọc. Nhất tử thụ hoàng ân, toàn gia thực thiện lộc". 
(Để cho con đây hòm vàng, sao bằng dạy con một quyển 
sách. Họ tên được chép vào sổ quế (sổ ghi tên những 
người đỗ cao), mặc áo màu tía đỏ (màu áo quy định cho 
các quan to trong triều). Nuôi con cho học, trong sách 
có vàng ngọc. Con mà được hưởng ơn vua thì cả nhà 
được ăn lộc trời). Theo Dương Quảng Hàm thì sách này 
cũng do người Việt soạn. 


đ), Minh tâm bảo giám (nghĩa là : tấm gương báu soi 
2n cõi lòng) 

Sách sưu tập các câu nói của bậc thánh hiền để 
khuyên làm việc thiện, tránh điều ác. Chẳng hạn như : 
"Đúc Khổng nói rằng : người làm điều lành thì trời ban 
phúc cho, người làm điều chẳng lành thì trời giáng cho 
$®i›họn". Sách này do người Trung Quốc soạn. 
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+ e), Minh đạo gia huấn (nghĩa là : sách dạy trong nhò 
của Minh Đạo) 


Minh Đạo tức là Trình Hiệu, một bậc danh Nho đời 
Tống. Sách gồm 500 câu thơ 4 chữ khuyên răn về đạo 
làm người, cách tu dưỡng bản thân, cách đối xử. Nhiều 
câu trong sách đã trở thành những câu cách ngôn. Chẳng 
hạn như : "Tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn" (Trữ 
thóc phòng khi đói, trứ áo phòng khi rét). Hoặc như : 
"Tự tiên trách kỉ, nhi hậu trách nhân" (Trước tự trách 
mình, sau mới trách người). 


2. Các sách Tứ thư, Ngũ kinh 


_ Đây là những sách cơ bản của giáo dục Nho học ở 

Việt Nam. 

— Tứ thư là bốn cuốn sách do học trò của Không 
Tử soạn ra. Đó là : Luận Ngữ, Mạnh Tủ, Đại Học, Trung 
Dung. 

— Ngú kinh là năm cuốn sách do Khổng Tử biên 
soạn và san định. Đó là : Kinh Thị, Kinh Thư, Kinh 
Xuân Thu, Kinh Dịch, Kinh Lễ. 


q). Luận ngữ 


Đây là bộ sách kinh điển quan trọng của Nho giáo, 
được biên soạn vào khoảng đầu thời Chiến quốc (481 - 
291 trước công nguyên). Bộ Luận ngữ ngày nay thấy 
dùng chính là bản mới do Trịnh Huyền thời Đông Hán 
hỗn hợp Trương hầu luận và Cổ luận mà thành. Sách 
gồm 20 thiên ghi lại những lời nói và việc làm của Không 
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Tứ cùng một số môn đồ khác. Nội dung chủ yếu của 
sách nói lên quan điểm của Khổng Tử và các môn đồ về 
các vấn đề chính trị, đạo đức, luân lí, tu dưỡng học tập... 
Bao trùm lên tất cả những quan điểm ấy là chữ "nhân". 
Theo Khổng Tử, gốc của nhân là hiếu và để. Hiếu nhằm 
giữ vững mối quan hệ dọc trong tông tộc. 

Đọc Luận ngữ, những người cầm quyền còn rút được 
những bài học như : phải biết chọn người tài đức để 
cộng sự, phải luôn luôn cẩn trọng trong việc trị dân, 
phải biết nhân nghĩa và làm ơn cho dân, phải coi trọng 
việc giáo hóa hơn là hình phạt, không được tham lợi 
nhỏ mà để hỏng việc lớn... 

Văn chương trong Luận ngữ trong sáng, giản dị, 
giàu hình tượng, có nhứng đoạn miêu tả, tự sự rất sinh 
động. 

Đến đời Hán, Luận ngữ có vị trí cao do chủ trương 
"tôn Khổng sùng Nho" của giai cấp thống trị. Bắt đầu 
từ đời Đường, Luận ngữ được chính thức đưa vào làm . 
sách giáo khoa. 


b). Mạnh Tử 


Là bộ sách do Mạnh Tử và học trò của ông biên 
soạn. Ông là người kế thừa học thuyết của Khổng Tử, 
phát triển quan niệm mhên thành học thuyết nhân 
chính. Mạnh Tử hiện còn 7 thiên, mỗi thiên gồm 2 phần 
(thượng,`hạ). Nhứng luận điểm quan trọng trong sách 
này là uương đạo, nhân chính và tính thiện. Vương đạo 
đối lập với bá đạo. Theo ông : "dùng sức mạnh, giả mượn 
điều nhàn là bá... thực tâm dùng đức độ để thị hành 
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điều nhân là vương". Vương đạo gắn liền với nhân chính. 
NÑội dung nhân chính gồm : giảm hình phạt, nhẹ sưu 
thuế, tạo điều kiện cho dân an cư lạc nghiệp, giáo hóa 
dân theo con đường ngay thẳng. Tư tưởng tiến bộ nhất 
của Mạnh Tử là đề cao vai trò của người dân : "Dân vi 
quý, xã tắc thứ chị, quân vi khinh" (Dân là quý, xã tắc 
là thứ, vua làm khinh). Nhiều câu trong Mạnh Tử được 
coi là danh ngôn như : "Phú quý bất năng dâm, bần tiện 
bất năng di, uy vũ bất năng khuất" (Phú quý không làm 
sa đọa, nghèo hèn không lay chuyển lòng, quyền uy 
không khuất phục). 

Lời văn trong Mạnh Tử trong sáng, mạch lạc, giàu 
hình tượng, văn nghị luận giàu tính hùng biện. 

Mạnh Tử được các triều đại phong kiến coi trọng. 
Đời Hán đặt riêng một chức quan chuyên nghiên cứu 
sách này. Đến đời Tống, Mẹnh Tử được chính thức coi 
là sách giáo khoa. 

c). Đại học 

Sách này vốn là một thiên trong ZÈ bí, là tác phẩm 
của các nhà nho đời Tần, Hán. Có thuyết cho rằng sách 
do Tăng Sâm, học trò của Khổng Tử soạn ra và đời Tần, 
Hán có bổ sung thêm. 

Sách gồm 2 phần, phần trên là Kinh, phần dưới là 
Truyện. 

Sách nêu lên cái đạo của người quân tử là phải sửa 
đức tính của mình để lo dạy người. Phải : "tu thân, tề 
gia, trị quốc, bình thiên hạ". Muốn vậy phải "cách vật, 
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trí tri, thành ý, chính tâm." Nội dung Đại học cũng 
nhằm răn dạy kẻ sĩ làm chính sự phải : trọng nhân 
nghĩa hơn lợi lộc, không làm trái ý dân ; người trên nếu 
tham lợi, để tay chân nhũng nhiễu dân thì không tránh 
khỏi tai họa nhà tan nước mất. 


d). Trung dung 


Sách này vốn cũng là một thiên trong /ễ kí, tương 
truyền do Tử Tư (483 - 402 trước công nguyên) soạn 
ra. (Tử Tư là cháu nội của Khổng Tử, tên là Khổng Cấp, 
Tử Tư là học trò của Tăng Tử tức Tăng Sâm). Trưng 
Dung là cuốn sách triết học bàn về đạo của trời và đạo 
của người (thiên đạo, nhân đạo) mang nhiều màu sắc 
duy tâm. Nghĩa của chứ trung dung cũng rất khó. Theo 
Trần Trọng Kim, nghĩa của hai chứ này như sau : "Trung 
dung là theo thiên lí mà giứ lẽ điều hòa. Trung là chính 
giữa, không lệch về bên nào. Dung là bình thường không 
thái quá hay bất cập. Trung dung là cái thế trung bình, 
ở vào thái độ nào cúng giữ được cái điều hòa. Chỉ có 
người quân tử mới giữ được đạo trung dung, kẻ tiểu 
nhân không theo được đạo trung dung, tiểu nhân phản 
trung dung". Tử Tư dẫn lời của Khổng Tử : "Trung hòa 
là cái tính tình tự nhiên của trời đất mà trung dung là 
cái đức hạnh của người ta. Trung là giữa, dung là thường, 

nghĩa là dùng đạo trung dung làm đạo thường". Có đoạn 
_ viết : "Chỉ có thánh nhân mới theo được mà thôi, vì theo 
đạo ấy cốt phải có ba cái đạt tức là trí, nhân và dũng. 
Trí là để biết rõ các sự lí, nhân là để hiếu điều-lành mà 
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làm, dung là để có cái khí cường kiên mà theo làm điều 
lành cho đến cùng..." 


e). Kinh Thi 


Là tuyển tập thơ ca sưu tầm từ đầu đời Chu đến 
giữa đời Xuân Thu. Tương truyền do Khổng Tử sắp xếp 
và chỉnh lí. 

Toàn tập gồm 305 bài, chia làm 3 phần : Phong, 
Nhã, Tụng. Phong (160 bài) gồm các bài dân ca của lỗ 
địa phương (nay thuộc tỉnh Hồ Bắc và các tỉnh vùng 
Hoa Bắc). Đây là phần chủ yếu trong Kinh Thị, có giá 
trị hiện thực và nghệ thuật cao. Nhữ (105 bài) là những 
khúc ca vú, tế tự tổ tiên ; phần lớn là sáng tác của văn 
nhân quý tộc. Tựng (40 bài) gồm các bài ca ngợi công 
đức các đời vua trước, dùng diễn tấu nơi miếu điện. Đọc 
Kinh Thị, chúng ta thấy được sự cần cù lao động, sức 
phản kháng mạnh mẽ chống lại nhứng thế lực áp bức, 
bóc lột và những ước mơ hi vọng của người dân Trung 
Hoa cổ đại qua những dòng thơ điêu luyện, cô đọng, giàu 
hình tượng, trong sáng và giản dị. 

Khổng Tử đã từng nói : "Bất học Thi, vô dĩ ngôn" 
(không học Thị, biết lấy gì mà nói). 

p. Kinh Thư 

Là bộ sách tập hợp một số văn kiện lịch sử của 
Trung Hoa cổ đại từ Nghiêu Thuấn đến thời Tây Chu. 
Nội dung ghi lại những văn bản chính trị, quân sự, 
hành chính... của các đời vua. Sách gồm 59 chương ghi 
các triều đại Ngu, Hạ, Thương, Chu. Kinh Thư nhằm 
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truyền bá lí tưởng chính trị, đề cao vai trò của thiên tử 
để các chư hầu phục tùng, mong muốn đạt được một 
nền thái bình thịnh trị. 


8). Kinh Xuân thu 


Là bộ sử biên niên chép các sự việc xảy ra ở nước 
Lễ, quê hương của Khổng Tứ, từ đời Lỗ Ân Công năm 
đầu đến đời Lễ Ai Công năm thứ 14 (722 - 481 trước 
công nguyên) Trong sách có chép cả việc nhà Chu và 
một số nước chư hầu khác. Thông qua việc ghi chép sự 
kiện thời Xuân thu, Khổng Tử muốn làm rõ tư tưởng 
chính danh, định phôn (thiên tử và chư hầu, tôn ti và 
đẳng cấp trong xã hội) đề cao thiên tử nhà Chu, khen 
chê các việc làm đúng sai. Sách viết ngắn gọn, súc tích. 
Vì cân nhắc từng chứ nên người đời sau thường nói : 
Được Xuân thu khen một chứ thì vinh hạnh như được 
ban áo gấm, bị Xuân ¿hu chê một chữ thì khổ nhục 
hơn phải chịu búa rìu. Cũng vì quá súc tích nên kèm 
với Xuân thu còn có sách Tả truyện để minh họa. Tương 
truyền Tỏ truyện do Tả Khâu Minh dựa vào Xuân thu 
để soạn chỉ tiết thêm cho dễ hiếu, vì thế sách này còn 
gọi là Tủ Thị Xuân thu. Qua Tủ Thị Xuân thu ta thấy 
Nho giáo rất chú ý việc dùng lịch sử để giáo dục. Khổng 
Tử cúng nói : "Người biết ta cũng chỉ ở kinh Xuân thu, 
người trách ta cũng chỉ ở kinh Xuân (hư. : 


h). Kinh dịch 


Kinh Dịch là sách triết học trọng yếu của Nho giáo 
và là sách có nghĩa khó hiểu nhất trong Ngúũ kinh. Kinh 
Dịch có mầm mống từ đời Phục Hi và Văn Vương. 
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Vua Phục Hi lấy vạch liền (—) biểu thị cho dương, 
lấy*vạch đứt (— —) biểu thị cho âm. Mỗi vạch liền hay 
_ đứt gọi là một hào. Xếp ba hào với nhau thành một quẻ. 
Bát quái gồm 8 quẻ, xếp thứ tự ngược chiều kim đồng 
hồ (thứ tự này gọi là Tiên thiên bát quái). Tám quẻ đó 
là : 

Càn (3 vạch liền #) là trời. 

Đoài (vạch trên đứt, 2 vạch dưới liền #) là đầm ao. 

Khôn (3 vạch đứt = =) là đất. 

Li (vạch giữa đứt #) là lửa. 

Tốn (hai vạch trên liền, vạch dưới đứt ** ) là gió. 

Chấn (hai vạch trên đứt, vạch dưới lền“Z ) là sấm. 

Cấn (vạch trên liền, 2 vạch dưới đứt Z* ) là núi. 

Khám (vạch giữa liền, vạch trên và dưới đứt =š ) 
là nước. 

—— Đây là 8 quẻ đơn (còn gọi là quẻ 3 vạch}. Lấy 8 quẻ 
đơn chồng lên thành 64 quê kép (cũng gọi là quẻ 6 vạch). 
Đến đời vua Vũ nhà Hạ (2140 - 2095 trước công nguyên) 
mới đặt thêm ngũ hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ). Các 
- quê trên chỉ vẽ hình mà không vẽ chứ, chắc là thời ấy 

chỉ giải thích theo lối truyền miệng. Đến đời Văn Vương 
nhà Chu (1130 trước công nguyên)mới xếp lại 8 quẻ theo 

thứ tự khác (thứ tự theo chiều kim đồng hồ) là càn, 
khảm, cấn, chấn, tốn, li, khôn, đoài. Thứ tự này gọi là 

Hậu thiên bát quái. Văn Vương lại dùng chữ cắt nghĩa 

cho từng quẻ gọt là Thoán từ và giải thích điều lành dữ 

theo sự biến hóa của các vạch. Do đó, người đời sau mới 
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dùng các quẻ để bói toán mà quên cái ý nghĩa sâu xa 
của Kinh Dịch. Không Tử đã dùng Thoán từ và Hào từ 
để giải thích thêm về 64 quẻ. Theo ý sâu xa của người 
xưa, Kinh Dịch dùng để giải thích sự biến hóa của thiên 
nhiên và của xã hội. 

Với Kinh Dịch, Nho giáo cũng có cái nhìn biện 
chứng về tự nhiên và xã hội. Khổng Từ cho rằng trong 
trời đất không có gì là không biến đổi. Cái đơn giản 
nhất, cái tuyệt đối nhất thì không biến đổi được, phải 
có hai cái tương đối hợp với nhau thì mới sinh sinh hóa 
hóa được. Hai cái tương đối ấy là hai cái khác nhau như 
động và tĩnh, cứng và mềm, âm và dương. Trong Kinh 
Dịch có câu : "Cương nhu tương thời nhi sinh biến hóa" 
(cứng và mềm đun đẩy nhau mà sinh biến hóa). Theo 
triết lí đó, Kinh Dịch chỉ dùng 2 vạch dương (-) và âm 
(- -) để biểu hiện. Hai vạch sinh 8 quẻ, 8 quẻ đơn sinh 
_ ra 64 quẻ kép, 64 quẻ kép chứa đựng 384 hào. Dù biến 
hóa thế nào cái căn nguyên cúng chỉ có âm và dương 
mà thôi. Hễ hiểu được âm đương biến hóa tất hiểu được 
cả vạn vật. 

Ngày nay nhiều học giả Đông Tây muốn tìm hiểu 
về triết học cổ đại Trung Hoa đều phải nghiên cứu Kinh 
Dịch. 


L) Kinh lễ 


Là bộ sách ghi chép một phần các chế độ nghỉ lễ 
thời Xuân thu, Chiến quốc. Sách gồm 17 thiên. Có thuyết 
nói Chu Công soạn, có thuyết nói Khổng Tử soạn: Ngày 
Bay đã xác định sách được soạn vào thời kì đầu đến giứa 
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Chiến quốc. Khổng Tử rất coi trọng lễ. Ông nói : "Người 
trên trọng lễ thì dân dễ sai khiến". Mục đích dạy lễ của 
Khổng Tử có nhiều yếu tố tích cực vì lễ ngăn chặn tính 
xấu, nuôi dưỡng tính tốt, điều hòa đời sống tình cảm, 
xác định rõ trên dưới, thiện, ác, rèn luyện nhân cách, 
đem lại sự hòa hợp. Tóm lại muốn có đời sống cá nhân, 
gia đình, xã hội đàm ấm hòa hợp, theo Khổng Tử, phải 
coi trọng lễ. 


II. QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC, CHÍNH TRỊ, 
ĐẠO ĐỨC, XÃ HỘI CỦA NHO HỌC 


1. Quan điểm triết học của Nho học 


_Như đã trình bày ở phần Kinh Dịch, khổng Tử 
cúng quan niệm vạn vật biến đổi. Sự biến đổi ấy là do 
hai cái thể khác nhau là động và tĩnh, âm và dương. 
Dương lên đến cực độ lại biến ra âm, âm lên đến cự độ 
lại biến ra dương. Hai thể ấy cứ theo liền nhau, điều hòa 
với nhau mà biến hóa, sinh ra trời đất và vạn vật. Khổng 
Tử cũng tin là có trời làm chủ vũ trụ, vì vậy ông đề ra 
thuyết Thiên mệnh (mệnh trời). Nhưng trời theo quan 
niệm của Khổng Tử không phải là một đấng thượng đế 
có hình dáng. có tình cảm, có ham muốn như người. 
Trời chỉ là cái /ý vô hình chỉ huy vạn vật, gần như quy 
luật mà chúng ta quan niệm hiện nay. Khổng TửỬ nói : 
"Không biết mệnh trời thì không xứng làm người quân 
tử" (Luận ngữ). Người quân tử cứ yên mà làm điều lành 
điều phải, trên không oán trời, dưới không trách người. 
Khổng Tử cũng tin có trời và cúng tin có quỷ thần, 
nhưng về quỷ thần lại có quan niệm riêng. "Quỷ thần 
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là cái khí thiêng liêng ở trong trơi đất, tuy mắt ta không 
trông thấy, tai ta không nghe thấy, nhưng vẫn thấu suốt 
cả muôn vật, đâu đâu cũng hình như ở trên đầu ta, ở 
bên tả bên hứu ta. Tế quỷ thần là tỏ cái lòng tôn kính, 
chứ không phải để cầu lấy cái phúc riêng cho mình. 
Quý thần là công minh chính trực, có lẽ nào lại thiên 
vị ai bao giờ”. 

Hiện nay, quan niệm về đrời và quỷ thần của Khổng 
Tử vẫn còn là vấn đề tranh luận. Mệnh trời của Khổng 
Tử được ghi lại trong Luộn ngữ có nhiều cách hiểu : 

— Chỉ một quan điểm triết học cho là trong vú trụ 
có một luật biến hóa nào đó có thể tìm hiểu được và nên 
tìm hiểu để xử sự cho hợp, đừng làm trái quy luật. 

— Cho rằng trong đời có nhứng điều không thể 
hiểu được, cứ làm hết sức mình rồi kết quả ra sao cũng 
mặc. 

— Coi đó là định mệnh cứ để cho hoàn cảnh chỉ 
phối, chẳng cần làm gì cả. | 

Và vấn đề quỷ thần cũng có nhiều ý kiến khác nhau. 
Ý kiến cho rằng Khổng Tử không tin vào quỷ thần thì 
trích câu "Tế thần như thần tại" (Tế thần như thần ở 
trước mặt). Họ lập luận rằng vì không có thần nên 
Khổng Tử dùng chứ nh. Phe lập luận có thì bác lại, 
cho rằng quỷ thần là cái "khí" thiêng, có đấy nhưng mắt 
ta không trông thấy. Nếu không tin có quỷ thần sao 
Khổng Tử lại rất kính cẩn trọng việc tế lễ. 

Quan niệm của Khổng Tử về con người cũng có 
nhiều điểm đáng lưu ý. Trong Kinh Lễ, Không Tử nói : 
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"Người là cái đức của trời đất, là sự giao hòa của âm 
dường, là sự hội tụ của quỷ thần, là cái khí tỉnh của 
ngũ hành". Nhờ có cái tỉnh thần và khí chất ấy mà 
người ta mới có cái sáng suốt để hiểu hết các sự vật. 
Theo Nho giáo, trời sinh ra người và phú cho cái tính 
sáng suốt. Do vậy, đạo làm người phải cố gắng theo đạo 
trời để tiến đến chỗ chí thiện chí mĩ. Khổng Tử đã đề 
cao con người, xếp người vào một trong ba ngôi : (hiên, 
địa, nhân. Như vậy là con người được xếp ngang với trời 
đất. Nhiều đạo giáo khác coi con người là nhứng sinh 
linh bé nhỏ, chưa thấy quan điểm nào đề cao con người, 
đánh giá con người đúng mức như Nho giáo. 

Thuyết Trưng dung cúng là một quan điểm triết 
học cần lưu ý khi tìm hiểu về Nho giáo. Khi đã công 
nhận đạo trời đất cứ biến hóa luôn. luôn (dịch), và trong 
sự biến hóa luôn luôn có sự điều hòa để giữ thăng bằng. 
Do đó, Nho giáo cũng coi /rung (không nghiêng không 
lệch) là cái gốc của trời đất. Và con người ta ở đời cũng 
phải giữ đạo trung, giữ cái tâm mình cho trong sạch, 
đừng thái quá, đừng bất cập, đừng để dục vọng làm vẩn 
đục. Muốn làm người quân tử thì phải giữ đạo trung, 
một sự thăng bằng trong tu dưỡng và xử thế. 


2. Quan điểm chính trị của Nho học 


Tư tưởng cốt lõi của Khổng Tứ là đề cao quân quyền, 
tức quyền làm chủ của một nước phải do vua nắm giớ. 
Vua lo việc trị nước, dạy dỗ mở mang cho dân. Vua phải 
có quan giúp việc. Quan phải là người có tài đức. Một 
nước trị hay loạn là vua và quan giỏi hay kém. Được lăm 
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vua là do mệnh trời cho. Và : "mệnh trời không nhất 
định, thiện thì được, không thiện thì mất." (Kinh Thư).Vì 
vậy, người làm vua có uy quyền rất to, thế lực rất mạnh 
nhưng vẫn không được lạm dụng uy quyền, thế lực để 
làm điều tàn bạo. Vua phải có đức, PHÙ thương dân, 
phải được dân tin cậy. : 


Muốn hiểu quan điểm chính trị của Nho giáo, chúng 
ta cần biết xã hội lí tưởng mà Khổng Tử muốn xây dựng 
là xã hội gì. Đó là xã hội phong kiến theo điển chế nhà 
Chu, có trật tự, tôn tỉ, từ thiên tử tới các chư hầu lớn 
nhỏ, quý tộc, bình dân, ai có phận nấy, có quyền lợi và 
nhiệm vụ sống hòa hảo với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, giữ 
chứ tín với nhau, không xâm phạm nhau, ai cũng phải 
tu thân nhất là bậc vua chúa. Vì ngoài nhiệm vụ dưỡng 
dân họ còn có bổn phận giáo hóa dân bằng cách làm 
gương, bằng lễ nhạc văn đức, bất đắc dí mới dùng binh 
pháp. Xã hội đó lấy gia đình làm cơ sở, trọng hiếu đễ, 
yêu trẻ kính già, ai nấy đều trọng tình cảm và công 
bằng, không ai nghèo quá mà cũng không ai giàu quá. 
Được như vậy thì các giai cấp hòa hợp với nhau, trên 
không hiếp dưới, dưới không oán trên. 

Muốn thực hiện được một xã hội như vậy, Khổng 
Tử đã nêu lên các thuyết làm cốt lõi cho học thuyết của 
mình là : chứth danh, đức trị, dưỡng dân. 


a). Thuyết chính danh 


Chính danh là làm rõ danh xưng, danh phận. Khổng 
"Tử đưa ra chủ trương chính danh, ông nói : "Danh bất 
chính, tác ngôn bất thuận. Ngôn bất thuận, tắc sự bất 
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thành, sự bất thành tắc lễ nhạc bất hưng, lễ nhạc bất 
hưng tác hình phạt bất trúng ; hình phạt bất trúng, tắc 
dân vô sở thố thủ túc." Ông còn cho rằng : "quân quân, 
thần thần, phụ phụ, tử tử" (tức mọi người đều phải giữ 
đúng danh phận, không được đi ngược lễ giáo phạm 
thượng. Như vậy là để duy trì trật tự thống trị. Vấn đề 
chính danh đã gây ra tranh cãi kéo dài về mối quan hệ 
giữa danh thực (tức danh xưng) với sự việc thực tế. 


b). Thuyết Đức trị 


Danh phải gắn với đức. Vì vậy thuyết Chính danh 
tất nhiên sẽ dẫn đến thuyết Đức trị. Trước Khổng Tử 
nhiều người cúng đã đề cao đạo đức của các vuẩ chúa 
như Nghiêu, Thuấn. Nhưng Khổng Tử là người nói nhiều 
về tư cách nhứng người cầm quyền, đến bốn phận họ 
phải sửa mình để làm gương cho dân. Ông đã gắn đạo 
đức với chính trị. Trong luận ngữ, Không Tử đã nói : 
"Mình mà chính đáng, dù không ra lệnh dân cũng theo, 
mình không chính đáng tuy ra lệnh dân cũng không 
theo. Làm chính trị mà dùng đức để cảm hóa thì như 
sao Bắc Đấu ở một nơi mà các ngôi sao khác hướng về 
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ca. 


Muốn có đức để trị dân thì phải sửa mình (tu thân). 
Như vậy là làm gương cho dân, dân tốt thì nước không 
loạn. Người dân có tu thân thì mới có hiếu đễ, gia đình 
tốt mới thực sự là nền tảng của quốc gia. Cho nên, tu 
thân có ích cho cá nhân, cho gia đình và cho đất nước. 
Khổng Tử đã gắn cá nhân, gia đình và đất nước thành _ 
một khối. Tăng Tử đã phát triển ý của Khổng Tử và 
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viết trong cuốn Đại học một đoạn nổi tiếng như sau : 
"Đời xưa, muốn làm sáng đức trong thiên hạ thì trước 
hết phải trị nước mình ; trước hết phải tề nhà mình ; 
muốn tê nhà mình thì trước hết phải sửa thân mình ; 
muốn sửa thân mình trước hết phải chính cái tâm mình". 
Đó là một đoạn hàm súc nói rõ sự quan trọng của việc 
tu thân và đức trị. Với học thuyết Nho giáo, Khổng Tử 
không muốn dùng hình pháp để trị dân. Ông từng khuyên 
các vua là trị dân cần gì phải dùng biện pháp giết người. 
Vua thiện thì dân sẽ thiện. Thuyết Đức ứrj của Khổng 
Tử không được các chư hầu thực hiện, nên năm 73 tuổi, 
trước khi mất, Khổng Tử đã rớt nước mắt nói lời than 
phiền với Tử Cống : "Thiên hạ loạn từ lâu mà không 
một ông vua nào chịu theo lời khuyên của thầy. Thầy 
sắp đi đây". 


c). Chính sách nuôi dân uùò dạy dân (dưỡng dân, giáo 
dân) 

Thuyết Chính danh và Đức trị là nhứng điểm cốt 
yếu trong tư tưởng chính trị của Nho giáo. Khi áp dụng 
vào việc cai trị dân, Khổng Tử đề ra chính sách nuôi 
dân và dạy dân. Chính sách nuôi dân gồm các điểm sau : 

— Làm cho dân được no đủ giàu có, để nước được 
thịnh thì dân sẽ quý. Nếu dân nghèo thì nước loạn, 
chính quyền sớm muộn sẽ bị đổ hoặc dân sẽ bỏ đi (thời 
Khổng Tử dân bỏ nước này sang nước khác rất dễ vì 
cùng ở trong lục địa Trung Quốc và cùng sắc tộc, cùng 


ngôn ngữ). 
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— Muốn dân giàu thì phải đánh thuế nhẹ, năm mất 
rhùa phải giảm thuế, triều đình phải tiết kiệm, cái gì 
không có lợi cho dân thì đừng tiêu. 

— Bắt dân làm việc phải tính đến thời vụ canh tác 
(sử dân dĩ thời). (Thời đó, triều đình có việc gì gấp đều 
bắt dân đi làm xâu, dù là mùa cấy gặt). 

— Phân phối cho quân bình, hợp tình hợp lí, không 
làm giàu thêm cho kẻ đã giàu, nên cứu giúp người nghèo. 

Chính sách dạy dân cũng được Khổng Tử rất coi 
trọng vì : yêu dân thì không để dân ngu dốt, dân được 
giáo hóa thì dễ cai trị, dễ làm điều thiện, dễ theo lẽ phải. 
Nhứng điều cần dạy như hiếu đễ, trung tín, nhân nghĩa 
được Khổng Tử và các môn đệ của ông nhắc nhiều lần 
trong các sách và trong khi dạy học. 


Về chính trị, Khổng Tử luôn mong muốn được thực 
hành cái đạo của mình. Ai có tài có đức thì phải đem 
ra ứng dụng ở đời để làm lợi cho dân cho nước, không 
nên lấy sự an nhàn làm trọng. Vì vậy, Khổng Tử muốn 
ra làm quan và muốn đào tạo một lớp học trò đủ tài đức 
để trị dân theo đường lối của mình. 


Tóm lại, tư tưởng chính trị của Khổng Tử là tôn 
quân, đề cao nhà Chu. Đất đai nhà Chu rộng, vua nhà 
Chu không thể tự cai quản được nên phải cấp cho các 
chư hầu. Nhưng các chư hầu phải phục tùng nhà Chu 
và không được xâm chiếm đất đai của nhau. Có như vậy 
thì thiên hạ mới thái bình, dân mới được an cư lạc 
nghiệp. Các thuyết Chính danh, Đức trị, Dưỡng dân đều 
nhằm xây dựng một xã hội phong kiến thịnh trị. Do đó, 
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các triều đại phong kiến ở Trung Quốc và Việt Nam đều 
đề cao Nho giáo (vì có lợi cho giai cấp cầm quyền). 


3. Nội dung đạo đức của Nho học 


Nho giáo chủ trương phải tu thân rồi mới tề gia, 
trị quốc, bình thiên hạ. Tu thân phải chú trọng đến chứ 
nhân. Khái niệm chứ nhân ở đây rất rộng. Nó là trung 
tâm của đạo đức Nho giáo. Nhân sinh ra các đức khác 
và các đức khác lại tụ cả về nó. Nhân là yêu người, hết 
lòng với người khác, cái mà mình không muốn thì đừng 
đưa cho người (kỉ sở bất dục vật thi ư nhân). Nhân gồm 
cả hiếu đễ kính yêu cha mẹ anh chị em trong nhà. Nhân 
gồm cả trung (vua Trụ dâm loạn khiến dân đói khổ. Anh 
của vua Trụ và Vi Tử bỏ nước ra đi, chú vua Trụ là Tỉ 
Can khuyên răn bị vua Trụ giết, Khổng Tử đều khen 
họ là nhân). Nhân gồm cả nghĩa (Khổng Tứ ít nói đến 
nghĩa nhưng Mạnh Tử lại nhấn mạnh). Nghĩa là thấy 
việc gì đáng làm cho người thì làm, không tính đến lợi 
riêng. Khổng Tử cũng nói : "Cách xử sự của người quân 
tử không nhất định thế này thế khác, cứ hợp nghĩa thì 
làm". Nhân phải có dũng (muốn làm được điều nhân 
nghĩa thì phải dũng cảm. Thấy điều nghĩa không làm 
là không dũng cảm). Khổng Tử rất coi trọng nhân: Người 
không có lòng nhân thì lễ mà làm gì. Khi Tử Trương 
hỏi Khổng Tử về đạo nhân, Khổng Tử đáp : "Làm được 
5 đức này trong thiên hạ thì gọi là nhân : cung, khoan, 
tín mẫn, huệ". (Cung kính thì không bị kẻ khác khinh 
nhờn, khoan dung thì được lòng mọi người, giứ chứ tín 
thì mọi người mới có lòng tin, cần mẫn thì mới làm được 
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việc, có ban ân huệ thì mới sử dụng được người). Thời 
xKhống Tử, thuyết nhân do ông đưa ra có khác với các 
thuyết của đời sau như thuyết Kiêm ái của Mặc Tử, Từ 
bi của Thích Ca. Nhân có phân biệt người tốt kẻ xấu, 
có phân biệt mình với người, Kiêm đới không phân biệt 
như vậy. Từ b¡ của Phật cho rằng sinh linh mê muội và 
tìm cách giải thoát mọi sinh linh ra khỏi vòng sinh lão 
bệnh tử, còn Nhân của Khổng Tử là yêu người, tìm cách 
giúp người được sống một cuộc đời vui vẻ, tìm hạnh 
phúc trên ngay cõi trần chứ không phải tìm hạnh phúc 
trên cối Niết Bàn. 

Khi Nho giáo được truyền sang Việt Nam, ông cha 
ta vẫn coi trọng cả đức và trí, đức là cái gốc. Do đó có 
câu "Tiên học lễ, hậu học văn", và các tiêu chuẩn nhân, 
nghĩa, lễ, trí, tín trong đạo đức Nho giáo vẫn được áp 
dụng trong tu dưỡng và xử thế.. 


4. Nội dung xã hội của Nho học 


Trải qua nhiều thời kì phát triển, Nho giáo không 
còn là một học thuyết thuần nhất nhưng cái lõi duy tâm 
và tính chất bảo thủ ngày càng được tô đậm để giứ ý 
nghĩa củng cố trật tự xã hội phong kiến. Trật tự đó đã 
được mô hình hóa thành nhứng giáo lí cơ bản là /ưm 
cương, ngũ thường. Cương là cái chủ đạo. Thường là cái 
không thay đổi. Tam cương là ba mối quan hệ chính 
trong xã hội : vua tôi, cha con, vợ chồng. Nếu bổ sung 
thêm hai mối quan hệ nứa thì gọi là ngữ luân (luân là 
đạo lí ở đời). Ngũ thường là năm đức tính : nhân, lễ, 
nghĩa, trí, tín. Cương và thường (hoặc luân và thường) 
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là cái cốt lõi của Nho giáo. Lí tưởng "tu, tề, trị, bình" 
có thực hiện được hay không cúng ở chỗ phải giữ đúng 
tam cương ngũ thường. Các phái Nho giáo ở mọi thời 
đại đều đưa tam cương, ngú thường lên vị trí then chốt 
quyết định mọi mối quan hệ khác trong xã hội. Trong 
xã hội, vua là tối cao, trong gia đình quyền của cha và 
chồng là tối cao. Nho giáo cũng nhắc nhở rằng quyền 
cũng phải đi đôi với trách nhiệm như vua phải thương 
dân; cha phải thương con, chồng phải thương vợ. Nếu 
trường hợp vi phạm quá đáng quyền đó thì có thể chống 
lại. Nhưng đó là ngoại lệ, không phi cái thường xuyên. 
Nho giáo cũng nói "dân vi quý" (dân là trọng), để khuyên 
răn vua nhằm củng cố trật tự xã hội phong kiến (không. 
phải đó là tư tưởng có tính chất dân chủ của Nho giáo). 

Đạo Nho có mục tiêu đào tạo kẻ sĩ thành người có 
đức hạnh, có nhân phẩm và chia người trong xã hội 
thành hai dạng : quên H? và tiểu nhân. Lúc đầu, khái 
niệm quân tử và tiểu nhân có nghĩa hẹp. Khổng Tử nói : 
"quân tử học đạo thì yêu người, tiếu nhân học đạo thì 
dễ sai khiến" (Luận ngữ). Như vậy, quân tử là người có 
địa vị cao sang, tiểu nhân là người dân thường. Về sau, 
khái niệm các từ này được mở rộng. Quân tử dùng để 
chỉ người có đức hạnh cao quý, tiểu nhân dùng để chỉ 
người có tính hèn hạ. Vậy người quân tử (theo nghĩa 
rộng) dù có bần cùng khổ sở vẫn là quân tử, kẻ tiểu 
nhân tuy có quyền tước sang trọng vẫn là tiểu nhân. Và 
trong làng nho cũng có nho quân tử và nho tiểu nhân. 
Khổng Tử đã nói với Tử Hạ : "Nên làm nho quân tử, 
không làm nho tiểu nhân" (Luận ngữ). Như vậy, quân 


65 


tử học đạo thánh hiền để sửa mình thành người có phẩm 
giá cao quý, dẫu bần cùng cũng không làm điều gì trái 
đạo, còn nho tiểu nhân là người mượn tiếng học đạo 
thánh hiền để cầu danh, miệng nói đạo đức nhưng việc 
làm thì bất nhân bất nghĩa. Tóm lại, người quân tử là 
người có tư cách đạo đức, có kiến thức và tài năng, có 
hành vi ngôn ngữ đứng đắn. Để trị dân (theo quan niệm 
ngày nay là làm chức năng quản lí xã hội), đạo Nho rất 
chú trọng đào tạo kẻ sĩ thành người quân tử. 

Trên đây là tóm tắt sơ lược nội dung Nho giáo được 
thể hiện qua các sách giáo khoa ở các trường lớp dưới 
thời phong kiến. Học sinh ngay từ khi mới cắp sách 
đến trường cho đến khi thi đỗ, ra làm quan cai trị dân, 
vẫn luôn tuân theo những giáo huấn đó, nhứng khuôn 
vàng thước ngọc trong hàng ngàn năm ở nước ta. 


II. CÁC LỐI VĂN CỬ NGHIỆP 


Ngoài việc học tập nội dung trong các sách Tứ thư, 
Ngũ kinh, trong suốt chục năm đèn sách học sinh còn 
phải tập luyện cách làm các loại văn thi cử. Nội dung 
kiến thức được trình bày trong các thể loại : kinh nghĩa, 
văn sách, thơ phú, chiếu, chế, biếu. Trong các kì thi 
hương và thi hội, thứ tự làm các loại bài này trước hay 
sau có thay đổi tùy từng triều đại, song không một kì 
thi nào không ra đề với các thể loại đó. 


1. Kinh nghĩa 


Kinh nghĩa là một thể văn dùng trong thi cử, để 
giải thích ý nghĩa các câu trong Kinh Thư (chủ yếu là 
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Tứ thư). Từ thời Tống Thần Tông (1071) bỏ thi, phú ; 
lấy kinh nghĩa, luận, sách thí tiến sĩ. Thời Minh, Thanh 
hình thành lối văn bát cổ cố định, mỗi bài gồm : phá 
đề, thừa đề, khởi giảng, nhập thủ, khởi cổ, trung cổ, hậu 
cổ và thúc cổ. Phớ đề dùng 2 câu nói rõ ý của đề mục. 
Thừa đề là thừa tiếp ý nghĩa phá đè mà nói rõ. Khởi 
giảng là bắt đầu cho nghị luận. Nhập ¿hả là chỗ bắt liền 
sau khởi giảng. Từ khởi cổ đến (húc cổ là nghị luận 
chính thức, với trọng tâm của bài là frưng cổ. Trong 4 
phần này câu văn đều được viết sóng đôi, đối ngẫu ; cả 
thảy 8 vế. Vì vậy gọi là bát cổ. 


2. Văn sách 


Văn sách là một bài văn trình bày ý kiến riêng của 
mình về nhứng vấn đề trong kinh nghĩa hoặc chính sự. 
Người ta chia văn sách ra làm 2 loại : văn sách đạo và 
văn sách mục. Vỡn sách đạo hỏi về những việc trong 
kinh truyện, sử sách. Vấn sách mục hỏi về các vấn đề 
thời sự, đòi hỏi các kiến giải của người thi. Cách làm 
bài văn sách không quá gò bó như kinh nghĩa, cốt trả 
lời cho đủ ý, câu không cần vần, các câu có thể đối nhau 
hoặc viết như văn xuôi cũng được. Văn sách là một loại 
văn nghị luận như ngày nay người ta thường gọi. Văn 
sách dùng để bày tỏ kiến thức, kiến giải của mình và 
đây cũng là một lối văn thiết thực. Nhưng trong thực 
tế thi cử Nho học, phần lớn chỉ trình bày lại những 
giáo điều của Nho giáo. Phải là người có học thức rộng 
và thoát ra ngoài khuôn sáo mới làm được những bài có 
giá trị, liên quan thiết thực đến xã hội. 
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„3. Thơ 


Học sinh được học làm thơ (đây nói về thơ Đường). 
Thơ Đường có hai thể : cổ thể và cận thể. Cổ thể. đã 
xuất hiện trước đời Đường. Hình thức của nó tương đối 
tự do : Khổ thơ có thể dài, có thể ngắn ; không đòi hỏi 
chặt chế về âm điệu. Cổ thể gồm ngữ cổ (mỗi câu ð 
tiếng) và ¿hết cổ (mỗi câu 7 tiếng). Hình thức thất cổ 
rất tự do, thường có câu không phải là 7 tiếng. Cận thể 
còn gọi là kim thể, hình thành vào đời Đường, gồm luật 
thi và tuyệt cú. Tuyệt cú tức tứ tuyệt (còn gọi là fiê£ cú, 
tiệt thi, đoạn cú). Tuyệt cú cố định bài có 4 câu, bằng 
trắc và gieo vần có quy định. Song không đòi hỏi phải 
đối. Có người cho rằng tuyệt cú là một nửa của luật thi 
(trước khi hình thành luật thơ đời Đường, đã có tuyệt 
cú. Nhưng bằng trắc và gieo vân tự do, người ta gọi đó 
là tuyệt cú cổ, để phân biệt với tuyệt cú cận thể). Tuyệt 
cú chia thành øgữ wyệt (mỗi câu 5 tiếng) và thất tuyệt 
(mỗi câu 7 tiếng). Luội £hỉ đòi hỏi cách luật nghiêm 
ngặt ; có 8 câu, 4 vần hoặc 5 vàn. Hai liên giữa (câu ở, 
4 và 5, 6) phải đối. Câu 2, 4, 6, 8 áp vần (câu đầu có 
thể không). Luật thi gồm ngữ luột (mỗi câu 5 tiếng) và 
thất luột (mỗi câu 7 tiếng), cũng có bài 6 tiếng (gọi là 
lục luật). Những bài có 10 câu trở lên gọi là bài luậý (bài 
luật trừ 2 liên đầu và cuối, còn đều phải đối). 


4. Phú 


Phú là một thể văn có vần hoặc xen lẫn văn vần và 
văn xuôi để tả phong cảnh, kể sự việc, phát biểu cảm 
nghĩ về một cảnh vật, một sự kiện. Thí dụ Bời phú Bạch 
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Đồng Giang của Trương Hán Siêu, Phú nhà nho nghèo 
của Nguyễn Công Trứ. Có 2 loại phú : phú cổ thể và 
phú Đường Luật. Phú cổ thể làm theo lối văn biền ngẫu 
hoặc như một bài văn xuôi có vần. Phú Đường Luật cũng 
như thơ Đường Luật, có vần, có đối và theo luật bằng 
trác. Về gieo vần, có thể theo lối độc vận (đầu cuối cùng 
một vần), liên vận (một bài dùng nhiều vần). Trong thi 
cử, bài phú thường được hạn vần, nghĩa là đề thi ra sắn 
một câu làm văn, thí sinh phải theo thứ tự các chữ 
trong câu ấy mà gieo vần. Về bố cục, phú Đường luật có 
thể gồm 6 phần : lung, biện nguyên, thích thực, phu 
diễn, nghị luận và kết. /g nói mở đầu bao quát toàn 
bài. Biện nguyên nói gốc tích ý nghĩa của đầu bài. Thích 
thực giải thích, phân tích ý nghĩa của đầu bài. Phu diễn 
trình bày dẫn chứng minh họa cho rõ phần giải thích, 
phân tích. Nghị luận bình luận, nhận định ý nghĩa của 
đầu bài. Kết thắt lại, kết thúc. Trong phú Đường luật, 
câu bao giờ cũng gồm 2 vế đối nhau, vần nằm ở cuối vế 
dưới. Có 5 loại câu : câu #Z #Z (mỗi vế 4 chứ), câu bát 
tự (mỗi vế 8 chứ), câu sog quan mỗi vế từ 5 đến 9 chứ, 
câu cách cú (mỗi vế chia làm 2 đoạn, một đoạn ngắn, 
một đoạn dài), câu gối hợc (mỗi vế có 3 đoạn trở lên, 
đoạn giứa thường ngắn, xen vào giữa 2 đoạn kia như cái 
đầu gối giứa 2 ống chân con hạc). Về luật bằng trắc chỉ 
chú trọng những chứ cuối vế và những chứ đầu câu. 
Trong câu tứ tự và song quan hễ chứ cuối vế trên là 
bằng thì chữ cuối vế dưới là trắc hoặc ngược lại. 

Ngoài những thể văn dùng trong thi cử kể trên, 
học sinh cũng được học thêm các thể loại văn khác như 
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câu đối, văn tế, cáo, hịch... Câu đối và văn tế là loại văn 
hay, được dùng trong đời sống hằng ngày để biểu lộ cảm 
nghĩ, mừng hay viếng... 

Nội dung chương trình học tập và cách làm các thể 
loại văn được giảng dạy ngay từ khi học sinh bắt đầu 
nhận mặt chứ, từ thấp đến cao, từ dễ đến khó. Kĩ năng 
làm bài theo các thể loại văn được hết sức coi trọng. Nội 
dung kiến thức được diễn đạt trong các thể loại văn theo 
nhứng quy định rất chạt chẽ, học sinh phải được rèn 
luyện thành thục. Có nhiều trường hợp trong thi hương, 
thí sinh chỉ gieo lạc một vần cũng bị đánh hỏng mặc 
dầu các bài khác làm tốt. Song việc quá coi trọng kĩ 
năng đó đã dẫn đến tình trạng chỉ chú ý đến hình thức, 
dẫn đến văn chương gọt đếo cầu kì, sáo rỗng. 
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CHƯƠNG II 


VIỆC THÀNH LẬP VĂN MIẾU QUỐC TỬ 
GIÁM Ở KINH ĐÔ VÀ TỔ CHỨC GIÁO 
DỤC Ở CÁC ĐỊA PHƯƠNG 


Lí Thái Tổ sau khi lên ngôi vua đã chọn thành Đại 
La làm chỗ đóng đô và đổi tên thành Thăng Long. Các 
triều đại Lí, Trần, Lê đều muốn hoạch định xây dựng 
quốc gia Đại Việt không kém gì Trung Hoa (bất tốn Hoa 
Hạ), phải sớm quyết định lựa chọn một hệ thống triết 
học làm nền tảng, một nền văn hóa tỉnh thần, một thể 
chế tổ chức xã hội và một rền giáo dục để đào tạo nhân 
tài xây dựng đất nước theo mô hình của xã hội Trung 
Hoa. Do đó không còn con đường nào khác là lấy Nho 
giáo làm quốc giáo, làm nội dung chủ yếu của nền giáo 
dục. 

Các triều đại Lí, Trần, Lê đã lựa chọn đúng hướng 
và thận trọng. Một mặt vẫn trân trọng giữ gìn và phát 
huy bản sắc dân tộc trong đời sống vật chất và tỉnh 
thần của cộng đồng thôn xóm, vẫn duy trì vai trò của 
Phật giáo trong đời sống tín ngưỡng tâm linh của người 
- Việt ; nhưng một mặt đã chính thức tiếp nhận tinh hoa 
Nho giáo, hiệu chỉnh trên một chừng mực nhất định 
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„nhằm vận dụng hữu hiệu những giá trị tỉnh thần của 
hệ tư tưởng Nho giáo, phục vụ cho việc xây dựng một 
quốc gia phong kiến tập quyền, độc lập, tự chủ và hùng 
mạnh đủ sức tồn tại bên cạnh một quốc gia to lớn. 

Hai sự kiện đáng ghỉ nhớ trong lĩnh vực này là việc 
ban bố bộ luật thành văn bản đầu tiên vào năm 1042 và 
việc xây dựng Văn Miếu vào năm 1070, rồi tiếp đó thành 
lập Quốc Tử Giám vào năm 1076. Do đó, nói đến nền 
giáo dục Nho học dưới thời phong kiến, không thể không 
nói đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Văn Miếu là nơi thờ 
cúng, tưởng niệm Khổng Tử và các môn đồ ; Quốc Tử 
Giám là trường học cấp cao của triều đình nhằm đào tạo 
nhân tài góp phần quản lí đất nước. Tuy với hai nội 
dung khác nhau, nhưng xét về thực chất lại là thống 
nhất và cũng chỉ là một, vì việc thờ cúng người sáng 
lập ra học thuyết chỉ có ý nghĩa đối với nhứng "tín đồ" 
đang học tập học thuyết đó. 


I. VIỆC THÀNH LẬP VĂN MIẾU - QUỐC TỬ 
GIÁM Ở THĂNG LONG 


1. Văn Miếu - Quốc Tử Giám qua các triều đại 


Đại Việt sử kí toàn thư ghỉ : "Năm Canh Tuất, Thần 
Vũ năm thứ 2 (1070), mùa thu, tháng tám, làm Văn 
Miếu, đắp tượng Khổng Tử, chu Công và tứ phối, vẽ 
hình 72 người hiền, cử hoàng thái tử đến học". Thờ 
người lập ra Nho giáo và mở trường dạy người theo Nho 
giáo là việc làm tất yếu và gắn liền với nhau, nên đến 
năm 1076 Lí Nhân Tông đã cho lập Quốc Tử Giám để 
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làm nơi học tập Nho học cho cả quan viên văn chức và 
cử các quan "có học" (theo Nho giáo) đến trông nom và 
dạy dỗ. 

Dưới triều Lí, Trần, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã 
được sửa chứa và mở rộng nhiều lần vào những năm 
1156, 1171, 1234, 1253 (theo Việt sử thông giám cương 
mục). Năm 1236, nhà Trần gọi trường học đó là Quốc 
Tử Viện, sau lại gọi là Quốc Học Viện. Năm 1252 lại 
cho chọn câ con em thường dân có đức hạnh và thông 
mình đến học. Năm 1253, lập thêm kí túc xá và thư 
viện, nhứng việc đó chứng tỏ Quốc Học Viện đời Trần 
không chỉ bó hẹp trong phạm vi là trường của những 
con em quan lại ở kinh đô mà đã mở rộng ra đến con 
em ở các lộ, trấn xa kinh đô. | 

Sau khi đánh đuổi quân Minh, Lê Thái Tổ đã quan 
tâm ngay đến việc học tập để đào tạo nhân tài. Ông đã 
xuống chiếu lập nhà học ở các phủ huyện, sửa sang và 
mở rộng Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đặt tên lại là Thái 
Học Viện. Sách Kiến uốn tiểu lục của Lê Quý Đôn có 
ghi : "Năm Mậu Thân niên hiệu Thuận Thiên thứ nhất 
(1428) hạ chiếu trong nước dựng nhà học, dạy dỗ nhân 
tài, trong kinh có Quốc Tử Giám, bên ngoài có nhà học 
các phủ. Nhà vua thân hành chọn con cháu các quan 
và thường dân tuấn tú sung bổ vào học các cục châu 
cận, chầu ở ngự tiền và sung vào giám sinh Quốc Tử 
Giám, lại hạ lệnh cho viên quan chịu trách nhiệm tuyển 
rộng cả con em nhà lương gia ở dân gian sung vào sinh 
đồ ở các phủ để dạy bảo". 
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Đến năm 1483 Lê Thánh Tông lại cho đại trùng tu - 
Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Năm 1484 sai thượng thư 
bộ lễ là Quách Đình Bảo soát lại danh sách tiến sĩ từ 
khóa thi Nhâm. Tuất (1442), sai Thân Nhân Trung, Đỗ 
Nhuận, Đào Cử... soạn các bài kí đề bia tiến sĩ và sai 
khắc tên các tiến sĩ trên bia đá, dựng 10 tấm bia cho 
10 khóa thi ở 2 phía đông và tây, dựng hai dãy nhà che 
bia, đồng thời làm thêm nhà học cho các giám sinh. 

_ Năm 1511 Lê Tương Dực sai sửa điện Sùng Nho, 
làm hai nhà giải vú; 6 nhà Minh Luân, nhà bếp, nhà 
kho, làm mới hai nhà phía đông và phía tây, tả hữu, mỗi 
gian đều để một tấm bia. 

Năm 1536 đời Mạc, Mạc Đăng Doanh sai trùng tu 
Văn Miếu. Năm 1537 công việc hoàn tất, Mạc Đăng 
Doanh đến dâng hương ở Văn Miếu và thăm nhà Thái 
Học. 

Sau hơn một trăm năm không được tu bổ do tình 
hình trong nước nhiều rối ren. Đến năm 1662, Văn Miếu 
- Quốc Tử Giám đã được vua Lê Thần Tông và chúa 
Trịnh Tạc cho đại tu. Lần trùng tu này được thực hiện 
dưới sự điều hành của tham tụng Lễ bộ thượng thư kiêm 
Đông các đại học sĩ Yên quận công Phạm Công Trứ. Đại 
Việt sử kí toàn thư ghi : "Điện đường của nhà Quốc Học, 
cung tường trong ngoài nhiều chỗ dột nát, Công Trứ sửa 
sang thêm chế độ quy mô, dần dần lộng lẫy... Từ đó Nho 
phong được thêm gióng giả, nhân tài nhiều người thành 
tựu". 
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- Đầu thế kỉ XVII, Trịnh Cương cũng đã cho tu sửa 
cả Quốc Tử Giám và Võ Học Sở, nơi dạy văn và nơi dạy 
võ, sau đó đã cho vời các triều sĩ vào sân phủ, bảo làm 
bài kí Quốc Tử Giám và bài kí Võ Học Sở. Bài kí của 
Trần Danh Dĩnh về Quốc Tử Giám được xếp nhất và 
được thưởng tiền 5 quan. Bài kí có đoạn viết : 

"Quốc Tử Giám được thiết lập đã từ lâu rồi, nhưng 
có phải chỉ đặt ra cho có hình thức suông không ? Bởi 
vì, đối với công lao của Khổng Tử gây dựng tất phải lấy 
Quốc Tử Giám làm chỗ đất tôn sùng ; đối với giáo hóa 
văn minh trong thiên hạ, tất phải lấy Quốc Tư Giám 
làm bầu trời chấn hưng thi thố. vậy lại há không nên 
mở mang thiết lập chỗ đất cội gốc hay sao". Hoặc có 
đoạn : "Nhà Giám là chỗ để gây nuôi nhân tài mà thiên 
hạ không thể không có công của Nho giáo, bấy giờ mới 
ra lệnh cho thợ sửa sang xây dựng : cửa ngõ đạo đức 
dẫu vẫn nhất nhất y theo tường vách nền cũ, nhưng xà 
nóc nhân nghĩa quy mô mới nổi bật vẻ cao rộng hơn, 
đẹp đế hơn. Sân và cột thì bề thế khang trang, cung 
thất thảy đều tráng lệ. Trên để tôn sùng đạo thống thánh 
hiền, dưới để gây dựng nhân tài tuấn tú. Lúc nhà Chúa 
ngự kiệu đến thăm Quốc Tử Giám thì những người cho 
nhà Giám là chỗ đác sở của mình đều như nước cuồn 
cuộn đổ đến. Lúc đặt quan giảng dạy, thì những người 
xin vào học đều có vẻ bay nhảy phởn phơ hả hệ", CĐ 

: Đến năm 1769, Trịnh Doanh lại cho tu sửa lớn Văn 
Miếu và Quốc Tử Giám. Năm 1767 Lê Quý Đôn được ˆ 


(1) Lịch triều trạp ki. 
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cử giữ chức thị thư, tham gia biên lập quốc sử kiêm 
chức tư nghiệp Quốc Tử Giám. Với chức vụ tư nghiệp ' 
Quốc Tử Giám, Lê Quý Đôn đã miêu tả nhà Giám trong 
Kiến uăn tiểu lục như sau : "Cửa Đại Thánh 3 gian 2 
chái, lợp bằng ngói đồng : đông vú và tây vũ 2 dãy đều 
7 gian, đằng sau cửa nhỏ một gian ; điện Canh Phúc 
một gian 2 chái, nhà bếp hai gian ; kho tế khí 3 gian 
2 chái ; cửa Thái Học 3 gian có tường ngang lợp bằng 
ngói đồng ; nhà bia phía đông và phía tây đều 12 gian ; 
kho để ván khắc sách 4 gian, ngoài Nghi Môn 1 gian, 
xung quanh đắp tường ; cửa hành mã ngoài tường ngang 
ở gian ; nhà Minh Luân 3 gian 2 chái, cửa nhỏ bên tả 
và bên hứu đều một gian, có tường ngang ; nhà giảng 
dạy ở phía đông và tây 2 dãy đều 11 gian ; ở phía đông 
nhà Minh Luân 3 gian phòng học của học sinh tam xá 
ở phía đông và tây đều 3 dãy, mỗi dãy 2B gian, mỗi gian 
3 người". | 

Năm 1785, chúa Trịnh sai hành tham tụng Bùi Huy 
Bích trùng tu Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đây là đợt 
trùng tu cuối cùng dưới triều Lê. Việt sử thông giớm 
cương mục có ghi : "Lúc ấy trong nước nhiều biến cố, 
nhà học bỏ đổ nát. Bùi Huy Bích muốn xây dựng nền 
văn học để giứ lòng người, bèn xin cố sức sửa sang tu 
bổ. Huy Bích lại thường đến nhà Giám giảng bài sách 
vở, luyện tập văn bài, khen thưởng khuyến khích người 
Nho học hiền tài, ức chế người cầu may thi đỗ. Vì thế 
đương thời nhiều người khen ngợi." 


(2) Kiến văn tiêu lục. 
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Sau nhiều năm chiến tranh, Văn Miếu - Quốc Tử 
Giám đã bị tàn phá đổ nát. Khi Quang Trung ra Bắc, 
dân sở tại đã dâng sớ xin triều đình sửa sang tu bổ, 
Quang Trung đã phê vào tờ sớ hai câu thơ Nôm : 


"Nay mại dựng lại nước nhà, 
Bia Nghè lại dựng trên tòa muôn gian". 


Năm 1804 khi Gia Long lên ngôi vuä, chuyển kinh 
đô vào Huế, Văn Miếu chỉ còn là của trấn Bắc Thành, 
Quốc Tử Giám được chuyển vào Huế. Năm 1805 tổng 
trấn Bắc Thành là Nguyễn Văn Thành đã cho tu sửa 
Văn Miếu và xây dựng thêm Khuê Văn Các. 


2, Việc điều hành ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám 


Ngay từ năm 1070 Lí Thần Tông đã cho tuyển 
những quan giỏi chữ vào dạy ở Quốc Tử Giám. lịch 
triều hiến chương loại chí của Phan. Huy. Chú có ghi 
những quan chức điều hành ở Quốc Tử Giám như sau : 

"Đầu nhà Lí đã đặt Quốc Tử Giám, tên các chức 
quan chưa rõ. Đời Trần mới đặt chức tư nghiệp (như 
đời Minh Tông, Chu An làm Quốc Tử tư nghiệp). Đầu 
nhà Lê lại đặt các chức tế tửu, trực giảng, bác sĩ, giáo 
thụ. Đời Hồng Đức định quan chế, đặt phẩm trật các 
chức ấy ở vào hạng tòng tứ phẩm trở xuống. Lại đặt 
thêm chức ngũ kinh bác sĩ thuộc Quốc Tử Giám. Thời 
Trung Hưng về sau, bãi chức ngũ kinh bác sĩ, còn các 
chức. khác đều theo như cũ", tÐ 


———=-.--—_- 
(1) Phan Hưy Chú. Quan chức chí,: - 
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+ ._— Về phẩm trật của các quan điều hành Quốc Tử 
Giám, đời Hồng Đức quy định như sau : 
Quốc Tử Giám tế tửu được tòng tứ phẩm. 
Quốc Tử Giám tư nghiệp được lòng ngũ phẩm. 
Quốc Tử Giám giáo thụ được chánh bát phẩm. 
Quốc Tử Giám huấn đạo được chánh cửu phẩm. 

Dưới đời Lê trung hưng, các quan chức trông coi 
việc giảng dạy Ở Quốc Tử Giám cũng được các chúa 
Trịnh chú ý : 

"Các bày tôi bấy giờ là bọn Nguyễn Danh Thực dâng 
tờ khải nói rằng : nhân tài là do trường học mà ra, các 
triều đại kén chọn được nhân tài một cách phồn thích 
đều là vì sự giáo dục có sắn đâu ra đấy. Ngày nay Quốc 
Tứ Giám nên thiết lập quan chức, lựa chọn lấy người 
làm tế tửu, tư nghiệp, học chánh và giáo thụ ngũ kinh 
cho ở ngay đó được thành tựu cung cho nhà nước dùng, 
chúa Trịnh nghe theo". bu 

Nhà nước phong kiến lựa chọn nhứng người. thầy 
giỏi có tiếng trong cả nước, đạo đức trong sáng, mô phạm 
để giữ chức tế tửu và tư nghiệp. Chu Văn An được cử 
tư nghiệp năm 1328, Nguyễn Phi Khanh làm tư nghiệp 
năm 1400. Thân Nhân Trung năm 1493. Ngoài ra, có 
thể kể đến Ngô Sĩ Liên, Vũ Quỳnh, Lê Quý Đôn v.v... 

Chức tư nghiệp như là hiệu phó, còn tế tửu như là 
hiệu trưởng. Chức này thường là danh nho, đại thần. 
Người được cử giữ chức này như Lê Tung, năm 1514. 


(1) Ngô Cao Lãng. Lịch triều tạp ki, 
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ĐÓ ủc bo 9a CN rộn hán VY 
: 


Có thể dẫn những người đảm nhận các chức vụ 
khác ở Quốc Tứ Giám như : Năm 1448 Phan Phù Tiên 
làm bác sĩ Quốc Tử Giám ; Phạm Hùng làm trợ giáo, 
Vũ Vĩnh Trinh làm giáo thụ Quốc Tứ Giám. Năm 1449 
Nguyễn Cư Đạo làm trực giảng Quốc Tử Giám. Nguài 
ra, còn chức đề điệu Quốc Tử Giám, theo Phan Huy Chú 
thì : "chuyên dùng đại thần, không cứ văn hay võ". Về 
thứ bậc của các chức danh ở Quốc Tử Giám, (vẫn theo 
Phan Huy Chú) thì xếp theo thứ tự trên dưới như sau : 


———_—————T~——T - 
Đại Việt sử kí toàn thư ghì : năm 1448 cử Vũ Vĩnh 
Trinh làm giáo thụ Quốc Tử Giám, đến năm 1449 lại 
cử làm trực giảng Quốc Tử Giám, giáo thụ là Nguyễn 
Siêu được cử làm trợ giáo. 

— Về nhiệm uụ : Dưới thời Lê, quy định nhiệm vụ 
của các quan chức Quốc Tử Giám : "Các viên tri giám 
sự tế tửu, tư nghiệp phung mệnh trông coi nhà Văn 
Miếu, rèn tập sĩ tử, phải chiếu chỉ truyền năm trước, 
hằng tháng theo đúng kì cho tập làm văn để gây dựng 
nhân tài giúp việc thực dụng cho nước". to 

Đến đời Lê trung hưng, chúa Trịnh quy định nhiệm 
xụ như sau : "Dùng tế tửu và tư nghiệp làm quan giảng 
dạy. Con cháu các công thần văn võ và các nho sĩ đều 
được, vào học. Mỗi tháng, học quan ra một bài tiểu tập 
để.thị khảo các học sinh vào học ; bốn tháng trọng 
(trọng xuân, trọng hạ, trọng thu, trọng đông), quan giám 


(2). -- : 
(l) Phan Huy Chú. quan chức chí 
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khảo ra một bài đại tập để thi khảo sát các học sinh và _ 
cử nhân. Ai thi bốn kì đều được trúng tuyển thì cho 
Quốc Tử Giám đứng bảo cử, bộ lại sẽ bố dụng". e 


Chức Ngũ kinh bác sĩ cho những người chuyên dạy 
về một kinh trong Ngú kinh (để có điều kiện đi sâu vào 
hẳn một kinh). Chức này chỉ được duy trì một thời gian, 
sau đó đã bị bãi bỏ. — 

— Về lương bổng : Từ năm 1236 đời Trần Thái 
Tông định lệ cấp bổng cho các quan trong đó có các 
quan ở Quốc Tứ Giám. Các triều đại sau bổ sung và hoàn 
thiện việc cấp học bổng cho các quan theo phẩm trật. 
Đời Lê Thánh Tông (1473), Quốc Tử Giám tế tứu xếp 
hạng tòng tứ phẩm, được cấp lương 1 năm là 44 quan 
(mỗi tháng 3 quan, 6 tiền, 40 đồng). Về ruộng đất được 
cấp đất thế nghiệp 4 mẫu, ruộng tứ 15 mẫu, ruộng tế 
10 mẫu. Ba năm sau khi chết phải trả lại nhà vua. Lại 
được miễn thuế Tuộng tư như các quan khác. 


3. Người học ở Quốc Tử Giám 


Người học ở Quốc Tử Giám gọi là giám sinh. Khi 
mới thành lập, Quốc Tử Giám chỉ dành cho con vua và 
con các đại thần, đến đời Trần đã mở rộng cho con các 
quan lại khác, rồi sau đó cho cả con em thường dân có 
đức hạnh và thông minh đến học. Khi chưa phân chia 
ra các cấp thi như thi hương, thi hội, thi đình, thì học 
sinh Quốc Tứ Giám không có hạn định học lực. Nhưng 


(1) Ngô Cao Lãng. Lịch triều tạp ki. 
(2) Quan chức chí. 
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đến đời Lê thì điều kiện học lực để được vào theo học 
ở Quốc Tử Giám đã được ấn định lại. 

Đời Trần năm 1305 : "Thi thái học sinh, lấy đỗ 44 
người, còn 330 người được lưu học" °, Như vậy, có thể 
số học sinh trường Giám lúc đó đã lên đến 330 người. 

Dưới đời Lê, năm 1484, học sinh Quốc Tử Giám chỉ 
gồm nhứng người đã đỗ hương cống, những người đã 
thi hội trúng 1, 2, 3 kì. Theo Lê Quý Đôn trong Kiến 
uăn tiểu lục thì : "... khoảng niên hiệu Thiệu Bình và 
Thái Hòa, người nào đỗ sinh đồ mà đỗ hương cống thì 
được sung vào giảm sinh, người nào do quân nhân mà 
đỗ hương cống thì không được sung vào giám sinh và 
vẫn là hương cống". Đi Nhứng sinh đồ (chỉ đỗ 3 kì thi 
hương) nếu là con quan lại trong triều cũng được theo 
học Quốc Tử Giám và được gọi là giám sinh. Lại điển 
thi hương trúng thức được lưu học ở Quốc Tử Giám. 

Việc phân loại giám sinh ở Quốc Tử Giám được đề 
ra từ thời Lê Thánh Tông : Nhứng người đi thi hội 
trúng 3 trường, được sung vào thượng xá sinh, người 
trúng 2 trường được sung vào trung xá sinh; người trúng 
1 trường được sung vào hạ xá sinh. Mỗi xá gồm 100 
người. Theo Lê Quý Đôn trong Kiến uăn tiểu lục thì chỉ 
"con cháu quan viên đi thi hội trúng 3 kì sung vào 
thượng xá sinh, mỗi người được cấp mỗi tháng l quan 
tiền, trúng 2 kì sung vào trung xá sinh được cấp mỗi 
tháng 9 tiền, trúng 1 kì sung vào hạ xá sinh mỗi tháng 


(1) Phan Huy Chú. Khoa mục chí. 
(2) Lê Quý Đôn. Kiến văn tiếu lục. 
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được cấp 8 tiền". Nhưng qua các sách Lịch triều hiến 
chương loại chí và Việt sử thông giám cương mục thì 
việc cấp học bổng cho giám sinh là cho tất cả mọi người, 
không phân biệt chỉ có con quan viên mới được hưởng. 

Về ngân sách của Quốc Tử Giúm : 

Chi tiêu của Quốc Tử Giám dựa vào số hoa lợi hàng 
năm của ruộng do nhà nước phong kiến cấp là 60 mẫu 
(theo quy định của Lê Dụ Tông năm 1723) và thuế cá 
ở Hồ Văn. 


4. Việc dạy và học ở Quốc Tử Giám 


Năm 1511 Lê Tương Dực ban hành Tr¿ bình bảo 
giám gồm 50 điều, trong đó có 5 điều quy định về việc 
học tập của các giám sinh : "Các giám sinh, sinh đồ, 
nho sinh, cứ đến ngày mồng một, ngày rằm hằng tháng 
đều phải mặc mũ áo điểm mục đúng như phép. Phải 
tuân theo học quy, tập học nghiệp cho được thành tài 
giúp ích cho nước. Người nào giám cầu may bên cạnh, 
rong chơi đường sá, trễ bỏ việc học, thiếu điểm mục l 
lần thì phạt 140 tờ giấy trúng chỉ, thiếu điểm mục 2 
lần thì phạt 200 tờ giấy trúng chỉ, thiếu điểm mục 3 
lần thì đánh 40 roi, thiếu điểm mục 4 lần thì kiểm xét 
tâu lên giao cho bộ Hình xét hỏi, thiếu điểm mục 1 năm 
thì bắt sung quân”. bo 

Các giám sinh đã được vào học ở Quốc Tử Giám 
nghe thầy giảng ít, phải tự đọc sách và nghiên cứu nhiều. 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư. 
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Mỗi tháng chỉ có 2 kì giảng sách, học trò fề tựu ở sân 
trường nghe thầy giảng các kinh truyện. Còn tập làm 
văn thì mỗi tháng 4 kì, đúng ngày đã định, học trò đến 
chép đề về nhà làm, hẹn 5, 6 hôm thì nộp để thầy chấm. 
Cũng có khi bài làm ngay tại lớp, hạn trong ngày phải 
xong, đó là bài văn nhật khác. Việc học tập ở Quốc Tử 
Giám cũng giống như ở các trường trung tập, đại tập ở 
các phủ huyện. Bài văn làm được chấm theo lối phân 
loại : loại giỏi được phê ưu, loại khá được phê bình, loại 
thường phê chứ thứ. Thứ lại chia ra loại thứ mác là loại 
bài có đoạn hay ; thứ cộc là bài thuộc loại xoàng. Bài 
kém bị phê liệt. Những bài thật hay được chọn đọc trong 
những buổi bình văn cho cả trường nghe, kèm theo 
những lời bình của các thầy dạy. Có những buổi bình 
văn rất trọng thể, được tổ chức ở ngay bái đường, có 
mời các quan chức trong triều và các nhà khoa bảng 
đến dự. Phạm Đình Hồ miêu tả cảnh bình văn ở trường 
Giám trong Vũ frưng ty bút như sau : 

"Khoảng năm Giáp Thìn (1784—1785) đời Cảnh Hưng, 
ta [Phạm Đình Hồ] mới ra du học đất kinh thành. Cứ 
mỗi tháng trước ngày sóc vọng (ngày mồng một và ngày 
rằm) một ngày, thì nhà Quốc Học (Quốc Tử Giám Hà 
Nội) có mở cuộc bình văn. Ta có theo các bậc cha anh 
xuống nghe bình văn thì thấy trên thềm, khoảng giữa, 
ngoảnh mặt về phương Nam, có trải ba cái trúc tịch 
(chiếu làm bằng nan tre). Ở trên là quan tri giám ngồi, 
ở giữa là quan tham tụng và hành tham tụng, ở dưới là 
các quan bồi tụng ngồi. Các quan thị lang, tham đồ thì 
ngồi phía đông, ngoảnh mặt về hướng tây. Còn các người 
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khác đều ngồi phía tây mà ngoảnh mặt về hướng đông. . 
Chiếu người bình văn ngồi về phía tây. Lúc bình văn, 
các quan Chính phủ ngồi giữa chủ trì, các quan ngồi 
chiếu phía đông thì thỉnh thoảng bàn bạc, cân nhắc. Lệ 
cú vẫn như thế. Lúc bấy giờ quan thái phó quận công 
Nguyễn Hoãn lại mới được triệu ra làm quan tri Quốc 
Tử Giám, ngồi chiếu trên, khoảng giữa, rồi đến liệt hầu 
Bùi Huy Bích lấy chức hành tham tụng ngồi chiếu giữa. 
Võ Nghị Uông 5ï Diên, Mộ Trạch Võ Huy Dinh, Thu 
Hoạch Phan Cẩn, An Vĩ Trần Xán đều lấy chức bồi tụng 
ngồi chiếu dưới. Chiếu phía đông thì Lí Trần Quán, 
Nguyễn Đình Trạc. Còn Lê Huy Tiềm trở xuống thì đều 
ngồi ở phía tây. Lúc bình văn thì tiếng Hoàng Vĩnh 
Trân rất trong, tiếng Nguyễn Cầu rõ ràng, bình dị. Lưu 
Tiệp giọng ngắn mà đọc không rõ. Thiều Sương thì đọc 
không nghe ra tiếng gì cả. Còn cái quyền nhắc lên hay 
đánh xuống, lấy hay bỏ (xếp loại bài) thì chỉ do Bùi Huy 
Bích quyết định, thứ đến các quan bồi tụng cũng có bàn 
bạc, cân nhắc. Duy quan tri giám Nguyễn Hoãn thì thủy 
chung nín lặng, không nói câu nào, thỉnh thoảng người 
chỉ cười hi hí mà thôi. Ta trong bụng lấy làm ngờ, hỏi 
các bạn bè thì ai cũng cười, không bảo rõ. Ta lại càng 
ngờ, sau hỏi đến các bậc lão thành thì có người bảo 
rằng : "Nguyễn Công học vấn không được học trò phục, 
cho nên lúc bình văn ở nhà Giám không tỏ ý khen chê 
gì cả". Cũng có người nói rằng : "Nguyễn Công khi tuổi 
trẻ, vì là con nhà tướng, được đỗ hương nguyên, về sau 
lại đỗ hội nguyên, văn hai kì thi ấy đều không phải tự 
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Nguyễn Công làm ra". Đó là lời truyền vẫn như thế, ghi 
lại đây để tham khảo". 


5. Quốc Tử Giám - trường đại học đầu tiên của 
Việt Nam 


Quốc Tử Giám ở kinh đô Thăng Long do triều đình 
phong kiến lập ra là một trường quốc học, ban đầu dành 
cho hoàng thái tử rồi đến con quan đại thần, sau đó đã 
mở rộng cho cả con em thường dân trong cả nước. Đó 
là trường học cấp cao nhất của cả nước, do triều đình 
trực tiếp lãnh đạo, từ bố nhiệm các quan chức, thầy dạy, 
cấp kinh phí hoạt động, ấn định đối tượng được theo 
học, đến cả việc giảng dạy, chấm bài cho giám sinh. 
Quốc Tử Giám Thăng Long là một trường đại học quốc 
lập đầu tiên ở nước ta, nó đã ra đời khá sớm so với nhiều 
trường đại học của châu Âu. Quốc Tử Giám thật sự là 
cấp học cuối cùng của hệ thống giáo dục dưới thời phong 
kiến. Giám sinh phải là những người đã đỗ thi hương 
(hương cống) hoặc nhứng người đã đỗ thi hội từ 2 đến 
ở trường thi. Cá biệt cũng có những sinh đồ được theo 
học, nhưng đều là người đã làm quan và phải qua 1 kì 
thi sát hạch của trường bay của bộ Lễ, có trúng mới 
được vào. Các giám sinh được triều đình cấp học bổng 
để theo học. tÐ 


(1) Đương nhiên không phải thời nào cũng vậy. Đại Việt sử kí toàn thư 
có ghi : [†076] ' chọn quan viên văn chúc, người nào biết chữ cho vào 
Quốc Tử Giám'. [1253] "xuống chiếu cho các Nho sĩ trong nước dến 
Quốc Tử viện giảng học". 
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Quốc Tử Giám có một cơ sở vật chất khá đầy đủ 
của một nhà trường gần như ngày nay, có kí túc xá, có 
nhà học, có thư viện, có kho ván khắc để in sách phát 
cho giám sinh dùng. 

Về phương pháp học tập, giám sinh ở Quốc Tứ Giám 
phải tự nghiên cứu các sách để làm bài dưới sự hướng 
dẫn giảng dạy của các thây. Thầy dạy ở Quốc Tử Giám 
đều do triều đình bổ nhiệm và là những thầy tài giỏi, 
có đạo đức mô phạm, nổi tiếng trong cả nước, được triều 
đình kính trọng. 

Về nội dung học, tuy cũng là chương trình chung 
chuẩn bị cho các kì thi (như thi hương) song chỗ khác 
nhau là đồi hỏi khả năng hiểu biết, trình độ nghiên cứu 
và làm bài ở một trình độ cao hơn. Mặt khác cũng đòi 
hỏi phải biết cách vận dụng những tri thức sách vở 
trong Tứ thư, Ngú kinh vào việc quản lí xã hội thông 
qua việc bày tỏ kế sách trị nước trong bài làm của mỗi 
người. Mặt khác về hình thức thể loại, tuy vẫn là kinh 
nghĩa, văn sách, chiếu, chế, biếu, thơ, phú, nhưng cũng 
phải đạt ở mức cao hơn những người đi thi hương. 

Điều cốt yếu là ở kết quả đào tạo, sau khi theo học 
ít nhất là 3 năm ở Quốc Tử Giám để đi thị hội và thi 
đình, những giám sinh trúng cách và được công nhận 
là tiến sĩ đã đảm đương được những nhiệm vụ trên các 
lĩnh vực quản lí xã hội mà triều đình giao phó ở trung 
ương cũng như ở các địa phương. Nhứng tri thức về 
triết học, về luật pháp, hành chính (tổ chức cai trị), 
những nội dung luân lí đạo đức, lễ nghỉ, kỉ cương... đã 
giúp cho giám sinh sau khi thi đỗ, đảm đương được mọi 
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trọng trách, kể cả trong lĩnh vực quân sự bảo vệ tổ quốc. 
Vì vậy, trong thực tế lịch sử đã có rất nhiều người trở 
thành nhứng quan cai trị tài giỏi, những danh nhân văn 
hóa như Nguyễn Trãi, Nguyễn Mộng Tuân, Phan Phù 
Tiên, Đỗ Nhuận, Thân Nhân Nhớ: Lâ Văn Hưu, Bùi 
Huy Bích, Lê Quý Đôn v.v.. : 


Qua đoạn trích trong Vữ trưng tùy búi, Bi Đình 
Hồ miêu tả lại một buổi bình văn trọng thể ở trường 
Giám, có các quan to trong triều đình đến dự, ta đã hình 
dung được nội dung sinh hoạt của một buổi học tập lên 
lớp (bình văn), cách thức tuyến chọn xếp loại một bài 
văn và cách tiếp thu học tập của các giám sinh trong 
buổi bình. Các giám sinh chỉ ngồi nghe thụ động, tôn 
trọng tuyệt đối những nhận xét của quan trên, ngay các 
quan bậc thấp cũng chỉ dám bàn bạc cân nhắc ở một 
phạm vi vừa phải. 


Thời gian học ở Quốc Tử Giám là 3 năm để đi thi 
hội, nếu không đỗ, giám sinh có thể được ở lại học tập 
chờ đi thi khoa sau cho đến khi đỗ. Hình thức học tập 
chủ yếu là nghe giảng sách, nghe bình văn và tập làm 
văn theo các thể loại của trường thi. Sĩ tử các nơi về 
kinh đô học tập để chờ thi hội cũng có thể đến ghi tên 
để nghe giảng và bình văn ở nhà Giám như các giám 
sinh. Sinh hoạt ở Quốc Tử Giám khá chặt chẽ. Học sinh 
nội trú nếu vắng mặt qua đêm hoặc nghỉ học 1, 2 ngày 
đều phải xin phép xá và trường. Nếu vi phạm nội quy, 
vắng mặt nhiều lần sẽ bị khiến trách, phạt, đuổi học 
hoặc bắt sung quân. Nhà trường cũng có chế độ ngoại 
trú cho con em các quan lại trong triều, ở gần ngay kinh 
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đô, nhứng nhà trường vẫn dành cho họ nhứng phòng 
viêng, hai người một phòng như các giám sinh nội trú. 
Hằng ngày, họ phải có mặt từ sáng để học tập như mọi 
người. 

Tuy vậy, vấn đề Quốc Tử Giám có phải là trường 
đại học đầu tiên của nước Việt Nam hay không, gần đây 
vẫn cờn có ý kiến như sau : "trước đây và thậm chí hiện 
nay có người vẫn cho Văn Miếu- Quốc Tử Giám (được 
xây dựng từ năm 1076 dưới triều Lí) là trường đại học 
tổng hợp đầu tiên của Việt Nam. Nhưng kì thực như 
mọi người đều biết, lúc mới thành lập trường chỉ dành 
cho một người đến học : hoàng thái tử. Về sau Quốc Tử 
Giám có thay đổi nhiều tên gọi khác nhau : Quốc Học 
Viện (đời Trần), Thái Học Viện (hậu Lê), nhưng về cơ 
bản đây vẫn là trường quốc học của con em các gia đình 
quan lại. Chương trình giảng dạy chủ yếu là theo các 
sách Trung Quốc (Tứ thư, Ngũ kinh, Bắc sử). Giám sinh 
còn được học cách làm thơ, phú, chiếu, biểu, văn sách 
và kinh nghĩa... Dựa vào Quốc Tử Giám, nhà nước phong 
kiến đã tổ chức thường xuyên các kì thị đình để tuyển 
chọn nhân tài cho đất nước. Trong trường hợp đó, Quốc 
Tử Giám thể hiện rõ tính chất của một trường thi, một 
địa điểm thi. Bởi vậy, chỉ nên xem Quốc Tử Giám là 
trung tâm giáo dục cao học chính quy của nhà nước 
phong kiến Việt Nam, chứ không thể coi là một trường 
đại học hay trường đại học tổng hợp đầu tiên như có 
người đã từng quan niệm. Hoặc như : "Thực tế lịch sử 
của nước ta và một số nước đang phát triển đã chứng 
tỏ rằng nền giáo dục đại học thường ra đời dưới thời 
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thuộc địa, gắn liền với tới TÊn thực dân hóa của chú 
nghĩa tư bản phương Tay.t 


Như trên đã phân tích các mặt, chứng minh Quốc 
Tử Giám là trường đại học đầu tiên của nước Việt Nam. 
Nhưng cúng cần bàn thêm về những ý kiến vừa nêu ra. 
Trước hết, cần nói rằng ngày xưa ở tất cả các nước trên 
thế giới không có một trường quốc học cấp cao hay đại 
học nào là của con em nhân dân lao động. Đối tượng 
theo học không quyết định tính chất của trường học đó 
là trung học hay đại học. Nhưng về chương trình giảng 
dạy, không thể nào phủ nhận được các sách Trung Quốc 
(Tứ thư, Ngũ kinh...) không phải là sách học của bậc 
đại học và trên đại học và không phải là sách khoa học 
cơ bản. Hơn nứa không thể nhận định một trường đại 
học không dạy sách của trường soạn ra thì không phải 
là trường đại học. Về nhận định Quốc Tử Giám : "thể 
hiện rõ tính chất của một trường thi, một địa điểm thi" 
thì cũng không có cơ sở, vì các sách sử cú không có ghi 
chép một kì thi nào được tổ chức ở Quốc Tử Giám cả. 
Cần thống nhất nhận định rằng kể cả các trường đại 
học được thành lập sớm nhất ở châu Âu như Đại học 
Paris (thành lập 1150), Đại học Cambridge (1233), ngay 
từ ban đầu cũng chưa đầy đủ các khoa, chủ yếu chỉ có 
khoa thần học, còn các khoa học cơ bản phải đợi đến 
tận thế kỉ XVHI, XIX mới được thành lập. Vì vậy, không 
thể căn cứ vào mô hình tổ chức, nội dung giảng dạy của 


(1) Nguyễn Văn Khánh. Tạp chí Đại học và giáo dục chuyên ghiệp: 
Tháng 12 - 1992. 
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các trường đại học ngày nay để đánh giá các trường ngày 
xưa có phải là đại học hay không. 

Nhìn vào thời điểm thành lập, quá trình tồn tại và 
phát triển, nhìn vào nội dung chương trình giảng dạy, 
vào thời gian và phương pháp đào tạo các giám sinh và 
kết quả đào tạo, chúng ta có thể khẳng định rằng Quốc 
Tử Giám Thăng Long thực sự là một trường đại học 
quốc lập đầu tiên có tính chất tổng hợp của nước Việt 
Nam dưới thời phong kiến. Quốc Tử Giám đã thực sự 
là trường học tiêu biểu, là một mô hình mẫu mực cho 
các trường lớp quốc học, dân lập trong cả nước noi theo 
(dưới thời phong kiến). 


Các nhiệm vụ khác của Quốc Tử Giám 


Bên cạnh nhiệm vụ "rèn tập sĩ tử, gây dựng nhân 
tài”, Quốc Tử Giám còn có chức năng nứa là làm việc 
"bảo cứ". Bảo cử là giới thiệu các giám sinh của nhà 
trường với cơ quan chức năng để bổ dụng làm quan. 
Năm 1429, sau khi lên ngôi, Lê Thái Tổ đã có chiếu : 
"Ta nghĩ việc thịnh trị tất do dùng được người hiền, 
muốn có người hiền phải có người tiến cử, cho nên người 
làm vua thiên hạ tất phải lấy việc ấy làm việc trước 
nhất". Œ 

Phan Huy Chú có nhận xét như sau : "Cử người 
làm quan có hai lối : một là tiến cử thì lấy người tài 
đức hơn hẳn mà không cứ thân phận, hai là bảo cử thì 
lấy người danh vọng rạng rệt mà phải theo tư cách. Hai 
lối ấy giống nhau mà thể thức hơi khác. Lệ bảo cử bắt 
đầu từ đời Hồng Đức. Bấy giờ, việc ấy làm thận trọng, 
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mà trừng phạt lại nghiêm, cho nên không ai dám bảo 
cử thiên tư, các chức đều xứng đáng, rốt cùng thu được 
hiệu quả là chọn được người”. Ác 

Quốc Tử Giám đứng ra bảo cử các giám sinh làm 
huấn đạo và các chức khác. Từ năm 1478, triều đình 
quy định : "... Đến lúc bổ dụng, Lại bộ và quan Quốc 
Tử Giám theo số khuyết mà bảo cử lên để chọn bổ". Năm 
1496 lại quy định : "Hễ các xứ có khuyết Nho học huấn 
đạo thì Lại bộ tâu lên rồi gửi sang Quốc Tử Giám và 
các nha môn để chọn bảo cử các thuộc lại là nho sinh 
có trúng trường, gửi sang LỄ bộ sát hạch, trúng cách 
thi tuyển bổ như lệ": "Học sinh ba xá thì do quan Quốc 
Tứ Giám xét cử... rồi sau Lại bộ mới duyệt lại, lần lượt 
tuyển bổ". Năm 1721 lại quy định : "Hằng năm, bốn 
tháng trọng... quan Quốc Tử Giám khảo hạch các sinh 
viên và cử nhân. Bốn khóa trúng cử thì cho quan Quốc 
Tứ Giám bảo cử để bộ Lại bổ dụng". Chức năng bảo cử 
không phải chỉ là của riêng Quốc Tử Giám mà là của 
các quan lại nói chung, song Quốc Tử Giám là nơi học 
tập của các giám sinh, cử nhân nên dễ có nhiều điều 
kiện để phát hiện người tài giỏi và đứng ra giới thiệu 
sang bộ Lại để tuyển dụng, đưa vào bộ máy cai trị đảm 
nhận các chức vụ còn thiếu. 

Gần 700 năm tồn tại ở Thăng Long, Quốc Tử Giám 
đã đào tạo nhân tài, vun trồng "nguyên khí" quốc gia, 
đưa đất nước đến chỗ hưng thịnh. Quốc Tử Giám là biểu 
tượng của nền văn hiến nước Đại Việt, là quá khứ huy 


(1,2) Phan Huy Chú. Quan chức chí 
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hoàng của lịch sử Việt Nam, là tỉnh hoa của dân tộc và 
là niềm tự hào mãi mãi của chúng ta ngày nay và mai 
sau. : 


II. CÁC TRƯỜNG QUỐC LẬP KHÁC Ở 
KINH ĐÔ THĂNG LONG 


Ngoài Quốc Tứ Giám là trường đại học quốc lập 
đứng đầu cả nước, dưới đời Trần có Tư Thiện Đường là 
nhà học của thái tử (đến đời Hồ, vào năm 1404, Hồ Hán 
Thương bổ 6 người đã thi đỗ cử nhân sung học sinh ở 
trường này). 

Đời Lê, ở kinh đô có những trường quốc lập khác 
như : 

1. Ngự Tiền Cận Thị Cục. Học sinh theo học trường 
này được gọi là học sinh Cận Thị Cục. Chưa rõ những 
ai được vào học ở trường này, nhưng thấy các sách còn 
ghi lại những học sinh sau một thời gian học tập (không 
rõ thời hạn mấy năm) phải qua một kì thi do bộ Lại 
khảo, người nào trúng tuyển được bổ giứ chức huyện 
thừa các huyện. 


2. Chiêu Văn Quán. Những người theo hước: ở "Hy 
được gọi là nho sinh. Chiêu Văn Quán nhận con các 
quan nhất, nhị phẩm và con trưởng quan tam phẩm. 

J. Tứ Lâm Cục. Những người học ở đây cũng được 
gọi là nho sinh. Tú Lâm Cục nhận con các quan từ tam 
phẩm đến bát phẩm. : 

4. Trung*Thư Giám. Những người học ở đây được 
gọi là Hoa văn học sinh. Theo Lê Quý Đôn (Kiến uăn 
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tiều lục) thì những người thi viết và toán trúng tuyển 
được vào học trường này. 

Có thể coi Trung Thư Giám là một trường học bổ 
túc nghiệp vụ hai môn toán và viết, đào tạo những lại 
điển thành thạo nghề để bổ dụng. 

5. Sùng Văn Quán. Đây là một trường học đặc biệt 
dành cho con em tầng lớp quý tộc triều đình và quan 
lại cao cấp không có khả năng theo học và đi theo theo 
hệ thống chính quy. Học sinh được nhiều ưu đãi trong 
việc chăm sóc giảng dạy và bổ dụng. Lê Quý Đôn đã viết 
trong Kiến uăn tiểu lục : "Những người con trưởng ấy 
(con các quan văn võ nhất, nhì, tam phẩm), có người 
nào tuối trẻ, tuấn tú thì cho sung vào học sinh Sùng 
Văn Quán. Khi vào quán đọc sách, có quan tư huấn, 
quan điển nghĩa và các bậc văn thần nhiều tuổi, có học 
vấn kiêm giứ việc dạy bảo rèn tập. Học tập 3 năm, quan 
giám tập đưa danh sách sĩ tử sang bộ Lại để thi khảo, 
ám tả một bài, kinh nghĩa 2 bài lấy trong Tứ thư. Người 
nào trúng tuyển được bổ sung các chức văn hoặc võ... 
cứ như thế thì con cháu đại thần không phải qua thi 
hương, thi hội mà tự khắc có đường tiến thẳng lên làm 
quan". Sau khi trung hưng lệ này không được thi hành 
nứa. | 

Trong Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy 
Chú cũng có ghi : "Còn họ hàng dòng dõi hoăng hậu và 
con cháu công thần khai quốc thì được “ùng làm nho 
sinh ở Sùng Văn Quán theo như lệ cũ”. 
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Qua những ghi chú trên, ta dễ nhận thấy đây là 
một trường quốc lập của hoàng gia và tầng lớp quý tộc 
cao cấp, được ưu đãi đặc biệt. Nhứng nho sinh theo học 
trường này chỉ cần qua thi khảo để ra làm quan, không 
cần phải theo hệ thống thi cử sẵn có vẫn có thể lên đến 
chức thượng thư như Nguyễn Triệt là con N guyễn Trực 
(trạng nguyên khoa thi Nhâm Tuất 1442). Không rõ 
Sùng Văn Quán được duy trì trước thời trung hưng 
trong bao nhiêu năm. Cũng không còn tài liệu để biết 
nội dung chương trình học, người dạy và người học cùng 
việc thi khảo và bổ dụng học sinh ở các trường kể trên. 


II. CÁC TRƯỜNG QUỐC LẬP Ở 
KINH ĐÔ HUẾ - THỜI NGUYÊN 


Ở kinh đô Huế, dưới triều Nguyễn có những nhà 
học của vua, các hoàng tử và hoàng gia như nhà học của 
vua, Tập Thiện Đường, Tôn Học Đường. 


1. Nhà học của vua. Các vua đầu triều Nguyễn, sau 
khi lên ngôi vẫn tiếp tục học tập. Năm 1810, Gia Long 
sai dựng điện Dưỡng Tâm để làm nơi đọc sách. Năm 
1821, Minh Mạng cho xây thêm một tòa nhà lấy tên là 
Trí Nhân Đường trong khu vườn Thiệu Phương để đọc 
sách và sáng tác. Nhưng điện này đã bị sụp đổ và hư 
hỏng nặng nên đến năm 1887, Đồng Khánh đã cho xây 
Thái Bình Ngự Lãm Thư Lâu làm nơi cất giữ sách và 
đọc sách. Thái Bình Ngự Lãm Thư Lâu lại hư hỏng, đến 
năm 1919, Khải Định cho làm lại như cú và đặt tên là 
Thái Bình Lâu. Những nhà này chỉ là nơi để vua tự học. 
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Mãi đến năm 1848, khi Tự Đức lên ngôi, nghe lời 
các quan cho mở lại tòa Kinh Diên, tức viện Tập hiền, 
để nghe giảng bài. Nhà Kinh Diên đặt ở Khâm Văn, 
khai giảng vào ngày tốt sau khi tế Nam Giao. Mỗi tháng 
vua vào lớp học 6 ngày (2, 8, 12, 18, 22, 28), nghỉ học 
2 tháng (11 và 12). Nhân viên gồm : 2 giảng quan, 6 
nhật giảng quan, thị độc học sĩ hoặc thị giáng học SĨ, 
thị độc hoặc thừa chỉ, trước tác hoặc tu soạn (mỗi hạng 
4 người) và 4 chuyên viên bút thiếp thức ứng trực viết 
lách. Các giảng quan phải nghiên cứu kỹ, soạn bài và 
giảng cho vua nghe. Khi nghe giảng, vua có thể phát 
biểu hay góp ý. 

2. Tập Thiên Đường. Là nhà học dành riêng cho các 

hoàng tử, được lập từ năm 1817. Đến năm 1823, Minh 
Mạng đặt các chức quan giảng dạy là giáo đạo (lấy quan 
văn từ tam phẩm trở lên), tán thiện (2 viên, lấy quan 
tứ, ngũ phẩm), bạn độc (4 viên, lấy quan lục, thất phẩm). 
Các hoàng tử nhỏ thì cho học các sách như Tiếu học, 
Minh tâm bảo giám. Khi đã lớn thì học Tứ thư, Ngũ 
kinh... như bên Quốc Tử Giám. Thời gian biểu quy định : 
ngày lẻ nghe giảng kinh, truyện (phải học thuộc lòng) ; 
ngày chắn nghe giảng sử (chỉ cần nghe cặn kế). 
Số hoàng tử tăng lên nhiều nên sau đó mở thêm 
các nhà học như Dưỡng Chính, Quảng Thiện, Quảng 
Phước, Quảng Nhân, Quảng Học, Càn Đông. Sau này, 
Tự Đức lại cấp 3 người con nuôi mỗi người một nhà học 
là Dục Đức Đường, Chánh Mông Đường và Dưỡng Thiện 
Đường. 
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Š. Tôn Học Đường. Được thành lập vào năm 1851 
vào đời Tự Đức. Học sinh gồm con cháu các hoàng thân 
(trừ những người đã được tập tước phong ấm), tuổi từ 
12 đến 25 và chắt vua tuổi từ 12 trở lên. Ít lâu sau đổi 
hạn tuổi từ 10 đến 35. Học sinh được sát hạch và chia 
bậc : hạng tư gồm học sinh bắt đầu học, mới tập làm 
câu đối ; hạng ba thông hiểu 1 sử, 1 sách Tiểu học, mới 
tập làm thơ và bài đoạn ; hạng nhì thông hiểu 1 truyện, 
1 sử, mới tập kinh nghĩa, phú, văn sách ; hạng nhất 
thông hiểu 1 kinh, 1 truyện, 1 sử, hơi biết làm thể văn 
tứ trường. 

Việc học được chia ra : ngày lẻ giảng một bài sách 
kinh, một bài sách Tiếu học ; ngày chẵn giảng truyện, 
sử. Hằng tháng làm bài tập như giám sinh Quốc Tử 
Giám. Ngoài bổng, hằng tháng mỗi người còn được cấp 
thêm tiền : hạng tư 2 quan, hạng ba 3 quan, hạng nhì 
4 quan, hạng nhất 5 quan. Cuối mỗi quý, mỗi năm có 
xếp hạng ưu, bình, thứ, liệt, có thưởng bạc và tiền. 

Tôn Học Đường chỉ tồn tại đến năm 1871, vì Tự 
Đức thấy các hoàng tử công tôn nghỉ nhiều hơn học nên 
giao cho gia đình quản lí rèn dạy. 


IV. TỔ CHỨC GIÁO DỤC Ở ĐỊA PHƯƠNG 
1. Các trường quốc lập ở phủ, huyện 


Ở nước ta, đến đời Trần, chưa có các trường quốc 
lập ở địa phương. Năm 1281, vua Trần Nhân Tông cho 
lập nhà học ở phủ Thiên Trường (Nam Hà) cũng chỉ là 
một trường dành cho con cháu nhà Trần ở quê hương. 
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Vào năm 1397, Hồ Quý Li viết chiếu cho Trần Thuận 
Tông : "Nay thể chế về nhà học ở kinh đô đã đầy đủ 
nhưng ở châu, huyện còn thiếu thì làm thế nào để mở 
mang được đạo dạy dân ? Vậy hạ lệnh cho các châu phủ 
thuộc các lộ Sơn Nam, Kinh Bắc, Hải Dương đều đặt 
một viên quan giáo thụ giứ việc học, cấp cho ruộng công 
tùy theo thứ bậc ; phủ, châu lớn được 15 mẫu ; vừa được 
12 mẫu ; nhỏ được 10 mẫu để sung vào học tập. Quan 
ở lộ phải đôn đốc học quan dạy dỗ học trò khiến cho 
thành tài nghệ. Mỗi lần cuối năm phải kén chọn người 
học giỏi cống vào triều, trẫm sẽ thân hành cho thi lại 
để cất nhắc bổ dụng". 


Ta thấy là cho đến cuối đời Trần mới bắt đầu tổ 
chức việc học ở các châu, huyện ; nhưng cũng chưa thực 
hiện được vì ngay sau đó nước ta đã bị quân Minh đô 
hộ. Phải đến triều Lê, các trường học ở phủ, huyện mới 
được thành lập ở xung quanh kinh đô và vùng đồng 
bằng. Năm 1722 Lê Dụ Tông ấn định cấp ruộng cho các 
trường học ở phú như sau : phủ lớn được cấp 20 mẫu, 
phủ vừa được 18 mẫu, phủ nhỏ được 16 mẫu ruộng. 
(không thấy nói đến cấp ruộng cho trường huyện). Nhưng 
trong quan chức đời Lê (Hồng Đức và Bảo Thái) đều 
thấy có chức danh giáo thụ và huấn đạo, trông coi việc 
học ở phủ và huyện. 

Dưới triều Lê, trường ở phủ và huyện do giáo thụ 
và huấn đạo phụ trách. Trường lớp được đặt ở văn chỉ 
của phủ, huyện hoặc ở ngay công đường. Trường có 
nhiệm vụ tập hợp học sinh vào những ngày sóc, vọng 
hằng tháng để giảng kinh sử, làm văn, chấm bài và bình 
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văn. Trước khi có khoa thí, học sinh có thể được tập 
tung một vài tuần lễ để ôn luyện. Các quan chức ở phủ 
huyện sẽ tuyển lựa và tổ chức thi khảo khóa để tuyển 
chợn người được đi thi hương và lập danh sách gửi lên 
tỉnh. Chi phí của trường dựa vào số hoa lợi ruộng công 
do triều đình cung cấp. nội dung giảng dạy ở các trường 
phủ huyện cúng dựa theo như ở Quốc Tử Giám. 
Trường quốc lập ở xã cho đến cuối đời Lê cũng chưa 
thấy có. Đến đời Tây Sơn, Chiếu lập học của Quang 
Trung, do Ngô Thời Nhậm thảo, có viết : "Chiếu này 
ban xuống, dân các xã nên lập nhà học của xã mình. 
Chọn nhứng nho sĩ có học, có đức hạnh trong xã, đặt 
làm chức giảng dụ để dạy dỗ học trò. Còn như từ vũ 
(miếu văn thánh) của các phủ, sai dân địa phương dó 
trông nom, đợi đến khi chọn được sẽ sai quan huấn đạo 
đến đặt làm trường giảng tập của phú". Qua đây, ta 
có thể thấy được là cho đến đời Quang Trung, trường 
quốc lập mới chỉ ở cấp phủ, huyện và vua đã khuyến 
khích việc lập trường dân lập ở xã cho dân có chỗ học. 
- Đến đời Nguyễn, việc lập các trường học ở phủ, 
huyện đã phát triển, mạnh nhất là dưới triều Minh Mạng 
và Tự Đức. Tuy vậy, vẫn không có trường quốc lập đến 
xã. Ở xã vẫn chỉ có các trường dân lập do các thầy đồ 
mở để dạy dỗ con em nhân dân trong thôn xóm. 
Triều Tự Đức (vào khoảng từ 1864 đến 1875), nước 
Việt Nam gồm có 31 tỉnh và đạo, chia làm 321 phủ và 


Vũ Ngọc Khánh. Tìm hiểu nền giáo dục Việt Nam trước 1945. 
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huyện (phủ là đơn vị hành chính bao gồm một số huyện), 
tổng số trường học ở tỉnh, phủ, huyện là 158 trường. 
Theo thống kê của Quốc sử quán triều Nguyễn (Đại Nam 
nhất thống chú) thì : 

— Hà Nội gồm 19 phủ, huyện; 60257 suất định, có 
11 trường học. 

— Bắc Ninh gồm 26 phủ, huyện; 45723 suất đinh, 
có 13 trường học. 

— Hải Dương gồm 24 phủ, huyện; 43900 suất đỉnh, 
có 13 trường học. 

— Hưng Yên gồm 10 phủ, huyện; 16730 suất đinh, 
có 5 trường học. 

_ — Nam Định gồm 24 phủ, huyện; 70898 suất đình, 

có 14 trường học. 

— Sơn Tây gồm 29 phủ, huyện; 44302 suất đinh, 
có l5 trường học. 

— Ninh Bình gồm 9 phủ, huyện; 31092 suất đinh, 
có 5 trường học. 

— Thái Nguyên gồm 14 phủ, huyện, châu; 946] 
suất đinh, có 1 trường học. 

— Tuyên Quang gồm 10 phủ, huyện, châu; 4179 
suất đỉnh, có l trường học. 

- — Hưng Hóa gồm 22 huyện, châu; 17098 suất đinh, 

có 1 trường học. 

— Quảng Yên gồm 7 phú, huyện, châu; 2098 suất 
định, có 1 trường học. 
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— Lạng Sơn gồm 9 phủ, huyện, châu; 7491 suất 
đinh, có 1 trường học. : 

— Cao Bằng gồm 6 phủ, huyện; 9439 suất đinh, có 
1 trường học. 

— Thanh Hóa gồm 28 phủ, huyện, châu; 51379 suất 
đinh, có 11 trường học. 

— Nghệ An gồm 49 phủ, huyện, châu; 80170 suất 
đinh, có 8 trường học. 

_ — Hà Tĩnh gồm 3 huyện; 17188 suất đinh, có 2 

trường học. 

— Quảng Bình gồm 8 phủ, huyện; 18889 suất đinh, 
có 5ð trường học. 

— Thừa Thiên gồm 17 Huyện; châu; 68540 suất 
đỉnh, có 6 trường học. 

— Quảng Nam gồm 8 phú, huyện; 51458 suất đinh, 
có 3 trường học. 

— Quảng Ngãi gồm 3 huyện; 23524 suất định, có 
3 trường học. 

— Bình Định gồm 7 phủ, huyện; 57349 suất đỉnh, 
có 6 trường học. 

— Phú Yên gồm 2 huyện; 10465 suất định, có 2 
trường học. 

— Khánh Hòa gồm 6 phủ, huyện; 8563 suất đinh, 
có 2 trường học. 

— Bình Thuận gồm 6 phủ, huyện; 13163 suất đinh, 
có 4 trường học. 
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— Gia Định gồm 11 phủ, huyện; 32826 suất định, 
có 5 trường học. 

— Biên Hòa gồm 10 phú, huyện; 12190 suất. đỉnh, 
có 3 trường học. 

— Định Tường gồm 6 phủ, huyện; 22584 suất, đỉnh, 
có 5ð trường học. 

— Vĩnh Long gồm 11 vo huyện; 28323 suất định, 
có 6 trường học. 

— An Giang gồm 13 phủ, huyện; 15065 suất đinh, 
có 4 trường học. 

— Hà Tiên gồm 4 phủ, huyện; 5793 suất. đỉnh, có 
1 trường học. 

Qua bảng thống kê trên ta có thể nhận thấy tính 
trung bình trên toàn quốc cứ 2 huyện có một trường 
học quốc lập (trường trung tập và đại tập). Vào khoảng 
5.570 suất đỉnh thì có 1 trường học. Mật độ trường 
học đông nhất là ở đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh trung bình 
trên 4000 suất đỉnh thì có 1 trường học. Ở vùng núi 
Bác Bộ, số dân ít và mật độ trường học cũng tất ít, 
mỗi tỉnh chỉ có 1 trường. Ngày nay không còn số liệu 
người đi học ở các trường thời đó nhưng qua số lượng 
các trường thi hương, số dự thi và số trúng tuyển thi 
hương và thi hội, ta cúng có thể thấy được là giáo dục 
Nho học thời Nguyễn phát triển mạnh mẽ nhất trong 
thời kì phong kiến. kết quả đó là do phát huy được 
nhứng thành quả từ đời Lê. 


nt 
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2. Các trường dân lập ở thôn xóm 


Các trường lớp dân lập được mở khắp thôn xóm 
xung quanh kinh đô Thăng Long và các tỉnh, tạo nên 
một màng lưới giáo dục do dân đảm nhiệm. Những lớp 
học này thường gồm nhiều học sinh thuộc nhiều lứa tuổi 
trình độ khác nhau, không phân chia năm học, cấp học. 
Học sinh có thể xin thầy vào học lúc nào cũng được. 
Lớp học thường đặt ở nhà thầy đồ hoặc nhà một người 
giàu có đứng ra mời thầy về dạy cho con mình và nhứng 
trẻ khác ở gần đó. Không có bàn ghế như ngày nay, 
thầy dạy ngồi trên phản hoặc chõng, học sinh trải chiếu 
ra sàn nhà hoặc sân để ngồi, nằm phủ phục xuống chiếu 
để viết. Trong một lớp, mỗi học sinh nhỏ học theo một 
trình độ, học sinh lớn đã học qua các sách dưới giúp 
thầy dạy học sinh mới đến học. Thầy không thu học phí 
hằng tháng, học phí cúng không có quy định mà tùy 
theo từng hoàn cảnh của học sinh, thường góp cho thầy 
vào dịp lễ tết hoặc do gia chủ nuôi thầy thu và đưa cho 
thầy khi thầy về quê, có việc. Học sinh nghèo thường 
được miễn, thầy không nhận. Tất cả các học sinh học 
một thầy đều là đồng môn. Hội đồng môn là tổ chức của 
học sinh. Họ có nhiệm vụ chăm sóc thầy dạy, giúp thầy 
nhứng lúc có công việc, như giỗ, tết, ốm đau, ma chay. 
Hội đồng môn thường có ruộng giao cho học sinh cày 
cấy để thờ cúng thầy sau khi mất. 


Thầy dạy ở những trường lớp dân lập này gồm : 
— Những người có học vấn ở trình độ nhất định 
như đã thi đỗ khảo hạch, đỗ tú tài mà không có điều 
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kiện theo học nữa hoặc thi mãi cúng không đỗ cử nhân. 
Nhứng người này đều được gọi là thày đồ. Thầy đồ được 
xã hội kính trọng, và nghề này tồn tại đến khi chấm 
dứt giáo dục chứ Hán. 

— Những người có học vấn uyên thâm đỗ đạt cao, 
đã ra làm quan hoặc do chán cảnh quan trường hoặc bị 
bãi chức, lui về dạy học với ý nghĩa ' Tiến vi quan, đạt 
vi sư”. Số này khá đông. 


— Nhứng người có học vấn uyên thâm, không thích 
khoa danh, không chịu đi thì để làm quan hoặc đi thi 
một hai lần rồi chán ghét, ở nhà mở lớp dạy con cháu 
và học sinh xung quanh. 

Về tổ chức trường lớp, tuy không chia lớp học, 
nhưng theo quá trình học tập của một trẻ nhỏ, cũng có 
thể phân loại học sinh ở các lớp học ngày xưa như sau : 


— Trẻ nhỏ 7, 8 tuổi lúc mới đi học được thầy dạy 
cho mỗi ngày vài ba câu trơng sách Tưm tự kính, Tứ tự 
kinh, tập viết ván gỗ, được vài tháng mới tập viết tô, 
một năm mới tập viết phóng ; cho tập làm câu đối 4 
chứ. Hạng này gọi là mông học. 

— Học sinh đã học 2, 3 năm, được học đến các sách 
sử và kinh truyện, được tập làm câu đối 7 chứ, 8 chứ, 
làm một đoạn nhỏ văn sách. Hạng này gọi là ấu học. 

— Học được 5, 6 năm vẫn tiếp tục học kinh, truyện, 
làm thơ phú, kinh nghĩa văn sách... Sau đó được học 
đến cổ văn, Đường thi. Hạng này gọi là /rung tập. Những 
trường trung tập này chỉ có các ông tú, ông cử, ông 
nghè mới dạy được. - 
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— Học sinh học trung tập đã khá thì lên trường 
đợi tập ở phủ hoặc tỉnh do giáo thụ hoặc đốc học giảng 
bài. Trường ở làng nếu thầy dạy là ông nghè cũng giảng 
được đại tập, học sinh không phải lên phủ hay tỉnh nứa. 
Việc rèn tập văn chương ở đây mỗi tháng có 4 kì. Thầy 
ra bài cho học sinh mang về nhà làm, hạn 5, 6 ngày sau 
thì nộp, gọi là văn thường kì. Mỗi tháng có 2 kì, học 
sinh phải làm bài ngày tại lớp, hạn trong một ngày phải 
xong, gọi là văn nhật khắc. Năm nào có mở khoa thi, 
học sinh trong làng rủ nhau làm văn hội. Quyển văn 
hội làm như đi thi, do người có khoa bảng chấm. Bài 
nào hay nhất được giải thưởng bằng giấy hoa tiên hay 
bút mực. Ở các làng chăm lo việc giáo dục, hằng năm 
hội các học sinh đi học để khảo một kì gọi là khảo tiến 
ích. Học sinh nào học giỏi được dân làng khen. Có nơi 
tuần phu đi tuần ban đêm trong làng, nhà có con theo 
học mà không nghe thấy tiếng học đêm thì làng bắt 
phạt. Nhứng việc làm ấy đã khuyến khích người đi học 
(theo Việt Nơm phong tục của Phan Kế Bính). 


V. CÁC TRƯỜNG LỚP VÀ 
THÂY GIÁO NÔI TIẾNG 


Từ triều Lê, giáo dục Nho học đã phát triển rộng 
rãi, hầu như không có làng xã nào ở đồng bằng mà không 
có các lớp học chứ Hán ở trình độ nhập môn. Hầu như 
tất cả mọi người đã theo Nho học đều là thầy dạy, dân 
ta quen gọi là thầy đồ. Thầy vừa dạy vừa học, dạy hết 
chứ thì để học sinh đi học thầy đồ khác. Đó là tình 
trạng phổ biến của trường lớp Nho học thời xưa. Tuy 
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vậy, lịch sử giáo dục Nho học dưới thời phong kiến vẫn 
còn lưu lại nhiều tên tuổi các thầy giáo nối tiếng về đạo 
đức khí tiết, về học vấn uyên thâm, về thành tựu đã 
đào tạo, rèn luyện được nhiều người dỗ đạt, đóng góp 
cho việc xây dựng đất nước trong các lĩnh vực chính 
trị, quân sự, kinh tế, ngoại giao và văn hóa. Có thể kế 
tên một số nhà giáo tiêu biểu ấy như : 

1. Chu Văn An (1293 - 1370). Ông quê ở làng Văn 
xã Quang Liệt huyện Thanh Đàm, nay là xã Thanh Liệt 
huyện Thanh Trì Hà Nội, đỗ thái học sinh. Ông học 
rộng, hiểu biết nhiều nhưng xin từ quan. Ông mở trường 
dạy học ở làng Huỳnh Cung bên cạnh nhà. Học trò nhiều 
nơi đến theo học, nhiều người làm quan to trong triều 
như Phạm Sư Mạnh, Lê Bá Quát... 


Vua Trần Minh Tông đã mời ông ra làm tư nghiệp 
Quốc Tử Giám, dạy thái tử Vượng. Vua Trần Dụ Tông 
nghe bọn gian thần xiểm nịnh, ăn chơi xa hoa; đất nước 
đói kém loạn lạc. Ông can ngăn nhiều lần không được, 
đã dâng sớ xin chém 7 kẻ nịnh thần. Trần Dụ Tông 
không trả lời, ông đã xin cáo quan về làm nhà dạy học 
và ở ấn ở làng Kiệt Đắc huyện Chí Linh. Trong khoảng 
30 năm làm tư nghiệp Quốc Tử Giám ông đã có nhiều 
đóng góp đào tạo đội ngũ trí thức Nho học, góp phần 
củng cố chế độ phong kiến. Khi mất, ông được vua Trần 
Nghệ Tông đặt tên thụy là Văn Trinh và cho thờ phụ 
ở Văn Miếu cùng 72 môn đồ của Khổng Tử. Phan Huy 
Chú đã ca ngợi : "học nghiệp thuần túy, tiết tháo cao 
thượng, làng Nho nước Việt trước sau chỉ có một ông, 
các ông khác không thể nào so sánh được". 
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Öố — 9. Nguyễn Bỉnh Khiêm (1409 - 1585). Ông quê 
ở làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại tỉnh Hải Dương, nay 
là huyện Vĩnh Bảo ngoại thành Hải Phòng. Ông là học 
trò của bảng nhãn Lương Đắc Bằng, học giỏi, tỉnh thông 
dịch lí và sách Thới ất thần kinh. Mãi đến khi năm 45 
tuổi (năm 1535) ông mới đi thi và đậu trạng nguyên rồi 
làm quan với triều Mạc. Thấy gian thần hoành hành, 
ông cáo quan về mở trường dạy học. Nhưng về sau vì 
muốn tác động đến thời cuộc, ông trở lại tham chính, 
làm quan đến thượng thư bộ lại, được phong trình quốc 
công nên người đời thường gọi ông là Trạng Trình. Mãi 
đến nhứng năm bảy mươi tuổi ông mới thực sự treo mũ 
từ quan. Ông lập trường Bạch Vân, dạy rất nhiều thế 
hệ học trò, có nhứng người nổi tiếng như Phùng Khác 
Khoan, Lương Hữu Khánh, Nguyễn Dư... 

Ông được người đương thời tôn như bậc thầy của 
cả xã hội. Ông đã vận dụng các sách Nho học để dạy 
cho học trò tự tìm lấy cách giải quyết các vấn đề của 
bản thân cũng như các vấn đề lớn của xã hội. Nhiều 
giai thoại về cách dạy của ông đã được đương thời truyền 
tụng. 

3. Nguyễn Đình Trụ (1627 - 1703). Ông người xã 
Nguyệt Áng huyện Thanh Trì Hà Nội. Ông học giỏi, thi 
đỗ hội nguyên, đình nguyên, đệ tam giáp đồng tiến sĩ 
xuất thân khoa Bính Thân (1656), làm quan đến chức 
hàn lâm hiệu thảo. Sách Lịch triều tạp kỉ của Ngô Cao 
Lãng có ghi : "(Ông) bị biếm trích đã lâu, lui về quê 
sống nhàn tản, mở trường dạy học ở Nguyệt Áng. Học 
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trò hàng nghìn người, nhiều kẻ hậu tiến được thành , 
đạt". 

Trường Nguyệt Áng ở Thanh Trì là một trường tồn 
tại khá lâu, có truyền thống, có sách ghi chép các bài 
làm của học sinh. Trong các khoa thi thường có nhiều 
người đỗ đạt. 

4. Vũ Thạnh (1664 - ? ). Ông người xã Đan Luân 
huyện Đường An, ngụ tại phường Báo Thiên huyện Thọ 
Xương, nay là quận Hoàn Kiếm Hà Nội. Ông chăm học 
lại thông minh nên đã đỗ giải nguyên năm 22 tuổi, đỗ 
đình nguyên thám hoa năm 1685, làm quan đến chức 
thiêm đô ngự sử rồi thị nội tán thuộc phủ chúa Trịnh. 
Năm 1688 ông bị bãi chức, về mở trường dạy học ở 
phường Hào Nam bên hồ Bảy Mẫu. Trường Hào Nam 
của Vũ Thạnh có hàng nghìn học sinh, nhiều người 
thành đạt làm quan trong triều. Sách Việt sử thông giám 
cương mục chính biên có ghỉi : "Học trò có người xa hàng 
ngàn dặm cũng cắp sách đến học tập. Đằng trước nhà 
học liền ngay hồ Bảy Mẫu, mỗi khi đến ngày giảng tập, 
nhà học không đủ chỗ chứa hết, học trò thường mượn 
thuyền nan cập vào bên hồ nghe lời giảng dạy... Học trò 
của ông nhiều người đỗ cao, làm bày tôi danh vọng. 

Chuyện kế có lần chúa Trịnh muốn vời các quan 
đấn họp nhưng vướng phải ngày nhà thầy Vú Thạnh có 
giỗ, nhiều quan trong triều đến dự giỗ nên chúa Trịnh 
phải hoãn họp đến hôm sau. 
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Trường Hào Nam của Vũ Thạnh là một trường nổi 
liếng, đào tạo được đến hơn bảy mươi người đỗ đạt cao. 
Vũ Thạnh được thời bấy giờ tôn là bậc sự biểu. 

5. Nguyễn Thiếp (1723 - 1804). Ông quê làng 
Nguyệt Ao huyện La Sơn trấn Nghệ An nay là huyện 
Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh. Ông đậu năm 1743, làm huấn 
đạo rồi làm tri phủ một thời gian, sau cáo quan về nhà 
dạy học và ở ẩn. Nguyễn Thiếp đã cộng tác với vua 
Quang Trung, giứ chức viện trưởng Viện Sùng Chính 
"chuyên coi việc dạy. Nhất định theo phép học Chu Tử, 
khiến cho nhân tài có thể thành tựu, phong tục trở lại 
tốt đẹp". Vua Quang Trung còn giao cho ông quyền 
lựa chọn các đốc học, tư nghiệp, dịch các sách Tiếu học 
và Tứ thư. Trong lời tâu lên Quang Trung năm 1791, 
về việc học, ông viết : "Phép dạy nhất định theo Chu 
Tử, trước học Tiếu học để bồi lấy gốc. Tuần tự tiến lẽn, 
rồi đến Tứ thư, Ngú kinh, chư sử. Học cho rộng rồi ước 
lược cho gọn, theo điều học biết mà làm. Họa may nhân 
tài mới có thể thành tựu, Nhà nước nhờ đó mà vững 
yên. Ấy thật là có quan hệ đến thế đạo nhân tâm đời 
bây giờ" 02) Tiếc rằng thời gian tồn tại của Viện Sùng 
Chính quá ngắn ngủi. Quang Trung mất sớm nên chủ 
trương, đường lối, phương châm giáo dục của ông đã 
không thể hiện được. 

6. Nhữ Bá Sĩ (1788 - 1867). Ông vốn người làng 
Hoàng Trạch, Hải Dương, sau dời vào làng Cát, xã Cát 
Xuyên, tổng Chương Sơn, nay là huyện Hoằng Hóa tỉnh 


(1) Hoàng Xuân Han. La Sơn phu tử. 
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Thanh Hóa. Năm 1821 ông đỗ hương cống, năm sau thi 
hội trúng tam trường, được bổ làm tri huyện và sau đó 
là đốc học Thanh Hóa. Nhân bị vu cáo, ông bị triều 
Nguyễn xử tứ giam hậu trong 3 năm. Sau khi phái đi 
hiệu lực ở Quảng Đông Trung Quốc, ông được phục hồi 
chức vụ nhưng ông đã không ra làm quan nứa mà cáo 
bệnh về quê mở trường dạy học gọi là trường Nghi Am. 
Trong cuốn Nghi Am học thức ông ghi chép các quy 
chế tổ chức, phương pháp giảng dạy và học tập rõ ràng 
cho thầy và trò noi theo. Ông quan niệm phải học ở mọi 
nơi, học thấu đáo, không dối trá, phải đào kĩ nghĩ sâu, 
không được hời hợt. Ông cũng quan niệm học không 
phải chỉ ở văn chương mà là rèn luyện nhứng phẩm 
chất "đem thân ra cho đời dùng". Nghi Am là một trường 
có quy củ nền nếp, có-sách Đựmn. Trơi thị khóa nêu các 
phép tắc làm thơ, ghi những bài làm của học sinh cùng 
lời chữa của thầy. Ông cúng chú ý dạy học sinh cách 
viết chứ Hán. 

_', Phạm Hội (1791 - 1854). Ông hiệu là Dưỡng 
Am, nguyên quán thôn Lương Đường huyện Đường An 
tỉnh Hải Dương, trú quán thôn Tự Tháp huyện Thọ 
Xương Hà Nội, nay thuộc quận Hoàn Kiếm Hà Nội. Ông 
thi đỗ hương cống năm 1819 dưới triều Gia Long. Khi 
đó chưa có thi hội nên ông được cử làm biên tu ở Quốc 
sử quán, sau đó, làm giáo thụ ở phú Anh Sơn tỉnh Nghệ 
An. Làm giáo thụ được một năm, lấy cớ có mẹ già, ông 
xin cáo quan về nhà, 

Trước khi đi thi, ông đã mở một trường dạy học tại 
nơi ở là thôn Tự Tháp. Khi cáo quan về nhà, ông lại mở 
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trường dạy học. Học trò ông đông đến mấy trăm người, 
tồm các huyện Thọ Xương, Quảng Đức và cả các tỉnh 
xung quanh. Sau vì trường cháy nên phải dọn đến phố 
Chân Cầm. Ông có viết hai cuốn sách giáo khoa là Tập 
tác tập và Khóa soạn tập. Ông tính nghiêm nghị, đôn 
hậu, chỉ bảo riêng từng người có lỗi. Dạy học xong, ông 
cùng học trò và con cháu bàn luận nghĩa lí, đạo đức ; 
coi đó là-trọng. Cả cuộc đời ông đã dạy bảo được đến 
hơn ba nghìn học sinh. Khi ông mất, học trò đã làm 
nhà thờ thầy ở thôn Tự Tháp, sau chuyển về phố Hàng 
Da. (theo Hoàng Đạo Thúy) 

8. Vũ Tông Phan (1800 - 1851). Ông tự là Hoàn 
Phủ, hiệu là Lỗ Am, nguyên quán làng Hoa Đường huyện 
Đường An, trú quán thôn Tự Tháp huyện Thọ Xương, 
nay thuộc quận Hoàn Kiếm Hà Nội. Thuở nhỏ ông theo 
học người cậu ruột là Phạm Quý Thích. Ông đỗ tiến sĩ 
năm 1826, được cử làm ở Quốc sử quán, sau đó làm đốc 
học Bắc Ninh. Chán cảnh làm quan, viện cớ ốm đau, 
ông xin cáo quan về nhà mở trường dạy học. Ông dựng 
một nếp nhà năm gian ven hồ Hoàn Kiếm (ở phường 
Báo Thiên) để làm nơi dạy học, gọi là trường Hồ Đình. 
Học trò các nơi nghe tin ông nghè trẻ tuối cáo quan về 
dạy học đã đến theo học rất đông. Trường Hồ Đình đã 
đào tạo được nhiều người đỗ đại khoa, giứ các trọng trách 
ở triều đình như : Nguyễn Tư Giản, Nguyễn Văn Phú, 
Nguyễn Trọng Hợp, Lê Đình Diên, Nguyễn Huy Dực... 
Vua Tự Đức mến phục tài năng của ông, giao cho làm 
tư nghiệp Quốc Tử Giám nhưng ông đã viện cớ mẹ già 
để từ chối. Tự Đức đã ban cho ông biến vàng khắc 4 
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chữ "Đào thục hậu tiến" (dạy bảo lớp người sau). Chiếc 
bảng này hiện vẫn còn giứ và treo ở nhà thờ họ Vũ ở 
Bạch Mai. 

Vúũ Tông Phan là người thầy giáo mẫu mực, cả đời 
tận tụy vì sự nghiệp giáo dục lớp người sau... 

9. Lê Đình Diên (1824 - 1883). Ông người xã 
Nhận Mục huyện Thanh Trì, nay là thôn Hạ Đình xã 
Khương Đình huyện Thanh Trì Hà Nội. Ông đỗ cử nhân 
năm 1848, năm sau đỗ hoàng giáp. Ông được bổ giữ các 
chức hàn lâm biên tu, sau đó làm đốc học Nghệ An và 
Hà Nội. Năm 1870 ông đã cáo quan về mở trường dạy 
học ở gần cửa ô Nghĩa Dũng (nay là phố Hàng Đậu), 
học trò theo học rất đông. Nhiều người mến tài đức của 
ông nên thường không gọi tên mà chỉ gọi là quan đốc 
Mọc (tên nôm của làng Nhân Mục). Khi quân Pháp đánh 
chiếm Hà Nội lần thứ nhất, ông đã tụ tập văn thân và 
môn sinh trường Tự Tháp bàn kế đánh đuổi chúng, 
nhưng vì là một vị quan trong tỉnh, không thể trái lệnh 
triều đình nên thôi. Biết ông là người có uy tín trong 
sĩ phu và dân chúng nên nhân một lần ông đi qua Cửa 
Bác chúng đã cho bọn tay sai xông vào đánh ông. Nghe 
tin ông bị đánh, các môn sinh gồm khoảng 300 người 
đã luyện tập võ bị, kéo nhau đến Văn Miếu tuyên thệ 
đánh giặc cướp nước để trả thù cho thầy. Trận đánh 
đầu tiên đã ngăn được bọn giặc đi cướp phá, bắt được 

một số lính Vân Nam làm tay sai cho giặc, nhưng sau 
đó vì phải theo lệnh triều đình nên lại phải thả. 

10. Nguyễn Huy Đức (1824 - 1889). Ông hiệu là 
Liên Đình, người làng Phú Thị huyện Gia Lâm tỉnh Bắc 
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Ninh, nay thuộc Hà Nội. Thuở nhỏ ông theo học Vũ 
vông Phan, đỗ cử nhân năm 1858, Ông không ra làm 
quan, chỉ ở nhà mở trường dạy học ở làng Vũ Thạch 
tổng Kim Liên huyện Thọ Xương Hà Nội (nay là nhà số 
¡ phố Tràng Thi), nên thường quen gọi là ông cử Vũ 
Thạch. Trong giảng dạy, ông hết lòng vì học trò, sở 
trường nhất về lối văn sách. Tiếng tăm vang khắp nơi, 
nhiều người từ tỉnh xa tìm về theo học. Đối với học trò, 
ông rất trọng và cũng rất nghiêm, đòi hỏi phải gắng sức, 
chăm chỉ suy nghĩ. Chí sĩ Lương Văn Can là học trò 
của ông. 

Ông nhiều lần từ chối, nhất định không chịu ra 
làm quan, nhất là sau khi quân Pháp đánh chiếm Hà 
Nội lần thứ nhất và thứ hai. Khi ông mất, học trò đã 
lập từ đường để thờ cúng và dựng bia để ghi nhớ công 
lao của thầy. 

11. Nguyễn Đức Đạt (1825 - 188)). Ông người xã 
Nam Kim huyện Thanh Chương nay là xã Khánh Sơn 
huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An. Năm 1847 ông đỗ cử 
nhân, đến năm 1853 đỗ thám hoa thứ nhất (khoa này 
lấy 2 thám hoa). Lúc đầu ông được bổ chức thị giảng 
Tập hiền viện sau đó làm đốc học Nghệ An, tuần phủ 
Hưng Yên rồi thượng thư bộ Lại. Từ năm 1876 ông cáo 
quan về quê dạy học, mở trường Đông Sơn. Ông đã viết 
nhiều sách, trong đó có bộ Nưm. sơn từng thoại ghi chép 
những lời hỏi của học trò và nhứng lời giải đáp của ông 
về các sách học. Trong giảng dạy ông hay dùng phương 
pháp so sánh tương đồng và lấy thí dụ trong thực tế. 
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Đây cúng là một đặc điểm hiếm thấy trong phương pháp 
giảng dạy Nho học thời xưa. 

12. Ngô Văn Dạng (1835 - 1885). Ông nguyên 
quán ở xã Tả Thanh Oai, trú tại phường Kim Cổ huyện 
Thọ Xương (nay là khu vực đầu phố Hàng Trống). Ông 
là học trò Vũ Tông Phan, đỗ cử nhân năm 1864 nhưng 
không ra làm quan, ở nhà mở trường dạy học ngay ở 
phường Kim Gổ, gọi là trường Tiến Song. 

Trường là 5 gian nhà lá rộng rãi dựng trên một 
miếng đất của dân. Học trò đến học rất đông, vì hâm 
mộ tiết tháo của thầy và vì thầy giỏi về lối văn kinh 
nghĩa. Trong mỗi kì thi, trường Tiến Song của ông cử 
Kim Cổ thường có đến 5, 6 người đỗ cử nhân. Quang 
cảnh học tập ở trường Tiến Song rất tấp nập. Học trò 
các nơi về trọ học xung quanh Hồ Gươm rất đông. 

Ông hết lòng chỉ bảo cho học trò về mọi mặt. Ông 
lại là một thây giáo yêu nước, có khí phách. Khi thầy 
dạy là đốc học Lê Đình Diên bị giặc Pháp làm nhục, 
ông đã vận động đồng môn trường Tự Tháp luyện tập 
võ bị và làm đội trưởng đội nghĩa binh đi đánh lại giặc. 
Ông đã bị triều đình bất giam. Sau khi được tha, ông 
vừa dạy học vừa vận động chống Pháp. 
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CHƯƠNG IV 


TỔ CHỨC THỊ CỬ 


Phan Huy chú viết trong Lịch triều hiến chương 
loại chí : "Nước ta từ các đời Đinh, Lê về trước, khoa 
cử còn thiếu, triều đình dùng người đại để không câu 
nệ, có lẽ việc cân nhắc còn rộng rãi mà thực ra thì điều 
mục chưa được tường". Tính từ 1075 là năm đầu tiên 
có kì thì Minh kứnh bác sĩ (triều LÔ đến năm 1919 là 
năm chấm dứt thi cử Nho học, việc thi cử đã tồn tại 
trong gần 9 thế kỉ, trải qua nhiều vương triều, đã có 
nhiều bổ sung, thay đổi, hoàn chỉnh nhưng chưa triều 
đại nào có những thay đổi cơ bản, do nội dung giáo dục 
Nho học suốt trong một thời gian dài dưới chế độ phong 
kiến đã không có nhứng thay đổi về nội dung. 


Có thể chia thi cử Nho học ra thành 2 loại : loại 
thi định kì và loại thi không thường kì. Loại thi định 
kì gồm nhứng khoa thi được quy định 3 năm, 6 năm, 7 
năm hay 10 năm mở một lần như thi khảo hạch để tuyển 
chọn người đi thi hương, thi hương cho một vùng gồm 
nhiều lộ (tỉnh), và thi hội, thi đình tổ chức cho cả nước 

, ở kinh đô. Những kì thi không thường kì như thi Hoành 
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từ, Sĩ vọng, Văn sách, Kì tuấn, Đông các, Cát sĩ... thỉnh ` 
thoảng mới được tổ chức hoặc chỉ được tổ chức mấy 

khóa dưới một triều vua nào đó rồi thôi. Những khoa 

thi viết và tính cúng là loại thi không thường kì, và chỉ 

khi nào triều đình cần mới tổ chức. Thi khảo hạch được 

tổ chức ở các phủ, huyện. Thi hương được tổ chức cho 

liên tỉnh ở địa phương. Thi hội và thi đình được tổ chức 

ở kinh đô Thăng Long (từ đời Nguyễn ở Huế). Thi viết 

và tính cũng được tổ chức ở kinh đồ. 


I. CÁC KÌ THỊ THƯỜNG KÌ 
A. Thi khảo hạch 


Từ năm 1396 (đời Trần Thuận Tông) mới bắt đầu 
tổ chức thi hương. Để tuyển chọn người đi thi hương, 
các xã, huyện, phủ phải tổ chức một kì thi loại. Kì thi 
này gọi là thi khảo hạch. Học sinh nào có trúng thi 
khảo hạch mới được ghi tên vào danh sách dự thi hương. 
Có thể khi mới tách ra thi hương, vào cuối thế kỉ XIV, 
chưa định rõ lệ thi khảo hạch. Đến năm 1462 (đời Lê 
Thánh Tông) mới quy định rõ lệ thi khảo hạch trong 
định lệ "bảo kết thi hương". 


Thi khảo hạch có lúc thay đối tùy theo từng triều 
đại, song có thể chia làm 2 phép thi là phép tứ trường 
và phép sảo thông. 
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` 1. Phép thi 
q) Phép tứ trường 


Thi khảo hạch để tuyển lựa nhứng người được vào 
dự thi hương. Kì thi này có một bài ám tả để loại bớt 
người kém. Đến năm 1501 lại quy định rõ hơn về học 
lực, phải viết nổi văn 4 trường. Riêng 4 xứ Hưng Hóa, 
Yên Bang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, sức làm văn đủ 3 
trường cũng cho vào thi. Cụ thể quy định như sau : "Xã 
trưởng khai tên học trò, rồi phủ, huyện, châu sát hạch 
từng người một, thi ám tả một bài, ai trúng thì hai tỉ 
Thừa, Hiến theo lệ khảo thi lại. Nếu xã trưởng khai 
không thực, phủ, huyện, châu sát hạch không đúng, đến 
nỗi học trò vào thi làm bài không thành văn lí hay có 
người vì con em thân thích mà gửi gấm quan trường thì 
khoa đài sai người đi dò xét thực hư, đều đưa ra xét hỏi 
trị tội". Số người do xã cứ được ấn định : xã lớn 20 
người, xã vừa l5 người, xã nhỏ 10 người, xã nào ít người 
học tập thì không buộc theo lệ ấy. Đến năm 1511 lại có 
quy định rõ hơn về kì thi khảo hạch này. Xã trưởng kê 
khai số người thực học, không hạn chế nhiều hay ít, 
quan huyện, châu khảo một bài ám tả ; quan phủ khảo 
3 bài kinh nghĩa : quan Thừa, Hiến cộng đồng khảo thí 
như lệ, lấy số người đỗ tứ trường, tam trường tâu lên. 
Hiến t¡ thẩm hạch lại và cho dự kì thi hương. Phép thi 
khảo hạch này gọi là phép tứ trường. 

Đến năm 1678, Lê Hi Tông ban hành điều lệ thi 
hương trong đó có 16 điều về kì thi khảo hạch : "Sai 


Khoa mục chí. 
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các quan châu, huyện, khảo hạch học trò, thông văn lí 
gọi là đỗ tứ trường, thông vừa gọi là đỗ tam trường. Người 
đỗ tứ trường được cùng với sinh đồ các khoa trước đưa 
riêng đi thi, vì thế các người có học ít người bị bỏ gót",Ù 


b) Phép sảo thông 


Từ năm 1721, định lại phép khảo hạch thí hương : 
cho huyện quan khảo hạch học trò, ngạch cử đi thi tùy 
theo huyện lớn, huyện nhỏ (huyện lớn 200 người, huyện 
trung 150 người, huyện nhỏ 100 người) chọn lấy những 
người giỏi đưa lên phủ doãn hay hai ti khảo kĩ lại, chia 
làm hạng sảo thô; và thứ thông. 

Phép khảo hạch này gọi là phép sảo thông và thứ 
thông. Theo phép này thì xã không có quyền khảo và 
quyết định số người đi thi hương. 

Đến năm 1732 phép khảo hạch này cúng lại làm 
nảy sinh ra tệ gian, nên lại trở lại phép khảo cũ là phép 
tứ trường, Năm 1747 lại bãi phép tứ trường và thi hành 
phép sảo thông, vì cho rằng theo phép tứ trường, con 
nhà quyền thế thường lấn át kẻ nghèo hèn. 

Đến năm 1750, triều đình do thiếu tiền chi phí nên 
cho mỗi người ai nộp 3 quan gọi là tiền thông kinh thì 
không phải thi khảo hạch và đều được vào thi hương. 
Phan Huy Chú viết : "Vì thế, người làm ruộng, người đi 
buôn cho chí người hàng thịt, người bán vặt cũng đều 
làm đơn nộp tiền xin đi thi cả. Ngày vào thi đông đến 
nỗi dày xéo lẫn nhau, có người chết ở cửa trường. Trong 


(1) Khoa mục chí. 
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trường thi, nào mang sách, nào hỏi chứ, nào mướn người 
thi thay, công nhiên làm bậy, không còn biết phép thi 
là gì, những người thực tài mười phần không đậu một”. 
Sách Kiến uăn tiểu lục của Lê Quý Đôn còn ghi lại : 
"Năm 1664 chúa Trịnh hạ lệnh thi lại sinh đồ 3 khoa 
Đinh Dậu (1657), Canh Tí (1660), Quý Mão (1663) ở bãi 
sa bồi giữa sông Nhị. Số người dự thi bị đánh hỏng đến 
quá nửa. Người trúng cách vẫn là sinh đồ, người không 
trúng được ở lại học 3 năm, thi lại một lần nứa nếu 
không đỗ sẽ cho về làm dân gánh việc dao dịch". Lịch 
triều tạp kỉ của Ngô Cao Lãng cũng ghỉi : "Năm 1726, 
chúa Trịnh bắt thi lại cống sĩ ở lầu Ngũ Long, loại bỏ 
28 người đỗ do gian lận, giao xuống cho đình thần xét 
hỏi và trị tội nặng." Lịch triều hiến chương loại chí của 
Phan Huy Chú cũng ghi : "Năm 1774 đời Lê cũng phải 
tổ chức thi lại học trò các xứ, đánh hỏng đến hơn 200 
người, giáng chức các quan phú doãn và hai tỉ”. 


2. Nội dung thi 


Từ năm 1501 trở về trước, thi khảo hạch chỉ có 
một bài ám tả. Thí sinh ghi chép một đoạn văn trong 
kinh hay truyện, yêu cầu viết đầy đủ không thiếu chữ 
và nét. Từ năm 1502 thi viết một bài ám tả và 3 bài 
kinh nghĩa. 

Theo Cương mục thì từ năm 1721, huyện khảo hạch 
2 lần : "Lần khảo thứ nhất làm bài thơ và một vài câu 
văn sách hoặc làm bài phú ; lần sau làm một bài văn 
sách". Người nào trội hơn được kê ra và nộp lên ti Thừa 
chính ở trấn. Ti Thừa chính và ti Hiến sát cùng thi 
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khảo : trước hết thi một bài thơ, ba bốn câu về thể phú 
cùng một hai câu văn sách. Người nào trúng luôn được 
gọi là sảo thông, người nào chỉ trúng kì khảo ở huyện 
được gọi là thứ thông. Người vào hạng sảo thông mà 
được dự trúng 3 kì gọi là sảo thông sinh đồ, lúc đó mới 
được vào thi kì đệ tứ. Nếu người sảo thông nào khi thi 
không trúng được 3 kì sẽ mất cả sảo thông. Đến khoa 
sau, nhứng sính đồ này lại do hiệu quan ở phú khảo lại 
một lần nứa, đâu đê thi dùng một bài văn sách. Người 
nào dự trúng mới được cùng hạng sảo thông sinh đồ vào 
dự thi kì đệ tứ. 

Đến đời Nguyễn, việc thi khảo hạch được tiến hành 
trước 4 tháng, do các quan đốc học và giáo thụ ở tỉnh 
chịu trách nhiệm. Số người trúng khảo hạch và được cử 
đi thi hương không hạn chế, song các quan đốc học ở 
tỉnh phải chịu trách nhiệm về số người được cử đi thi 
đậu nhiều hay ít. Khi khảo xong, đốc học báo cáo về bộ 
Lễ để công bố danh sách những thí sinh được thi hương 
trước ngày thi 3 tháng. 

Nhứng người trúng cách thi khảo hạch không có 
danh hiệu hay học vị nào do nhà nước phong kiến quy 
định. Nhưng dân gian thì thường gọi là ông xứ, người 
đỗ đầu được gọi là ông đầu xứ. 


B. Thi hương 
1. Trường thi và nơi thi 


Thi hương là kì thi Nho học tổ chức cho một vùng 
gồm nhiều trấn hày nhiều lộ, do triều đình quy định. 
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Ngay từ năm 1075 đã có thi cử song mãi đến năm 1396 - 

` Trần Thuận Tông mới có quy định tổ chức thi hương 
cho các vùng. Năm trước thi hương thì năm sau thi hội 
ở kinh đô. 

Đời Lê, năm 1678 triều đình tổ chức 13 trường thi 
(ngày nay gọi là hội đồng thi) ở 13 địa điểm là Thanh 
Hóa, Nghệ An, Sơn Nam, Sơn Tây, Kinh Bắc, Hải Dương, 
Thái Nguyên, Hưng Hóa, Lạng Sơn, Yên Quảng, Quảng 
Nam, Thuận Hóa và phủ Phụng Thiên (tức kinh đô 
Thăng Long).. 

Đời Nguyễn, năm 1807, cả nước chỉ có 6 trường 
thi : Nghệ An, Thanh Hóa, Kinh Bắc, Hải Dương, Sơn 
Tây, Sơn Nam. "thí sinh ở Thăng Long thi ở Sơn Nam 
hoặc Kinh Bắc. Đến năm 1813 đặt thêm trường thi 
Quảng Đức cho Nam Trung Bộ và trường thi Thăng 
Long cho cả Kinh Bắc, Sơn Tây, Hoài Đức, Thái Nguyên, 
Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hưng Hóa, Cao Bằng. Đến năm 
1831 cả vùng Bác Bộ chỉ còn có 2 trường thi : trường 
thi Hà Nội cho thí sinh 10 tỉnh là Hà Nội, Sơn Tây, 
Bắc Ninh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Cao Bằng, Tuyên 
Quang, Hưng Hóa, Thái Nguyên, Lạng Đơn ; còn trường 
thi Nam Định gồm thí sinh các tỉnh Nam Định, Hải 
Dương, Hưng Yên Quảng Yên. Năm 1884 lại hợp 2 
trường làm một, tạm thi ở Thanh Hóa. Trường thi Hà 
Nội bị bãi bỏ và từ năm 1886 chỉ còn trường Hà Nam 
thi ở Nam Định. 

Ngày xưa thi hương ở Thăng Long cúng như ở các 
địa phương đều được tổ chức ở một bãi đất bỏ trống 
hoặc trên cánh đồng đã thu lưu Š đời Lê, trường 
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thi Thăng Long ở phường Quảng Bá, cạnh hồ Tây. Sắp 
đến kì thi, các quan sở tại mới cho lính san bằng mặt 
đất, dùng tre, nứa rào kín và dựng bên trong một số 
nhà tranh dùng làm chỗ làm việc, chấm thi cho các quan 
trường. Trường thi ở Thăng Long cúng như ở các địa 
phương đều chia làm 3 ngăn, ngăn trong cùng là nội 
trường, ngăn giứa là ngoại trường, ngăn ngoài cùng là 
nơi cho thí sinh cắm lều ngồi làm bài thi. l 

Nội trường ở giứa, có giám viện là nhà dẻ các quan 
nội trường hộp. Hai bên có nhà quan phúc khảo, sau 2 
nhà quan phúc khảo có 2 nhà quan sơ khảo, sau nhà 
quan giám sát. 

Ở giứa ngoại trường có thí viện là nhà các quan 
ngoại trường họp. Hai bên có nhà quan chánh khảo và 
quan phó khảo. Mỗi bên lại có nhà quan chánh phân 
khảo và phó phân khảo. Có nhà giám sát và lại phòng. 
Giáp nhà ở nội trường có nhà quan chánh phó đề tuyển, 
giữ quyển thi và khớp phách. 


Ngăn ngoài cùng là trường thi, chia làm ổ vi, có 
một con đường chứ thập ngăn cách 8 vi. Giứa đường 
chứ thập có nhà thập đạo, thẳng nhà thập đạo ra đằng 
trước có một cửa gọi là cửa tiền, cửa này dành riêng cho 
thí sinh khi làm xong bài đi ra. Bốn vi đằng trước gọi 
là vi giáp nhất, giáp nhị, ất nhất, ất nhị. Bốn vi đằng 
sau gọi là tả nhất, tả nhị, hứu nhất, hứu nhị. Mỗi vi có 
một cửa lên nhà thập đạo. Ở 8 cửa cho học trò vào, trước 
hôm thi, mỗi cửa có treo bảng ghi tên nhứng người vào 
thi ở vi đó. Khi học sinh vào hết thì các cửa đó được 
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đóng lại. Trong trường thi có 3 cái chòi để các quan 
ttgoại trường ngồi coi thí sinh làm bài (xem sơ đồ). 

Tiền làm trường thi hương này do các xã nộp, năm 
1660 định lệ thu tiền khoán làm trường thi hương : 'xã 
lớn nộp 1 quan 6 tiền, 30 bát gạo ; xã trung nộp l quan 
2 tiền, 20 bát gạo ; xã nhỏ nộp 8 tiền, 10 bát gạo. Lại 
định lệ cung đốn đồ vật." (Œ) Tổng cộng chỉ phí cho một 
kì thi hương làm các nhà thi đến cung đốn sinh hoạt 
trong suốt thời gian chấm thi cho các quan trường hết 
ch nhãn tiền, 3 tiền 45 đồng tiền quý ; gạo hết 15.137 
bát. 


2. Thời gian thi 


Đời Lê, năm 1483, định nhật kì thi hương : Ngày 
mồng 8 tháng 8 (âm lịch) thi trường nhất (kì 1) ; ngày 
18 tháng 8 vào trường nhì, ngày 25 tháng 8 vào trường 
3, ngày 1 tháng 9 vào trường 4, ngày mồng 7 tháng 9 
yết bảng người đỗ. Đó là quy định ngày thi cho hội đồng 
thi ở phủ Phụng Thiên, và các trường thi ở gần kinh 
đô, còn ở các trường thi Thanh Nghệ có xê xích. Thời 
gian tiến hành thi hương cũng không cố định, có năm 
đến mùa đông, tháng 10 âm lịch mới tổ chức thi. Từ 
năm Nhâm Tuất, Đại Bảo thứ 3 (1442) định kì mở các 
khóa thi, 6 năm hoặc 5 năm một khóa. Từ năm 1434 
mới định 3 năm 1 khóa theo như hội điển nhà Minh, 
cứ các năm Tí, Ngọ, Mão, Dậu thì thi hương ; các năm 
Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thì thi hội và thi đình. Tuy vậy, 


(1) Khoa mục chí.' 
(2) Khoa mục chí. 
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cúng có những khoa thi, do tình hình trong nưỚc có 
biến loạn, chiến tranh... nên định lệ ấy cũng không được 
thi hành. Các khoa thi hương vào năm âm lịch nào thì 
lấy tên năm đó để đặt cho khoa thi. 


3. Thí sinh 


Muốn được dự thi hương, thí sinh phải có được 2 
điều kiện cơ bản là : lí lịch, đạo đức tư cách tốt và đã 
trúng cách kì thi khảo hạch. 

d/ Việc kiểm tra lí lịch các thí sinh. Mục đích của 
thi cử dưới thời phong kiến là để tuyển chọn người ra 
làm quan cai trị, vì vậy việc xem xét lí lịch, đạo đức tư 
cách thí sinh rất được chú ý„Năm 1462 Lê Thánh Tông 
định lệ Bảo kết thí hương Có ghìi rõ : 'Cho quan bản 
quán cùng bản xã bảo kết người nào thực có đức hạnh 
mới được khai vào sổ ứng thí. Những người bất hiếu bất 
mục, loạn luân, điêu toa, dấu có học vấn văn chương 
cũng không được vào thi. Giấy thông thân cước sắc của 
các cử nhân phải khai rõ xã, huyện, tuổi, chuyên trị 
kinh gì, cùng là cước sắc của ông cha, không được giả 
mạo. Những nhà làm nghề hát xướng cùng là nghịch 
đảng ngụy quân và người có tiếng xấu thì bản thân và, 
con cháu đều không được đi thi" (_ Năm 1501 cũng 
nhắc lại : "Đến khoa thi, xã trưởng các xứ làm giấy đoan 
bảo học trò trong xã mình... quả là con nhà lương thiện, 
có học vấn..." f, Người muốn dự các kì thi khảo trước 
khi đi thi hương đều phải trở về quê quán của mình để 


(1) Khoa mục chí, 
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dự thi, dù đã làm thư lại ở các nơi khác hay quân nhân 
tại ngũ. Như vậy, là để kiểm tra lí lịch cho được dễ dàng 
và chính xác. Trong các quyển thi nộp trước (giấy để 
làm bài thi do thí sinh nộp trước để quan trường đóng 
dấu chứng nhận, rồi phát lại cho thí sinh vào thi) cũng 
phải kê khai rõ bản quán và lí lịch ba đời, nếu thí sinh 
- nào man trá, khi phát hiện sẽ bị xử tội, có thể bị sung 


^ 


quân. 

Trước đây, nhứng người trong quân ngũ không được 
dự thi, đến năm 1722 mới được phép : "Những người 
đã ghi tên trong sổ quân ngũ đều được dự thi như các 
sĩ tử khác. Từ đây về sau, nếu gặp khoa thi hương mà 
quân nhân nào có học lực... người quân nhân ấy được 
nộp đơn ở quan chính đường. Quan sai người phúc hạch, 
nếu quả là người thông hiểu văn lí thì được phép về dự 
thi khảo ở huyện mình. Khi thi ở huyện nếu người nào 
bị đánh hỏng ngay kì đầu phải lập tức trở về kinh, 
không được chậm trễ". vĐ 


Nhứng người có đại tang (tang cha mẹ) đều không 
được dự thi. Đến kì thi, phải đến bản phủ khai tên điểm 
mục, ai không đến khai sẽ bị bắt tội sung quân. Người 
nào tự tiện vào cửa trường thi và thi thay cho người 
khác thì sẽ bị xử tội đồ, suốt đời không được đi thi. Nếu 
xã trưởng đồng tình dung túng thì cũng phải tội sung 
quân. Chính vì quy định khắt khe như vậy nên có người 
đã đậu thi hương trong khi vẫn còn tang, khi phát hiện 
đã bị truất không cho đỗ. Thí dụ : khoa thi hương năm 


(1) Lê Quý Đôn. Kiến văn tiểu lục. 
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1864, ở trường thi Nghệ An, thí sinh Mai Thế Quý dậu 
giải nguyên (xếp thứ nhất) nhưng triều đình phát hiện 
đã giấu tang di thi, nên xóa tên không cho đỗ khoa này. 

Trong khoa thi hội ở kinh đô Thăng Long năm 
1520, hai thí sinh là Nguyễn Đốc Bùi ở Kinh Bắc và 
Phạm Quang Tá ở Hải Dương đã giấu tang, được trúng 
cách thi hội nhưng bị phát hiện và đã bị xóa tên không 
cho vào thi đình. 

bị Tuổi dự thi. Nhà nước phong kiến không quy 
định tuổi dự thi tối thiểu và tối đa. Vì thế trong khoa 
thi Thái học sinh năm Đinh Mùi (1247) Nguyễn Hiền 
người làng Dương A, huyện Thượng Hiền nay là thông 
Dương A, xã Nam Thắng huyện Nam Ninh tỉnh Nam: 
Hà, đã đỗ trạng nguyên lúc mới 13 tuổi, Đặng Ma La, 
người xã Tốt Động huyện Chương Mĩ tỉnh Hà Tây đỗ 
thám hoa lúc 14 tuổi. Đến đời Nguyễn mới quy định tuổi 
thi hương tối thiểu là 18, nhưng những người thật sự 
giỏi thì dưới 18 tuổi vẫn được dự thi. Tuy vậy, vẫn không 
quy định tuổi tối đa. Khoa thi hương năm 1900 có Đoàn 
Tử Quang, người làng Phụng Công, huyện Hương Sơn 
tỉnh Hà Tĩnh đã 82 tuổi vẫn còn lều chõng đi thi cùng 
với Phan Bội Châu, Phan Bội Châu xếp thủ khoa còn 
Đoàn Tử Quang xếp thứ 29/30 người trúng tuyển. 

c¡ Vào trường thị. Thí sinh phải sắm sửa đủ các đồ 
cần dùng cho thời gian làm một bài thi trong vòng một 
ngày : lều để che mưa nắng, chiếu ngồi yên để viết bài, 
bút lông, nghiên mực, dao, kéo, dùi, cơm ăn, nước uống, 
một ống quyển để đựng quyển vở làm bài thi. Thí sinh 
phải túc trực ở cửa vi có ghi tên mình từ nửa đêm để 
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chờ đến lượt gọi đến tên mình thì "dạ" to mà vào lĩnh 
quyển thi. Quyển thi này là của thí sinh đã nộp từ trước 
(ở tỉnh) và do quan đốc học chuyển đến trường thi để 
đóng dấu trường thi. Thí sinh lĩnh quyển xong thì bị 
khám xét rất kí càng, người nào mang sách vở hay văn 
bài bị đuổi ra ngay và cả đời không được đi thi nứa. Thí ` 
sinh vào xong, đóng lều, kê chỗ ngồi, đợi trống hiệu thì 
lên chép đề thi về làm, không được đi lại hỏi han, ném 
giấy giúp nhau làm bài. Nếu bị bắt, sẽ phải đuổi ra khỏi 
trường thi. 

dị Nội quy trường thí. Thí sinh khi được gọi tên 
vào trường thi phải tuân theo nhiều quy định khắt khe : 
Bài làm vào quyển thi đã được trường thi đóng dấu sắn. 
Quyển thi ở trường thi Hà Nội thì đóng dấu Hà Nội thí 
trường vào trang đầu. Dấu này do ngoại trường đề điệu 
đóng, sau đó nội trường đề điệu lại đóng một dấu thứ 
hai vào khoảng giữa trang hai và trang ba gọi là dấu 
giúp phùng, thường in mấy chứ "vận hành công khí”. 
Dấu giáp phùng nhằm ngăn chặn việc đánh tráo. phần 
dưới của quyển thi. Thí sinh chép đề, làm bài được 2 
-dòng lại phải đi lấy dấu nứa (đóng ở sau 2 dòng viết ấy) 
gọi là dấu nhật trưng. Chỗ đóng dấu nhật trung cấm 
không được viết đè lên. Không được xóa, sót, móc, chứa 
(đồ, di, câu, cải) một chứ nào quanh 2 dấu (hàng đầu và 
hàng cuối), vi phạm là mắc tội ¿hiệp tích, bài thi sẽ bị 
đánh hỏng. 


Khi làm bài xong phải đếm nhứng chỗ xóa, sót, móc, 
chứa để viết vào dưới các chứ : "cộng quyển nội", ghi số 
chỗ sửa chứa để đề phòng quan trường gian lận. 
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Thí sinh khi làm bài phải thuộc bảng "chứ húy" 
(tên các vua, chúa đương triều, cha mẹ, tổ tiên vua, mẹ 
vua, vợ vua, các cung điện của vua chúa). Khi làm bài 
không được viết đến nhứng tên ấy, nếu viết đến những 
chứ ấy, phải "kính khuyết nhất bút" nghĩa là cung kính 
bỏ sót đi một nét, nếu viết đủ các nét ấy là phạm húy. 
Trọng húy là viết đến tên vua, khinh húy là viết đến tổ 
tiên lâu đời, mẹ vua... Trót viết rồi, xóa đè lên cúng là 
có tội. Nguyên tắc xóa chỉ chấm 3 chấm vào mặt chứ 
để cho người ta nhận rõ nguyên hình, không được xóa 
đen kín hết chứ cú. Nếu xóa mất hết nét chứ là phạm 
tội "đồ bất thành tự". Bảng treo chứ húy thường treo ở: 
cổng trường thi, người viết bảng này cũng không được 
viết đúng chữ kiêng ấy. Chứ trọng húy phải viết tách 
ra từng mảnh, chứ khinh húy thì viết thiếu nét. Mắc 
lỗi dưới là khiếm tj. Xóa và chứa nhiều là bị (hiệp tích. 
Viết đến những chứ đế vương mà không viết riêng ra, 
nâng lên dòng trên là öấ/ kớch, đặt chứ không tao.nhã: 
bên cạnh những chứ vua chúa là mắc tội khiếm trạng. 
Chứ trong bài phải viết kép nếu viết đơn là mắc tội bạch 
tự. Viết không đủ quyển là lỗi bấ? #c. Để giấy trắng là 
lỗi duệ bạch. Để dây bẩn là lỗi # ố. Trong đoạn văn kim, 
gặp chứ thiên địa, giao miếu, thì phải viết lên hàng du 
cách (hàng trên tột cùng) ; gặp chứ hoàng đế, hoàng 
thượng... thì phải viết lên hàng thứ nhất ; nhứng chữ 
chỉ đức tính hay công việc của vua thì viết vào hàng 
thứ hai. Nếu viết không đúng hàng thì mắc tội khiếm 
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Không đáng đài mà đài, đáng đài mà đài không hợp 
cách là bị đánh hỏng. Nếu đáng đài mà không đài thì 
còn phải tội nữa. Trong bài làm chứ sĩ là tiếng tự xưng 
mình, có nghĩa là tôi, chứ ấy phải viết bé, nếu viết lớn 
như thường tức là phạm trường quy. Mắc một trong 
những lỗi ấy là phạm trường quy, đều bị đánh hỏng, 
không cần biết đến nội dung bài làm ra sao. Bốn tội bị 
đưa ra bảng con, không những không được đỗ mà còn 
bị nhục với chúng bạn là : phạm húy, khiếm đài, bất 
túc, khiếm tị. 


4. Quan trường 
da). Hệ thống tổ chúc 


Các khóa thi hương ở kinh đô Thăng Long dưới thời 
Lê đều có các quan chức coi thi, chấm thi, phục vụ và 
bảo vệ như sau : 

— Đề điệu và giám thí làm nhiệm vụ tổ chức, lãnh 
đạo khoa thi và ra đề thi cho 4 kì (sau chỉ ra đề thi cho 
2 kì : 1 và 2). 

— Giám khảo, đồng khảo và phúc khảo, chia ra làm 
mọi trường và ngoại trường để chấm các bài thị. 

— Các quan chức khác làm nhiệm vụ chuyên môn 
và hành chính của khóa thi như : 

+ Thu quyến : thu giứ các quyển thi của thí sinh. 

+ Di phong : rọc phách, giữ phách các quyến thị. 

+ Soạn tu hiệu : giữ việc biên sổ hiệu vào các quyển 
thi. 
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+ Đằng lục : chép lại bài thi của thí sinh sang một 
quyến khác trước khi đưa quan sơ khảo chấm, để không 
nhận được nét chứ người làm bài. 

+ Đối độc : đọc soát lại các quyển sao chép, xem 
việc sao chép có đúng không. 

Ngoài ra còn các thư kí làm nhiệm vụ ghi chép các 
giấy tờ... 

— Bộ phận phục vụ và bảo vệ canh gác gồm có : 

+ Tuần xước, là một viên quan võ không biết chứ, 
có nhiệm vụ đốc suất quân lính ngày đêm canh giữ 
trường thi, ngăn chặn không cho xảy ra các hiện tượng 
gian lận. 

Có triều đại còn cử quan ngự đài đến để giám sát 
các quan coi thi và chấm thi. 

Đời Lê (năm 1499) ở trường thi Thăng Long, chứa 
đề điệu do phủ doãn phủ Phụng thiên đám nhận ; giám 
thí do viên đô cấp sự trung. Các chức giám khảo, đồng 
khảo dùng các quan giáo thụ, huấn đạo đã thi hội đỗ 
tam trường và các quan hàn lâm. Ở các trường thi khác, 
lãnh đạo thi hương là các quan Thừa, Hiến ở trấn đó 
hoặc ở trấn khác cử đến. Nhứng quan chức này phải 
chịu trách nhiệm toàn bộ kì thi trước vua. 


b). Quy định về coi uờ chấm thi cho các quan trường 


Để đề phòng mọi gian lận, nhà nước phong kiến đã 
đề ra nhứng quy định hết sức chặt chẽ đối với những 
người coi thi và chấm thi. Các quan giám khảo chỉ được 
cử trước khi thi 5 ngày. Ai đã làm việc thi ở một khoa 
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trước thì không được làm quan trường ở khoa thi sau. 
Người có con đi thi không được cử đi chấm thi. Người 
rọc phách phải là quan võ không biết chứ. Toàn bộ quan 
chức coi thi và chấm thi từ khi nhận nhiệm vụ phải ở 
liền trong trường thi cho đến khi chấm thi xong, mỗi 
người một phòng, không được ra ngoài, không được liên 
hệ, nói chuyện với nhau, cơm ăn nước uống cũng như 
bài thi để chấm đều có lính đưa qua một cửa số nhỏ. 
Trong phòng chấm thi chỉ có son đỏ, không được có 
mưc đen, để đề phòng chứa bài tô thêm nét chứ... cho 
thí sinh. Từ năm 1448, đời Lê Nhân Tông, các quan 
trường phải làm lễ minh thệ trước thánh hiền, phải công 
minh không được làm điều gì gian dõi. 


Tuy nội quy đối với quan trường chặt chẽ như vậy 
nhưng cũng không thể ngăn được hết nhứng gian dối. 
Sách Lịch triều tạp kỉ của Ngô Cao Lãng cũng đã ghỉ 
lại mấy vụ gian dối của các quan to lúc bấy giờ. Ngô 
Sách Tuân nguyên trấn thủ Cao Bằng được thăng Công 
bộ hứu thị lang được cử đi giám thí ở trường thi Thanh 
Hóa đã được tham tụng Lê Hi cho biết quyển thi của 
con Hi đóng bằng giấy Thanh Hoa. Đến kì đệ tứ, quyển 
thi của con Hi không trúng cách. Tuân bèn đưa riêng 
quyển thi đó cho khảo quan phê lại, lấy trúng cách. 
Quan đề điệu Ngô Hải biết rõ nhưng không tố cáo. Việc 
bị phát hiện, triều đình khép Ngô Sách Tuân vào tội 
giảo (thắt cổ), Ngô Hải bị bãi chức. 


Tháng 10 năm 1717, tại trường thi Phụng Thiên 
mở.khoa thi hương. Đô cấp sự trung Nguyễn Quý Thanh 
được cử giữ chức giám thí đã làm bài thi gà cho sĩ tử. 
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Việc bị phát giác. Nguyễn Quý Thanh bị bái chức. Đó 
là hai việc gian lận của quân trường thi mà sử sách còn 
ghi lại. 


5. Nội dung thi, đè thi, cách chấm thi, cách lấy 
đỗ 


g). Bài thị 


Mỗi khóa thi hương, thường có 3,4 hoặc 5 kì thị, 
ngày xưa gọi là trường nhất, trường nhì, trường ba, 
trường bốn. Mỗi kì thi lại có một nội dung thi gồm 
những bài thi quy định sắn. Khóa thi hương đầu tiên 
dưới đời Trần (năm 1396) gồm có 4 kì thi : 

— Kì thứ nhất : làm một bài kinh nghĩa gồm 500 
chứ trở lên. 

— Ki thứ hai : làm một bài thơ Đường luật và một 
hài phú. 

— Kì thứ ba : chiếu, chế, biểu mỗi loại làm một 
_bài. 

— Kì thứ tư : làm một bài văn sách từ 1000 chứ 
trở lên, đề ra về kinh sử hoặc thời sự. 


Đến đời Lê Thánh Tông, quy định trước khi vào 
thi kì thứ nhất phải thi một bài ám tả, ai không đạt 
loại ngay, không được vào thi kì một. Như vậy, thực 
chất có 5 kì thi. Bài ám tả rất khó, vì thí sinh phải 
chép đúng, chép đủ một chương hay một đoạn nào đó 
trong một cuốn kinh, truyện theo trí nhớ. 


131 


Đời Hồ Quý Li, định thêm một kì thi thư toán và 
Bồ ám tả. Nhưng vì thời gian cầm quyền ba ngắn ngủ 
nên cũng không thực hiện được. 


Nội dung bài của các kì thi cũng thay đổi tùy theo 
các triều đại, nhưng thường thường kinh nghĩa và văn 
sách là không thay đổi, bao giờ cũng thi ở kì 1 và kì 4. 
Đau đây là bảng ghi loại bài ở các kì thi của một số khóa 
thi hương qua các triều đại : 


THỂ LOẠI CÁC BÀI THỊ 


su 


năm 
triều đại 


1396 kinh thơ, phú , văn sách 
Trần Thuận | nghĩa ể 
Tông 


1406 kinh văn sách kế? và 
Hồ Hán nghĩa 
Thương 
1434 Lê kinh chiếu, | thơ, phú văn sách 
Thái Tông | nghĩa | chế, biểu 
1832 kinh thơ, phú văn sách | phúc hạch : 
Minh Mệnh | nghĩa 1 bài biểu 
1850 kinh | văn sách | chiếu, thơ, phú 
Tự Đức nghĩa biểu, luật 
li bế chiếu, | văn sách 
li Đức bế biểu, luật 


1876 kinh ¡ thơ, phú | văn sách | phúc hạch : 
Tự Đức nghĩa _1 Bài chiếu 
hay biểu 
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1884 Kinh phúc hạch : 
Kiến Phúc | nghĩa kinh nghĩa , 


thơ, phú, 
văn sách 


Sau khi có nghị định 31-05-1906 


1909 2 bài luận ài phúc hạch : 
Duy Tân | chữ Hán ậ _ 1 bài luận 
chữ Hán, 

1 bài luận 


1915 
Khải Định 


Theo : 1. Phan Huy Chú. Lịch triều hiến chương 
loại chí. 


2. Trần Văn Giáp. Lược khdo uề khoa cử Việt Nem 
từ khởi thủy đến khoa Mậu Ngo. 


3. Cao Xuân Dục. Quốc triều đăng khoa lục. 

4. Cao Xuân Dục. Quốc triều hương khoa lục. 

Việc ra đề thi. Đời Lê đề thi hương ở trường thi 
nào thì do các quan đề điệu, giám thí ở trường đó ra. 


133 


Từ năm 1720, chúa Trịnh cho rằng kì 3 và kì 4 là quan 

wrọng nên giao việc ra đề các kì này cho các quan trong 

triều soạn rồi dâng trình Chúa phê duyệt. Sau đó, sai 

lính phi ngựa mang đến các trường thi ở gần. Riêng 2 

trường thi Thanh Hóa và Nghệ An, do ở xa kinh đô nên 

đề thi cả 4 kì vẫn do các quan đề điệu và giám thí ra. 
b) Cách chấm bài thi, cho điểm uò lấy đồ 


Trong mỗi kì thi, các quyển thi phải có đủ 4 lượt 
chấm : Sơ khảo chấm trước, ghi bằng son ta. Phúc khảo 
chấm ghi bằng dấu xanh. Giám khảo chấm ghi bằng dấu 
hồng đơn. Sơ khảo, phúc khảo, giám khảo chấm xong 
gọi là hết nội trường. Ngoại trường gồm có chánh, phó 
chủ khảo và phân khảo chấm. Quyển thi nào các quan 
nội trường phê thứ sẽ được chánh phó chủ khảo chấm. 
Quyển nào bị phê liệt thì giao cho phân khảo chấm lại, 
nếu thấy đáng đỗ vẫn cho đỗ. Chánh phó chủ khảo là 
người quyết định cuối cùng lấy ai đỗ ai trượt. 


Bài thi được chấm theo 4 bậc : ưu, bình, thứ, liệt. 
Có thời còn phân thứ ra thành thứ mác, thứ cộc, thứ 
tép, thứ muỗi. Thực chất của việc chấm các bài thi là 
xếp bậc, 4 bậc, 5 bậc hay 7 bậc. Bài thi nào bị xếp liệt 
là hỏng. Có 2 cách xếp loại thi đỗ thường được áp dụng, 
tùy theo từng triều đại. Cách thứ nhất là thí sinh nào 
có trúng kì trước mới được vào kì sau, theo cách này 
thì số thí sinh sẽ bị giảm dần, đến kì 3 hay kì 4 chỉ rất 
ít người được vào. Cách lấy người đỗ thứ hai là cứ cho 
thi cả 4 kì, sau đó căn cứ vào số bài được xếp loại ưu, 
bình, thứ rồi quyết định số người đỗ lấy đến đâu. Cách 
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lấy đỗ thứ hai được áp dụng dưới triều Nguyễn trong 
một số khoa thi hương được gọi là lê quán quyển. 

Số người lấy đỗ trong một khóa thi hương do triều 
đình ấn định trước, tùy theo từng trường thi có số thí 
sinh nhiều hay ít. Những người được lấy đỗ dưới đời Lê 
gồm hai loại : hương cống và sinh đồ. Hương cống là 
những thí sinh đã trúng cả 4 kì thi. Sinh đồ là những 
thí sinh đã trúng 3 kì thi. Đời Nguyễn, từ 1825, hương 
cống được đổi là cử nhân, sinh đồ được gọi là tú tài. Đời 
Nguyễn có khoa chấm theo lệ quán quyến, trong 3 kì 
thi, ai được từ 2 thứ và 1 bình trở lên mới được đỗ cử 
nhân, 3 thứ mới được dỗ tú tài. 

Đời Lê, năm 1483, vua Lê Thánh Tông quy định số 
người đỗ hương cống cho các trường thi như sau : 

— Hải Dương, Sơn Nam, Tam Giang (Sơn Tây), 
Kinh Bắc, mỗi nơi được lấy 130 cống sĩ. 


— Thanh Hóa, Nghệ An mỗi nơi 60 cống sĩ. 


— Thuận Hóa, Yên Quảng, Hưng Hóa, Tuyên Quang 
mỗi nơi 30 cống sĩ. 


— Phủ Phụng Thiên (không thấy ghi số người lấy 
đố). ` 


Đời Lê trung hưng ( có 7 trường thi, số cống sĩ quy 
định như sau : 


— Thanh Hóa : 60 người. 

— Sơn Nam : 80 người (năm 1763 tăng lên 100 
người). 
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— Nghệ An, Sơn Tây, Hải Dương, Kinh Bắc mỗi 
nơi 50, 60 hoặc 30 người. 

— Phủ Phụng Thiên (không thấy ghi rõ số cống 
sĩ, nhưng năm 1726 cho tăng quá 20 người). 

Tí lệ người đỗ hương cống và sinh đồ cũng thay đổi 
tùy theo từng triều đại. Đời Lê tỉ lệ số hương cống bằng 
1/10 số sinh đồ. Thí dụ trường Sơn Nam lấy đỗ 80 hương 
cống thì số người đỗ sinh đồ là 800 người. Số người lấy 
đỗ ở các kì thi hương cúng thay đổi tùy theo từng triều 
đại hoặc từng khóa thi. Đời Nguyễn lấy đỗ theo tỉ lệ 1 
cử nhân, 3 tú tài. 

Đời Nguyễn, niên hiệu Tự Đức thứ 5, khóa thi hương 
Nhâm Tí (1852) quy định số người đỗ của các trường 
thi như sau : 

— Thừa Thiên, Nghệ An mỗi trường tối đa 35 người. 

— Gia Định, Thanh Hóa mỗi trường tối đa 25 người. 

— Hà Nội, Nam Định mỗi trường tối đa 40 người. 


Nhìn chung số người đỗ thi hương đời Nguyễn í° 
hơn so với đời Lê. 


6. Quyền lợi của người đỗ thi hương 


-_ Những người đỗ hương cống (cử nhân) được vào học 
ở Quốc Tử Ciám, được cấp học bổng trong 3 năm để thi 
hội và thi đình, nếu chưa đỗ vẫn được học tiếp. Nếu 
muốn ra làm quan phải qua sát hạch, nếu trúng sẽ được 
giữ chức tri huyện hoặc giáo thụ, trông coi việc học 
trong phú. 
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Đời Nguyễn các cử nhân được vua cấp mũ áo và cho 
dự yến. Từ sinh đồ trở lên được vào hội tư văn hàng xã, 
được miễn lao dịch suốt. đời. 


Cùng trong kì thi hương, những người đỗ trên được 
gọi là hương cống (cử nhân), được nhiều quyền lợi hơn, 
được ra làm quan ; còn những người đỗ sinh đồ (tú tài) 
không được ra làm quan, vì vậy họ phải thi lại đến khi 
nào đậu hương cống (cử nhân) mới có thể được bổ làm 
quan. Có người thi hương đến 2, 3 lần cúng chỉ đỗ sinh 
đồ. Người đỗ sinh đồ 2 lần được dân gian gọi là ông kép, 
người thi đỗ sinh đồ 3 lần được gọi là ông mền. Người 
thi hương đậu hai kì được gọi là ông nhị trường, người 
được đậu kì 3 được gọi là ông tam trường. 


7. Thi hương dưới triều Nguyễn 


Sau khi Gia Long lên ngôi vua, định đô ở Phú Xuân, 
Thăng Long vẫn được gọi là Bắc Thành, đặt dưới quyền 
quản lí của một viên tổng trấn (chỉ huy quân sự). Đến 
năm 1807, triều Nguyễn mới mở lại khoa thi hương, 
nhưng không đặt trường thi ở Thăng Long. 5ï tử ở 
Thăng Long phải thi chung với trường thi Sơn Tây. 
Trong số 26 người đỗ hương cống của 2 trường thi Sơn 
Tây và Kinh Bắc khóa thi này có 14 người thuộc địa 
phận Hà Nội ngày nay. Bắt đầu từ khóa thi năm Quý 
Dậu, Gia Long thứ 12 (1813) đến khóa Ki Mão, Tự Đức 
thứ 32 (1879), triều Nguyễn đã tổ chức thi hương ở 
trường Hà Nội được 28 khóa thi gồm có 619 người đỗ 
hương cống (từ năm 1825 gọi là cử nhân). Trước năm 
1831, trường thi Hà Nội được gọi là trường Thăng Long. 
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Từ sau năm 1831 khi Minh Mệnh chia lại địa giới hành 
chính, xóa bỏ tên Thăng Long, gọi là tỉnh Hà Nội (gồm 
các phủ Hoài Đức, Ứng Hòa, Lí Nhân, Thường Tín), thì 
trường thi mang tên trường thi Hà Nội. Sĩ tứ thi hương 
ở trường thi Hà Nội gồm 10 tỉnh : Hà Nội, Sơn Tây, 
Bắc Ninh, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hưng Hóa, Thái 
Nguyên, Lạng Sơn, Thanh Hóa và Ninh Bình. 5ï tử của 
các tỉnh thi ở trường thi Hà Nội cũng có thay đổi. Đến 
đời Nguyễn, trường thi hương ở Hà Nội được đưa về khu 
vực phố Tràng Thi ngày nay. Trường thi Hà Nội chiếm 
một khoảng đất khá rộng : một chiều 200m, một chiều 
150m. Trường chia làm 2 khu : Khu thứ nhất để trống 
không làm nhà cửa, để tới kì thi, thí sinh vào dựng lều 
làm bài thi. Tại khu này chỉ có xây một nhà thập đạo 
để thí sinh đến lấy đầu bài thi và nộp quyển. Khu thứ 
2 có dựng nhiều nhà xây bằng gạch để cho các quan 
trường cùng những người giúp việc ăn ở và làm việc. 
Trường thi có 9 cổng ra vào. Việc xây dựng trường thi 
bằng gạch ngói được thực hiện bắt đầu từ năm 1843 ở 
trường Thừa Thiên. Sau đó triều đình lệnh cho các 
trường thi nơi khác theo đó mà Thả các nhà làm việc 
cho quan trường. 

Tháng 10 năm 1873 thực ly Pháp đánh Hà Nội 
lần thứ nhất, trường thi Hà Nội phải hoãn đến năm 
1874, khoa thi này lấy đỗ 25 cử nhân. Sau đó còn tiếp 
tục thi ở Hà Nội 3 khóa, vào các năm 1876, 1878, 1879. 
Đến năm 1882, thực dân Pháp đánh Hà Nội lần thứ 2, 
khóa thi năm này ở Hà Nội và Nam Định đều bị đình 
hoãn. 
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Triều đình nhà Nguyễn đầu hàng.thực dân Pháp, 
kí các hiệp ước Hac man và Patơnôt. Bồ* máy chính 
quyền Hà Nội do thực dân Pháp nắm giứ và điều hành 
về mọi mặt. Việc học tập và thi cử Nho học không còn 
được chính thức duy trì ở Hà Nội. Triều đình nhà Nguyễn 
không còn được phép tổ chức thi cử ở Hà Nội nứa, nên 
từ năm 1884 trường thi Hà Nội chính thức thi chung 
với trường thi Nam Định. Nhưng năm này cũng không 
thi được ở Nam Định mà phải vào thi ở Thanh Hóa. 
Khóa thi này lấy đỗ 50 cử nhân, sau khi đưa sách lên 
duyệt, bộ Lễ lấy thêm 2 người nứa là Bùi Khắc Thực và 
Nguyễn Xuân Diễn, nâng số đỗ lên 52 cử nhân. 


Bắt đầu từ năm 1866, trường thi Hà Nội và trường 
thi Nam Định cùng thi chung ở Nam Định và từ đó có 
tên là trường thi Hà Nam. 8ï tử ở Ninh Bình cũng thôi 
không thi ở Thanh Hóa nữa mà về thi với trường Hà 
Nam. Trường Hà Nội và Nam Định thi chung từ năm 
1884 đến năm 1915 thì chấm dứt, tất cả được 12 khóa. 
Tổng số người đỗ cử nhân trong 12 khóa thi chung này 
là 692 người. 

Trường thi chung Hà Nam đặt ở làng Năng Tĩnh. 
Trước đây trường thi Sơn Nam gồm sĩ tử ở 2 trấn Sơn 
Nam Thượng và Sơn Nam Hạ (bao gồm địa phận các 
tỉnh ngày nay như Nam Hà, Thái Bình, một phần của 
Hải Hưng và của Hà Tây) đặt ở cạnh sông Vị Hoàng, 
nên có tên là trường Vị Hoàng, sau đó được chuyển về 
làng Năng Tĩnh. Theo Trần Văn Giáp trong Lược khảo 
uề khoa cử Việt Nam từ khởi thủy đến Mộu Ngọ thì : 
"Trường Nam làm từ năm Thiêu Trị thứ 5 ở làng Năng 
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._ Tĩnh, vòng quanh cả thảy 214 trượng (53,5 thước Tây) 
hguyên có tường cao 5 thước ta, trong trường cả thảy 
có 21 tòa nhà lợp ngói để các quan ở". Từ năm 1886 khi 
2 trường thi chung thì các quan duyệt quyến của trường 
Hà Nội duyệt quyến của trường Nam Định và ngược lại 
các quan duyệt quyển của trường Nam Định duyệt cho 
trường Hà Nội. Trước đây, quan trường coi thi và chấm 
thi ở trường Hà Nam vẫn do triều đình và Nha kinh 
lược phái. Từ năm 1879, phú thống sứ Bắc Kì của thực 
dân Pháp đã phái các quan sơ khảo và phúc khảo đến 
và cử một viên quan Pháp đến làm giám thí, kiếm tra 
đôn đốc toàn bộ công việc. 

Năm 1813 là năm đầu tiên triều Nguyễn tổ chức 
thi hương ở Thăng Long, triều đình đã cử các quan 
chức : hứu tham tri bộ Hình lãnh hiệp trấn Thanh Hóa 
Nguyễn Hoài Quỳnh làm đề điệu, hiệp trấn Lạng Sơn 
Lâ Duy Đản làm giám thí, đốc học Thanh Hóa Phan Bảo 
Định, đốc học Nghệ An Nguyễn Khắc Tráng làm giám 
khảo. Khóa thi này lấy đỗ 16 người. 

Khóa thi năm 1825 lấy đỗ 28 người, sĩ tử Hà Nội 
(theo địa giới hiện nay) đỗ tới 10 người, trong đó có 
Nguyễn Văn Siêu và Vũ Tông Phan ; triều đình cử hứu 
tham tri bộ Lễ Nguyễn Đăng tuân làm đề điệu, hiệp trấn 
Sơn Nam Ngô Huy Viên làm giám thí, thiêm sự bộ Hộ 
Thân Văn Duy, thự thiêm sư bộ Lại Lê Quang làm giám 
khảo. 

Khi còn thi riêng ở Hà Nội, trường thi Hà Nội lấy 
đỗ hương cống theo số quy định của triều đình, năm 
1841 triều đình quy định lấy số người đỗ ở các trường 
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- thi như sau : Thừa Thiên : 38, Nghệ An : 25 người, Hà 
Nội : 23 người, Nam Định : 21 người, Gia Định : 16 
người. Tổng cộng có 123 người đỗ. Đến năm 1850, lại 
quy định Hà Nội được có 20 người đỗ. Tuy có quy định 
như vậy nhưng số người đỗ cũng lên xuống chút ít tùy 
từng khóa thi, do các quan trường định đoạt và bộ Lễ 
duyệt lấy thêm hay gạt bớt. Trường thi Hà Nội năm đỗ 
ít nhất là 1841, lấy đỗ 11 người. Năm nhiều nhất là 
1861 lấy đỗ 34 người. Tính trung bình mỗi khóa thi lấy 
đỗ khoảng 20 người (chia cho 9, 10 tỉnh, mỗi tỉnh độ 
chừng 2, 3 người cho 3 năm từ khóa trước đến khóa 
sau), như vậy số lấy đỗ quá ít. vài 


Từ khi 2 trường thi chung, số người lấy đỗ có tăng 
lên hơn gấp đôi. Năm 1912 lấy đỗ ít nhất, chỉ có 20 
người. Khóa lấy nhiều người đỗ nhất là năm 1900 (90 
người). Năm 1891, ở trường thi Hà Nam có hơn 7200 
người dự thi, lấy đỗ 70 người ; năm 1894 có hơn 9700 
người dự thi, lấy đỗ có 60. Như vậy, tính ra tỉ lệ người 
đỗ là 1/161. Qua đó ta thấy thực chất của kì thi là thi 
tuyến lấy theo số đã ấn định chứ không phải là thi sát 
hạch. 

Dưới triều Nguyễn, trong thi hương, danh sách những 
người đỗ cử nhân và tú tài cùng với bài thi của họ phải 
được gưi về bộ Lễ duyệt, bắt đầu từ khóa thi Ất Dậu 
(1825), dưới đời Minh Mệnh. Bộ Lễ xem lại nhứng bài 
thi đã lấy đỗ, đánh hỏng nhứng bài kém hay vi phạm 
trường quy mà các quan trường đã để sót hay lẫn, hoặc 


(1) Cao Xuân Dục. Quốc triều hương khoa lục. 
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vớt lên đỗ cử nhân những bài hay. Khóa thi năm 1834 - 
ở trường thi Hà Nội, bộ Lễ duyệt thấy Trần Văn Khuè 
làm bài phú trùng vần nên đã đánh hỏng ; giáng 4 người 
là Hoàng Đình Tá, Đỗ Dương Thản, Nguyễn Huyên, 
Phạm Huy Bính xuống tú tài. Khóa thi 1837 ở trường 
thi Hà Nội, bộ Lễ thấy Khương Bá Khanh chép sai đầu 
bài, lúc duyệt đã giáng xuống tú tài. Khóa thi 1868, bộ 
duyệt thấy bài của Tăng Hứu Thức văn lí tầm thường 
nên đã giáng xuống tú tài. Khóa thi 1870, bộ duyệt thấy 
bài biểu của Đỗ Huy Lệ thất niêm nên đã đánh hỏng. 

Theo lệnh của thực dân Pháp, để chuẩn bị chấm 
dứt nền giáo dục Nho học, từ năm 1909 triều Nguyễn 
quy định tuổi thi cho các thí sinh ở trường thi Hà Nam 
phải từ 50 trở xuống (trừ những tú tài, tôn ấm và học 
sinh được miễn theo lệ). Đến năm 1912 thì tuổi dự thi 
lại quy định từ 40 trở xuống. Từ khóa thi 1909, ở trường 
thi Hà Nam, nội dung các bài thi cũng có thay đổi so 
với các trường thi khác. Kì thứ nhất thi văn sách 5 bài 
gồm văn chương, luân lí, Nam Bắc sử, địa dư và chính 
trị Đông Dương. Kì thứ 2 thi luận chữ Hán 2 đề. Kì 
thứ 3 thi luận chứ Quốc ngữ. Các đề thi chứ Quốc ngứ 
do phú thống sứ Bác Kì ra. 


Đến khóa thi 1912, nội dung thi của trường Hà Nam lại 
thay đổi. Kì thứ nhất văn sách 4 bài (luân lí, văn chương, 
Nam sử mỗi thứ một bài ; chính trị Đông Dương 1 bài 
hoặc luật lệ Nam triều 1 bài). Kì thứ 2 làm các bài bằng 
chứ Quốc ngứ 3 đề (văn chương 1 đề, toán 1 đè, địa dư, 
sử và cách trí 1 đề). Hai kì thứ nhất và thứ 2 phải được 
26 điểm trở lên mới được vào kì phúc hạch. Lại có bài 
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cho người tình nguyện thi chứ Pháp (dịch từ Pháp sang 
quốc âm) thi riêng 1 kì. Bài thi tiếng Pháp phải được 
trên 10 mới được tính phần số lẻ để cộng thêm vào điểm 
của 2 kì thi trước để xét được vào phúc hạch. Kì phúc 
hạch gồm 2 đề (luận chứ Hán 1 đề, luận chứ Quốc ngứ 
1 đề). Khóa thi này số thí sinh dự thi ở trường Hà Nam 
còn ít, chỉ có hơn 1000 người, vì vậy chỉ lấy đỗ có 20 
cử nhân. Khóa thi cuối cùng ở trường Hà Nam vào năm 
1915, số thí sinh gắng đi thi vét nên có đông hơn khóa 
trước, triều đình lấy đỗ 40 người. ù 


C. THI HỘI VÀ THI ĐÌNH 


Thi hội là kì thi do triều đình tổ chức ở kinh đô 
cho những người đã đỗ thi hương, nhằm tuyển chọn 
người được vào thi đình. 

Thi đình (còn gọi là thi điện, là kì thi cuối cùng 
của hệ thống thi cử Nho học dưới thời phong kiến), được 
tổ chức ở trong cung vua, chúa. Đây thực chất là một 
kì thi sát hạch lại nhứng người đã trúng cách thi hội 
để phong danh hiệu nhà nước là tiến sĩ. 


Từ năm 1075 đến năm 1396 việc tuyển chọn nhân 
tài chỉ qua một kì thi, tùy theo nội dung ấn định mà có 
tên gọi khác nhau như thi Thái học sinh, thi Đại tỉ. 
Đến năm 1246 mới có tên gọi thi Tiến sĩ và, từ năm 
1396 các kì thi mới thành một hệ thống gồm 4 khoa 
thi là thi khảo hạch, thi hương, thi hội và thi đình. Xét 
về thực chất thì thi khảo hạch coi như kì thi loại trước 
thi hương, và thi đình thì gắn liền với thi hội, sau khi 
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đã trúng cách 4 kì vào thì đình mới được xếp hạng, 
phong danh hiệu rồi được bổ ra làm quan. 


1. Trường thi và nơi thi 


Đời Lê thi hội và thi đình tổ chức ở kinh đô Thăng 
. Long. Lê trung hưng có mấy lần thi ở Thanh Hóa, khi 
chúa Trịnh còn đang "hành tại". Đời Mạc tố chức được 
2 lần ở Thăng Long còn nhứng lần sau đều ở ngoài kinh 
đô hoặc Cao Bằng. Đến đời Nguyễn, kinh đô chuyển vào 
Huế, thi hội và thi đình được tổ chức ở Huế. Trường 
thi hội vẫn là một bái đất trống như thi hương. Lầu của 
thí sinh được dựng sắn, không phải tự làm. Năm 1664 
trường thi hội đặt ở trước sân điện Giảng Võ. Sách lịch 
triều tạp kẻ của Ngô Cao Lãng ghi là khóa thi hội 1688 
trường thi làm ở bãi sông Nhị Hà. Còn thi đình thì tiến 
hành ở ngay trong sân cung điện của vua, chúa, ở đó có 
sẵn bàn ghế, giấy bút, nghiên mực cho nhứng người đã 
trúng cách thi hội làm bài. Số lượng người thi không 
quá 62 người, có kì thi đình chỉ có vài ba người. 
2. Thời gian thi 

Thi hội và thi đình được tiến hành vào năm sau 
của thi hương, thường được tổ chức vào tháng 3 hay 
tháng 4, 5. Thời gian thi và chờ kết quả cũng kéo dài 
hằng tháng, tùy theo số lượng thí sinh nhiều hay ít. 

đ. Thí sinh 
Người được dự thi hội gồm có : 
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— Hương cống (từ năm 1825 là cử nhân). 

— Giám sinh Quốc Tử Giám. 

— Nho sinh ở Chiêu Văn Quán và Tú Lâm Cục. 

— Ấm sinh, tôn sinh đã qua khảo hạch. 

— Quan chức nhỏ, quân nhân và lại điển đã qua 
sát hạch của Quốc Tử Giám hoặc các quan Thừa, Hiến 
ở các địa phương. 

Nội quy trường thi cũng như thi hương, nhưng kiểm 
soát chặt chế hơn. Thí sinh vào trường thi bị quân lính 
các hiệu Điện Tiền khám trước, quân lính các hiệu Thần 
Vũ khám lại, rồi các viên chỉ huy hiệu úy dùng vũ sĩ 
Cẩm Y khám xét lần nứa mới cho vào trường. Thí sinh 
vào trường chỉ được mặc 2 chiếc áo đơn, không được 
mặc áo kép, làm trái phải đuổi ra. 


4. Coi thi, chấm thi, tuần phòng bảo vệ 


Quan chức coi thi và chấm thi hội gồm có các chức 
đề điệu, tri cống cử (như phó chủ khảo thứ nhất), các 
giám thí... do bộ Lễ tâu lên để vua cử. 

Đề điệu dùng đại thần ban văn hoặc võ. Tri cống 
cử thì do thượng thư hoặc đô đài giữ. Giám thí do chức 
thị lang hoặc phó thiêm đô giữ. Các quan chức coi thi 
và chấm thi chỉ được cử trước 5 ngày và vào trường thi 
trước l1 ngày. Các giám khoa thì chọn trong các quan 
Đông các và Hàn lâm viện. Còn các quan chức làm các 
việc bảo vệ và phục vụ thì cũng như thi hương, nhưng 
đều lấy trong các quan cao cấp ở triều đình. Dưới đời 
Lê, việc đằng lục và đối độc ở trường nhất, trường nhì, 
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trường ba đều lấy các nho sinh và sinh đồ ở phủ Phụng 
YIhiên và các phú (tới 4 - 500 người). Đến trường tư thì 
dùng các Hoa văn học sinh và nha lại ở năm bộ, đến 
trên 200 người. Những người này cúng bị khám xét 
trước khi vào trường thi và làm các việc được giao. Tất 
cả mọi việc trong trường thi đều phải được cộng đồng 
cùng làm và cùng chịu trách nhiệm : từ việc đóng cửa 
trường thi, việc niêm phong, việc khóa hòm đựng quyển 
thi, đến việc yết bảng, đều do nhiều người cùng làm một 
lúc. 

Thí dụ về quan chức coi thi hội năm 1676 : 

— Đề điệu : trung quân đô đốc phủ tả đô đốc chưởng 
phủ sự phó đô tướng thái tế Khê quận công Trịnh Trượng. 

— Tri cống cư : bồi tụng thượng thư bộ Binh An 
Ninh Tử Nguyễn Mậu Tài. 

— Giám thí : bồi tụng Lại bộ tả thị lang nhập thị 
kinh diên Đặng Công Chất và Lễ bộ hứu thị lang nhập 
thị Kinh diên Thọ Nham Tử Nguyễn Đình Chính. 

Qua đó ta thấy nhứng người lãnh đạo kì thi hội đều 
là các quan chức cao cấp của triều đình, thay mặt. vua 
làm nhiệm vụ được trao phó. 


Trong kì thi đình, các thượng thư là người giúp 
việc vua chấm quyển thi. Kì thi đình năm 1490, Binh 
bộ thượng thư Trịnh Công Đán và Hình bộ thượng thư 
Lê Năng Nhượng làm đề điệu, Ngự sử đài phó đô ngự 
sử Quách Hứu Nghiêm làm giám thí. Đông các đại học 
sĩ Thân Nhân Trung và thượng thư Lại bộ Nguyễn Bá 
Kí làm độc quyển. 
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5. Nội dung các kì thi, đè thi, cách chấm và lấy 
đỗ 


g) Bài thị 


Khoa thi hội cũng thường có 4 kì thi. Khóa thi 1472 
-_ quy định như sau : "Kì nhất th kinh nghĩa, 8 đề trong 
Tư thư, 4 đề trong Luận ngứ, 4 đề trong Mạnh Tứ, thí 
sinh chọn lấy 4 đề mà làm ; Ngũ kinh mỗi kinh 3 đề, 
thí sinh chọn lấy 1 đề, duy 2 đề về Kinh Xuân Thu thì 
kể là 1. Kì 2 thi chiếu, chế, biểu, mỗi thể 3 bài. Kì 3 
thi thơ phú đều 2 bài, phú dùng thể phú Lí Bạch. Kì 4 
thi văn sách 1 bài, hỏi về ý chỉ kinh truyện giống nhau, 
khác nhau, chính sự các đời hay dở thế nào'. „ 


Đến kì thi đình chỉ làm một bài văn sách do vua 


ra đề. W H 
| Nội dung các kì thi thuộc thi bo thế đổi tùy 
theo từng triều đại, nhưng vẫn giữ 4 kì, còn thi đình thì 
chỉ có 1 kì là bài văn sách, trước sau không thay đổi. 

Đề thi văn sách trong các kì thi đình thường hỏi 
về những việc thời sự. Đề thi đình năm 1496 hỏi về đạo 
trị nước, năm 1722 hỏi về Đạo giáo, năm 1724 là "Thánh 
nhân sự nghiệp thể dụng" (mặt thể và mặt dụng của sự 
nghiệp thánh nhân). 


b) Cách chấm thi uà lấy đo 


Việc chấm các quyển thi cũng giống như chấm. thi 
hương, thực chất là việc xếp loại và tuyển chọn theo 


(1) Khoa mục chí. 
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số quy định chứ không phải là sát hạch kiểm tra trình 
độ. Bài thi được chấm và xếp theo 4 loại : ưu, bình, thứ, 
Ìiệt. Trong Kiến uăn tiểu lục, Lê Quý Đôn đã nói rõ về 
thể thức : "Thấy việc chấm như vậy không lấy được 
nhiều người đỗ nên đến năm 1721 Trịnh Cương đề ra 
việc chấm bài theo 6 bậc là "sảo khá", "sảo thứ", "sảo thứ 
thứ”, "sảo bình", "thường bình" và "liệt". Mỗi hạng kê 
thành sách xin chỉ dụ phê chuẩn lấy từ hạng nào trở 
lên. Cách chấm bài này gọi là cách chấm theo phân số 
(kì thứ nhất sơ khảo phải đưa sang phúc khảo 8/10 bài 
thi, kì thứ hai sơ khảo đưa sang phúc khảo 5/10 hay 
6/10 số bài thi để chấm lại)". Thí sinh có đỗ kì trước 
mới được vào kì sau. Đến kì thứ tư các quan chấm thi 
phải trình vua, chúa để xin cho lấy đến đâu là trúng 
cách thi hội và được vào thi đình. 

Đến đời Nguyễn, năm Minh Mệnh thứ 10 (1829) 
định lại cách chấm và phân chia ra phó bảng. Hạng ưu 
được 10 hay 9 phân, ưu thứ được 8 hay 7 phân, hạng 
bình được 6 hay 5 phân, bình thứ được 4 hay 3 phân, 
hạng thứ được 2 hay 1 phân, hạng liệt không đủ 1 phân. 
Thí sinh nào được 3 kì 10 phân trở lên, được vào chánh 
bảng. Thí sinh nào trong 3 kì được 9 phân trở xuống 
đến 4 phân hay là trong 2 kì được 10 phần trở lên thì 
là phó bảng. 

Đến năm 1880 lại sửa đổi như sau : thí sinh nào 
_ trong 4 kì thi hội được 8 phân trở lên là trúng cách và 
được vào thi đình. Người nào trong 4 kì thi hội được 7 
phân trở xuống đến 4 phân và người nào trong 3 kì cộng 
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được 10 phân trở lên là hạng phó bảng và không được 
vào dự thi đình. 

Đến năm 1910, sau khi thực dân Pháp ban hành 
nghị định về sửa đổi việc học và thi cử thì 4 kì thi của 
thị hội và thi đình cùng cách chấm cúng có những thay 
đổi như sau : 

— Rì thứ nhất thi 10 bài văn sách, (5 bài kinh, 2 
bài truyện, 2 bài Bắc sử và 1 bài Nam sử). 

— Kì thứ hai thi một bài chiếu hoặc một bài dụ, 
một bài sớ tâu và một bài văn biểu, đều dùng lối văn 
kim. 

— lì thứ ba thi một bài luận chữ Hán và hai bài 
luận Quốc ngữ (đầu bài bằng chứ Hán, văn thì làm bằng 
chứ Quốc ngữ). 

— Kì thứ tư thi 10 bài văn sách (2 bài về sử Pháp, 
2 bài cách trí, 2 bài địa dư Việt Nam, 2 bài về nhân vật 
nước nhà, 2 bài về thời sự). : 

Trong 2 kì thứ nhất và thứ rư, mỗi thí sinh làm 
được 6 bài là đủ lệ, nếu làm được 7, 8 hay 10 bài càng 
tốt. 

Khi chấm, theo thang điểm 20 cho mỗi bài, bài nào 
được 10 điểm là trúng, dưới 10 điểm là trượt. Thí sinh 
trong kì 1 và 2 phải có 1 điểm 10 trở lên mới được vào 
thi kì 3. Trong 2 kì phải có 2 điểm 10 trở lên mới được 
vào kì 4. Kì 3 thi luận Quốc ngứ viết ra giấy Tây, không 
phải sao chép lại, hai bài luận chứ Hán và chứ Quốc 
ngứ phải được từ 20 điểm trở lên mới vào hạng trúng, 
trong đó không có bài nào dưới 7 điểm (nếu một bài 
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được trên 13 điểm mà bài kia dưới 7 điểm cúng là rớt). 
Việc thi chữ Pháp (không bắt buộc) cũng chấm theo 
điểm 20, dưới 10 không tính, chỉ tính số lẻ từ 11 trở 
lên mà thôi. Thí sinh nào trong 4 kì được 40 điểm trở 
lên hoặc 3 kì mà được 30 điểm trở lên cộng với số điểm 
lẻ kì thi tiếng Pháp, được từ 41 điểm trở lên thì được 
trúng cách và vào thi đình. Qua thi đình mới phân chia 
và xếp hạng phó bảng. 

Từ khóa canh Tuất (1910) đến hết năm 1919 còn 
4 khóa thi tiến sĩ, nội dung các kì thi cũng vẫn như 
vậy, chỉ rút bớt số bài làm, cách chấm và cho điểm không 
thay đối. Riêng khóa thi Ki Mùi (1919) ở kì thứ tư thi 
dịch một bài Quốc ngữ ra chữ Pháp, một bài chứ Pháp 
dịch ra chứ Hán và làm một bài luận chứ Pháp. Những 
người đỗ tú tài làm đơn xin dự thi, quan đầu tỉnh sát 
hạch rồi cho dự thi hội, vì đây là khoa thi chứ Hán cuối 
cùng. : 

Có sự thay đổi về nội dung thi cử trong những khóa 
cuối cùng này là do thực dân Pháp quyết định chuyển 
hướng đào tạo những người giúp việc cho chúng, vừa 
phải biết những giáo lí Nho học cú để duy trì bộ máy 
cú của triều đình đang vận hành, vừa phải hiểu biết 
những kiến thức mới về ngôn ngữ và xã hội Pháp để có 
thể giúp cho chính quyền thực dân tổ chức cai trị trên 
đất nước Việt Nam đã bị chúng xâm chiếm và đô hộ. 


(1) Cao Xuân Dục. Quốc triều đăng khoa lục. 
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Số người dự thi hội rất đông nhưng số trúng cách 
được vào thi đình lại rất ít. Nhưng bầu hết những người 
trúng cách thi hội đều đỗ thi đình và được phong danh 
hiệu tiến sĩ. Số tiến sĩ mỗi khoa do vua, chúa quyết định, 
căn cứ chủ yếu vào nhu cầu của bộ máy cai trị. | 

Các sách đăng khoa lục và văn bia ở Văn Miếu - 
Quốc Tử Giám còn ghi lại số người dự thi hội và số 
người đỗ tiến sĩ, thí dụ : 

— Khóa thi 1442, số thí sinh : 450, số người đỗ : 33 

— Khóa thi 1448, số thí sinh : 750, số người đỗ : 28 

— Khóa thi 1463, số thí sinh : 1400, số người đỗ : 44 

— Khóa thi 1475, số thí sinh : 3200, số người đỗ : 43 

— Khóa thi 1514, số thí sinh : 5700, số người đỗ : 43 

— Khóa thi 1529, số thí sinh : 4000, số người đỗ : 27 

Khóa thi có người đỗ tiến sĩ nhiều nhất là 62 (1478). 
Những khóa thi đỗ ít nhất là 3 người (1677), 2 người 
(1781). 

Tính trung bình thời Lí, Trần, Hồ mỗi khóa thi 
đình đỗ 25 người ; thời Lê sơ đỗ 12 người ; thời Mạc 
đỗ 22 người ; thời Lê trung hưng đỗ 13 người ; thời 
Nguyễn chỉ tính số đỗ tiến sĩ thì mỗi khóa thi có 7 
người đỗ, số đỗ phó bảng gần bằng số đỗ tiến sĩ. 


6. Danh hiệu người thi đỗ 
Đời Lí, những người đỗ kì thi do triều đình tổ chức 
năm 1075 được gọi là minh kinh bác sĩ. Đời Trần, từ 
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năm 1239 gọi là thái học sinh, khi đó đã phân loại ra 
làm đệ nhất giáp, đệ nhị giáp và đệ tam giáp. Năm 1247, 
nhà Trần mới gọi đệ nhất giáp là tam khôi, gồm 3 người 
đố đầu : trạng nguyên, bảng nhãn và thám hoa lang. 
Năm 1305 gọi người đỗ đầu đệ nhị giáp là hoàng giáp. 
Đến năm 1374 mới gọi người thi đỗ là tiến sĩ °° 

Đến đời Lê, vào năm 1484 thượng thư Quách Đình 
Bảo tâu xin vua Lê Thánh Tông cho đổi đệ nhất giáp 
trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa là tiến sĩ cập đệ. 
Chính bảng đệ nhị giáp là tiến sĩ xuất thân, phụ bảng 
đệ tam giáp là đồng tiến sĩ xuất thân. Lại phân chia đệ 
nhất giáp ra làm 3 : đệ nhất danh, đệ nhị danh và đệ 
tam danh. Nhưng mọi người vẫn quen gọi đệ nhất danh 
là trạng nguyên, đệ nhị danh là bảng nhãn và đệ tam 
danh là thám hoa. '?? 

Những người đỗ đệ nhị giáp vẫn gọi là tiến sĩ xuất 
thân, chỉ có người đứng đầu đệ nhị giáp mới gọi là hoàng 
giáp, nhưng đến đời Nguyễn thì gọi tất cả những người 
đỗ đệ nhị giáp đều là hoàng giáp cả. Những người đỗ đệ 
tam giáp thì vẫn gọi là tiến sĩ. Người đỗ đầu thi hội 
được gọi là hội nguyên. Người đố đầu kì thi đình được 
gọi là đình nguyên. 


(1) Theo Đại Việt sử kí toàn thư : [1246] dã dịnh lệ thi tiến sĩ. 
(2) Theo Đại Việt sử kí toàn thư : [1472] dông các hiệu thư Quách 
Đình Bảo tâu xin dịnh lệ tư cách của tiến sĩ : 
— Đệ nhất giáp cho chữ tiến sĩ cập độ. 
— Đệ nhị giáp cho chữ tiến sĩ xuất thân. 
— Đệ tam giáp cho chữ dồng tiến sĩ xuất thân. 
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Trong kì thi đình, tùy theo quyết định của vua, có 
thể lấy số người đỗ và xếp đủ cả 3 hạng đệ nhất, đệ nhị, 
đệ tam giáp ; có thể chỉ có một hay 2 hạng dưới. Ngay 
trong hạng đệ nhất giáp cũng có thể chỉ lấy đỗ 1, 2 
người và chỉ xếp đệ nhị hay đệ tam danh mà không có 
đệ nhất danh hoặc có khi xếp cả 2 hay ở người ở cùng 
một danh hiệu. Vì vậy chỉ khóa thi đình nào có người 
được xếp hạng đệ nhất danh đệ nhất giáp thì người đó 
được gọi là trạng nguyên. Nếu người đỗ đầu chỉ xếp bảng 
nhãn thì người đỗ đầu khóa thi đó gọi là đình nguyên 
bảng nhãn. Nếu khóa thi đó lấy người đỗ đầu là thám 
hoa thì người đỗ đầu của khóa thi này gọi là đình nguyên 
thám hoa. Nếu khóa thi không có ai được xếp hạng đệ 
nhất giáp, chỉ có đệ nhị giáp thì người đỗ đầu khóa thi 
ấy gọi là đình nguyên hoàng giáp. Nếu khóa thi không 
có ai được xếp ở 2 hạng đệ nhất và đệ nhị giáp, chỉ có 
hạng đệ tam giáp thì người đỗ đầu khóa thi đó gọi là 
đình nguyên tiến sĩ. Người nào đỗ đầu cả 3 kì thi hương, 
thi hội và thi đình thì gọi là tam nguyên. Thí dụ : 
Nguyễn Khuyến thường được gọi là tam nguyên Yên Đổ 
vì Nguyễn Khuyến quê ở làng Yên Đổ, đã đỗ giải nguyên 
khóa thi hương năm 1864, đỗ hội nguyên và đình nguyên 
hoàng giáp khóa thi đình năm 1871 (khóa thi này không 
có ai được xếp đệ nhất giáp, và Nguyễn Khuyến được 
xếp đầu đệ nhị giáp). 


Nhà Nguyễn không lấy đỗ trạng nguyên, vì thế nên 
suốt 38 kì thi đình dưới thời Nguyễn không có một trạng 
nguyên nào, chỉ có 2 người đỗ bảng nhãn, 3 người đỗ 
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thám hoa. 54 người đỗ hoàng giáp. Số đỗ tiến sĩ chỉ có 
296 người trong gần một trăm năm. Trong khi dưới triều 
Lê, Mạc (vào khoảng 345 năm) số trạng nguyên là 26 
người, bảng nhãn 28 người, thám hoa 41 người và số 
tiến sĩ là 1757 người. 

Hầu hết nhứng người trúng cách thi hội được vào 
thi đình đều đỗ và được xếp hạng trên dưới. Tuy vậy 
trong vài kì thi cũng có những người không được vào 
thi đình, bị đánh trượt vì học lực, vì vi phạm những 
quy định thi cử hoặc vì lí do khác. 

— Khóa Bính Thìn (1496) thi hội lấy đỗ 43 người, 
khi vào thi đình vua thân hành xem xét, đánh hỏng 13 
người, lấy đỗ 30 người. Người đỗ thứ 2 thi hội là Nguyễn 
Văn Huân cũng bị đánh hỏng. là) 

— Khóa Quý Hợi (1623), Nguyễn Khiêm Hanh đã 
trúng cách thi hội, khi vào thi đình đã mang sách vào, 
bị phát hiện và bị đánh hỏng, không được đi thi nứa 
(theo Việt sử thông giám cương mục). 

— Khóa Canh Thìn (1520) trúng cách thi hội được 
14 người, trong đó có Nguyễn Đốc Bùi người làng An 
Tràng huyện Lang Tài và Phạm Quang Tá người làng 
Bình Lãng huyện Cẩm Giàng đã giấu tang để đi thi, sau 
bị phát hiện, đã bị xóa tên không được vào thi đình. 


(1) Lê Quý Đôn ghi trong Kiến văn tiểu lục là dỗ 41, dánh hỏng 11. 
(2) Dại Việt sử kí toàn thư ghi là Nguyễn Trật. Khiêm Hanh không có 
tên trên bia. Còn Nguyễn Trật có tên ( ? 
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— Khóa Tân Mùi (1631) Nguyễn Văn Quang người 
xã Đặng Xá huyện Cẩm Giang đã không ứng điểm ở 
Quốc Tử Giám trong khoa thi hương nên dù đã được 
vào thi đình cúng bị xóa tên không cho đỗ. 

— Khóa Quý Sửu (1493) Nguyễn Huyên người làng 
Nhân Lí huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách Hải Dương 
(nay là thị trấn Nam Sách tỉnh Hải Hưng), đã được xếp 
đỗ đệ nhị giáp cùng anh là Nguyễn Hoãn nhưng đến 
khi vua cho ăn yến, do không ăn được vị tôm đất (thổ 
hà) nên không dúng đúa vào, vua cho là bất kính nên 
truất không cho đỗ, chỉ được bổ làm huấn đạo phủ Thao 
Giang (theo Đăng khoa bị khảo). 

Đó là vài trường hợp thí sinh đã trúng cách thi hội 
mà không được vào thi đình, hoặc đã được vào thi đình 
còn bị đánh hỏng. : 

4. Ân huệ và đãi ngộ đối với người thi đỗ đại 
khoa 

Năm 1304 đời Trần, vua cho dẫn nhứng người đỗ 
tam khôi ra cửa Long Môn, Phượng Thành đi chơi phố 
3 ngày. Trạng nguyên thì bổ thái học sinh hỏa dũng 
thủ, sung chức nội thư gia ; bảng nhãn thì bổ chi hậu 
bạ thư, có mạo sam, sung chức nội lệnh thư gia ; thám 
hoa thì bổ hiệu thư có quyền miện và được 2 tư¿Ð 

Đến đời Lê, việc đãi ngộ những người đỗ đại khoa 
do việc thi cử đã đi vào nề nếp, nên cúng đã có những 


(1) Khoa mục chí. 
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quy định đặc biệt từ lễ xướng danh treo bảng vàng, ban 
nửú áo, lễ vinh quy, dựng bia đá ở Văn Miếu đến việc bổ 
nhiệm giữ các chức vụ trong bộ máy cai trị đất nước. 

— LỄ xướng danh. Được tiến hành trong sân rồng, 
vua ngồi trên điện, các đại thần văn võ mang phẩm phục 
đứng sắp hàng ở hai bên. Các tiến sĩ tân khoa được dẫn 
vào đứng ở phía cuối. Chuông trống nổi lên sau các nghỉ 
thức chúc mừng vua, một viên quan bộ Lễ dâng bảng 
vàng ghi tên những tiến sĩ được lấy đỗ, một viên quan 
quỳ trước mặt vua đọc danh sách các tiến sĩ. Đọc xong, 
viên quan bộ Lễ mang bảng vàng đến treo trước cửa nhà 
Thái Học. Trống và nhạc nối lên, tạo nên không khí 
trang nghiêm. 

— Lễ ban mũ, áo, đơi. Tùy theo số người lấy đỗ mà 
bộ Lễ sắm sửa mú, áo, đai. Vua ngự ra Đoan Môn, các 
tiến sĩ cúi đầu vái lạy vua. Viên quan bộ LÃ ban mú, áo, 
đai cho các tiến sĩ. Các tân khoa sang phía đông đóng 
đai, mặc áo, đội mũ, quay vào vái lạy. Sau đó đến nhà 
Thái Miếu làm lễ. 

— Lễ ban yến. Ngay ngày hôm ấy bộ LÃ tổ chức 
bứa yến ở công đường. Các quan đại thân cùng đến dự. 
Sau các nghỉ thức bái vọng (nếu vua không đến dự), tiệc 
yến bắt đầu. Vua có thể đến cùng dự hoặc không. 

— Lễ lạy tụ uừnh quy. Các tiến sĩ đội mũ, mặc áo, 
đóng đai đến đứng ở phía tây ngoài Đoan Môn, đợi vua 
bước lên ngai thì được dẫn vào. Quan hồng lô tự khanh 
hướng dẫn họ vào lạy tạ vua. Sau đó trở về làng. 
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Năm 1472 Lê Thánh Tông định phẩm trật và tư 
cách các tiến sĩ như sau : 

— Đệ nhất giáp đệ nhất danh : hàm chánh lục 
phẩm, 8 tư. 

— Đệ nhất giáp đệ nhị danh : hàm tòng lục phẩm, 
7 tư. 

— Đệ nhất giáp đệ tam danh : hàm chánh thất 
phẩm, 6 tư. 

— Đệ nhị giáp : hàm tòng thất phẩm, 5 tư. 

— Đệ tam giáp : hàm chánh bát phẩm, 4 tư. 

Vào Hàn Lâm Viện thì được hơn 1 cấp. 

— Bổ dựng. Đời Hồng Đức, các tiến sĩ đều được bổ 
dụng sau khi vinh quy trở lại kinh. "Trạng nguyên được 
trao chức thị giảng. Bảng nhãn chức thị thư. Thám hoa 
chức thị chế. Hoàng giáp chức hiệu lí. Tiến sĩ thì từ 
sau trung hưng trao chức giám sát, đến Bảo Thái trao 
chức cấp sự trung". k, 

Theo Lịch triều tạp b¿ thì việc bổ nhiệm các tiến sĩ 
năm 1674 như sau : "Chánh tiến sĩ, ban đầu mới trao chức 
Hàn lâm viện hiệu lí, chánh thất phẩm. Đồng tiến sĩ ban 
đầu mới trao chức Hàn lâm viện hiệu thảo, tòng thất phẩm. 
Khi nhiệm kì đã mãn, nếu là quan kinh thì thăng lục khoa 
cấp sự trung, chánh lục phẩm. Khi nhiệm kì đã mãn mà 
xứng đáng chức vụ thì thăng làm đô cấp sự trung, đề hình, 
tòng ngũ phẩm". C 


(1) Kiến văn tiểu lục. 
(2) Lịch triều tạp kỉ. 
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Đến đời Lê trung hưng thì đãi ngộ rất hậu và bổ 
dụng rất cao : 

- Ban cho mú áo và cân đai triều phục, cho vinh 
quy về quê hương. Có đủ các hạng cờ quạt, nghi trượng, 
phường trống và phường nhạc đón rước. 

+ Viên quan có trách nhiệm bắt dân làng trước hết 
dựng phữ 'đệ'cho tiến sĩ. 

+ Không nhứng người đỗ tam khôi hoặc ứng thí 
chế khoa trúng cách được bổ vào Viện hàn lâm mà cả 
người đỗ đồng tiến cũng được bổ giữ chức quan trọng 
trong các khoa, các đạo ; không phải bổ làm quan ở phủ 
hoặc huyện. 


"+ Trong mỗi khóa, một người đỗ trẻ tuổi được bổ 
giữ 'chức hiệu thảo. 

_+ Người nào bổ quan ở ngoài các trấn thì bổ vào 
hai ti Thừa chính hoặc Hiến sát và đều trao cho chưởng 
ấn chính thức, không phải giữ chức tá nhị. Vi 

Các quan chức trong triều đình phong kiến có thể 
tiến thân bằng thăng quan từ thấp đến cao hoặc bằng 
thi cử đỗ đại khoa, nhưng riêng hai chức danh là ngự 
sử và sứ thần ngoại giao thì nhất thiết chỉ có nhứng 
người đã đỗ tiến sĩ mới được đảm nhận. Con cháu vua 
chúa hay con đại thần nếu không đỗ tiến sĩ cũng không 
được bổ nhiệm các chức vụ này. Chánh, phó sứ sang 
Trung Quốc đều là những trạng nguyên, bảng nhãn, 


(1) Kiến văn tiểu lục. 
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thám hoa hay nhứng tiến sĩ làu thông kinh sử, giỏi 
tài ứng biến, làm cho người nước ngoài phải kính nể, 
như Mạc Đĩnh Chi, Phùng Khắc Khoan, Lê Quý Đôn 
V.V... 
Đến đời Nguyễn cũng vẫn tiếp tục các đãi ngộ như 
đối với người đỗ tiến sĩ đời Lâ. Năm 1852 vua Tự Đức 
cho tất cả các tiến sĩ vinh quy đều được cưỡi ngựa trạm 
về làng (đời Lê chỉ có trạng nguyên mới được cưỡi ngựa 
của triều đình). Các quan địa phương phải đốc thúc dân 
làm ngay phủ đệ cho các tiến sĩ. Tiến sĩ cấp đệ được bổ 
dụng ngay làm tri phủ. Các tiến sĩ xuất thân và đồng 
tiến sĩ xuất thân được bổ vào Hàn lâm viện, ăn lương 
đọc sách trong 3 năm. Đệ nhị giáp tiến sĩ giữ chức Hàn 
lâm viện tu soạn. Đệ tam giáp giứ chức Hàn lâm biên 
tu. Phó bảng giữ chức Hàn lâm viện kiểm thảo. Sau 3 
năm sát hạch lại, nếu đỗ thì tu soạn thăng thị độc lãnh 
tri phủ, biên tu thăng thự tri phủ, kiểm thảo thăng 
đồng tri phủ. Ai không đỗ thì cũng theo thể lệ chung 
của quan trường mà thăng bổ những chức vụ thấp hơn. 
Thi khảo xong, nếu có nơi nào khuyết chức thì bộ Lại 
cử người đúng theo phẩm hàm đến nhận các chức vụ 
đó. 
8. Việc dựng bia đá ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám 
Ý nghĩa và tác dụng 
Việc khắc tên các tiến sĩ vào bia đá và đặt ở nhà 
Thái học được tiến hành vào năm 1484 dưới triều Lê 
Thánh Tông cho các khóa thi tiến sĩ từ năm Nhâm Tuất 
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1442). (CD Việc dựng bia không phải đều được tiến hành 
Ì sau mỗi khóa thi, có 3 đợt dựng nhiều bia là đợt 1 vào 
năm 1484, dựng 10 bia cho những khóa thi từ 1442 đến 
1484 ; đợt 2 dựng vào năm 1653, cho 25 khóa thi trước 
đó ; đợt 3 vào năm 1717 dựng 21 bia cho 21 khóa thi 
trước đó. Còn nhứng lần khác thì dựng 1 hoặc 2, 3 bia 
cho các khóa thi. Việc dựng bia được giao cho bộ Công 
tiến hành. Dưới triều Lê và Mạc số khóa thi tiến sĩ được 
tiến hành ở Thăng Long và phụ cận là 100 khóa. Nhưng 
đến nay ở Văn Miếu chỉ còn lại 82 tấm bia ghi tên các 
tiến sĩ, còn nhứng bia thiếu thì hoặc do chưa dựng vì 
triều đình bận chiến tranh hoặc do bị mất mát, hủy hoại 
bởi thời gian. 

Việc dựng bia đá có tác dụng biểu dương, nêu gương 
những người đỗ đạt với các thế hệ đời sau, giáo dục 
những người đỗ phải luôn luôn rèn luyện tu dưỡng theo 
đạo thánh hiền, thực hiện lí tưởng của kẻ sĩ. Bia khóa 
thi 1463 viết : "Kẻ sĩ may được khắc tên lên bia đá này 
cố nhiên phải làm sao cho thực xứng với danh, rèn giũa 
đức hạnh, yên vui phận mình... người giữ chức thị tụng 


(1) Đại Việt sử kí toàn thư ghi : "Tiến sĩ được dựng bia ghi tên bắt dầu 
từ dây" (năm 1442). Nghĩa là từ khóa thi 1442 trờ di các tiến sĩ bắt 
dầu có tên trên bia, không có nghĩa là năm dó đã dựng bia ngay. Sau 
dó sách cũng ghi : "Ngày 15 (1484) dựng bia đề tên các tiến sĩ với 
bài kí từ khoa Nhâm Tuất... vua cho là từ năm Đại Bảo thứ 3 triều Thái 
Tôn dến giờ còn chưa dựng bia dề tên các khoa thí tiến sĩ..." Lịch 
triều hiến chương loại chí cũng ghi : "Tháng 8, lập bia dề tên các tiến 
sĩ khoa trước vì từ năm Đại. Bảo thứ 3 (1442), các khóa thi dều chưa 
có bia đề tên tiến sĩ nên mới sai thượng thư Quách Đình Bảo tìm dù 
tên tiến sĩ các khóa theo thứ tự khắc vào bia dá'. 


160 


(chức quan hầu ở gần vua) thì nghĩ sao hiến đâng mưu 
hay, người nắm việc kỉ cương thì nghĩ sao khiến chính 
sự trong sạch, người cai trị địa phương thì lo sao cho 
rạng tỏ đức bề trên mà thấu đạt tình kẻ dưới, người giữ 
quyền chăn dân thì nghĩ sao cho đời dân no đủ, gốc 
nước vững bền ; ngõ hầu trên không phụ ý tốt của triều 
đình ban khen, dưới không phụ chí cả phò vua giúp dân 
vẫn thường ngày ôm ấp, để lại vinh dự khôn cùng, thơm 
tho muôn thuở, khiến người đời sau xem bia này chỉ 
từng tên mà hỏi rằng người này tận trung với nước, 
người này để ơn cho dân, người này đạo ngay nghĩa 
thẳng, người này giứ đức lập công. Như vậy thật là vinh 
hạnh. Nếu không, người xem sẽ bảo rằng : đồ quanh co 
xằng bậy, tưồng phụ bạc, quân nhát hèn, dư luận sáng 
suốt còn rành rành ra, há lại không thận trọng ư”. 

Bia khóa thi 1478 nghiêm khắc khuyên răn các tiến 
sĩ : "Nếu kẻ nào nhờ việc thi đỗ làm cái cần câu ấm no, 
mượn đường ấy để làm lối tắt ra làm quan, chỉ biết mưu 
cho thân sung sướng, không nghĩ đến việc nước thì 
người đời sẽ chỉ tận tên mà nói : kẻ này gian tà, kế này 
đặt việc nhà lên trên việc nước, làm gầy người để béo 
mình". 

Bia khóa thi 1724 khuyên các tiến sĩ R#n luôn tu 
dưỡng : "Vậy nên phải biết mang ơn và tự luyện rèn, 
báo đèn đức lớn sao cho xứng, khí tiết cao siêu, can 
trường sắt đá, phẩm hạnh cứng như bạch kim, sáng tựa 
như pha lê đỏ, đức tài sắc như gươm bẩu, đẹp tựa sao 
khuê”. 
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Những bia tiến sĩ dựng ở Văn Miếu còn có tác dụng 
`cổ vũ tỉnh thần hiếu học trong nhân dân và nêu gương 
đến muôn đời nhứng người đã đóng góp xây dựng nên 
nền văn hiến của nước nhà trong lịch sử dân tộc. 


Bìa khóa thi Nhâm Tuất (1442) được dựng vào năm 
1484 có viết : "Kẻ sĩ quan hệ với quốc gia trọng đại như 
thế, cho nên quý chuộng kẻ sĩ không biết thế nào là 
cùng. Đã yêu mến cho khoa danh lại đề cao bằng tước 
trật. Ban ân rất lớn mà vẫn cho là chưa đủ, lại nêu tên 
ở Tháp Nhạn, ban danh hiệu Long Hổ, bày tiệc Văn hi. 
Triều đình mừng được người tài, không có việc gì không 
làm đến mức cao nhất. 


Nay thánh minh lại cho rằng chuyện hay việc tốt 
tuy có một thời lừng lấy, nhứng lời khen tiếng thơm 
chưa đủ lưu vẻ sang lâu dài cho nên lại dựng đá đề danh 
ở cửa hiền quan khiến cho kẻ sĩ trông vào mà phấn chấn 
hâm mộ, rèn luyện danh tiết, gắng sức giúp vua. Há là 
chỉ chuộng văn suông, ham tiếng hão mà thôi đâu. 


Ôi, kê sĩ chốn trường ốc lều tranh, thân phận nhỏ 
mọn mà được triều đình đề cao rất mực như thế thì họ 
phải làm thế nào để tự trọng tấm thân mà ra sức báo 
đáp ? 

Hãy đem họ tên những người đỗ khoa này mà điểm 
lại. Có nhiều người đã đem văn hoa chính sự ra tô điểm 
cho cảnh trị bình suốt mấy chục năm, được quốc gia tin 
dùng. Cũng không phải không có những kẻ vì nhận hối 
lộ mà hư hỏng, hoặc rơi vào hàng ngũ bọn gian ác, có 
lẽ vì lúc sống họ chưa được nhìn tấm bia này. ví thử 
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hồi đó được mắt thấy thì lòng thiện tràn đầy, ý xấu bị 
ngăn chặn, đâu còn dám nảy sinh như vậy được ? Thế 
thì việc dựng tấm bia đá này ích lợi rất nhiều : kể ác 
lấy đó làm răn, người thiện theo đó mà gắng, dẫn việc 
dĩ vãng, chỉ lối tương lai, vừa để rèn giũa danh tiếng 
cho sĩ phu vừa để củng cố mệnh mạch cho nhà nước". 

Xin xem thêm phụ lục : Bia tiến sĩ ở Văn Miếu - 
Quốc Tử Giám Hà Nội. 


9. việc sử dụng và đãi ngộ những nưượt šWônề 
trúng cách thi hội 


Vào đời Lê, những xá sinh đã được tuyển lựa vào 
theo học ở Quốc Tử Giám, học tập đã lâu năm mà không 
trúng cách 4 kì thi hội hoặc đã trúng được 1, 2, 3 kì 
cũng đều được triều đình ưu đãi và sử dụng. 

"Năm 1449, bổ giám sinh làm chuyển vận phó sứ 

_các lộ, Giám sinh bổ làm quan huyện bắt đầu từ đây. 
Tháng 11, bổ 30 giám sinh làm thuộc lại các nha môn. 
Bộ Lại khảo các học sinh Cận Thị, ai đỗ, bổ làm huyện 
thừa các huyện. Năm 1484, định lệnh bổ dụng 3 loại 
xá sinh thi hội đỗ tam trường là thượng xá sinh, đỗ 
nhị trường là trung xá sinh, đỗ nhất trường là hạ xá 
sinh. Đến lúc bổ dụng, bộ Lại và quan Quốc Tử Giám 
theo sở khuyết mà bảo cử lên để chọn bổ, lấy 3 phần 
thương xá sinh, lấy 2 phần trung xá sinh, lấy 1 phần 
hạ xá sinh". vn 


(1 ) Quan chức chí. 
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Năm 1496, quy định : "Ai thi hội trúng trường nhiều 
'lần, làm việc lâu năm, siêng năng... thì bổ các chức tri 
châu, huyện thừa, đồng tri châu, thư lịnh, tự ban.... 
Năm 1500, quy định thăng thưởng những người đã được 
tuyển dụng, ai trúng nhiều trường thi hội thì được thăng 
trước. Từ năm 1509, lại quy định : "Giám sinh ở Quốc 
Tử Giám thi hội nhiều lần trúng trường, lỗ năm trở 
lên mới được sung thượng xá sinh và được tuyển bổ vào 
các chức mục dân, thư lịnh, bạn độc, trưởng sử, huấn 
đạo ; nếu trúng trường nhiều lần đã đủ lỗ năm mà chưa 
được sung thượng xá sinh hoặc trúng trường một lần 
mà đã đủ 18 năm trở lên thì cũng được bảo cử tuyển 
vào chức mục dân, thư lịnh. Nếu đã 25 năm trở lên, 
không trúng trường, tài giỏi, cũng cho sát hạch bổ làm 
chức phó ở các châu huyện. ĐH 

Năm 1674 lại quy định : "Giám sinh làm việc Ở 
Quốc Tử Giám 15 năm là lâu năm, trúng 10 trường là 
nhiều trường, do quan Quốc Tử Giám bảo cử; nếu là 
quan trong triều được cử giứ các chức : trưởng sử, bạn 
độc, tư nghị, giảng dụ, giám bạ, tự ban, cấp môn, điển 
bạ, tri bạ, đô sự ; nếu làm quan ở các đạo thì giữ chức : 
tri huyện, tri châu, huấn đạo..." In 

Năm 1681 định lệ : "Nho sinh trúng thức, giám 
sinh thi hội trúng ba kì mới bổ thì làm chức huấn đạo 
và chức giám bạ”. Sở 

Như vậy, những người khống trúng cách thi hội 
cúng được bổ giữ các chức quan nhỏ nhưng không được 
các vinh dự như những người đã đỗ tiến sĩ. 


(1, 2, 3) Quan Quốc chỉ. 
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D. THI ỨNG CHẾ 


Sau khi vinh quy về quê hương, các tiến sĩ trở lại 
kinh đô lại còn phải dự một kì thi nữa gọi là thi Ứng chế, 
đó là kì thi kiểm tra lại tài năng của các ông nghè. Lịch 
triều tạp kử của Ngô Cao Lãng ghi : "Tháng 6, chúa Trịnh 
vời các ông nghè khoa Tân Sửu (1721) vào sân phủ Chúa 
thi Ứng chế : đầu bài thơ là : Quân #2 hữu đại đạo (người 
quân tử có đạo đức to lớn) làm theo thể thất ngôn luật thi 
và Cận duyệt uiễn lai (người gần thì hả hê, người xa thì 
theo về) làm thể ngũ ngôn luật thi, lấy vần xâm gieo 25 
vần và bài Hành đức dân nhân thọ luận (thực hành đạo 
đức, dân được nhân thọ). Hoàng giáp Nguyễn Tông Quai 
và tiến sĩ Trần Xuân Yến đều được liệt vào hạng hợp cách. 

Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy chú 
cúng có ghi về thì Ứng chế : "Thuận Tông, năm Long Đức 
thứ 2 (1733), mùa đông, tháng 10, lại thi hành lệ Ứng chế. 
Lệ cú tiến sĩ vinh quy rồi lại đến kinh, được triệu vào thi 
Thi và Luận ở điện Vạn Thọ, ai hợp cách mới được cho văn 
bằng và thăng cấp gọi là Ứng chế. Đời Bảo Thái, năm Giáp 
Thìn, bỏ lệ thi ấy, đến nay thi hành (thơ thì dùng thể ngũ 
ngôn bài luật 20 hoặc 30 vần)". 

Có nhứng người sau khi thi đỗ, sức học không tiến 
nên đã bị hạ chức như : "Dương Như Châu vì học nghiệp 
không tiến, bị truất làm tự thừa, Nguyễn Quý Nhã vì 
Ứng chế làm thơ lạc vần phải ra làm tri huyện".'? 

Lệ thi Ứng chế có khi được áp dụng có khi không. 
Lệ thi Ứng chế thực chất là một lần kiểm tra cuối cùng 


(1,3) Khoa mục chí. 


e 


sau khi hội và thi đình, giúp cho triều đình đánh giá . 
đúng thực tài của những người đã đỗ tiến sĩ để bổ dụng. 
Đời Nguyễn không thi hành lệ thi Ứng chế. 


II. CÁC KÌ THI KHÔNG THƯỜNG KÌ 


Ở kinh đô Thăng Long, thời Lí, Trần, Lê còn có 
những kì thi không thường kì như : thi Tam giáo, thi 
Minh kinh, thi Hoành từ, thi Văn sách, thi 5ï vọng, thì 
Chế khoa, thi Đông các, thi Kì tuấn, thi Từ mệnh, thi 
viết và toán. 

1. Thi Tơm giáo. Được tổ chức vào các năm 1195 
(đời Lí, 1227 và 1247 (đời Trần). Lịch triều hiến chương 
loại chí viết : "Thi Tam giáo là thi xét nhứng người 
thông hiểu cả đạo Nho, đạo Lão, đạo Phật và cho những 
người đó ra làm quan". Phan Huy chú có nhận xét : "Đời 
Lí, đời Trần đều tôn chuộng Phật giáo và Đạo giáo, cho 
nên buổi ấy chọn người muốn được thông cả hai giáo ấy, 
dù là chính đạo hay dị đoan đều tôn chuộng, không phân 
biệt, mà học trò đi thì khoa ấy nếu không học rộng biết 
nhiều thì cũng không thể đỗ được". Những kì thi Tam 
giáo này nằm xen kế với các kì thi Minh kinh, Thái học 
sinh hay Tiến sĩ. 

2. Thị Minh kính. Khóa thì đầu tiên đời Lí là khoa 
Minh kinh bác học năm 1075. Khi Lê Thái Tổ phục 
quốc mới đến Đông Đô năm 1429 cũng mở khoa thi 
Minh kinh (theo Đại Việt sử kí toàn thư là thì hội) hạ 
chiếu cho quân nhân các lộ, và nhứng người ẩn dật ở 
rừng núi cũng như các quan từ tứ phẩm trở xuống, ai 
tinh thông kinh sử thì đến cả sảnh đường để thi. Khóa 
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này lấy đỗ 32 người (Minh kinh nghĩa là hiếu rõ các 
kinh truyện). 

Thực chất của kì thi Minh kinh cũng là thi Nho 
học và văn chương. Trong hoàn cảnh mới khôi phục 
nước chưa có điều kiện tổ chức việc học tập và thi cử 
có hệ thống chặt chế từ dưới lên trên, nên triều đình 
phong kiến đã tổ chức kì thi gọi là thi Minh kinh để 
chọn người ra làm quan cai trị ở triều đình và các địa 
phương. 

ở. Thị Hoành từ. Thi Hoành từ lần đầu tiên được 
tổ chức vào năm 1429 thời Lê (theo Đại Việt sử kí toàn 
thư là năm 1467). Các kì thi Hoành từ sau vào những 
năm 1691, 1715, 1724, 1733, 1757. Các kì thi Hoành từ 
cũng xen kẽ với những kì thi hội và thi đình. Hoành 
từ là lời văn đồi dào rộng rãi, để bày tỏ học lực cao sâu. 
Thi Hoành từ để chọn người văn hay học rộng. Phan 
Huy Chú có nhận xét : "Nữỡc ta khi thuộc Minh... những 
kẻ sĩ đều trốn tránh không-cñju ra thi, phép thi cử bỏ 
đã lâu. Nhà Lê mới phục quốc, lòng người chưa vui ra 
làm quan, cho nên cách thi lúc đầu hãy còn giản dị. Các 
khoa Minh kinh, Hoành từ chỉ tùy tài chọn dùng, không 
bó buộc. Cách thi kĩ càng của nhà Trần trước, bây giờ 
chưa kịp khôi phục". 

Lịch triều tạp bủ ghi : "Tháng 5 năm Tân Mùi (1611) 
thi đình lấy đỗ 11 tiến sĩ,'?” cuối tháng thi khoa Hoành 
từ, lấy vào hạng hợp cách 19 người. Năm 1715, tháng 
(1) Khoa mục chí. 

(2) Dại Việt sử kí toàn thư ghi : Canh Tuất (1610) thi hội dỗ 7 người, 
thi đình † tiến sĩ xuất thân 6 đồng tiến sĩ xuất thân. 
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6 thi đình sau đó thi khoa Hoành từ". Các khoa Hoành . 
từ đều được tổ chức sau thi đình. Người dự thi Hoành 
từ là những tiến sĩ đã đỗ các khóa trước hoặc vừa đỗ. 
Thí dụ : Khóa thi Hoành từ năm 1724, sách Lịch triều 
tạp kỉ ghi nhứng người được dự vào hạng hợp cách và 
được chúa Trịnh ban thưởng là Đoàn Bá Dũng, người 
Phú Thị huyện Gia Lâm đã đỗ tiến sĩ khóa Canh Dần 
(1710) và Nguyễn Đình Hoàn, người phường Bái Ân 
huyện Quảng Đức đỗ hoàng giáp khóa Mậu Thìn (1688). 
Nội dung đề thi Hoành từ cúng thay đổi tùy từng khóa. 
Khóa thi 1715 đề thi là một bài truyện nghĩa : Cử (rực, 
thố chỉ uống (cất dùng người ngay thẳng, gạt bỏ kẻ cong 
queo), văn thể phải dùng những chứ tự mình nghĩ ra, 
nhưng không được vượt ra ngoài ý nghĩa của sách. Một 
bài Giới sốc bách tử (răn dạy trăm quan), một bài Chế 
trị bảo bang sách (bài văn sách nói về việc làm chính 
trị và giữ nước). Hai người đỗ khóa này là Trương Nguyễn 
Điều và Chu Nguyễn Châu (không thấy có tên trong 
nhứng người đỗ tiến sĩ trước). Đề thi của khoa Hoành 
từ năm 1724 : lấy Cam lộ (móc ngọt) làm đầu bài. Thí 
sinh làm một bài thuyết (nói về móc ngọt sa xuống, 
tượng trưng cho cảnh thái bình). Lại ra lệnh cho người 
dự thi soạn một bức công văn trả lời tổng đốc Vân Nam 
trình bày các lí lẽ tỏ ra rằng các trại ven ải Tuyên 
Quang, Hưng Hóa và xưởng đồng ở núi Mã Yên thuộc 
Đô Long đều thuộc bờ cối nước ta, cách rất xa phủ Khai 
Hóa thuộc Vân Nam, nước ta dời này qua đời khác vẫn 
giữ đất ấy và bảo vệ được yên ổn chứ không phải chiếm 
đất đai của phủ Khai Hóa Vân Nam. 
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4. Thị Văn sách. Đời Lê, năm 1433 tổ chức thi Văn 
sách. 

Đây là một kì thi hỏi về các vấn đề xã hội : thời 
xưa hoặc thời nay, và yêu cầu người thi trình bày cách 
giải quyết, nhằm lựa chọn người có khả năng ra làm 
quan khi chưa có điều kiện tổ chức quy mô các kì thi 
theo thường lệ. | ` 

5. Thi Sĩ uọng. Đời Là đã tổ chức thi Sĩ vọng vào 
nhiều năm như : năm 1658 lấy đỗ 22 người, bổ làm quan 
các chức trong và nguài triều. Năm 1673 lấy đỗ 30 người. 
Năm 1697 lấy đỗ 19 người. Năm 1703 lấy đỗ 20 người. 
Năm 1710 lấy đỗ 26 người. Năm 1718 mở 2 khóa thi 51 
vọng vào mồng 8 tháng 9 và 13 tháng 9 (2 lần này 
không thấy ghi tống số người đỗ, chỉ ghi tên người đỗ 
thứ nhất và thứ 2). Những kì thi Sĩ vọng đều thấy mở 
xen kế giữa nhứng kì thi hội và thi đình, thường sau 
khi thi đình. 


Khoa thi Sĩ vọng chỉ mở từ đời Lê trung hưng, vì 
vậy nơi thi là sân phủ chúa Trịnh. Người dự thi chỉ 
gồm những người đã đỗ hương cống trở lên. Mục đích 
khoa thi này là nhằm lấy nhứng danh sĩ bị bỏ sót, do 
thể lệ của thi hội và thi đình khát khe hoặc có nhứng 
người không muốn dự những kì thi đó. Người trúng 
tuyển được bổ làm tri huyện. Ngoài ra theo tư cách hiện 
có mà bổ nhiệm các chức tự thừa, tri huyện, hiến phó 
hoặc tham nghị (theo Kiến uăn tiểu lục). Theo Lê Quý 
Đôn thì khoa Sĩ vọng cũng gọi là khoa Hoành từ. Bài 
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thi gồm : thơ, phú, tán, tụng, ca hoặc châm, không có 
thể lệ nhất định. °Ð 

Thí dụ : Năm 1706 thi đình vào tháng 5, thi Sĩ 
vọng vào tháng 12 (âm lịch) đầu đề : Khuê Tỉnh diệu 
Thái Vì (sao Khuê sáng ngời với sao Thái Vi), làm theo 
thể thất ngôn lấy vần năng; Bao như hải, dưỡng như 
xuân (chứa đựng như biển cả, gây nuôi như mùa xuân), 
làm thể phú 8 vần. Còn văn sách thì hỏi về việc chính 
trị trong nguài và phép thuyên tuyển quan lại. Khóa này 
Hoàng Công Bảo người xã thổ Hoàng huyện Thiên Thi 
(nay là huyện Kim Thi tỉnh Hải Hưng) đã' được hạng 
ưu, xếp nhất (đến năm 1710 ông đã thi đỗ tiến sĩ). Trong 
các bia tiến sĩ ở Văn Miếu, xem danh sách nhứng người 
đỗ tiến sĩ, ta thấy nhiều tên người có chua thêm do Sĩ 
uọng chính là những người đã đỗ ŠSĩ vọng trước khi thi 
Tiến sĩ. Như vậy nhứng người dự thi Sĩ vọng không 
phải là những người đã đỗ tiến sĩ như Hoành từ. 

Năm 1715, triều đình tổ chức thi hội vào ngày 10 
tháng 3, thi đình vào ngày 1 tháng 6. Tháng 6 thi Hoành 
từ, tháng 7 thi 5ï vọng. Như vậy là trong năm này đã 
có 3 kì thi để tuyển chọn người ra làm quan. Ở kì thi 
Sĩ vọng này, đề thi gồm có 3 bài : thơ, biện, văn sách. 
Đầu bài thơ Tiêu Tượng bát cảnh, thể thất ngôn luật 
thi, lấy vần kiêm ; bài biện Tơn hoàng, Ngũ đế (biện 
thuyết về đời Tam Hoàng và Ngũ đế) ; bài văn sách Sớ¿ 
quan lợi năng phú, phóng dân gian tật khổ, như bà khỏủ 
dĩ phục chúng chỉ ? (xét xem quan lại hay hay dở ra 


(1) Kiến văn tiểu lục. 
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sao, thăm hỏi dân gian đau khổ ra sao, làm thế nào có 
thể thu phục được lòng mọi người ?), bài này cho làm 
bằng chứ Nôm. Đời Lê, trong các khoa thi không thường 
kì, chỉ thấy khoa này cho thí sinh dùng chứ Nôm để 
làm bài văn sách. 


Về chấm thi khoa Sĩ vọng, các quan chấm thi cũng 
có đầy đủ như kì thi hội, có người soạn số hiệu, rọc 
phách, đằng tả, đối chiếu, sơ khảo và phúc khảo. 


6. Thi Đông các. Đến đời Hồng Đức mới lập ra Đông 
các. Nhiệm vụ của Đông các, theo Phan Huy chú trong 
Lịch triều hiến chương loại chí "Phàm các bài chế, biểu, 
thơ, ca, văn thủ, đều phụng mệnh sửa chứa ; cùng là sự 
bầu cử ở triều đường chưa được hợp, đều được làm tỏ 
trình lên". Vì vậy, thi Đông các là kì thi tuyển chọn 
nhứng viên quan tài giỏi văn chương, để hiệu chỉnh các 
văn bản của triều đình, đảm bảo cho thật chính xác 
trước khi ban hành. Thời Lê trung hưng mở 3 khóa thi 
Đông các vào các năm 1659, 1676 và 1727. Khóa thi 
Đông các 1659 lấy đỗ đệ nhất giáp 1 người, đệ nhị giáp 
2 người, đệ tam giáp 3 người. Khóa Đông các 1676 cũng 
lấy đỗ 6 người như khóa 1659. Trong 6 người đỗ khóa 
này thì thấy 6 người đã đỗ tiến sĩ trước khi thi Đông 
các như : Nguyễn Tông Nho, Nguyễn Việt Thứ, Nguyễn 
Đăng Long, Nguyễn Công Vọng (Đức Vọng), Nguyễn 
Tiến Triều; Nguyễn Đình Cổn. Như vậy, thí sinh dự thi 
Đồng các là những người đã đỗ tiến sĩ. Thi Đông các 
mở bất thần và không định kì trước và do vua ra đề thị, 
nơi thi là điện Vạn Thọ trong cung đình. Đề thi gồm : 
thơ Đường luật một bài ; thơ ngú ngôn bài luật (thơ 
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thiên) một bài (hoặc 30 vần hoặc 25 vần) ; kí, 
luận mỗi thể một bài hoặc ca, phán (bài hát) mỗi thể 
một bài (theo Khoa mục chí. 


Ve đãi ngộ thì người đỗ đầu được phong Đông các 

đại học sĩ, đỗ thứ hai được phong Đông các học sĩ, người 
đỗ thứ 3 được phong Đông các hiệu thư. Các quan đương 
chức thì đỗ được ban mũ, đai, áo như tam khôi. Mỗi 
viên một mú phác đầu (đều giống nhau). Về đai bịt bạc 
và cành hoa bạc người trúng cách thứ nhất được như 
trạng nguyên, người thứ 2 như bảng nhãn, người thứ 3 
như thám hoa. Màu áo chầu thì người thứ nhất dùng 
đoạn màu quan lục, người thứ 2 và thứ 3 đều dùng đoạn 
màu huyền. Các thứ ấy ban cho ở woái cửa Đoan Môn" 
(theo Khoa mục chí). 


†. Thi Chế khoa. chế khoa là kì thi như thi hội. 
Đời Lê Trung hưng mở Chế khoa 3 lần : năm 1554 thi 
ở hành cung An Trường (phân chia đệ nhất giáp và đệ 
nhị giáp) gồm 5 người đệ nhất giáp chế khoa xuất thân 
và 8 người xếp đệ nhị giáp đồng chế khoa xuất thân. 
Khóa thi 1565 lấy đỗ 10 người gồm 4 người xếp đệ nhất 
giáp chế khoa xuất thân và 6 người xếp đệ nhị giáp đồng 
chế khoa xuất thân. Khóa thi 1577 lấy đỗ 5 người gồm 
3 người xếp đệ nhất giáp chế khoa xuất thân và 2 người 
xếp đệ nhị giáp đồng chế khoa xuất thân. Đời Lê Chế 
khoa không có danh hiệu tam khôi và hoàng giáp, tiến 
sĩ như thi hội và thi đình, nhưng những người đỗ cũng 
được ghi tên dựng bia ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám. 
_Thời Nguyễn niên hiệu Tự Đức thứ tư (1851) đã 
mở khóa thi Tân Hợi lại mở Chế khoa gọi là khoa cát 
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` sĩ. "Người dự thi gồm những cử nhân giám sinh Quốc 
Tử Giám, giáo thụ, huấn đạo các hạt, các tiến sĩ, phó 
bảng, cử nhân, tú tài và học sinh các làng, ai đã trúng 
hạch do quan Quốc Tử Giám và quan đầu tỉ các phương 
sát hạch đều được dự thi. Khóa thi cũng gồm 4 kì. Kì 
1 : thi 9 bài chế nghĩa (5 bài hỏi về Ngũ kinh và 4 bài 
hỏi về Tứ thư). Ít nhất phải làm 3 bài kinh và 2 bài 
truyện, làm nhiều hơn càng hay. Kì 2 : một bài phú luật 
và một bài thơ ngú ngôn 8 vần. Kì 3 : một bài chiếu, 
một bài biếu, mỗi bài từ 300 chứ trở lên, một bài luận 
từ 600 chứ trở lên. Kì 4 : hỏi 1 thiên dài đoạn văn sách. 
Ai trúng 4.kì được vào phúc thí. Phép thi cũng nặng 
hơn và ận vinh so với tiến sĩ cúng hậu hơn. Những 
người đỗ được gọi là bác học hoành tài, cũng phân chia 
ra đệ nhất giáp cát sĩ, đệ nhị và đệ tam giáp cát sĩ. Khoa 
này không lấy phó bảng. Người được ban bác học hoành 
tài đệ nhất giáp Cát sĩ đệ nhị danh bản nhãn là Vũ Duy 
Thanh (đã đỗ phó bảng khoa thi hội 1851 trước đó). Có 


người trước chỉ đỗ tú Hi khoa này cũng trúng hoàng 
„(1) 
giáp”. 


Năm 1865, niên hiệu Tự Đức thứ 18 đã mở khoa 
thi hội và thi đình, lại mở khoa Nhã sĩ. Những người 
dự thi khoa này là nhứng người giỏi văn học do các quan 
địa phương cử đi, được vua ứng chuẩn, tới kinh sát hạch. 
Thi toàn bằng văn sách: Kì 1 : 7 đạo văn sách, 2 kì sau 
mỗi kì 6 đạo văn sách. Kì phúc thí thi 1 bài giải và một 
bài thơ. Tên gọi cũng như thi đình là tiến sĩ, ân vinh 


(1)Cao Xuân Dục. Quốc triều đăng khoa lục. 
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cổng như tiến sĩ. Song không dựng bia khắc tên. Có 
một người đỗ đệ nhất giáp và 4 người đỗ đệ nhị giáp 
được vua ban mỗi người một tấm kim khánh. 
“Còn ân khoa là nhứng khoa mở thêm trước thời 
hạn, đáng lẽ cứ 3 năm mở l1 khóa thì ngay năm sau 
khóa thi trước lại mở khóa thi nữa để mừng một việc 
gì đó của hoàng gia. Kì thi này cũng như thị hội và thi 
đình. : 
8. Thị Kì tuấn. Lịch triều tạp kỶ của Ngô Cao lãng 
có ghi về thời Lê trung hưng : "Mở kì thi Kì tuấn ở nhà 
Quốc Học, lấy đỗ bọn Trần Xuân Vũ 10 người", đầu bài 
thi Kì tuấn là Long uân ngư thủy luận (bài luận về rồng 
mây cá nước). Thi Kì tuấn là thi sát hạch lấy những 
người lão luyện ưu tú trong văn học, song không thấy 
rõ là những ai được quyền dự thi và cách chấm như thế 
nào và cũng chỉ thấy ghi có một lần thi. 

9. Thi Từ mệnh. Cũng theo Lịch triều tạp kẻ: "Tháng 
6, mùa hạ, thi các quan văn về môn Từ mệnh. Bọn 
Nguyễn Công Đồng, Vú Thanh, Hà Tông Mục và Nguyễn 
Hành 4 người được trúng cách". Thi Từ mệnh là kì thi 
đặc biệt tuyển chọn nhứng quan văn giỏi để thay mặt 
vua chúa thảo các giấy tờ. Những người dự thi trúng 
cách đều là nhứng người đã đỗ tiến sĩ trước đó cả. Nguyễn 
Công Đống đỗ khoa 5ï vọng và Tiến sĩ năm 1685, Vũ 
Thanh đỗ thám hoa khóa 1685. Hà Tông Mục đã đỗ tiến 
sĩ khóa thi 1688, đỗ khoa Đông các 1693, Nguyễn Hành 
đã đỗ Sĩ vọng và đỗ Tiến sĩ khóa thi 1688. 
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10. Thị uiết uò toán. Để tuyển chọn những người. 
làm lại viên, năm 1077 Lí Nhân Tông đã mở kì thi viết, 
thi tính và hình luật. Từ đây bắt đầu việc thi viết và 
thi tính ở nước ta. Đời Trần, năm 1228 Trần Thái Tông 
thi thảo công văn để tuyển chọn lại viên. Năm 1261 
Trần Thánh Tông đã tổ chức thi viết và tính, tuyển 
người trúng cách làm lại viên nội lệnh sứ. Đời Lê Thái 
Tông, 1434 thi ám tả cổ văn, người trúng tuyển bậc 
nhất được bổ vào Quốc Tử Giám, bậc nhì được bố làm 
sinh đồ và thuộc viên trong văn ban. Năm 1437 thi phép 
viết về phép tính : Kì 1 thi ám tả cổ văn. Kì 2 thi viết 
chứ chân phương và chứ thảo. Kì 3 thi phép tính. Năm 
1482, thi cháu trai các quan bằng phép làm văn, phép 
viết và phép tính. 

Năm 1506 thi phép viết và phép tính ở sân điện 
Giảng Võ, số dự thi đến hơn ö vạn người, lấy 1519 người, 
phúc hạch lấy 144 người, 25 người trúng cách bổ sung 
vào Hoa văn học sinh. Lệ thi viết và toán không nhất 
định, 10, 12 hay 15 năm một lần thi. Đến năm 1732 
định 6 năm một lần thi viết và toán. Năm ấy lấy 700 
người. Đến năm 1747 lại thi viết và toán, lấy 1416 người, 
trong đó có 32 người đỗ môn toán. Năm 1762 lấy đỗ 
1008, trong đó có 120 người đỗ toán. Năm 1777 thi phép 
viết lấy 1380 người, phúc hạch còn 1357 ; môn toán lấy 
20 người, phúc hạch còn 17 người. 

Nội dung đè thi : Thời Lê trung hưng thi viết gồm 
3 thể chứ : chứ lớn, chứ nhỏ, chứ lệnh và viết một bài 
Đường luật. Thi toán thì hỏi một đoạn phép tính về bình 
phân và sai phân (theo Kiến uăn tiểu lục của Lê Quý 
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Đôn). Giám sinh và quân nhân không được dự các kì 
thi này. 

Ngày nay sử sách còn ít, không cho chúng ta biết 
thêm về nội dung những phép tính là gì. Nhưng chắc 
chắn là nhứng người trúng cách thi toán khi đó cũng 
phải làm được phép tính cộng, trừ, nhân, chia để tính 
toán được tiền nong chi tiêu, thuế má thu nộp của các 
cơ quan ở địa phương và ở triều đình cúng như tính 
được diện tích các thửa ruộng, đất đai, nhà cửa... Rất 
tiếc là môn thi toán lại không được phát triển để tạo 
điều kiện thúc đấy các hoạt động công thương nghiệp. 


II. NHẬN ĐỊNH VỀ THỊ CỬ NHO HỌC 


Một điều mà ai cũng dễ nhìn thấy là mục đích của 
thi cử Nho học thời xưa nhằm kiểm tra, đánh giá kết 
quả học tập của thí sinh để tuyển chọn nhân tài đảm 
nhận các chức vụ quản lí xã hội theo khuôn mẫu chế 
độ phong kiến mà Nho giáo đã quy định. Nói một cách 
khác là nhằm lựa chọn những người tài giỏi ra làm quan 
cai trị dân. Làm quan, theo Lê Quý Đôn giải thích trong 
Vân đời loại ngữ là được phân công cáng đáng công việc 
chính sự ở một địa phương hay trong một lĩnh vực công 
tác nào đó. Được vua giao cho trách nhiệm nặng nề ấy 
mà không có học thức (thông kinh sử Khổng Mạnh) thì 
không thế nào làm tròn trách nhiệm trước vua và dân, 
điều đó cũng phù hợp với ước muốn của kẻ sĩ là "phải 
có danh gì với núi sông". 

Năm 1434 vua Lê Thái Tông ban chiếu : "Muốn có 
nhân tài trước hết phải chọn người có học, phép chọn 
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người có học thì thi cử là đầu". Năm 1499, vua Lê Hiến 
Tông cũng ban sắc dụ : "Khoa mục là đường thẳng của 
quan trường, đường chính mở thì chân Nho mới nhiều...". 
Nhìn vào hệ thống quan chức của nhà nước phong 
kiến, về cơ bản ta thấy có 3 loại quan : quan văn, quan 
võ, và những người giúp việc cho các quan gọi là lại 
điển. Để tuyển chọn 3 loại người này làm việc trong bộ 
máy quản lí xã hội, cần có 3 loại kì thi : thi Nho giáo 
và văn chương để chọn người làm quan văn, thi võ bị 
để chọn người làm quan võ, thi viết chứ và làm các phép 
tính để chọn người làm lại điển. Thi Nho giáo và văn 
chương gồm những kì thi thường lệ tổ chức 6, 7 năm 
hay 3 năm một lần như thi khảo hạch, thi hương, thi 
hội, thi đình và nhứng kì thi không thường kì như thi 
Hoành từ, thi Sĩ vọng, thi Tuyển cử, thị Kì tuấn, thi 
Chế khoa, thi Cát sĩ, thi Đông các... Nhứng kì thi để 
tuyển lại điển cũng nằm trong phạm vi nền giáo dục . 
Nho học và là những kì thi không thường kì, vì chỉ khi 
nào thiếu người triều đình mới tổ chức. Còn về thi võ 
bị thì không nằm trong phạm vi nền giáo dục Nho học 
nên không bàn đến. Ở các địa phương chỉ tổ chức thi 
khảo hạch và thi hương, còn tất cả các kì thi Nho giáo 
và văn chương khác, thường lệ cứng như không thường 
lệ, đều tổ chức ở kinh đô. 
Từ mục đích và cách thức tuyến chọn, ta có thể 
rút ra nhứng nhận định như sau : 
1. Do mục đích của thi cử là để tuyển lựa người có 
tài năng tham gia bộ máy quản lí xã hội, nên thực chất 
tất cả các kì thi Nho học và văn chương không phải là 
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nhứng kì thi sát hạch kiểm tra đánh giá trình độ của 
học sinh sau một quá trình học tập mà là những kì thi 
tuyển chọn người theo số lượng quy định của triều đình. 
Người đi học và đi thi rất đông, nhưng số người thi đỗ 
rất ít. Ở các kì thi hương cúng đá thấy rõ. Đến các kì 
thi hội và thi đình, tỉ lệ đỗ lại càng ít hơn nhiều. Theo 
Quốc triều hương khoa lục của Cao Xuân Dục thì năm 
1891 số người được vào dự thi hương ở trường Hà Nam 
là 7200 người, số người lấy đỗ cử nhân là 70 người. Năm 
1894, số người vào thi hương hơn 9700 người, số lấy đỗ 
là 60 người. Theo văn bia tiến sĩ ở Văn Miếu Thăng 
Long thì năm 1475 có hơn 3000 hương cống thi hội, chỉ 
lấy có 31 người đỗ tiến sĩ. Năm 1514 có hơn 5700 người 
dự thi hội, chỉ lấy đỗ có 43 tiến sĩ. Đó là vào những 
năm hưng thịnh của chế độ phong kiến. Những năm 
cuối đời Lê như năm 1746 chỉ lấy đỗ có 4 tiến sĩ. Năm 
1781 chỉ lấy đỗ có 2 tiến sĩ. Chỉ tính riêng số hương 
cống đã đi thi hội không đỗ tồn lại qua các khóa thị, 
chưa kể số mới đỗ được dự thi hội lần đầu, tuy không 
còn số liệu thống kê cụ thể nhưng chúng ta cũng có thể 
dự đoán số người thi hội càng về các khóa sau càng đông 
hơn trước và ước mỗi khóa thi phải tới hàng vạn người. 
Vậy mà số lấy đỗ chỉ ở mức hàng chục. 

Số người lấy đỗ ở các khóa thi hương hay thi hội 
đều được ấn định từ trước bởi triều đình. Thí dụ vào 
năm 1841, triều Nguyễn đã ấn định số cử nhân lấy đỗ 
ở các trường thi hương trong cả nước như sau : trường 
Thừa Thiên : 38 người, Nghệ An : 25 người, Hà Nội : 
23 người, Nam Định : 21 người, Gia Định : 16 người. 
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Như vậy là ở cả nước, trong 5 trường thị, chỉ lấy đỗ có 
123 người. Trong khi đó nếu tính trung bình mỗi trường 
thi có 5000 người dự thi, thì cả nước có khoảng 25.000 
người mà chỉ có hơn 100 người được lấy đỗ, con số thật 
là quá ít (tuy số người lấy đỗ đã ấn định, song cũng có 
xe xích chút ít, có thể lấy thêm 1, 2 người hoặc bớt đi 
nhưng đều phải báo cáo lên bộ Lễ để nhất trí). 

2. Chúng ta dễ thấy là nhà nước phong kiến không 
có nhứng quy định chặt chế trong nội dung chương 
trình giảng dạy. Về tổ chức giảng dạy và học tập, không 
phân cấp, không phân lớp, không quy định thời gian, 
không hạn chế tuổi, không đề ra nhứng yêu cầu đối với 
thầy và trò... Nhưng trong thi cử, nhà nước phong kiến 
đã có rất nhiều quy định chặt chẽ nhằm chỉ đạo việc 
giảng dạy và học tập trong cả nước theo ý muốn của 
triều đình. Thi những gì, tất phải học những thứ đó. 
Thi như thế nào, tất phải học như thế ấy. Đó là mối 
tương quan giứa thi và học của giáo dục Nho học ở nước 
ta trong hàng ngàn năm. Thi chỉ phối và quyết định - 
nội dung phương pháp học tập, những người muốn thi 
đỗ để làm quan phải tuân theo. Thầy dạy muốn góp phần 
vào việc đào tạo nhân tài cho đất nước cũng phải tuần 
theo những quy định của các phép thi. Học sinh nhỏ 
từ 6, 7 tuổi cắp sách đến trường học các thầy đồ làng 
đến khi 20, 30 tuổi học ở các trường đại tập, phải vượt 
qua được bao nhiêu kì thi từ khảo hạch đến thi hương, 
thi hội, thi đình, phải tuân theo những quy định thi cử, 
phải gò mình theo những khuôn mẫu tư duy, văn phong... 
Thi cử Nho học dưới thời phong kiến không chấp nhận 
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một sự nghi ngờ những giáo điều của thánh nhân đã 
được dạy từ ngàn xưa, không chấp nhận sự sáng tạo. Cá 
nhân người đi thi hầu như không thể hiện mình. Nếu 
có, chỉ là ở hình thức nghệ thuật của bài làm. Trong xã 
hội Việt Nam cú, chỉ có rất ít người không chịu khuôn 
mình theo lối thi cử và học hành như thế hoặc chỉ tạm 
thời tuân theo nơi trường ốc. 


Thông thường một khoa thi hương hay thi hội ngày 
xưa thường có 3, 4 kì thi gồm nhứng bài kinh nghĩa, 
văn sách, thơ phú, chiếu, chế, biểu. Số lượng bài có thể 
nhiều hay ít, đảo lên kì trước hay xuống kì sau. Số chứ 
có thể hạn chế từ 500 đến 1000 chứ... nhưng tất cả đều 
lấy đề ở trong các sách Tứ thư, Ngúũ kinh, đồi hỏi phải 
dẫn lời thánh viết, bình luận lời thánh dạy. Vì vậy, 
không một ai đi thi lại không học nhứng sách ấy và học 
đến thuộc lòng những câu nói của thánh, cách kiến giải 
của các tiên nho. Nhìn về thể loại các bài thi chúng ta 
thấy rất rõ các thể loại đó là nhằm phục vụ cho việc 
sau này ra làm quan cai trị dân. Một người nước nguài 
khi tìm hiểu về Quốc Tứ Giám Thăng Long thời Lê, đã 
có nhứng nhận định là Quốc Tử Giám mang tính chất 
của một trường hành chánh quốc gia. Điều ấy cũng có 
lí, khi họ thấy hình như toàn bộ chương trình học tập 
để thi cử nhằm đào tạo những người tham gia vào bộ 
máy chính quyền. 


3. Do mục đích thi cử của giáo dục Nho học là nhằm 
tuyển lựa nhân tài tham gia vào bộ máy quản lí xã hội, 
phải chọn được những người thật xứng đáng với tiêu 
chuẩn mà nhà nước phong kiến đã đề ra, nên trong thi 
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cử đã có nhứng thể lệ quy định tổ chức rất chặt chẽ. 
Năm 1462, Lê Thánh Tông ban hành định lệ bảo kết 
thi hương quy định rõ những hạng người nào không 
được dự thi. Thí sinh phải kê khai lí lịch 3 đời. Các 
quan chức chính quyền xã, huyện phải đảm bảo số người 
dự thi cả về lí lịch lẫn học vấn... Đời Nguyễn quy định 
các huấn đạo, giáo thụ và đốc học phải chịu trách nhiệm 
về kiến thức của nhứng thí sinh giới thiệu đi thi hương. 
Nếu họ không làm được bài hoặc bỏ giấy trắng thì các 
quan này bị trừng phạt hoặc cách chức. Nhứng người 
có đại tang không được dự thi, đời N guyễn c còn quy định 
để tang ông nội cũng không được dự thi. 


Nhứng quy định về các quan coi thi v và, cHấyh thi 
cũng rất chặt chẽ, thể lệ chấm thi rất chu đáo, cẩn thận. 
Mỗi bài thi được chấm bởi 4 quan chấm thi. Các bài thi 
được đánh số, rọc phách, chép lại không để người chấm 
nhận biết nét chứ người thi. Các quan chấm thi ở mỗi 
người một phòng, không được tiếp xúc với nhau. Việc. 
phê bài chấm điểm cũng quy định rõ màu mực đối với 
mỗi lần chấm, trong phòng chấm tuyệt đối không có 
mực đen... Đối với thí sinh, phải tuân theo nhứng trường 
quy vô cùng khắt khe trong khi làm bài. Chỉ vô ý vi 
phạm một điều nhỏ nhặt, mặc dù bài khá vẫn bị đánh 
trượt, thậm chí có khi còn bị tù tội. Quyển tiểu thuyết 
Lầu chõng của Ngô Tất Tố đã cho ta thấy cái vinh nhục 
của người 'đi thi ngày xưa một phần nào. 


Việc chấm thi đã hết sức cẩn thận, việc duyệt những 
người trúng tuyển lại càng cẩn thận hơn. Các quan 
trường phải cùng chịu trách nhiệm về việc những ai đỗ “ 
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_qua từng kì và sau cá 3 hay 4 kì thi để đạt danh hiệu 
tú tài hay cử nhân trong thi hương hay sắp xếp đỗ đệ 
nhất, đệ nhị hay đệ tam giáp ở thi đình và phó bảng ở 
thi hội. 

Việc xếp nhứng người đỗ đệ nhất giáp thường được 
vua và các quan đại thần trong triều xem xét kĩ. Dưới 
triều Nguyễn, danh sách nhứng người lấy đỗ cử nhân 
và tú tài cùng với bài thi của họ phải được gửi về bộ Lễ 
duyệt, bắt đầu từ khóa thi Ất Dậu (1826). Bộ Lễ trông 
coi việc học và thi đã, có một bộ phận chuyên xem lại 
các bài được lấy đỗ. Nếu thấy văn lí kém, có thể giáng 
xuống hoặc thấy bài khá có thể vớt lên hạng cử nhân. 
Khóa thi hương năm 1834 ở trường thi Hà Nội, sau khi 
các quan trường đưa danh sách trúng tuyển lên, bộ Lễ 
đã xét thấy bài của Trần Văn Khuê có bài phú làm trùng 
vần, đã đánh hỏng cử nhân, còn giáng 4 người : Hoàng 
Đình Tá, Đỗ Dương Thản, Nguyễn Huyên, Phạm Huy 
Bính xuống tú tài. Việc duyệt lại bài thi của bộ Lễ ; 
giáng xuống tú tài vớt lên cử nhân hoặc đánh hỏng, 
không phải là việc làm hiếm thấy mà là thường xuyên 
trong tất cả các khóa thi. 

Mặc đầu kỉ luật thi cử dưới thời phong kiến rất 
chặt chẽ và nghiêm khắc, nhưng hình như gian lận dối 
trá vẫn xảy ra trong các kì thi, mặc dù người chấm thi 
và đi thi đều đã học thuộc lòng những giáo lí của thánh 
hiền. Từ đời Lê trung hưng trở về sau, thói gian lận đã 
thường xây ra, nhất là từ khi nhà nước phong kiến thiếu 
tiền tiêu, đã cho nhứng ai nộp 3 quan tiền thì không 
phải thi khảo hạch, được vào thẳng thi hương. Tình 
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trạng làm bài sắn để bán trong trường thi, việc hối lộ 
quan trường đã xảy ra. Thậm chí có quan to trong triều 
như Ngô Sách Tuân nguyên là trấn thủ Cao Bằng sau 
được phong làm Công bộ hứu thị lang và Lê Hi là tham 
tụng (như tế tướng) cúng can vào chuyên gian lận thi 
cử. Những sửa đổi cách thi khảo hạch của các triều đại 
nhằm ngăn chặn tệ nạn gian lận trong thi cử. Song vẫn 
không hứu hiệu. 

4. Dưới thời phong kiến, việc tổ chức và quản lí các 
khóa thi từ thi hương đến thi hội, thi đình không phải 
là việc riêng của các quan chức giáo dục mà là của chính 
quyền các cấp. Ngay trong thi hương, triều đình cũng 
cử các quan chức cao cấp từ triều đình hoặc từ tỉnh 
khác đến để quản lí : khóa thi hương năm 1825 ở trường 
thi Hà Nội do hứu tham tri bộ lễ Nguyễn Đăng Tuân 
làm đê điệu, hiệp trấn Sơn Nam Ngô Huy Viện làm giám 
thí, thiêm sứ bộ Hộ Thân Văn Duy, thự thiêm sự bộ 
Lại Lê Quang làm giám khảo. Các quan chức khác cũng 
đều được cử từ nơi khác đến, trừ những người giúp việc 
thư kí thì lấy ở các cơ quan địa phương có trường thi, 
nhưng đều được khám kĩ mỗi buổi sáng khi vào nơi làm 
việc. 

Ở các khóa thi hội thì những quan chức coi thi và 
chấm thi đều là những quan lại cao cấp của triều đình. 
Khóa thi Nhâm Tuất (1442) văn bia còn ghi rõ các quan 
chức lãnh đạo kì thi : Quan đề điệu là thượng thư tả 
bộc xạ Lê Văn Linh ; quan giám thí là ngự sử Triệu 
Thái (đã thi đậu tiến sĩ bên Trung Quốc, làm hàn lâm 
học sĩ triều Minh) đỗ tiến sĩ khoa Kỉ Dậu (1429) ở Việt 
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„Nam ; quan độc quyển thứ hai là Nguyệt Mộng Tuân 
` làm thị lang trung thư tỉnh ; quan độc quyển thứ ba là 
Trình Thuấn Du làm tuyên lựt đại phu nhập nội hành 
khiển ; quan độc quyển thứ tư là Nguyễn Tử Tấn làm 
Hàn lâmviện học sĩ. Như vậy, chúng ta thấy rất rõ là 
nhà nước phong kiến rất coi trọng các kì thi và đã cử 
những quan chức cao cấp có năng lực và trách nhiệm 
để chấm thỉ, tuyển lựa nhân tài. 


ö. Nhà nước phong kiến đã ban hành những đãi 
ngộ về vật chất và tinh thần rất to lớn đối với những 
người thi đậu, nhất là đối với những người đậu đại khoa. 
Lễ xướng danh, lễ ban yến, lễ cưới ngựa ngắm vườn 
thượng uyển và dạo phố phường kinh kì, lễ vinh quy 
bái tổ, lễ xây dựng nghè cho người đỗ tiến sĩ, lệ khắc 
tên vào bia đá dựng ở Văn Miếu, lệ phong phúc thần, 
thành hoàng làng cho những tiến sĩ sinh thời đã chú ý 
đến lợi ích của dân chúng nơi trị nhậm hoặc quê quán... 
Tất cả nhứng cái đó đã kích thích tỉnh thần hăng hái 
học tập và phát triển giáo dục ở một chừng mực nhất 
định trong dân chúng. 


Tình thần hiếu học trong dân được kích thích làm 
cho việc tiếp thu lễ nghi văn hóa thêm sâu rộng, nhanh 
chóng đưa đất nước trở thành một nước sớm có văn 
hiến. Thi cử ngày xưa đối với người đi học được coi như 
"cá vượt vũ môn để hóa rồng" và đã làm đổi đời một số 
người thuộc tầng lớp bị trị nghèo hèn. Nếu chăm chỉ 
học tập, có nghị lực vượt khó, có trí thông minh, sẽ 
nhanh chóng đổi đời khi đã thi dỗ. Nhứng người này 
cư làm quan, được đứng vào hàng ngũ nhứng người 


"quân tử”, làm danh giá cho cả gia đình, họ hàng; được 
hưởng vinh hoa phú quý đời đời, đến cả con cháu. Trong 
lịch sử khoa cử Việt Nam, chúng ta thấy rất nhiều người 
trước khi thi đỗ tiến sĩ đã làm ruộng, làm thuê. Nguyễn 
Quốc Trinh đỗ trạng nguyên khóa thi 1659 lúc 35 tuổi, 
khi nghe tin đỗ trạng vẫn còn đang đi cày ở đồng ruộng 
xã Nguyệt Áng huyện Thanh Trì (Hà Nội ngày nay), sau 
đó làm quan đến Lại bộ tả thị lang. Nhưng mặt khác 
những đãi ngộ to lớn của nhà nước phong kiến đối với 
người thi đậu lại tạo ra một tâm lí cho rằng con đường 
khoa cử là con đường duy nhất để tiến thân, ngoài thi 
cử để làm quan ra không còn con đường nào khác. Điều 
đó củng tạo ra tâm lí coi thường mọi hoạt động khác có 
ích cho xã hội. Người ta cho rằng các hoạt động sản 
xuất, công thương nghiệp là thấp hèn. Như vậy đã tạo 
đầu óc hư danh, cay cú Ỳì thi cử, coi việc hỏng thi là : 
đau quá đòn hằn, rát hơn lửa bỏng, hố bút hố nghiên, 
tủi lều tủi chống. Nó cũng tạo nên một lớp người "dài 
lưng tốn vải ăn no lại nằm" suốt đời chỉ lo chuyện thi 
cử, mơ ước chuyện "võng anh đi trước, võng nàng theo 
sau", làm cản trở sự phát triển của xã hội. 

6. Chúng ta dễ nhận thấy là từ thời Lê trung hưng 
trở đi việc thi cử sa vào hình thức từ chương, cử tử 
nặng nề. Và trong gần ngàn năm việc thi cử của giáo 
dục Nho học đã không có nhứng thay đổi về nội dung 
(do thi cử chi phối và quyết định nội dung chương trình 
học tập). 


Thời Lê trung hưng, tham tụng Nguyễn Công Hãng 
đã cho thí sinh làm lối văn bát cổ trong các kì thi, chú. 
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trọng gọt giúa câu văn. Không còn xét đến nội dung 
kiến giải. Lê Quý Đôn trong Kiến uăn tiểu lục đã phê 
phán : "Gần đây có người nói văn bát cổ ở Trung Quốc 
mới mẻ, sắc sảo, trang nhã, đồi dào. Quan tham tụng 
Nguyễn Công Hãng muốn dùng thể văn ấy để thi lấy sĩ 
tử. Tôi thiết nghĩ như thế là không đúng... sáo văn kinh 
nghĩa thật là vụng về quê kệch, không có văn chương, 
cốt yếu đều theo nghĩa ông Trình, ông Chu, bắt người 
ta phải học thuộc lòng những bài truyện chú rồi xén 
bớt biến hóa đi cho hợp với thể cách đã là khó rồi... văn 
chương bát cổ thực không quan thiết gì đến chính sự. 
Từ nay về sau đình chỉ vĩnh viễn lối văn chương bát cổ 
trang sức phù phiếm ấy đi. Các đầu bài thi chỉ nên xoáy 
trong các bài sách luận biểu chế có quan hệ đến việc 
nước, việc dân"... Phan Huy Chú trong Lịch triều hiến 
chương loại chí đã nhận xét : "Từ trung hưng, học giả 
chỉ chuộng nắn nót từng câu. Văn chương ngày càng 
kém cỏi quê mùa... chỉ học thuộc lòng rồi theo sách vở 
viết ra. Văn chương thi cử đời Lê sau khi trung hưng 
. øo với khi mới khai quốc khác nhau rất xa. Khi trước 
văn gọn mà ý sâu, đến sau thì văn rườm mà ý cạn. Khi 
trước văn lưu loát mà rộng, đến sau thì văn hẹp hòi mà 
quê mùa...". 

Ngô Thì Sĩ cũng đã dâng khải lên Trịnh Sâm, đề 
nghị không nên để thi cử đi vào con đường từ chương 
hình thức, dùng lối văn bát cổ : "Văn chương quan hệ 
thế đạo mà muốn cầu người tài giỏi phải lấy giáo hóa 
làm đầu. Bản triều ở đời Hồng Đức, phép dạy, thi cúng 
chỉ có kinh nghĩa, tứ lục, thơ phú, đối sách... nếu không 


phải là người học rộng hiểu sâu thì không làm nổi. Vì 
noi theo thói cũ đã lâu (chú trọng hình thức)... Văn thể 
ngày càng thấp hèn, nhân tài ngày càng sút kém... Nay 
trường học và phép thi đều nên theo văn thể đời Hồng 
Đức... để kẻ học giả bỏ lối tầm chương mà chuộng sâu 
rộng... như thế thì học nghiệp có thành hiệu, nhân tài 


nảy ra nhiều". lư 


Từ cuối thế kỉ XIV đến đầu thế kỉ XV. Hồ Quý L¡ 
đã sớm nhìn thấy nhứng nhược điểm của lối thi cử Nho 
học, nên trong kì thi hương năm 1404. Hồ Hán Thương 
đã cho bỏ bài ám tả cổ văn và thay bằng một bài thi 
viết và toán. Rất tiếc là trong các khóa thi hương từ sau 
đó, môn thi toán không còn được duy trì. Giáo dục phát 
triển rực rỡ nhất dưới thời Lê Thánh Tông cúng chỉ bó 
hẹp thuần túy trong nhứng giáo lí Nho học và văn 
chương. 

"Về việc sử dụng chứ Nôm trong thi cử, không thấy 
sách nào nói đến có triều vua nào cho ra đề thi và làm 
bài bằng chứ Nôm. Sách Lịch triều tạp kử của Ngô Cao 
Lãng có ghi : vào năm 1715 thi Sĩ vọng, đầu bài văn 
sách ra bằng chứ Hán, cho làm bài bằng chứ Nôm. Không 
hiểu như vậy có hợp lí không và có phải chỉ là cá biệt 
lần này không ? Rất tiếc là chứ Nôm đã phát triển từ 
đời Trần và vẫn được sử dụng trong các sáng tác văn 
học tạo nên nhiều tác phẩm có giá trị lại không được 
sử dụng đến một chừng mức nào đó trong các kì thi. 
Nếu như được dùng trong thi cử, chắc chắn sẽ thúc đẩy 


(1) Khoa mục chí. 
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phát triển mạnh mẽ hơn. Cũng có tài liệu nói những 
khoa thi hương dưới triều Quang Trung đã có bài thi 
cho làm bằng chữ Nôm. Điều này vẫn chưa xác thực, vì 
dù chứ Nôm đã được sử dụng trong các văn bản hành 
chính quốc gia (trong thời này) nhưng cũng chưa có gì 
là tin cậy để khẳng định triều Quang Trung đã cho làm 
bài thi bằng chứ Nôm. 

Từ thế kỉ thứ XVIII, Lê Quý Đôn đã thấy nhược 
điểm của cách thi cử của giáo dục Nho học : "Bởi vì đặt 
ra khoa cử, tuy có thi từ, phú, sách, luận, thể thi văn 
học, thể thi chất thực, thể chế khác nhau. Nhưng tóm 
lại chỉ là dùng lời nói suông để chọn người, mà người 
ta cũng dùng lời nói suông để ứng đối lại, thực ra thì 
đến khi thi thố việc làm vẫn không phải ở những điều 
ấy. Vả lại căn cứ vào văn chương trong mấy bài thi nơi 
trường ốc, chỉ biết sơ lược đại khái, làm gì mà có thể 
xem xét được hết nhân tài. Chỉ vì việc kén chọn nhân 
tài không còn phương pháp nào khác nứa nên người 
trên phải mượn con đường ấy để thu hút người tài tuấn, 
người và ch mượn đường ấy làm cái thang tiến thân 
mà thôi. 

Không có nhứng cải cách về nội dung giáo dục tất 
sẽ không có nhứng thay đổi về thi cử. Trong hàng ngàn 
năm, chương trình học tập của các cấp chỉ là những 
giáo lí Khổng - Mạnh thì nhứng kì thi Nho học và văn 
chương là rất khó thay đổi và cũng không cần có thay 
đổi lớn. Xã hội muốn phát triển, thì giáo dục phải phát 


(1) Kiến văn tiếu lục. 
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triển. Nhưng ở Việt Nam, chính nhứng giáo lí Nho học 
đã cầm tù tư tưởng nhứng người có trách nhiệm với đất 
nước, không cho họ có được tầm nhìn xa để cải cách 
giáo dục và thi cử phục vụ cho sự phát triển của xã hội. 

Vào nửa sau thế kỉ XIX, khi đất nước đứng trước 
họa xâm lăng của đế quốc phương Tây, một nhà nho 
đương thời là Nguyễn Trường Tộ đã nhìn thấy rõ hơn 
ai hết tác hại của nội dung giáo dục Nho học và lối thi 
cử văn chương, đã có những kiến nghị toàn diện, trong 
đó có nhứng đề nghị cải cách giáo dục và thi cử. Nhưng 
không được triều Nguyễn chấp nhận. 


- KẾT LUẬN 


Giáo dục là một nhân tố tích cực thúc đẩy quá trình 
phát triển của dân tộc. Giáo dục Nho học ở Việt Nam 
trong hàng ngàn năm tồn tại đã góp phần không nhỏ 
vào việc phát triển xã hội và con người Việt Nam. 

Từ khi Lí Thái Tổ dời đô ra Thăng Long, lập Văn 
Miếu - Quốc Tử Giám, lấy Nho giáo làm nội dung giáo 
dục quốc dân thì cũng là lúc giáo dục Nho học chính 
thức góp phần tích cực vào việc xây dựng và phát triển 
chế độ phong kiến ở Việt Nam. Ngay từ thời kì đầu, 
triều Lí mặc đầu còn coi đạo Phật là quốc giáo, tư tưởng 
Nho giáo cũng đã được thể hiện trong mọi thể chế của 
xã hội. Chiếu dời đô nói lên ý nguyện của Lí Thái Tổ : 
"Muốn mưu đồ nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho con 
cháu, trên vâng mệnh trời, dưới theo ý dân." Và cũng 
đã thể hiện rất rõ tư tưởng chủ đạo của Khổng - Mạnh 
là "mệnh trời" và "trị quốc". Cùng với sự phát triển ngày 
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càng thắng thế của Nho giáo, triều Lê đã xây dựng nước 
Việt Nam thành một quốc gia phong kiến tập quyền 
hưng thịnh. Giáo dục Nho học đã góp phần củng cố tổ 
chức, thể chế, kỉ cương, quan hệ xã hội, xây dựng nền 
văn hóa dân tộc... đã thực sự trở thành một sức mạnh 
vật chất tác động đến sự phát triển của quốc gia Việt 
Nam. Qua phần trình bày ở trên, có thể rút ra những 
kết luận như sau : 


1. Dân tộc Việt Nam. có lòng yêu nước si0HP nàn, ý 
chí tự lập, tự cường. Bởi vậy Nho giáo Trung Quốc du 
nhập vào Việt Nam đã không thể không mang bản sắc 
Việt Nam. Các triều đại phong kiến Trung Quốc, tự gọi 
là "thiên triều", luôn coi Việt Nam là quận, huyện, là đô 
hộ phủ của chúng, coi phía nam là "Nam man". Nhưng 
ngay từ đời Lí, tư tưởng "Nam quốc sơn hà nam đế cư” 
đến đời Trần : "Phong kiến phương Bắc có cách làm của 
họ, ta có cách làm của ta" và đến đời Lê : "Các đế nhất 
phương" đã được lưu truyền, hun đúc trong mọi thế hệ 
người Việt Nam học chứ "thánh hiền". 


Tang lớp phong kiến Việt Nam trong thời kì đóng 
vai trò tích cực của lịch sử dân tộc đã luôn giương cao 
ngọn cờ độc lập dân tộc với tỉnh thần tự cường "bất tốn 
Hoa Hạ" (không kém gì người Trung Hoa). Đó cúng 
chính là tư tưởng của dân tộc Việt Nam và của thời đại. 
Phong kiến Việt Nam tuy có mô phỏng rất nhiều tổ chức 
xã hội: Trung Quốc, nhưng ý thức độc lập tự cường của 
cả dân tộc vẫn là sâu sắc trong mọi. lĩnh. vực tỉnh thần, 
văn hóa và đã. được các thế hệ Nho học phát huy. Các 
sứ thần:Việt am (theo quỷ định của các triều đại nhất 
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thiết phải là người đỗ đại khoa) đã luôn ý thức được 
việc giữ gìn quốc thể, nêu cao tỉnh thần độc lập, lòng 
tự hào dân tộc và đã làm cho vua quan "thiên triều" phải 
kính nể, không dám coi thường hay hạ nhục. Chúng 
không còn gọi các đoàn ngoại giao Việt Nam là "di quan 
di mục" mà phải gọi bằng : "An Nam cống sứ". "Thiên 
triều" nhiều lần đã không thể làm nhục được Việt Nam, 
trái lại còn phải phong một số chánh sứ Việt Nam là 
"lưỡng quốc trạng nguyên". Các câu chuyện đi sứ của 
nhiều sứ thân như Mạc Đĩnh Chi, Phùng Khắc Khoan, 
Nguyễn Đăng Đạo, Lê Quý Đôn... đã chứng tỏ các thế 
hệ Nho học Việt Nam đã luôn luôn được bồi dưỡng và 
nêu cao tỉnh thần dân tộc. 

Lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam không thể ở - 
trình độ cao nếu không có nhà nước phong kiến tập 
quyền với bộ máy quan liêu gồm nhứng Nho sĩ đã đỗ 
đạt có trách nhiệm với vua với nước, thống nhất với 
nhau bởi một hệ tư tưởng chung. Lúc các dân tộc Bách 
Việt chống lại quân Tần Hán, Hai Bà Trưng chống lại 
nhà Đông Hán, thì lòng yêu nước của người Việt lúc đó 
chưa phải như nghĩa ta hiểu sau này. Chỉ khi nào đứng 
trước thiên tai và ngoại xâm trực tiếp tác động đến làng 
xã của mình, người dân mới có ý thức vượt qua óc địa 
phương và nho sĩ mới ý thức được nhiệm vụ với đất 
nước. Ý thức đó được thống qua một ông vua có trách 
nhiệm trước lịch sử dân tộc. Trung quân và ái quốc 
trong một giai đoạn dài của lịch sử không thể tách rời. 
Nói tóm lại lòng yêu nước ở trình độ cao được hình 
thành cần phải có những yếu tố sau : 
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-— Cộng đồng cùng chung sức chống thiên tai, xây . 
* dựng hệ thống đê điều phát triển nền văn minh lúa 
nước. - 
_ — Xây dựng nhà nước quân chủ tập quyền. 
.— Cùng nhau chống ngoại xâm. 
— Xây dựng một nền văn hóa dân tộc. - 


Có tạo ra một rền văn hóa phong phú có bản sắc 
thì lòng yêu nước mới được nâng lên một trình độ cao. 


Trong 4 yếu tố đó thì giáo dục Nho học ở Việt Nam 
đã tác động lên ít nhất là 3 yếu tố. Như vậy thì không 
thể nào nói được rằng Nho học không liên quan đến 
lòng yêu nước. 


Lê Quý Đôn đã viết trong Kiến uăn tiểu lục : Nước 
Việt Nam là một nước văn hiến. Nền văn hiến đó là gì, 
nếu không phải là những giá trị tỉnh thần cao quý làm 
rạng rỡ cho dân tộc ta, sánh vai cùng các nước văn minh 
trong khu vực và nhất là đối với Trung Quốc, kẻ đã cai 
trị ta, vẫn luôn luôn coi ta là "Nam man". Trước hết cần 
phải kế đến kho tàng trước tác về các lĩnh vực triết học, 
tư tưởng, sử học, luật học, giáo dục, y tế, văn học nghệ 
thuật, thể chế điển lệ, hiến chương... của các nhà Nho 
học Việt Nam sáng tác đã được bao trùm bởi tư tưởng 
chủ đạo là tỉnh thần độc lập tự cường dân tộc. Sự đóng 
góp của giáo dục Nho học trong một thời gian dài của 
lịch sử, có thể nói là phần chủ yếu để xây dựng nên 
nước Việt Nam ngàn năm văn hiến. Chúng ta tự hào về 
nước Việt Nam ngàn năm văn hiến, sao chúng ta lại 
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không tự hào về giáo dục Nho học Việt Nam đã đào tạo 
nên những con người xây dựng nên nền văn hiến đó ? 
Có ý kiến cho rằng : "Nho giáo không có sự giáo 
dục, bồi dưỡng gì cao sâu đối với chủ nghĩa yêu nước... 
Nho giáo không có học thuyết gì thành hệ thống đạo lí 
đáng nêu cao về yêu nước : tU' Đúng là học thuyết của 
Khổng-Mạnh có nói đến "trị quốc" trong tầng bậc : 
thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ mà không nói đến 
ái quốc, nhưng trong chương mở đầu chúng ta đã nói là 
Nho giáo vào Việt Nam thông qua sự lĩnh hội của con 
người cụ thể Việt Nam, có cân nhắc và chọn lọc để giúp 
cho việc xây dựng quốc gia phong kiến Việt Nam ; giáo 
dục Nho học ở Việt Nam không đồng nhất với nội dung 
Nho giáo của Khống-Mạnh. Trên mảnh đất của truyền 
thống yêu nước từ lâu đời như trên đã khẳng định, giáo 
dục Nho học ở Việt Nam đã hun đúc thêm tỉnh thần 
độc lập dân tộc, ý thức tự cường, tự hào dân tộc và ý 
chí quyết tâm chiến đấu để bảo vệ độc lập dân tộc. Giai 
cấp phong kiến Việt Nam khi còn đóng vai trò tích cực 
thúc đẩy sự phát triển của lịch sử không thể không hiểu 
rằng nếu không giữ được nước thì còn "trị quốc" với ai. 
Sự cương quyết : "Nếu bệ hạ muốn hàng hãy xin chặt 
đầu thần đi đã" (Trần Thủ Độ), ý chí yêu nước nung 
nấu : "Nghĩ thù đời chung trời khôn đội, thề giặc nước 
cùng sống há cam" (Bình Ngô đại cáo) há chẳng phải 
là của chung của cả dân tộc Việt Nam trước nạn ngoại 
xâm ? Khi Nguyễn Trãi viết : "Đem đại nghĩa để thắng 
hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo" thì khi đó 


(1)Quang Đạm. Nho giáo xưa và nay. 
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các nhà Nho Việt Nam đều hiểu nghĩa chữ nhân, chữ 
nghĩa trong "nhân, nghĩa, lễ, trí, tín" của Nho giáo trong 
hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, không còn như khi nó ` 
là trong học thuyết Khổng - Mạnh lúc ban đầu ở vùng 
Hoa Hạ. Đại nghĩa ở đây là nghĩa lớn đối với Tổ quốc, 
vì độc lập tự do của đất nước, vì sự tồn tại không để bị 
diệt chúng, đồng hóa dân tộc dòng giống con Lạc, cháu 
Hồng ; không chịu sỉ nhục bị bêu đầu ngoài cống thành. 
Chứ nghĩœ ở đây chính là tỉnh thần độc lập dân tộc 
"Các đế nhất phương". Chứ nhân ở đây, với các nhà Nho 
Việt Nam là lòng yêu nhân dân, đồng bào, không để cho 
kẻ thù "nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con 
đỏ dưới hầm sâu tai vạ". Chữ nhân ở đây cũng là chiến 
đấu để cho dân thoát khỏi áp bức bóc lột của bọn cướp 
nước dã man, chiến đấu để giành lại độc lập tự do cho 
đất nước và hạnh phúc cho nhân dân. Các nhà Nho Việt 
Nam hiểu nhân, nghĩa với ý nghĩa cao quý nhất là thương 
yêu nhân dân, làm cho dân thoát khỏi mọi áp bức bóc 
lột của quân giặc xâm lược, là chiến đấu vì độc lập của 
Tổ quốc, vì lẽ sống cao quý nhất của cả dân tộc. 

2. Giáo dục Nho học Việt Nam đã thể hiện nội dung 
nhân đạo chủ nghĩa cao cả. Kinh Dịch coi con người 
cùng với trời đất là tiêu biểu cho tất cả ; đrời, đấi và 
người là tam tài. Xếp vị trí con người sau trời và đất và 
cùng với trời đất, ở một mặt nào đó, Nho giáo đã đánh 
giá gần đúng vị trí của con người trong vũ trụ. Nho giáo 
gắn con người với xã hội, với hoàn cảnh môi trường của 
nó, đề cập đến con người xã hội, nâng cao con người. 
Các sách Tứ thư, Ngũ kinh chỉ nói chuyện trần gian, 
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nói về cuộc sống hiện tại, nói về người đang sống; không 
nói đến chuyện họa phúc sau khi con người chết, không 
nói chuyện Nát Bàn, Thiên Đường, Địa Ngục. Tính nhập 
thế của Nho học dạy người ta đi vào cuộc sống xã hội, 
tổ chức cuộc sống, đảm nhận việc của xã hội, thực Hiện 
_ lí tưởng xây dựng một xã hội "tứ hải giai huynh đệ”, 
Nho học khuyên người ta hành đạo trong xã hội hiện _ 
tại, không khuyên người ta thoát lí vô vi. Nho giáo tuy 
có nói đến trời và thần song ở đây nó có ý nghĩa lễ giáo 
hơn là ý nghĩa tôn giáo. Chính Khổng Tử đã nói tế trời 
và thần là để giữ đúng đạo làm người đối với trời đất 
và thần linh chứ không phải cầu xin phúc đức, tránh 
khỏi hoạn nạn. Cho nên, có thể coi Nho giáo `là một 
trường phái triết học - chính trị duy tâm ít mê tín dị 
đoan nhất thời xưa. 

Nhìn nhận đúng vai trò của con người trong xã hội, 
Nho học ở Việt Nam đã có những cố gắng to lớn trong 
việc giáo dục con người trở nên hoàn thiện hơn trong 
nhận thức thiên nhiên, xã hội và trong mối quan hệ xã 
hội, con người đối với con người. Đạo đức nhân , nghĩa, 
lễ, trí, tín nhằm giáo dục cho con người thêm thương 
yêu nhau, ngăn chặn nhứng xung đột, hiềm khích, thù 
hận, chém giết... đau khổ, làm cho con người càng ngày 
càng "thánh thiện" hơn. Nho học ở Việt Nam đã đề cao 
tỉnh thần tương thân tương ái giữa người với người, giúp 
nhau rèn luyện về đạo đức và sự nghiệp, răn bảo nhau 
khi có lỗi lAm, cứu giúp nhau khi hoạn nạn, chăm sóc 
nhau khi ốm đau. Nho học đề cao giáo dục đạo đức, khẩu 
hiệu : "tiên học lễ, hậu học văn" là một phương châm 
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của giáo dục. Chúng ta hiểu /ế ở đây là nhứng phẩm 
chất đạo đức cần thiết để làm người chứ không phải là 
những lễ nghi nhỏ nhặt, gò bó, tỏa chiết sinh hoạt bình 
thường. Nho học luôn mong muốn cho con người yên 
vui hạnh phúc nên đã chủ trương "đức trị", đặt thuyết 
phục, cảm hóa lên trên chính trị và hình phạt, phản 
đối giết tróc và chiến tranh, ước mơ mọi tội lỗi, bất công 
sẽ không còn, ¡ nh phúc và yên vui sẽ đến với mọi người 
trong một thế giới đại đồng. Loại trừ những yếu tố duy 
tâm và không tưởng của Nho học, chúng ta thấy rất rõ 
tỉnh thần nhân đạo chủ nghĩa trong Nho học thật là 
cao cả. Cao hơn một mức nứa, Nho học đã coi trọng việc 
rèn luyện những con người có khí tiết thanh cao trong 
mọi hoàn cảnh, có đức dũng cảm trong những trường 
hợp khó khăn, sắn sàng xả thân vì nghĩa lớn, đó là 
nhứng con người "phú quý bất năng dâm, bần tiện bất 
năng di, uy vũ bất năng khuất" (giàu sang không sa đọa, 
nghèo khổ không đổi thay, uy vũ không bị khuất phục) 
chúng ta đều hiểu chí khí, khí tiết và sự xả thân ấy vì 
đạo đức trung, hiếu, tiết, nghĩa trong khuôn khổ tam 
cương, nhưng trong những trường hợp nhất trí với lợi 
ích của đất nước, dân tộc và của xã hội, thì những việc 
làm.ấy vẫn là có ý nghĩa cao quý đối với đông đảo mọi 
người và là những tấm gương trong lịch sử dân tộc như 
Trần Bình Trọng, Lê Lai, Nguyễn Cao v.v... 

Chính nội dung giáo dục con người của Nho học đã 
để lại trong nhân dân ta một tâm lí quý trọng đạo đức, 
đó là truyền thống đề cao lòng nhân ái, sống có tình 
nghĩa, thủy chung, sẵn sàng xả thân vì nghĩa... Có những 
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tiêu chuẩn đạo đức chỉ tồn tại trong những điều kiện 
lịch sử nhất định nhưng cũng có nhiều tiêu chuẩn đạo 
đức mà giáo dục Nho học đã rèn luyện từ xưa vẫn còn 
tồn tại (tuy nội dung và tính chất. giai cấp của các tiêu 
chuẩn đó khác nhau) như lòng nhân ái yêu thương con 
người, đùm bọc cưu: mang khi hoạn nạn, giúp đỡ khi 
gặp khó khăn, lòng yêu thương kính trọng ông bà cha 
mẹ, sự tín nghĩa với mọi người, sự xá thân vì nghĩa... 


Trên đất nước Việt Nam, từ sau cuộc Cách mạng 
tháng Tám, có nơi, có lúc người ta đã phủ nhận những 
giá trị đạo đức của nền giáo dục Nho học. Nhưng dân 
đần nhứng ấu trĩ du cũng qua đi, người ta đã không thể 
nào không giáo dục lòng "hiếu, đễ", yêu quý cha mẹ, ông 
bà, anh em trong gia đình. Không yêu quý và biết ơn 
những người đã sinh ra mình, nuôi nấng dạy dỗ mình 
nên khôn lớn thì làm sao có thể có tình yêu với những 
người xung quanh, với đất nước ? Trong hàng ngũ cách 
mạng có nhứng kẻ cơ hội, miệng luôn nói vì Tổ quốc, 
vì nhân dân để lừa bịp nhân dân, để lợi dụng chức vị 
mà .vơ vét cho gia đình mình, đó chính là những kẻ 
không có một chứ đgo, chứ nhân, chứ liêm của giáo dục 
Nho học và cũng là của đạo đức cách mạng. Ở một nước 
mà truyền thống Nho giáo rất sâu đậm như ở nước ta 
- thì vai trò của người lãnh đạo ở tất cả các cấp là phải 
tuyệt đối gương mẫu. 

Trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, cuốn 
sách Sửu đổi lề lối làm uiệc của XY7 có viết về đạo đức 
của người cách mạng : "Người đảng viên, người cán bộ 
muốn trở nên người cách mạng chân chính, không có 
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gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. 
Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì 
mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công 
vô tư thì khuyết điểm sẽ càng ngày càng ít, mà những 
tính tốt như sau ngày càng thêm : 

Nói tóm tắt, tính tốt ấy gồm có 5 điều : nhân, nghĩa, 
trí, dũng, liêm... Đó là đạo đức cách mạng. Đạo đức đó 
không phải là đạo đức thủ cựu. Nó là đạo đức mới, đạo 
đức vĩ đại, nó không phải vì danh vọng của cá nhân, 
mà vì lợi ích chung của Đảng, của dân tộc, của loài người. 


Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không . 
có ngưồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc 
thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không 
có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cúng không lãnh đạo được 
nhân dân. Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng 
cho loài người là một công viêc to tát mà tự mình không 
có đạo đức, không căn bản, tự mình đã hủ hóa, xấu xa 
thì còn làm nổi việc gì". 

Đạo đức cách mạng mà X Y Z viết ở đây để dạy bảo 
các chiến sĩ cách mạng rõ ràng là tiếp thu đạo đức Nho 
giáo. Ai là người chỉ nói đến tính chất lạc hậu phản 
động của đạo Nho khi so sánh với nhứng gì mà họ cho 
là tiến bộ cũng cần nên xem xét lại. 


3. Dương Quảng Hàm trong Việt Nưm uăn học sử 
yếu phấn chia nhà nho thành ba hạng : "hiển nho là 
nhứng người đã hiển đạt, thi đỗ làm quan, giúp vua trị. 
dân, có quyền hành, có địa vị cao quý trong xã hội ; ẩn 
nho là những người tuy có học thức tài trí mà không 
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muốn ra gánh vác việc đời, ẩn náu ở chốn sơn lâm hoặc 
chốn thôn dã để vui thú an nhàn ; hòn nho là những 
người cũng theo nho học, nhưng không đỗ đạt để ra làm 
quan được, ở nhà theo nghề dạy học, làm thuốc... để lấy 
kế sinh nhai". 

Ông viết tiếp về phẩm chất của họ : 

"Nhưng dù cảnh ngộ có khác, các nhà nho đều có 
một tư cách và một chí hướng chung, đều muốn bồi đắp 
cho cương thường, giứ gìn lấy chính giáo, hoặc lấy sự 
nghiệp mà giúp vua giúp dân, hoặc lấy phẩm hạnh mà 
làm mẫu mực cho người đời, hoặc lấy giáo hóa mà tác 
thành bọn hậu tiến, nên đều được xã hội tôn trọng, dù 
chẳng được triều đình ban chức vị, bổng lộc, cũng được 
dân chúng quý mến phục tùng." 


Căn cứ theo địa vị xã hội, chúng ta có thể phân 
chia tầng lớp nho sĩ thành hai hạng : Loại đỗ đạt, được 
giữ các chức vụ trong bộ máy chính quyền các cấp là 
nho sĩ quan lại và tất cả những người theo học đạo Nho, 
không nắm giữ các chức vụ chính quyền vì nhứng lí do 
nào đó là nho sĩ bình dân. Hạng nho sĩ bình dân rất 
đông, họ thực sự làm động lực cho cuộc sống trong cộng 
đồng làng xã về phương diện văn hóa và tư tưởng. Họ 
làm nghề dạy học để truyền đạo lí của thánh hiền, làm 
chủ tế, thảo các giấy tờ, đơn từ, giữ số sách của làng 
xã. Người học qua y lí thì trở thành thầy thuốc, người 
biết dịch lí trở thành thầy tướng số, xem tử vi, chọn 
hướng nhà, để mồ mả. Những câu hát đối đáp nam nữ 
đều có tiếng nói của nhà nho đứng sau, trong các tích 
chèo và bài ca dân gian đều có ngôn ngứ của nông dân 


199 


và cả chứ nghĩa của nhà nho, họ trào phúng sâu cay 
bọn quan lại và kì hào bóc lột và hống hách với dân. 


Tang lớp nho sĩ sống trong làng gần nhân dân, là 
người thầy tư tưởng, bảo ban cho quần chúng hằng ngày, 
có ảnh hưởng tinh thần rất lớn trong cộng đồng làng 
xã. Cả hai hạng nho sĩ đều học một sách, đều theo một 
thầy, nhưng một hạng do đỗ đạt, được ngồi ở công đường, 
còn một hạng thì vẫn sống ở làng xã với nông dân, bà 
con lao động nghèo khổ, nên họ hiểu người dân muốn 
gì, họ thấy được những mặt trái của xã hội. Khi xã hội 
phong kiến còn ở thời kì thịnh trị thì nho sĩ quan lại 
và nho sĩ bình dân đều tôn thờ hoàng đế, cùng thống 
nhất cách giải thích các sách kinh điển. Nhưng gặp một 
triều đại vô đạo, một ông vua vô luân, đất nước bị thiên 
tai, người dân bị chết đói thì sự bất bình nổi lên cả 
trong nho sĩ bình dân và nông dân. Họ quan niệm rằng 
vua cai trị nước phải theo mệnh trời và ý dân, mệnh 
trời phải hợp với ý dân. Trong nhứng trường hợp ý dân 
không được tôn trọng, dân bị thu thuế, bóc lột nặng nề 
đến bị chết đói thì một số nho sĩ bình dân đã đứng lên 
cầm đầu phong trào khởi nghĩa, nhân danh nhân nghĩa 
và đạo lí Nho giáo đòi lật đổ triều đại cầm quyền để thay 
bằng một ông vua và một triều đại khác tiến bộ hơn, 
nhân đạo hơn. 


Bộ phận nho sĩ hiển đạt, được đứng vào hàng ngũ 
quan lại thống trị, có điều kiện để thực hiện lí tưởng 
của đạo Nho. Có nhứng người trong họ đã trở thành 
danh nhân Việt Nam làm vẻ vang cho lịch sử dân tộc. 
Đó là Mạc Đĩnh Chi, Chu Văn An, Trương Hán Siêu, 
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Lê Văn Hưu, Ngô Sĩ Liên, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, Lê Quý Đôn, Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Du, Nguyễn 
Đình Chiếu... Để trở thành danh nhân, chúng ta đều 
thấy ở nhứng nhà nho này đều là nhứng người đã tiếp 
thu nhiều phần tích cực của Nho giáo, kết hợp với thực 
tiễn Việt Nam và loại trừ được tối đa những phần tiêu 
cực hạn chế của Nho giáo. Đặc biệt là ở họ chúng ta 
đều thấy nổi bật lên tỉnh thần yêu nước, tự hào dân tộc 
truyền thống yêu nước. Nguyễn Trãi là người tiêu biểu 
cho giai đoạn đầu của Nho giáo khi chế độ phong kiến 
bước vào thời kì hưng thịnh. Tư tưởng nhân nghĩa của 
Nguyễn Trãi là bắt ngưồn từ Nho giáo nhưng trong hoàn 
cảnh đất nước bị xâm lăng thì nhân nghĩa trước hết 
"cốt ở yên dân", mà muốn yên dân thì trước hết phải 
đánh quân Minh xâm lược, như vậy nhân nghĩa là yêu 
nước, đánh giặc. Nhân nghĩa của Khống-Mạnh qua 
Nguyễn Trãi là nhân nghĩa Nguyễn Trãi, nhân nghĩa 
Việt Nam. Sự tiếp thu có sáng tạo đã làm cho nhân 
nghĩa ở Việt Nam mang nội dung yêu nước. 

Lê Quý Đôn, nhà bác học lớn trong lịch sử của dân 
tộc ta đã ra đời và hấp thu Nho học khi chế độ phong 
kiến đã bước vào thời kì suy vong khủng hoảng, giáo 
dục Nho học đã bộc lộ nhiều tiêu cực, cản trở sự phát 
triển của xã hội, vậy thì nhứng yếu tố gì của giáo dục 
Nho học đã đào tạo nên con người Lê Quý Đôn ? Lê 
Quý Đôn đã đỗ đình nguyên bảng nhãn khóa Nhâm Thân 
năm Cảnh Hưng thứ 13 (1752) và làm quan phục vụ 
triều đại vua Lê chúa Trịnh. Lê Quý Đôn đã phát huy 


201 


được nhứng mặt tích cực của Nho giáo và loại trừ được 
những phần hạn chế tiêu cực của nó. 

Lê Quý Đôn đã nói lên trách nhiệm của nhà nho 
với đất nước : "kẻ sĩ ra làm quan hành chính có phải 
chỉ ung dung ở chốn miếu đường, bàn bạc văn nhã và 
tỏ ra đức vọng mà thôi đâu. Có khi phải tuần xét biên 
giới mà chịu trách nhiệm một phương thì cúng phải 
nghĩ đến làm sao để vỗ về binh nông, lấy lợi trừ hại, 
truyền bá nhứng điều răn dạy, đổi đời phong tục, đem 
hết khả năng tâm lực mà làm điều chức phận nên làm” 
(Phủ biên tạp lục). Lê Quý Đôn đã tiếp thu tư tưởng 
đân ui quý của Mạnh Tử nhưng đã hiểu và phát triển : 
"Thiên tử cùng các quan đại phu hằng ngày ăn mặc đều 
lấy của dân. Người nông dân suốt năm cần cù lao động 
không được nghỉ ngơi một lúc nào, đến mùa mới có sự 
vui mừng thu hoạch. Những bát cơm trên mâm đều là 
tân khổ của nông dân. Thóc gạo đem nộp vào kho nhà 
nước chứa đầy ở kho nhà vua. Người ta chỉ thấy đem 
những thứ ấy đến một cách dễ dàng, song có ai biết 
nghĩ rằng vì đâu mới có những thóc gạo đó. Cho nên 
biết được công việc cấy gặt vất vả, nghĩ đến vật lực 
không phải là dễ dàng, thì tất biết tiếc của, dùng có điều 
độ, bỏ xa hoa, giảm hoang phí, không làm việc vô ích, 
không thích vật kì lạ, chính mình thực hành kiệm ước... 
Bấy giờ mới đánh thuế tàn ác, trưng thu ngang ngược 
để thỏa mãn ham muốn của mình để đến nỗi ở điền đã 
có thây chết đói. Nhân dân đói khát xanh xao cũng 
không nghĩ đến nứa... tiêu dùng xa xỉ thì hại của, hại 
của thì nhất định hại dân" (Thư binh diễn nghĩa). Ông 
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khẳng định : "Muốn hưởng mệnh trời lâu dài mà không 
chăm lo đến đời sống của dân thì thật không hiểu lẽ 
phải là gì vậy" (Thư binh diễn nghĩa). 

Lê Quý Đôn hiểu mệnh trời của Nho giáo và Lê Quý 
Đôn đã chú trọng đến dân, người dân lao động, hiểu dân 
là gốc của tồn tại xã hội, đã chăm sóc đến đời sống yên 
vui của người dân. Cái khó khăn lớn nhất của những 
nhà nho là vượt qua được cái ranh giới giữa quân tứ và 
tiểu nhân để hiểu được là người dân lao động sản xuất 
ra của cải nuôi cả xã hội, để từ đó mà chăm lo đến đời 
sống của dân cho no ấm yên vui. Lê Quý Đôn tiếp thu 
Nho giáo nhưng đã không chỉ biết sùng cổ, phục cổ, ông 
đã có tinh thần tự tôn dân tộc rất cao, ông không câu 
nệ sách vở, không rập khuôn theo xã hội Trung Quốc. 
Ông đã không ngần ngại nói rõ là nhà Tống đã học phép 
tổ chức quân đội của nước Đại Việt, vua Thành Tổ nhà 
Minh phải cho người học phép chế tạo súng thần cơ của 
Hồ Quý L¡ và Hồ Nguyên Trừng. Dưới con mắt Lê Quý 
Đôn, "thiên triều" không hơn gì nước Việt Nam và có 
nhứng điều còn thua kém, phải học Việt Nam. Lê Quý 
Đôn là nhà nho Việt Nam đọc nhiều sách nhất và cũng 
là người trước tác nhiều nhất trên mọi lĩnh vực tư tưởng, 
triết học, sử học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, hành 
chính pháp luật, địa lí, tự nhiên... Ông đã tự học theo 
phương châm giáo dục của Nho giáo là : học, tư, tập, 
hành. Ông rất ham học, học với thái độ thành khẩn, 
thực tiến để mưu cầu trí thức và tìm hiểu chân lí, để 
góp phần thực hiện đạo lí. Ông đã học tập và phát huy 
nhứng mặt tích cực xây dựng của Nho giáo, kết hợp với 


203 


thực tiễn Việt Nam, phát huy truyền thống yêu nước, 
tự hào dân tộc và đã "miễn dịch" nhiều nhất với những 
hạn chế của Nho giáo. 

Qua hai nhà nho ở hai thời kì của giáo dục Nho 
học, chúng ta có thể thấy mẫu người lí tướng mà giáo 
dục Nho học Việt Nam đã đào tạo, họ thực sự là những 
danh nhân đã đóng góp vào việc xây dựng nên nền văn 
hóa Việt Nam. Tất nhiên nhứng người như thế trong 
lịch sử dân tộc ta không phải là nhiều, nhưng với những 
đóng góp cho đất nước khác nhau, họ đã là những tấm 
gương cho cả xã hội noi theo và được mọi người kính 
phục. 


Trong lịch sử dân tộc, ta thường nghe nói đến sĩ 
phu Bắc Hà. Vậy sĩ phu Bắc Hà là ai ? Họ đã có vai 
trò như thế nào trong lịch sử ? Họ chính là những nho 
sĩ, những con người mẫu lí tưởng mà nền giáo dục Nho 
học đã đào tạo nên. Họ đều có một địa vị xã hội quan 
trọng, đặc biệt họ là những người có khí tiết nên tiếng 
nói của họ có ảnh hưởng lớn đến xã hội. Sĩ phu Bắc Hà 
tập trung đông ở kinh đô và các vùng lân cận kể cả 
Thanh Hóa. Họ tôn thờ chính đạo, thường bày tỏ thái 
độ trước nhứng vấn đề "quốc gia đại sự”. Các tập đoàn 
phong kiến trị vì thường không thể không chú ý đến ý 
kiến của họ. Họ sắn sàng xả thân vì chính nghĩa, vứt 
bỏ công danh khi thấy chính đạo không được tôn thờ. 
Nhiều người trong số họ đã tử tiết khi thấy Mạc Đăng 
Dung "cướp ngôi" nhà Lê. Nguyễn Huệ khi đem quân ra 
Bác lần thứ nhất (1787), sau khi dẹp chúa Trịnh đã 

_ phải trả quyền cho vua Lê để trở vào Nam, chính là ngại 
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sĩ phu Bắc Hà không phục, cho là cướp đoạt ngôi vua. 
Nguyễn Ánh không dám đóng đô ở kinh đô cú là Thăng 
Long, chính là muốn trốn tránh sự đánh giá của sĩ phu 
Bắc Hà cho là dựa vào thế lực nước ngoài để lấy lại giang 
san. 

Đến nưa sau thế kỉ XIX, khi Việt Nam bị các nước 
đế quốc phương Tây xâm lược, chính các nho sĩ Bắc Hà 
và cả nước hiểu được nguyện vọng của nhân dân, gắn 
bó với nhân dân, tin tưởng ở nhân dân với truyền thống 
yêu nước đấu tranh bất khuất đã lãnh đạo các cuộc kháng 
Pháp. Được vú trang bởi tư tưởng chính nghĩa vì độc 
lập của dân tộc, vì đạo lí nhân nghĩa của học thuyết, 
với khí tiết uy vũ bất năng khuất họ đã tổ chức các 
cuộc chiến đấu trên khắp đất nước. Ngọn cờ kháng Pháp 
của đốc học Phạm Văn Nghị ngay khi chúng vừa xâm 
lược Đà Nắng, của thủ khoa Nguyễn Hữu Huân khi 
chúng xâm chiếm Nam Kì, của Đinh Công Tráng, Phạm 
Bành ở Trung Kì, của Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn 
Thông ở miền Bắc... chẳng phải là biểu hiện của lòng 
yêu nước nồng nàn, sẵn sàng xả thân vì nhân, vì nghĩa 
của những nho sĩ đã nấu sử sôi kinh trong bao nhiêu 
năm nơi cửa Khổng sân Trình ? 

4. Trong nhứng thời kì đầu, giáo dục Nho học ở 
Việt Nam đã phát huy ý nghĩa tích cực trong việc xây 
dựng quốc gia phong kiến Việt Nam. Nhưng trên con 
đường phát triển của xã hội, Nho học Việt Nam cúng 
mất dần mặt tích cực và trở thành trở ngại. 

Nội dung dạy và học đạo làm người, qua nhiều thế 
hệ đã được truyền thụ và tiếp thu với nhiều biến tướng, 
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tha hóa. Học là học đạo làm người, thi cử là để kiểm tra 
sát hạch kết quả học tập, người đỗ tức là hiểu đạo sẽ ra 
làm quan. Làm quan chính là để có cương vị mà thực 
hiện đạo, làm cho người người có đạo, nhà nhà có đạo, 
cả nước có đạo, để thực hiện lí tưởng của Nho giáo : xây 
dựng đất nước thái bình. Nhưng mục đích của Nho học 
dần dần không còn là như vậy nứa, số đông đi học mong 
thi đỗ, để ra làm quan "áo đỏ áo tía trong triều" để hưởng 
vinh hoa phú quý. Khẩu hiệu "công bộc chi dân" chỉ còn 
là những lời nói suông. 

Trong xã hội cú, do việc mở trường lớp "chứ nho” 
khá rộng rãi nên con em nhân dân lao động, ở một mức 
độ nào đó cúng được theo học, nhứng người có chí và 
thông minh cũng có thể đỗ đạt và làm quan nhưng chắc 
cũng không nhiều. Đại bộ phận người đi học là thuộc 
tầng lớp giàu có, quan lại, họ có điều kiện thuận tiện để 
theo học và thi đỗ để làm quan. Khi làm quan họ trở 
thành những người bảo vệ đắc lực cho quyền lợi của giai 
cấp mà họ đại diện là giai cấp phong kiến ; đa số chỉ 
biết cai trị bóc lột, đàn áp dân, ít người còn nghĩ đến 
_ cương vị làm quan là để hành đạo. 


Xã hội loài người luôn phát triển, nền giáo dục của 
mỗi dân tộc cũng phải phát triển. Giáo dục Nho học ở 
Việt NÑam đã ngưng trệ hàng ngàn năm, không hề có 
thay đổi, nhằm giảng dạy một học thuyết triết học chính 
trị để xây dựng xã hội phong kiến. Vào thời Trung cổ, 
khi sản xuất, chủ yếu là nông nghiệp, chưa phát triển 
thủ việc một nền giáo dục chỉ lấy những tri thức xã hội 
làm nội dung giảng dạy và học tập là có thể còn được. 


So với các trường ở phương Tây trong thời gian này dạy 
môn thần học thì giáo dục Việt Nam quả là có những 
tiến bộ lớn. Nhưng với hàng ngàn năm chỉ có một nội 
dung Nho giáo, không có những mồn khoa học tự nhiên, 
ki thuật, tính toán, y học thì thật là một thiếu sót rất 
lớn và đã tác hại đến sự phát triển của xã hội. Điều này 
bắt ngưồn từ bản thân Nho giáo là coi khinh việc sản 
xuất, cho là thấp kém, không phải việc của người quân 
tử. 

Đến khi có dịp tiếp xúc với phương Tây, một số 
nhà nho thức thời đã nhận ra nhứng thiếu sót của nó, 
đã đưa ra những kiến nghị dạy những môn khoa học kĩ 
thuật như khoa cơ xảo, khoa nông chính, khoa thiên văn 
địa lí, khoa luật học và khoa ngoại ngữ để tiếp xúc với 
người nước ngoài..., cử người đi học ở nước ngoài... nhưng ˆ 
vua quan phong kiến vẫn bế quan tỏa cảng, không chịu 
tiếp thu cải cách giáo dục. Nhà nho Nguyễn Trường Tộ 
đã phê phán : "Nếu để công phu trau đồi văn hay chữ 
tốt đó mà học những công việc hiện tại như học đồ trận 
binh pháp, học xây thành giứ nước, học cách bắn đại 
bác v.v... cũng có thể chống được giặc vậy. Nếu để công 
lao trong mấy mươi năm đọc thuộc lòng nhứng tên người, 
tên xứ, những chính sự trong sách, nghĩa lí lộn xộn của 
Ngu Hạ, Thương, Chu, Hán, Đường, Tống, Nguyên thuở 
trước mà học nhứng công việc hiện tại như học việc 
binh, việc hình, luật lệ, tài chính, kiến trúc, canh cửi, 
cấy cày và các cái mới lạ khác mới có thể làm cho nước 
mạnh dân giàu được" (Tế cấp bát điều). 
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Nền giáo dục ở phương Tây vào khoảng từ thế kỉ 
X đến thế kỉ XIV cũng có nhiều nét giống như giáo dục 
Nho học ở Việt Nam về phương pháp, nhưng còn thua 
kém về quy mô tổ chức, chiều rộng cũng như chiều sâu. 
Hơn nứa, mang nội dung thần học nên nó lại hoàn toàn 
không có tính nhập thế, thiết thực với đời sống. Nhưng 
từ thế kỉ XV trở đi, nền giáo dục phương Tây đã trải 
qua nhiều cuộc cải cách, nhà trường và nhà thờ đần tách 
khỏi nhau, nhiều nội dung kiến thức tự nhiên, sản xuất, 
khoa học được đưa vào giảng dạy, đã góp phần thúc đẩy 
. sự phát triển của xã hội. Nền giáo dục Nho học ở Việt 
Nam đã hoàn chỉnh từ thế kỉ XV, không hề có nhứng 
thay đổi, cải cách. Đến khi được tiếp xúc với giáo dục, 
khoa học, kĩ thuật phương Tây, với tính bảo thủ, sùng 
cổ rất nặng nề, nó đã không chịu mau chóng bổ sung 
mà còn đóng cửa từ chối, nên đã dẫn đến thất bại và 
đến đầu thế kỉ XX phải bị xóa bỏ để nhường chỗ cho 
một nền giáo dục khác không thoát thai từ chính nó mà 
là do bọn thực dân áp đặt. 

Bài học về sự cần thiết phải đổi mới giáo dục, đón 
trước sự phát triển của xã hội để phục vụ, qua sự nhìn 
nhận đánh giá sự phát triển của giáo dục Nho học, thiết 
nghĩ cúng là rất cần thiết cho ngày nay. 
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PHỤ LỤC 


I. BIA TIẾN SĨ Ở VĂN MIẾU 
- QUỐC TỬ GIÁM HÀ NỘI 

Vườn bia tiến sĩ là một khu di tích quan trọng nhất 
của Di tích lịch sử văn hóa Văn Miếu - Quốc Tử Giám 
Hà Nội, gồm 82 tấm bia ghi tên nhứng người đã đậu 
tiến sĩ của 82 khoa thi Tiến sĩ dưới triều Lê từ 1442 
đến 1787. Trong đó, nhứng bia dựng năm 1484, dưới 
thời Hồng Đức (Lê Thánh Tông), là nhứng bia cổ nhất 
ở Hà Nội, sau bia ở chùa Kim Liên (làng Nghỉ Tàm, xã 
Quảng An, huyện Từ Liêm - dựng năm 1445). Bia được 
dựng sau khóa thi. Nhưng chỉ có 24 khóa bia được dựng 
liền ngay sau đó, còn phần lớn đều được dựng sau một 
thời gian dài. Có 3 đợt dựng bia cho nhiều khóa thi : 

Đợt 1 vào năm 1484 dựng 10 bia cho những khóa 
thi từ năm 1442 đến 1484. 


Đợt 2 vào năm 1653 dựng 2ð bia cùng một lần cho 
25 khóa thi trước đó. 


Đợt 3 vào năm 1717 dựng 21 bia cho những khóa 
thi trước đó (kế từ 1656). 


Như vậy, chỉ trong 3 đợt đã dựng 56 tấm bia. Số ˆ 
tiến sĩ được ghi tên ở 82 bia là 1.305 người. 

Dưới triều Lê, số khóa thi tiến sĩ nếu tính từ năm 
1442 đến năm 1787 thì tất cả là 98 khóa. Số người đậu 
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tiến sĩ là 1757 người. Trong số này, trạng nguyên có 26 
người, bảng nhãn có 28 người, thám hoa có 41 người. 
Triều Mạc cúng đã tố chức 21 khóa thi tiến sĩ, nhưng 
chỉ dựng có 2 bia. Như vậy nếu tính số bia tương ứng 
với số khóa thi thì phải có đúng 100 bia. Hiện nay chỉ 
còn 82 bia, vậy thiếu 18 bia của 18 khóa thi. Có thể số 
bia thiếu này là do nhứng khóa thi tổ chức trong lúc 
triều đình bận chiến tranh ở miền Nam hay ở phía Bắc, 
chưa kịp dựng. Và cũng có thể một số bia bị mất mát, 
hư hỏng do không được bảo quản và vì chiến tranh tàn 
phá. 

Khu vườn bia có hai nhà bia vuông vắn đối diện 
nhau ở phía đông và phía tây của giếng Thiên Quang. 
Đó là nơi che giứ các bài văn bia của các đợt trùng tu 
lớn. Nhà bia phía tây, nơi có bài văn bia do các quan 
chức triều Nguyễn ở Hà Nội là bố chính Lê Hứu Thanh, 
tổng đốc Tôn Thất Hàn, án sát Đặng Tá soạn, ghi lại 
việc trùng tu các nhà che bia vào năm 1863 dưới thời 
Tự Đức (năm thứ 16). Bài văn nói đến tình trạng các 
bia : "Nét chữ đã bị mờ đến hơn mười tấm, bia dựng rải 
rác linh tỉnh, có nhiều chỗ hoen mờ không đọc được 
hết... đã dựng mỗi bên hai tòa đình ngói, mỗi tòa 11 
gian, bia nào dựng rải rác thì xếp đặt vào, chứ nào bị 
mờ thì hiệu đính mà khác lại, cốt để giữ gìn dấu xưa." 

82 bia còn lại trong vườn bia xếp không theo một 
trật tự nào cả. Bia năm 1442 khắc tên 33 người đậu tiến 
sĩ (3 người hạng đệ nhất giáp, 7 người hạng đệ nhị giáp, 
23 người hạng đệ tam giáp). Bia khoa khi 1448 ghi tên 
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số người đỗ là 27 (3 người hạng đệ nhất giáp, 12 người 
hạng đệ nhị giáp, 12 người hạng đệ tam giáp). ï 

Hàng bia phía ngoài, từ cổng vào, lần lượt là bia 
khóa thi : 


— 1511 ghi tên 47 người đậu (3 hạng đệ nhất, 9 
bậng: đệ nhị, 35 hạng đệ tam). 


— 1481 ghi tên 40 người đậu (3 người hạng đệ nhất, 
8 người hạng đệ nhị, 29 người hạng đệ tam). 

— 1463 ghi tên 44 người đậu (3 hạng đệ nhất, 15 
hạng đệ nhị, 26 hạng đệ tam). 


— 1514 ghi tên 43 người đậu (3 hạng đệ nhất, 20 
hạng đệ nhị, 20 hạng đệ tam). 

— 1502 ghi tên 61 người đậu (3 hạng đệ nhất, 24 
người ở hạng đệ nhị, 34 người ở hạng đệ tam). 

— 1775 ghi tên 18 người đậu (ở hạng đệ tam). 

— 1623 ghi tên 17 người đều đậu (ở hạng đệ tam). 


— 1769 ghi tên 9 người đậu (1 người hạng đệ nhị, 
8 người hạng đệ tam). 


— 1763 ghi tên 5 người đậu (ở hạng đệ tam). 


— 1604 ghi tên 7 người đậu (2 hạng đệ nhị, 5 hạng 
đệ tam). : 

— 1610 ghi tên 7 người đậu (1 người hạng đệ nhị, 
5 hạng đệ tam). 


— 1757 ghi tên 6 người đậu (1 hạng đệ nhị, 5 hạng 
đệ tam). 
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-.-_'1684 ghi tên 4 người đậu (3 hạng đệ nhị, 1 hạng 
đệ tam). - 
.. =— 1577 ghi tên.ð người đậu (3 hạng đệ nhất, 2 
hạng đệ nhị). 

+ +n.1854, ghi tên 13 người đậu (5 hạng đệ nhất, 8 
hạng đệ nhị). : 
sza—¡1T88 ghỉ tên 6 người đậu (1 hạng đệ nhất, 1 
hạng đệ nhị, 4 hạng đệ tam). : 

. 1746 ghi tên 4 người đậu (1 hạng đệ nhị, 3 hạng 
đệ tam). | ` 
__ —=1739 ghi tên 8 người đậu (1 hạng đệ nhị, 7 hạn 
đệ tam). 

Xã 1733 ghi tên 18 người đậu ( hạng đệ nhất, 2 
hạng đệ nhị, 15 hạng đệ tam). 

Hàng bia phía trong bên đông cũng như hai hàng 
bia bên tây cúng ghi chép tên những người đỗ tiến sĩ 
các khóa. Trước đây các bia này đều có những nhà bia 
che mưa nắng. Nhưng vì trải qua bao biến cố với hàng 
trăm năm nên các nhà bia đã hư hỏng. Hiện nay Trung 
tâm văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám với 
sự giúp đỡ của bộ Văn hóa và Thông tin và tổ chức 
American Express đã cho dựng lại các nhà bia để bảo 
vệ. 


Các tấm bia tiến sĩ đều được dựng trên các con rùa 
cúng bằng đá. Rùa là loài vật sống lâu hàng trăm năm, 
tượng trưng cho sự trường tồn vĩnh cửu, là vật linh (tứ 
linh : long, li; quy, phượng - rồng, lân, rùa, phượng), là 
một mô típ thường được trang hoàng ở nhứng nơi thiêng 
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liêng : đình chùa, cung đình. Bia tiến sĩ dựng trên lưng 
rùa cũng chính là thể hiện sự kính trọng của người Việt 
Nam đối với những người đã đậu tiến sĩ, nhứng người 
đã góp phần vào việc đưa nước nhà trở thành nước Đại 
Việt ngàn năm văn hiến. 


Mỗi tấm bia thực sự là một tác phẩm nghệ thuật : 
phần trên là trán bia, hình khung vòm, thường được 
trang trí các hoa văn. 


Phần giứa là thân bia,. khắc văn bia và tên những 
người đậu tiến sĩ. Chữ Hán hầu hết được khắc theo lối 
chứ triện. 

NỘI DUNG VĂN BIA 

Xem qua nội dung những bài văn bia tiến sĩ ở Văn 
Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội, chúng ta sẽ thấy được 
sự chăm lo phát triển giáo dục và ý thức về sự phát 
triển đó. Văn bia khóa thi 1442 viết : "Bèn xuống chiếu 
cho thiên hạ dựng nhà học, bồi dưỡng hiền tài. Trong 
kinh đô có Quốc Tử Giám, ngoài các phủ có nhà học. 
Vua thân hành chọn con cháu các quan và thường dân 
tuấn tú vào làm học sinh các cục Nhập thị, Cận thị, 
Ngự tiền và làm giám sinh Quốc Tử Giám. Lại sai quan 
chuyên trách tuyển rộng trong dân gian, lấy con em các 
nhà lương thiện vào làm sinh đồ ở các phủ, cử thầy dạy 
bảo, khắc sách ban cho'. 

Các triều đại phong kiến đều rất coi trọng thi cử, 
văn bia 1442 ghi : "Hoàng đế nghĩ rằng : mở khoa thi 
chọn kẻ sĩ là việc phải làm trước hết trong phép trị dân, 

Tô điểm cơ đồ, mở mang giáo hóa cho đời thịnh trị là 
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nhờ ở đó. Sửa sang chính trị, sắp đặt mọi việc giáo hóa 
nhân dân, gây phong tục tốt cũng là nhờ ở đó. Các bậc 
đế vương xưa làm nên sự nghiệp trị bình không ai không 
theo con đường ấy". 

Văn bia 1442 cúng ghi lại cách đánh giá vai trò của 
kê sĩ là rất quan trọng đối với vận mệnh quốc gia : "Hiền 
tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì 
thế nước mạnh rồi lên cao ; nguyên khí suy thì thế nước 
yếu, rồi xuống thấp. Vì vậy, các bậc thánh đế minh 
vương không ai không lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén 
chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí làm việc đầu tiên. Kẻ 
sĩ quan hệ với quốc gia trọng đại như thế, cho nên quý 
chuộng kẻ sĩ không biết thế nào là cùng". 

Quan niệm về thi cử không phải chỉ là chuyện văn 
chương, hình thức. Bia khóa thi 1592 do thượng thư 
Dương Trí Trạch soạn có viết : "Bề trên đặt khoa thi là 
để thâu tóm hiền tài, chứ không phải chỉ là công cụ để 
thi thố văn chương ; kẻ dưới ra dự thi cốt để làm bậc 
thang lập công lao sự nghiệp chứ không phải để mưu 
cầu danh lợi". Tiếc rằng trên thực tế về sau khi các triều 
đại phong kiến suy vong thì quan niệm thi cử không 
phải là để thi thố văn chương không còn được tuân thủ. 
Vì vậy, giáo dục lúc đó chỉ còn nhằm tạo lớp sĩ tử dự 
thi văn chương hình thức. 

Các bia đều nhắc nhở khuyên răn nhứng người đỗ 
đạt phải luôn luôn tuân theo những điều đã học ở thánh 
hiền, để giữ mái thanh danh, vinh hiển. Bia khóa thi 
1592 viết : "Kê sĩ gặp đời thánh minh, đội ơn giáo dục, 
nhập vào hàng ngũ anh hùng, bước lên con đường vinh 
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hiển, lại được khắc họ tên trên đá để lưu truyền mãi về 
sau, như vậy chẳng vẻ vang may mắn lắm sao. Cho nên 
phải cảm phục ơn sâu, chăm lo việc thực, gắng trung 
trực thanh cao, mài khí tiết, giứ lễ, theo nghĩa để tự 
phòng ngừa. Một lòng ngay thẳng không lệch không 
thiên, thi thố sự nghiệp sao cho to lớn dài lâu... Như 
vậy thì trên không phụ ơn nhà vua đặt khoa thi, dưới 
không uống nhứng điều bình sinh đã học và sự nghiệp 
sáng ngời to lớn sẽ rạng rỡ mãi mãi trên tấm bia này. 
Còn nếu ngoài cương trực mà trong quanh co, trước ngay 
thẳng mà sau nhơ nhuốc, cái thực không bằng cái danh, 
việc làm không đúng điều đã học, thời chỉ làm lụy cho 
khoa mục, làm nhơ bẩn tấm bia này, há chẳng đáng lấy 
làm điều răn ư ?" 


II. DANH SÁCH CÁC TRẠNG NGUYÊN 
.A. Đời Trần 


1. Nguyễn Hiền . Đỗ khóa Đinh Mùi (1247) lúc 15 
tuổi. Ông người xã Dương A huyện Thượng Hiền, nay 
là thôn Dương A xã Nam Thắng huyện Nam Ninh tỉnh 
Nam Hà. 


2. Trần Quốc Lặc . Đỗ kinh trạng nguyên khóa Bính 
Thìn (1256). Ông người xã Giang Hà huyện Thanh Lâm. 
Nay là thôn Uông Hạ xã Minh Tân huyện Nam Thanh 
tỉnh Hải Hưng. 


3. Trương Xán . Đỗ trại trạng nguyên khóa Bính 
Thìn (1256). Ông người xã Hoành Bồ huyện Hoành Sơn 
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(sau đổi là châu Bố Chính), nay thuộc huyện Quảng 
Trạch tỉnh Quảng Bình. 


4. Trần Cố . Đỗ kinh trạng nguyên khóa Bính Dần 
(1266). Ông người xã Phạm Triền huyện Thanh Miện, 
nay là thôn Phạm Lí xã Ngô Quyền huyện Ninh Thanh 
tỉnh Hải Hưng. 


5. Bạch Liêu . Đỗ trại trạng nguyên khóa Bính Dần 
(1266). Ông người làng Nguyên Xá huyện Đông Thành, 
nay là xã Diễn Ninh huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An. 


6. Đào Tiêu . Đỗ khóa Ất Hợi (1276). Ông người xã 
Phủ Lí huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa. Theo Khoơ 
mục chí là người xã An Hồ huyện La Sơn, nay thuộc 
-_ huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh. 


1. Mạc Đính Chỉ . Đỗ khóa Giáp Thìn (1304). Ông 
người xã Lũng Động huyện Chí Linh, nay là thôn Lũng 
Động xã Nam Tân huyện Nam Thanh tỉnh Hải Hưng. 
Được vua Nguyên khen ngợi, gọi là "lưỡng quốc trạng 
nguyên". 

8. Đòo Sư Tích . Đỗ khóa Giáp Dần (1374). Ông 
người xã Cổ LỄ huyện Tây Chân, nay là thị trấn Cổ Lễ 
huyện Nam Ninh tỉnh Nam Hà. 


B. Đời Lê 
9. Nguyễn Trực . Đỗ khóa Nhâm Tuất (1442). Ông 
nguyên quán xã Bối Khê huyện Thanh Oai, nay là thôn 
Bối Khê xã Tam Hưng huyện Thanh Ozai tỉnh Hà Tây. 
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10. Nguyễn Nghiêu Tư. Đỗ khóa Mậu Thìn (1448). 
Ông người xã Phú Lương huyện Võ Giàng, nay là thôn 
Phú Lương xã Phú Lương huyện Quế Võ tỉnh Hà Bắc. 

11. Lương Thế Vinh Đỗ khóa Quý Mùi (1463). Ông 
người thôn Cao Hương huyện Thiên Bản, nay là thôn 
Cao Phương xã Liên Bảo huyện Vụ Bản tỉnh Nam Hà. 


12. Vũ Kiệt. Đỗ khóa Nhâm Thìn (1472). Ông người 
xã Yên việt huyện Siêu Loại, nay ĐHMẾC Kho: Thuận 
_ Thành: tỉnh Hà Bác: . - - : | 


13. Vũ Tuấn Chiêu Đỗ khóa Ất Mùi (1475). Ông 
người phường Nhật Chiêu huyện Quảng Đức, nay là thôn 
Nhật Tảo xã Đông Ngạc huyện Từ Liêm Hà Nội. 

-14. Phạm Đôn Lễ. Đỗ khóa Tân sửu (1481). Ông 
người làng Hải Triều huyện Ngự Thiên, nay thuộc xã 
Phạm LỄ huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình. 

15. Nguyễn Quang Bật. Đỗ khóa Giáp Thìn (1484). 
Ông người xã Bình Ngô huyện Gia Định, nay là thôn 
Bình Ngô xã An Bình huyện Thuận Thành tỉnh Hà Bác. 

16. Trần Sùng Dĩnh. Đỗ khóa Định Mùi (1487). 
Ông người xã Đồng Khê huyện Thanh Lâm, nay là thôn 
Đồng Khê xã An Lâm huyện Nam Thanh tỉnh Hải Hưng. 

17. Vũ Duệ (vốn tên là Vũ Nghĩa Chí). Đỗ khóa 
Canh Tuất (1490). Ông người xã Trình Xá huyện Sơn 
Vi, nay là thôn Trình Xá xã Lê Tính (cú) huyện Sông 
Thao tỉnh Vĩnh Phú. 


18. Vũ Dương. Đỗ khóa Quý Sửu (1493). Ông người 
thôn Man Nhuế huyện Thanh Lâm, nay thuộc Ngọc 
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Châu thị xã Hải Dương hoặc có thể là An Châu huyện 
Nam Thanh. 

19. Nghiêm Viện. Đỗ khóa Bính Thìn (1496). Ông 
người xã Bồng Lai huyện Quế Dương, nay thuộc xã Bồng 
Lai huyện Quế Võ tỉnh Hà Bắc. 

20. Đỗ Lí Khiêm (đổi tên là Đỗ Lí Ích). Đỗ khoa 
Ki Mùi (1499). Ông người làng Ngoại Lãng huyện Thư 
Trì, nay là xã Song Lãng huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình. 

21. Lê Ích Mộc. Đỗ khóa Nhâm Tuất (1502). Ông. 
người xã Thanh Lãng huyện Thủy Đường. Nay là thôn 
Thanh Láng xã Quảng Thanh huyện Thủy Nguyên Hải 
Phòng. 

28. Lê Nại. Đỗ khóa Ất Sửu (1505). Ông người xã 
Mộ Trạch huyện Đường An, nay là thôn Mộ Trạch xã 
Tân Hồng huyện Cẩm Bình tỉnh Hải Hưng. 

93. Nguyễn Giản Thanh. Đỗ khóa Mậu Thìn (1508). 
Ông người xã Ông Mặc huyện Đông Ngàn, nay là thôn 
Ông Mặc xã Hương Mặc huyện Tiên Sơn tỉnh Hà Bắc. 

24. Nguyễn Đức Lượng. Đỗ khóa Giáp Tuất (1514). 
Ông người xã Canh Hoạch huyện Thanh Oai, nay là thôn 
Canh Hoạch xã Dân Hòa huyện Thanh Oai tỉnh Hà Tây. 

25. Ngô Miễn Thiệu. Đỗ khóa Mậu Dần (1518). Ông 
người xã Tam Sơn huyện Đông Ngàn, nay là thôn Tam 
Sơn xã Tam Sơn huyện Tiên Sơn tỉnh Hà Bắc. 

26. Hoàng Văn Tán. Đỗ khóa Quý Mùi (1523). Ông 
người xã Xuân Lôi huyện Võ Giàng, nay là thôn Xuân 
Lôi xã Tam Giang huyện Yên Phong tỉnh Hà Bắc. 
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27. Trần Tốt Văn. Đỗ khóa Bính Tuất (1526). Ông 
người xã Nguyệt Áng huyện An Lão, nay là thôn Nguyệt 
Áng huyện An Lão Hải Phòng. 


C. Đời Mạc. 


28. Đỗ Tổng. Đỗ khóa Kỉ Sửu (1529). Ông người xã 
Lại Ốc huyện Văn Giang, nay là thôn Lại Ốc xã Long 
Hưng huyện Châu Giang tỉnh Hái Hưng. 


29. Nguyễn Thiểu. Đỗ khóa Nhâm Thìn (1532). Ông 
người xã Canh Hoạch huyện Thanh Oai, nay là thôn 
Canh Hoạch xã Dân Hòa huyện Thanh Oai tỉnh Hà Tây. 

30. Nguyễn Bình Khiêm. Đỗ khóa Ất Mùi (1635). 
Ông người xã Trung Am huyện Vĩnh Lại, nay là thôn 
Trung Am xã Lí Học huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng. 

31. Giáp Hỏi (nguyên tên là Giáp Hưng). Đỗ khóa 
Mậu Tuất (1538). Ông người xã Dĩnh Kế huyện Phượng 
Nhãn, nay thuộc xã Dĩnh Trị huyện Lang Giang tỉnh 
Hà Bá. _ 

39. Nguyễn Kì. Đỗ khóa Tân Sửu (1541). Ông người 
xã Bình Dân huyện Đông Yên, nay thuộc xã Tân Dân 
huyện Châu Giang tỉnh Hải Hưng. 

33. Dương Phúc Tư. Đỗ khóa Đinh Mùi (1547). Ông 
người xã Lạc Đạo huyện Gia Lâm, nay là xã Lạc Đạo 
huyện Mi Văn tỉnh Hải Hưng. | 

34. Trần Văn Bảo. Đỗ khóa Canh Tuất (1550). Ông 
người xã Cổ Chử huyện Giao Thủy, nay là thôn Dứa xã 
Đông Quang huyện Nam Ninh tỉnh Nam Hà. 
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35. Nguyễn Lượng Thái. Đỗ khóa Quý Sửu (1553). 
Ông người xã Bình Ngô huyện Gia Định, nay là xã An 
Bình huyện Thuận Thành tỉnh Hà Bắc. 


36. Phạm Trấn. Đỗ khóa Bính Thìn (1556). Ông 


người xã Lam Cầu huyện Gia Phúc, nay là xã Đoàn Tùng 
huyện Tứ Lộc tỉnh Hải Hưng. 


37. Phạm Duy Quyết. Đỗ khóa Nhâm Tuất (1562). 
Ông người xã Xác Khê huyện Chí Linh, nay là thôn Km 
Khê xã Cộng Hòa huyện Chí Linh tỉnh Hải Hưng. 


38. Vũ Giới Đỗ khóa Định Sửu (1577). Ông người 
xã Tương Xá huyện Lang Tài, nay là thôn Lương Xá xã 
Phú Lương huyện Gia Lương tỉnh Hà Bắc. 

39. Nguyễn Xuân Chính. Đỗ khóa Định Sửu (1637). 
Ông người xã Phù Chẩn huyện Đông Ngàn, nay là thôn 
Phù Chẩn xã Phù Chẩn huyện Tiên Sơn tỉnh Hà bắc. 

40. Nguyễn Quốc Trinh. Đỗ khóa Ki Hợi (1659). 
Ông người xã Nguyệt Áng huyện Thanh Trì, nay là thôn 
Nguyệt Ang xã Đại Ang huyện Thanh Trì Hà Nội. 

41. Đặng Công Chất. Đỗ khóa Tân Sửu (1661). Ông 
người xã Phù Đống huyện Tiên Du, nay là thôn Phù 
Đổng xã Phù Đổng huyện Gia Lâm Hà Nội. 

49. Lưu Danh Công. Đỗ khóa Tân Hợi (1671). Ông 
người xã Phương Liệt huyện Thanh Trì, nay thuộc phường 
Phương Liệt quận Đống Đa Hà Nội. 
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— Khóa Nhâm Dần 1602. Thi đình. Đề thơ : Thiên 
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— Khóa Giáp Thìn 1604. Thi đình. Đề thơ : Lấy 
ơn để cố hết lòng người. Đề phú : Vua sáng, tôi trung. 

— Khóa Đinh Mùi 1607. Thi đình. Đề thơ : Sản 
chỉ dùng, yêu nhân dân. Đề phú : Ban nhân chính, bớt 
hình phạt. 

— Khóa Canh Tuất 1610. Thi đình. Đề thơ : Lấy 
đạo thờ uua. Đề phú ; Lấy uiệc được thiên hạ làm chính 
trị. 

— Khóa Quý Sửu (1613). Thi đình. Đà thơ : Lập ở 
lễ, thành ở nhạc. Đề phú : Công thần uăn uõ cũ. 

— Khóa Bính Thìn 1616. Thi hội. Đề thơ : Chí ở 
đạo. Đề phú : Chư hầu quân thần triều cống. 

— Khóa Kỉ Mùi 1619. Thi hội. Đề thơ : Đặi luậi 
lệnh, nghiêm quân pháp. Đề phú : Hậu Tốc dạy dân. 
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+ — Khóa Quý Hợi 1623. Thi hội. Đề thơ : Chính trị 
hay, giáo hóa tốt. Đè phú : Chọn người giỏi trong thiên 
hạ. : 

— Khóa Mậu Thìn 1628. Thi hội. Đề thơ : Chọn 
lựa cất nhắc Cao Dao. Đề phú : Sùng chuộng hư uô. 

_— Khóa Tân Mùi 1631. Thi hội. Đề thơ : Công Tiêu 
Hà đứng đầu. Đề phú : Lấy đức làm chính trị. 

— Khóa Đinh Sửu 1637. Thi hội. Đề thơ : Kẻ trí 
uui, người nhân thọ. Đề phú : Trung thầm yêu uua phải 
cẩn thận. 

— Khóa Quý Hợi 1683. Thi hội. Đề thơ : Rồng lên 
mây tới. Đề phú : Bốn mùa xoay uồn, muôn uột sinh sôi. 

— Khóa Ất Sửu 1685. Thi hội. Đề thơ : Thiên hg 
uui là mình uui. Đề phú : Tu dưỡng thân mình, làm 
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— Khóa Giáp Tuất 1694. Thi hội. Đề thơ : Còng 
uui uới dân. Đề phú : Tung lưới thụ hào biệt. 

— Khóa Đinh Sửu 1697. Thi hội. Đề thơ : Đứ tốt 
truyền xa. Đề phú : Quân tử trung dung. 

— Khóa Canh Thìn 1700. Thi hội. Đề thơ : Lấy đức 
làm chính sự. Đè phú : Xây dựng nước nhà bền uững. 

— Khóa Quý Mùi 1703. Thi hội. Đề thơ : Lấy (hiên 
hạ uụn toàn. Đề phú : Thiên hạ thăng bình. _ 
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— Khóa Bính Tuất 1706. Thi hội. Đề thơ : Trong 
ngoồời uui lớn. Đề phú : Thay bờ ruộng, nhẹ thuế khóa. 

— Khóa Canh Dần 1710. Thi hội. Đề thơ : Vương ` 
giả chỉ công. Đề phú : Nắm kỉ cương, tỏ pháp độ. 

— Khóa Nhâm Thìn 1712. Thi hội. Đề thơ : Đại 
đạo đạt đức. Đề phú : Thiên họ đều tui. 

— Khóa Mậu Tuất 1716. Thi hội. Đề thơ : Làm uăn 
phải trung tín. Đề phú : Thu phục người xo, xếp đặi 
bốn phương. 

— Khóa Tân Sửu 1721. Thi hội. Đề thơ : Giòu sưng 
có bốn biển. Đề phú : Ôn hòa, thiện lương, cung kính, 
hiệm ước, nhường nhịn. 

~— Khóa Giáp Thìn 1724. Thi hội. Đề thơ : Kẻ nhân 
đức thì dũng cảm. Đề phú : Cùng uui uới dân. 

— Khóa Đinh Mùi 1727. Thi hội. Đề thơ : Phụng 
hoàng kì lân. Đề phú : Năm sao chầu uề sao Khuê. 

— Khóa Tân Hợi 1731. Thi hội. Đề thơ : Kẻ #rí uui, 
người nhân thọ. Đề phú : Hiểu biết, sáng suốt, nhân từ, 
khôn ngoan, oai hùng, biết thời. 

— Khóa Quý Sửu 1733. Thi hội. Đề thơ : Chấn 
hưng nền uăn trị. Đề phú : Nuôi nhân dân, biế! người 
hiền. 

— Khóa Bính Thìn 1736. Thi hội. Đề thơ : Chính 
trị hay, giáo hóa tốt. Đề phú : Văn uõ đều được dùng. 

— Khóa Ki Mùi 1793. Thi hội. Đề thơ : Dấy ở thơ, 
lập ở lễ, thành ở nhạc. Đề phú : Chọn dùng người lòi. 
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4  — Khóa Quý Hợi 1743. Thi hội. Đề thơ : Hiền tài 
giúp, thiên họ trị. Đề phú : Trăm họ thái hòa, muôn uột 
sinh sôi. 

— Khóa Bính Dần 1746. Thi hội. Đề thơ : Cất nhắc 
người tuấn dị. Đề phú : Đồng lòng giúp uiệc chính sự. 

— Khóa Nhâm Thân 1752. Thi hội. Đề thơ : Bình 
trị là trách nhiệm bề tôi phụ chính. Đề phú : Dốc lòng 
cung kính, thiên hạ thái bình. 

— Khóa Giáp Tuất 1754. Thi hội. Đề thơ : Nhân 
nghĩa trung tín. Đề phú : Thiên hạ đại đồng. 

— Khóa Đinh Sửu 1757. Thi hội. Đề thơ : Chấn 
chỉnh bỉ cương. Đề phú : Gần xa nhờ đức. 

— Khóa Canh Thìn 1760. Thị hội. Đề thơ : Cung 


kính, khoan hòa, thủ tín, thông mẫn, từ huệ. Đề phú : 
Lánh xu kê gian tà, cất nhắc người ngay thẳng. 


— Khóa Quý Mùi 1763. Thi hội. Đề thơ : Nuôi dạy 
được anh tài. Đề phú : Định yên thiên hạ, đưa tới thái 
bình. 

— Khóa Bính Tuất 1766. Thi hội. Đề thơ : Dân 
thỏa ý, nước thái bình. Đề phú : Giúp uiệc nuôi nống 
uạn uột của trời đấi. 

— Khóa Ki Sửu 1769. Thi hội. Đề thơ : Khiến muôn 
uật sinh sôi. Đề phú : Coi bốn biển như một nhà. 

— Khóa Nhâm Thìn 1772. Thi hội. Đề thơ : Noi kỉ 
cương Nghiêu Thuấn, giữ pháp độ Văn Vú. Đề phú : 
Đức của uua, ngày một mới. 


° 


224 


— Khóa Ất Mùi 1775. Thi hội. Đề thơ : Chấn. hưng 
odì uũ, thu lại đất xưa. Đề phú : Cổn. thận ĐỀ quyền 
hành, xét kĩ uề pháp độ. ` 

— Khóa Mậu Tuất 1778. Thi hội. Đề thơ : Khiến 
muôn uột sinh sôi. Đề phú : Tin dùng đạo Nho, yêu nuôi 
dân chúng. 

— Khóa Tân Sửu 1781. Thi hội. Đề thơ : Trang 
nghiêm cung kính, trung thành thẳng thắn. Đề phú : 
Chính đạo đến khắp thiên hạ. 

— Khóa Ất Tị 1785. Thi hội. Đề thơ : Tiếp chư hầu 
có thiên hạ. Đề phú : Cùng lòng dạ, chưng đọo Lí, hưng 
giáo hóa, đến trị bình. 

— Khóa Đinh Mùi Chế khoa 1787. Thi hội. Đề thơ : 
Mềm mỏng uới người xa, yêu thương các chư hầu. Đề 

phú : Khôi phục nước cú, hưởng ngôi lâu dài. 


(Theo CAO XUÂN DỤC 
Quốc triều hương khoa lục) 
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'Le destin của Philippe Héduy. 


Tranh vẽ cảnh thi đình (vẽ năm 1732) 
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Trên, góc trái : các quan chức. 

Dưới, góc trái : các giám thí, 


Hai hàng dưới : các thí sinh ngồi ở tu riêng làm bài. 


+ 


* 


CONTENT SUMMARY 


This book is aimed at introducing tơ its readers the national 
education of Vietnam from 1075 to 1919. This cducation - 
inspired by Confucianism for over nỉne centuries has made a 
worthy contribution to the building of the Vietnamese nation 
and Vietnamese State, and to the enhancement of the national 
dignity and Vietnamese personality. 


Chapter Ï gives a summary of the process of development of 
the Confucian - inspired education in Vietnam from the period 
of domination by nothern invaders to the Định, Early Le, Ly, 
Tran, Later Le, Mac, Le Restoration and Nguyen dynasties. 


Chapter II makes a sketch of the contents of the Confucian 
inspired education, sums up Confucian classics together with 
their philosophical, political, ethical and social views. 


Chapter HI introduces the buiiding of Van Mieu (Temple 
of Literature) dedicated to Confucianism and Quoc Tu Giam 
(National College), the first university of Vietnam, as well as 
the system of universities and colleges in the Capital and other 
localities. 


Chapter IV introduces the various forms of. regular 
examinations, such as Preliminary Contests, Provincial Contest 
Final Contests, and Court Laureates Examinations together 
with the academic titles and noble grade conferrcd to the 
laureates by the Imperial Court. Thịs book also introduces 
seasonal examinations so as to nominate the honour - graduates 
to eminent positions in the Imperial Court. 
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The Last Chapter asserts how the Confucial - inspired 
cducation has made its contribution to the history of the 


Vietnamese nation and forged the Vietnamese peoples _ 


traditions, namely faithful to one's country, cherishing.virtues, 
benevolert, loyal, ready to sacrifice oneself for the great cause, 
loving study.... In their revolutionary activities and patriotic 
strugple for  national sạlvation and reunification, the 
Vietnamese revolutionaries:have inherited and displayed such 
ethics.. | ` Đ | 

The Last Chapter also shows the fundamental restrictions 
Of Confucian - inspired education in Vietnam and raises some 
problems related to the education based ön Confucian pattern 
for further consideration. 


The Appendix - Lays particular stress on the great 
significance and historical value of the stone stelae engraved 
with the names of Doctors of Literature in the Temple of 
Literature and National College in Hanoi; 


- The list of 44 first Doctors in Vietnam's history 
- Some subJects of Final Contests and Court Laureates 
Examinations. 
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